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LỜI GIỚI THIỆU

"Tậu trùỉi, cưới VỢ, lùỉỉì ỉihủ", th e o  qu an  n iệm  truyền  

tlìốỉìiỊ đó là ba cônẹ việc quan trọniỊ nhất trọỉĩiị Ĩììộĩ đời 
người. Nlìiúig khôỉìíỊ phải ai alỉỉíỊ có kinh nghiệm vù hiển 
biết vê lĩnh vực xây clựỉig, ngoài cúc nhà chuyên môn. Rất 
nhiêu nqười bắt tav vào lủm nhà mù chưa có ỉihữỉỉiỊ hiểu 
biết tôi tììiểĩi vê xây dựìì^, dấn đến sự Ỉúỉìy túỉiíỊ, mệt mỏi 
troỉìíị qiiủ trình ĩlìi cỏm>, íịảp rất ỉìliiéu khó kììân và cúm
tìiúỳ không tin tưởnỵ ai. Hậu quả là công Ỉrỉỉiíì kliỏỉtịi được 
như ỷ của d ìủ  ỉĩliã, vù có quá nhiều khoãìì phút sinh không 
đáỉìiỊ có.

Lâu nay , troniỊ khi các ỉigùiìh khúc đã  co rất nhiêu loại 
sách phô cập kiến thức thì nvùỉìh xây dựng lai vất ít. Troĩỉg 
quá trìỉìlỉ lủm việc, cìiíin% ỉôi thường gặp cac chú nhủ phùn 
nàn rầỊìsị trước khi bắt tay vùo xây nhà , họ plỉdi tìm hiểu 
baỉỉíỊ cách đọc sách xây tỉựỉỉv hoặc hỏi han kinh nglìiệììi 
của nhữỉiiỊ nqười có ( huyèn môn. Nhưng việc tìm hiểu như 
vậy %ặp rất nhiêu ÌÌỢỈÌ chế. Sách xây dựn% được hiên soụỉì 
cho ỉilìữnạ nyưòi có trình độ nhất định, kỉìôììg phải ai CŨỈÌU 
đọc được. Còn việc chỉ dẫn bằnv mi, tg- không thể  bao 
quát hết rtìỌì công việc troỉìíỊ quá trình xảy dựmỊ, mù 
thĩ(ờỉìg chỉ lủ khi gặp phủi khó khăn họ mới nhờ tìm biện 
pỉiúp giải quyết. Do dó, rất cần có một loại sách phổ  cập 
kiến thức vê ngành xay dựng.
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Thời gian qua, nền kinh tê nước ta đa có nhữnẹ tiên bộ 
vượt bậc. Cùng với sự phút triển của nên kinh tế, bộ ììỉặĩ 
kiến trúc đô thi cũn íỊ đang thay dư đổi thịt với tốc độ mạnh 
mẽ. Tập quún cổ  truyền của dủn tộc tư là " an cư lục 
n g h iệ p N h iề u  gia đình c ố  gắng dành dụm cử đời đ ể  có 
th ể  xảy cấĩ ngôi nhà theo ý  của riêng mình. Ai cữniỊ muôn 
được ỏ  trong một ngôi nhà khang trang, rộng rãi. Nhưng 
không phải ai cũng làm được điều đó một cách dễ dàng- 
Những ngôi nhà mới mọc lên hàng loạt, kiểu cách đa 
dạng, nhưng nhìn bộ mặt p h ố  phường, không ai có thể phủ 
nhận sự lộn xộn, xô bổ của kiểu cáclĩ. Vậy lủm sao đ ể  
tránh được tình trạng đó? Một trong những nguyên nhân 
chính cần giải quyết là cần nùng cao kiến thức cho những 
người bỏ tiền ra xãy dựng - những chủ đẩu tư theo cách 
nói chuyên môn. Sự giàu có về kinh tế  phủi đi theo sự giàu 
có về thẩm mỹ, về kiến thức thị hiếu của người dân.

Một hiện trụng nữa lả rất nhiêu iỊÌa đỉnh đã dồn hết khả 
năng vào việc lãm cho ngôi nhà của mình cao hơn, to hơtĩ> 
đẹp lìơỉĩ, íĩ nhất là so với những ngôi nhà lán cận. Cuộc 
chạy đua ủm thầm nhiừig không kém phần quyết liệt đó đã  
khiến nhiều gia đĩnh lâm vào cảnh nợ nân, mâu thuẫn, bút 
hoù sau khi xây xong nhà. Sự đầu tư không đúng mức này 
mưng lụi nhiều hậu quả xấu , khônẹ chỉ lăng phí tiền bục 
của cú nhún mã còn làm bộ mật xã  hội lộn xộnf mứĩ cân 
đối nền kinh tế. Vì vậy chỉ nên từ điều kiện của mình , phù  
hợp với nhu cầu sử dụng trong thời gian trước mắt mù xảy 
dựng, không nên chạy theo sự ganh đua, cạnh tranh phù  
phiếm mà gủy ra nhiều hậu quả đúng tiếc. Nhà cửa không 
thể  chạy theo mốt như thời trang, càng khôrtiị nên chắp vá, 
ì ai củng. Do đất đui chật hẹp , manh múnt nhà nọ xay sau
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cố  tình nhô ra holì, cao Ììơìì đ ể  che khuất nhà kia, ìiìù hất 
cấn biết việc xây dựng củư mình có xuất phát từ nhu cưu 
sử dụng hay không. Hệ thống cung cấp nước sạch và thoát 
nước thúi làm rất cẩu thả, liêu lĩnh , khiến cho môi trường 
ngày càng ô nhiễm , ảnh hưởng ngay đến chính nhữnq 
nỵười chủ đó.

Rất nhiều nhỊUỜi chủ ĩĩhù không tin tưởng vào kiến trúc 
sư thiết kế. Họ-muốn hiến kiến trúc sư  thành thợ vẽ phục 
vụ cho ý đồ của họ, và thườìig tự hảo khoe với mọi người, 
ràng: 11 Nhà này do tôi íự thiết kể*. Chính vì vậy, mà quy 
phạm kiến trúc bị coi thường, rất nhiêu cách b ố  trí bất hợp 
lý , chỉ đến khi sử  dụng lảu dải, nhược điểm mới bộc lộ. Và 
lúc đ ó , họ lại than thở: " Đã mất tiền thuê kiến trúc sư mù 
vun không được tìhưỷ  " ị?!)

Tronq khi đ ó , lại có rất nhiêu nhủ xây ủỉpĩsị không có 
thiết kế, việc rhi công hoàn toàn phó thúc cho thợ. Rất 
nhiêu chủ tháu vồ tĩgưc khuyên gia chủ cứ tin tưđỉiq hoàn 
toàn vào mình, đã  từng xáy ảiũĩg hùng trăm công trình lớỉì 
nhỏ, "Kiểu gì" cũng làm được, tội gì mất tiền thuê thiết kê (?)

Nhà xây dựnq không xin phép, mặc dù đủ điều kiện đ ể  
được cáp phép . Đến khi bị kiểm tra, phạt hãnh chính, lúc 
đó mới nhận ra vâng còn tốn kém và phức tạp Ììơỉĩ là xin 
phép nghiêm chỉnh ngay từ đẩu. Một trong nhữny nguyên 
nhún của việc ììùy lù tùm lý lo níỊựi việc xin phép . Trước 
đây, hệ thống phúp lý quá chặt chẽ, máy móc, thủ tục xin 
phép .xây dựng phức tạp vù lâu dùi, nên tùm lý này tồn tụi 
lù điều ãễhiểu . Nhưng hiện nay, việc cải cách hùnh chính 
đã ỳủ m  thiểu rất nhiều thứ giấy tờ, vù nhiều ngôi nìĩùt 
nhiêu khu đứt đ ã  đủ điểu kiện xin phép.
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Cuốn sách này nhằm hướng dân kỹ thuật cơ hân đê ( lilì 
nhủ nắm được yẻii cầu kỹ thuật vù phương pháp thi cóng, 
tự quản tỷ chất lượm* công trình của mình . Hy vọng sẽ  
ẹiúp được cúc bạn hiểu được nquyên lý việc xây dựng đê ĩừ 
đó có những quyết định đútĩíỊ đắn hơn cho nhữnạ ỉìíỊitòl 
thực hiện yêu cưu của mình, tự ĩransị trí, không ỲỊÌan, màu 
s ắ c , h ố  tr ị,  sắ p  x ế p  ì io à n  th iện  n ẹ ô i  n h à , tra n g  b ị vậ t  ãỉỉỉìịị 

tốt hơn, sử dụng ánh sáỉiq có hiệu quá, họp lv, tiết kiệm vù 
an toàn cao , đồng thòi có kiến thức chũm sóc bảo dưỡng 
ngôi nhà đ ể  thời qian sử  dụng, hiệịỉ suất sử dựỉì ÍỊ cao Ìỉơỉì-

Tác giả
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Chương 1 

NHỮNG KIẾN THỨC c ơ  BẢN

KHÁI NIỆM VỂ CẤU TẠO CÔNG TRÌNH

1. Những tiêu chuẩn cho nhà ở

Sígôi nhà là tổ ấm gia đình, tế bào của xã hội. Theo quan điểm 
>a học, đó là nơi phục hồi sức khoẻ và sản sinh sức lao động mới. 
Corbusier, một kiến trúc sư Pháp lừng danh đầu thế kỷ XX, 
rời (lặt nền móng cho nền kiến trúc hiện đại đã đưa ra định 
ìĩa: "Ngôi nhủ là cỗ máy d ể  ở". Định nghĩa này được đưa ra 
Ìg vào thời điểm công cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật (V cnâu 
đang có những thành tựu vượt bậc, nhiều tiến bộ khoa học được 
dụng trong lĩnh vực xây dựng, nhằm nâng cao tiện nghi cho đời 
g cùa con người. Cho đến nay, quan niệm về ngôi nhà tiện nghi, 
IC vụ cho những nhu cầu sinh hoạt của con người vẫn còn 
lyên giá trị.

Ngỏi nhà ở mỗi địa phương, mỗi dân tộc có thể có những đặc 
m riêng biệt, phù hợp với điểu kiện kinh tế, tập quán sinh hoạt, 
hậu, v.v... của từng địa phương.

Cấu trúc ngôi nhà Việt Nam đang dần dần thay đổi. Điều kiện 
(lai không quá chật chội, kinh tế không eo hẹp và cấu trúc gia 

h đã giảm bớt xu hướng "tam đại đồng đường". Do đó vêu cầu 
một căn nhà hiện đại dường như đã bớt rất nhiều yếu tố kết hợp 
Irở nẻn chuyên biệt hơn. Nhà chỉ là nơi để ở, không còn quá bức
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xúc về "mặt tiền kinh doanh”. Phòng vệ sinh, khu cáu thang, nơi 
sinh hoạt chung gia đình, căn bếp. nlìữne diện tích phu theo quan 
niệm trước kia đã được quan tâm hơn. Vai trò của khu vực thòng 
thoáng, chiếu sáng, và cây xanh cung được đáu hr đúns mực.

Để được coi là một căn nhà hiện đại, theo quan niệm hiện nay, 
nhà ở phải đạl những tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn vể sự khép kín: căn nhà có thổ sử dụng hoàn toàn, 
không phủi sử dụng chung các diện tích phụ.

- Tiêu chuẩn về sự riéng biệt: các phònu sử dụníĩ theo chức nàng 
riêng như phòng bếp, phòng ngủ, vệ sinh, phòng khách, làm việc.

- Tiêu chuẩn về sự thông thoáng: khóng khí phải được lưu thông 
tự nhiên.

- Tièu chuẩn về sự tiện nghi: bố trí hợp lý, trang thièt bị tốt.
- Tiêu chuẩn vể ánh sáng: được chiếu sáne tư nhicn và nhân lạo tốt.

Theo định nshĩa của Tổ chức Y tế Thế siới WTO: một ti£Ôi nhà 
lý tưởng là "ngôi nhà khoẻ mạnh", tức là nơi mà con người sinh 
sống trong đó luôn luôn khoẻ mạnh cả vé thể xác lẫn tinh Ihần. 
Ngôi nhà này phải đáp ứng được các yêu cẩu cơ bán sau:

a. Không bị ô nhiễm bởi các hoá chài.

b. Phải có ơấc yếu tố tạo sự thoánẹ khí, thái chất ô nhiểm ra khỏi 
nhà, thanh lọc không khí thường xuyên.

c. Nhà bếp phải thoát khí tốt, hút khói và các chất khí thí:i khác.
d. Nhiệt độ phòng ở mức ổn định, trong VÒI1S 17 - 27°c
e. Nồng độ khí Cacbonic thấp dưới 1000 ppm.
g. Độ ẩm trong phòng ờ mức 40 - 70 %.
h. Nồng độ bụi lơ lửng thấp hơn 0,15 nm/m\
i. Độ ổn nhỏ hơn 50 CỈB.
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2. Các vếu tổ kv thuật

2.7. Yếu tô ánh sáng

Có hai loai chiếu sáne cơ bán là chiêu sántĩ tư nhiên và chiếu 
ng nhân tạo.

2.1.1. Chiêu sủỉiv thiên nhiên:

Ánh nắng mặt trời trực tiếp có tác dụng diệt vi sinh có hại cho 
rc khỏe nên rất can thiết. Nííoài ra, có thế tận dụng luồng ánh sárìíỊ 
) khúc xạ từ bầu trời và phản xạ do các vạt cán phía dưới như bức 
ờng nhà lân cận. Ánh sáng thường được cung cấp qua cửa sổ, qua
thông ỉ>ió, các ỏ kính lấy sấnu phía trên cửa và các mái nhựa, 

nh phía trên mái. Năng lượniỊ mạt trò'i eũníĩ dược cung cấp nhờ 
ùmg cáu Inìc này. Tuy nhicn, anh nang cũng có mật lièu cực là 
m tăng lìhiệl độ vể mùa hè. đối nóim nròìm, làm loá mắt, hủy hoại 
ột sỏ vàt liệu như tranh anh, vái màu. Vì thế kích thước cửa sổ 
lải được thiết kế phù hợp với mỗi vị trí nhà, mỗi hướng nhà, mỗi 
111 vực khác nhau. Trons điều kiện khí hàu nhiệt đới như nước ta, 
ời gian nắng nóng kéo dài, nên có khu vực đệm như ban CÔI1ÍĨ, 
gia, sảnh để thời Rrợn<4 chiếu nắnc trực tiếp có mức độ (buổi sáng 
m  và chiều muôn, nắne mới chiếu nnan« vào cửa). Ánh sán"- C- <— ' C-*'

iên nhicn là nguồn sáng có nhiều biến động, do đó chỉ có thể tính 
án với một giá trị trung hình.

2.7.2. Chiêu sání> nììãìì tạo:

Naoài lượng chiếu sáng thicn nhiên, ánh sáng nhân tạo có tác 
ing tích cực trong việc điều tiết ánh sáns. Cần quan tàm đến lượns 
ng, độ chiếu sáng, độ phản quans và khuếch tán. Độ chiếu sáng 
lải phù hợp với công việc, tầm quan trọn", mức độ ti mỉ của công 
ệc, không gian cần chiếu sáng.
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Hệ thống chiếu sáng nhân tạo còn tạo ra phong cách, nhịp cliệu 
trang trí cho căn nhà.

2.2. Yếu tô thông thoáng

Không khí ngoài trời có thể bị ô nhiễm từ các quá trình ìản xuất 
công nghiệp, đốt nhiên liệu, bụi rác. Không khí trong nhà cũng có 
thể bị ô nhiễm, chủ yếu do hơi người, mùi thuốc lá. Tuv nhiên, 
không phải lúc nào con người cũng nhận biết được sự ô nhiễm này 
do mũi mất cảm giác thính nhạy với mùi lạ sau một thỜ! gian ở 
trong vùng ô nhiễm.

Không khí có thể được cải thiện bằng các hướng chủ vếu sau: 
ngăn chặn các nguồn phát sinh ô nhiễm, cho thoát ra ngoài các khí 
thải, qua cửa sổ, quạt.thông gió, hay sử dụng máy điều hoa khổng 
khí. Luồng không khí lưu thông trong phòng có thể làm giảm đáng 
kể độ ẩm.

Thông gió tự nhiên cho nhà ở phải đạt được những yêu cáư sau:

- Đảm bảo vệ sinh trong các phòng, đặc biệt là các khu vé sinh.

- Tạo hướng cho không khí lưu thông thành luồng, nhưrg tránh 
được gió lùa mùa đông.

Lan can hành lang không nên làm các kết cấu đặc nh í  tưòmg 
xây, mà nên làm thoáng bằng vật liệu nhẹ (thép hàn, inox) để (ìưa 
gió vào hành lang và thoát nhiệt tốt.

Các căn phòng trong nhà, nhất là các phòng ở khu vệ s:nh cần 
được ưu tiên chiếu sáng tự nhiên qua các cửa sổ mở trực tiếp ra 
không gian trống bên ngoài.

Diện tích cửa sổ lấy bằng 1/5 diện tích phòng (đối vói tầng 1), 1/6 
diện tích phòng (đối với tầng 2 r ó  lên). Chiều sâu các phòr.g được 
chiếu sáng chỉ 1 phía không nên lớn quá 2,5 lần chiều cao phòng.
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Nhà liên kế dài quá 18 m cần co sàn trời ở giữa, kích thước tối 
thiểu 2 x3 m.

Nhà chung cư (căn hộ dấu lims vào nhau) cần có giếng trời theo 
kích thước tối thiểu như sau:

2-3. Yê u tô chông bụi

Bể mặt tường và các cấu kiện khác nền phẳng, không có độ lồi 
lõm hám bụi, sử dụng sơn loại tốt, trơn mặt có thể lau rửa bằng 
nước và x à phòng.

Các kêt cấu nhô ra và các gờ Irans: trí phải dễ lau rửa. Các chi 
tiết thạch cao cần phải được sơn bằnu NƠ11 nước (sơn tường) hoặc 
sơn dầu (sơn cửa).

2.4. Yếu tố  chông ồn

Có hai nguồn gây ồn là từ bên imoài và từ phòng này sang phòng 
khác trong cùng ngôi nhà. Tiếnơ độn" trong nhà có thể gây nhiều 
mức dô ảnh hưởng khác nhau:

- Tiếng ổn quá lớn gây tổn hại thần kinh thính giác.
- Tiếng ồn trung bình "ây ảnh hưỡns đến đối thoại.
- Tiếng ồn thấp gây khó chịu, cã»2 thẳng.

ở  khu vực đặc biệt ồn ào (gần chơ, nhà máy, khu công nghiệp, 
trường hẹc...) nên cố gắng kiểm soát tiếng ồn.
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Các phòno có nhu cầu chống ồn cần được đặt ở vị trí đầu hồi 
phía yên tĩnh và nằm ờ tầng cao nhất của nhà. Cố gắng đưa các 
phòng ngủ, phòng làm việc vào các vị trí cách xa nguồn âm.

Tường dày tỏ ra hiệu quả trong việc chống ồn. Nếu làm tường 2 
lớp, giữa là lớp không khí hoặc bông khoáng thuỷ tinh, khả nãng 
cách âm cao hơn. .Tường cần xây no vữa, không để lỗ rỗng. Xây 
tường dày, trát tường bằng loại vật liệu đặc biệt. Tường dán giấy 
hay vải cũng là vật liệu hút âm tốt.

Phòng trải thảm len dày trên nền thảm mút hay cao su có tính 
hút âm tốt.

Cửa là bộ phận cách âm yếu nhất, nên muốn có phòng cách âm 
tốt, phải giảm thiểu kích thước cửa ra vào và cửa sổ. Cửa phải có tối 
thiểu 2 lớp gỗ hoặc kính. Cửa gia công bằng vật liệu tốt, dí\y và 
đồng chất, không cong vênh, bảo đảm tính kín khít các khe h(V. Để 
làm được điều đó, cửa cần có khuôn 4 mặt, hèm cửa có gioăng cao 
su, cánh cửa lắp hơi nghiêng sao cho khi đóng, trọng lượng cửa 
luôn đè lên các gioăng đệm.

Tầng 1 nên sử dụng lóp cát sạch, khô có chiều dày tương đối lớn 
để làm lớp lọc cách âm. Lớp mặt sàn cấu tạo bằng hình thức: sàn 
nhẹ trên lớp đệm cao su và cách ly các kết cấu chịu lực ờ toàn bộ 
chu vi. Có thể sử dụng lớp cách âm đàn hồi bằng bột cao su nghiền 
từ lốp ô tô cũ, rải thành lớp dày 2 cm trên tấm sàn; hoặc dung hông 
khoáng.

2.5. Yếu tô chống ô nhiễm

Các khu vệ sinh phải bố trí ở những vị trí kín, riêng biệt, có thoát 
nước tốt, dễ lau rửa, thoát hơi tốt và tốt nhất là có cửa sổ được chiếu 
sáng. Khu bếp phải có hướng thoát khói và mùi thức ăn ra khỏi khu 
vực sinh hoạt.
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2.6. Yếu tô phòng hỏa

Việc phòng chống cháy tron" nhà ở liên quan chặt chẽ đến kết 
cấu và vật liệu xây dựng. Không dùn" những vật liệu có tính bắt lửa 
cao như rơm rạ, gỗ. Nếu bắt buộc phải sử dụng các loại vật liệu bắt 
lửa cao vì mục đích trang trí, cần có phương tiện cứu hỏa nội bộ khi 
cần thiết.

Ngoài ra CŨI1 2  cần lưu ý đến khoảng cách thoát hiểm từ các 
phòng đến hành lano, độ rộng của cầu thang. Các cửa phòng ngủ, 
phòng làm việc nên mở vào troim đổ không cân trỏ' người đi lại phía 
ngoài hành lang. Người mở chủ độnẹ kéo cánh cửa về phía mình. 
Riêng cửa bếp, cửa đại hội (cửa đi chính) nên mở ra ngoài, góp 
phần thoát hiểm tốt cho n«ười bên tron«. Không nên làm cửa đẩy ở 
những vị trí này, cho dù muốn tiết kiệm diện tích.

Đối với những nhà cao trên 3 tầng, nên có bình cứu hỏa đặt ở 
hành lang.

2.7. Yếu tô k h í hậu

Cííc pliòng ở cố gắng bố trí về hướng tốt trong điều kiện có thể. 
Tránh các hiiứng gió xấu (tây - tây nam). Phòng ở tầng mái phải có 
biện pháp chống nóng, chống thấm hữu hiệu. Mái tôn đang là giải 
pháp khả đĩ nhất (nhẹ, tiết kiệm, dễ thi công, dễ tháo dỡ, tạo thông 
gió phía dưới). Tường bao về hướng tây, và các hướng tây bắc, tây 
nam nên là tường 220, xây bằng ơạch lỗ rỗng vì tường 220 chống 
nóng tốt hơn tường 110. Các cửa sổ mở về hướng đó nhất thiết phải 
có ôvăng che mưa nắng. Trường hợp đất hạn chế phải làm mành 
che chàn kết hợp với các nan chớp bê tông theo phương ngang hoặc 
đứng.

Mùa lạnh nước ta thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm 
sau. Do không khí có độ ẩm cao, hay mưa phùn, sương mù, gây ra
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giá buốt. Các mặt nhà về hướng đông bắc nên chú ý đến sổ' lượnị 
cửa và cách mờ cửa. Biện pháp hữu hiệu là sử dụng không gian đệrr 
trước khi vào phòng chính (như hành lang, ban công, nhà vệ sinh 
kho v.v...) để ngăn cản bớt luồng gió hút, gió lùa. Các phòng nà) 
cũng nên ưu tiên sử dụng các thiết bị sưởi ấm.

Sử dụng điều hoà nhiệt độ không nên thấp hơn 25HC khi làm mál 
và cao hơn 20°c khi sưởi ấm.

Hệ thống thông gió phải sử dụng tối đa thông gio tự nhiên. Hê 
thông thông gió cơ khí phải được thiết kế, lắp đặt bao trì sao chc 
không làm ô nhiễm môi trường, không gây ồn, không gây khó chịu 
cho người ở.

Như vậy, ngôi nhà phải đáp ứng được các yêu cầu nhiều khi mâu 
thuẫn nhau. Bôn cạnh việc thòng thoáng, tận dụng tòi da luông 
không khí thiên nhiên chống nóng, chống ẩm, lại phải dược che 
chắn chống lại ánh nắng gay gắt của Mặt Trời và lượng mưa cao.

Những ngôi nhà do Pháp xây dựnỉ? ở nước ta từ đầu thế kỷ, đến 
nay vẫn còn được đưa ra như những bài học về cách tạo ra không 
gian thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Đít phần 
các biệt thự đều quay về hướng đông nam (về hướng nam nhiều 
hơn). Các tầng nhà đều cao, giữa trần và mái luôn có lói) đệm 
không khí. Nền nhà tôn cao, tách khỏi mặt đất để chống ẩm tốt. Các 
mặt nhà, nhất là mặt tây, luôn có hàng hiên rộng bao bọc. Hàng 
hiên này còn là nơi nghỉ ngơi, ngắm cảnh thư giãn.

2.8. Yếu tô mồi trưởng

Với các công trình có diện tích đất rộng rãi, nên bố trí khoảng 
sân vườn thích hợp, lấy ánh sáng thông gió và tạo cảnh trí đẹp.

Sân có thể trước, sau, bao quanh hoặc ở giữa nhà. Bố trí chậu cây 
cảnh ở những vị trí thích hợp trong nhà: góc phòng, hành lang, tiền
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sảnh, giếng trời. Chú ý cây xanh cần ánh sáng và không khí lưu 
thông. Những khu vực đất trống không trổng cây nên tạo thảm cỏ 
xanh. Kết hợp với các tiểu cảnh trang trí như lũa đá, hòn non bộ, đá 
cuội, đổ gốm sứ. Mặt nước trước công trình góp phần tạo cảnh quan 
đẹp, thơ mộng và còn đóng góp ý nghĩa tích cực về mặt phong thuỷ.

3. Cấu trúc ngôi nhà (hình 1.1)

3.1- Kết cấu phần móng

Móng nhà là thành phần liên kết với nền đất chống đỡ các yếu tố 
của công trình và không gian bên trên.

Móng bao gồm tường móng, trụ móng và đế móng.

Phần móng còn bao gồm các thành phần kỹ thuật như bể nước 
ngầm, bể phổi, các đường ốne, cấp thoát nước, đỏi khi có đường 
điên, đường d.ện thoại (trong khu vực các đường kỹ thuật này đều 
được chôn ngẩm).

3.2. Kết câu phần thân

Cột: ]à kết cấu chống đỡ lực nén thẳng đứng.

Dtĩrn: là thành phần nằm ngang, chống đỡ lực tác dụng thẳng 
góc theo chiểu dài của dầm. Dầm là cấu kiện vượt qua không gian 
giữa các cột. Cột và dầm hình thành hệ kết cấu khung và liên kết 
các cột lặp đi ặp lại trong không gian.

Tường: là :hành phần thẳng đứng, có nhiệm vụ ngăn cách các 
phòng với nhíu và với bên ngoài, đỡ những tấm sàn, mái che và 
truyền xuống móng trọng lượng của bản thân chúng và của những 
cấu kiện khác

Theo vị trí. tường được chia ra:

- Tường bao: có nhiệm vụ che kín ngôi nhà, bảo vệ bên trong đối 
với thời tiết.
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Hình 1.1. Cấu ĩrúc của Ị ỉ ỉ Ị Ô i  nhà

- Titò 11% Ịì^cuv. có nhiệm vụ ngăn cách giữa các phòn:2- 

Theo chức năng, tường được chia ra:

- TườỉiíỊ chịu lực: Tường chịu lực tác dụng từ trên XLống dưới. 
Tường ngăn thường hỗ trợ tường chịu lực để tăng tính ổin định.
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- TườiìiỊ khôiiiỊ c hịu lực: Tườno chi chịu tải bản thân nó và không 
liên kết với kết cấu khung để trờ thành hệ thống chịu tải. Chúng tự 
do bố trí, thay đổi đê phù hợp với ý thích, hoàn cánh.

Sà/I ' là tấm bê tôns cốt thép đặt nằm ngang và phắns, có nhiệm 
vụ phíin cách giữa các tầng và đõ' lớp lái. Sàn tựa lên các tườiiíỉ chịu 
lực hay lên các dầm của khung chịu lực

Cầu thưiiíỊ: là bộ phận dùng cho việc đi lại giữa các tầns nhà
(cầu thang trong) và giữa sân với trong nhà (cấu thang ngoài).

3.3. K ết cấu phần mái

Mơi nhà là bộ phận che chớ cho ngôi nhà.

Phân rnái đưa ra trước công trình đế không cho nước mưa rơi từ 
trên mái xuống mạt trước gọi là mái (lua. Nước đưực lập trung vào
hẻ thống máng tôn, sau dó chảy vào ống đứng và đố vào hệ thống
thoát. Cửa trời là cửa để chiếu sáng tầng giáp mái.

4. Kích thước tối thiêu của lô đất để xây dưng nhà ở gia đình

(theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Phần Ọuy định vể kiến 
trúc đô thị)

Loại nlìà Kích thước (m) Diện tích (nr)

Nhà liên kế
(liên tường, nhà phố)

3,3 X 12 40

Nhà liên kế có sân vườn 4,5 X à6 72

Biệt thự đơn lập 14 X 18 250

Biệt thự song lập 10 X ,4 140

Biệt tlỉự liên lập 7 X 15 105
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Chiều dài nhà liên kế không nên quá 24 m. Nhà licn kê có sâr 
vườn, ehiẽư sáu tối thiếu sản trước là 2,4 m; sân sau ncu có là 2,Om.

B. n h ũ n g  k h á i  n i ệ m  v ể  b ả n  t h i ế t  k ế

I. TÌM HIỂU CÁCH ĐỌC BẢN VẺ

Mỏi bán vẽ, dù có thể kích thước khác nhau đều có đặc điển 
chune. Hiộn IK1Y Iiiíirời ta thường dùng bản vẽ khổ A4 hay A3 ch< 
dẻ sử dụiis và sao chụp. CYtc bản vẽ bao gồm khung bản vè, phầi 
nội dung hìiìli võ và phần khung tên.

Khung tên ihườiiỉỊ đặt ở góc phải dưới của mỗi trang bản vẽ, ba< 
qồm:

- T I iỏ i i i ị  tin \’ờ cõng t r ình :  tên công trình, tên chủ đầu lư;

- Tỉìôiìi> tin về bửu vẽ: tên bản vẽ, số thứ tự, loại bản vẽ (hồ s< 
xin phép xây dựnq, hổ SO' thiết kế sơ bộ, hồ sơ thiết kê thi cỏng, h( 
sơ kỹ thuật) tỷ lệ bản vẽ (1/100; 1/200; 1/500; 1/50; 1/20), ngày vẽ.

Thông thườn5 bản vẽ được thể hiện tỷ lệ 1/100. Đối với nhữnị 
chi tiết nhỏ, như chi tiết lan can cầu thang, chi tiết khu vệ sinh đượ< 
thế hiện tỷ lệ 1/20, 1/50. Tống mặt bằng các công trình lớn có chiềi 
dài khoảng vài chục mét được thể hiện ở tỷ lệ 1/200 hay 1/500.

77/ớ//" rin vê CÔIIÌỊ ty t ìú ế t k ế : tên công ty thiết kế, người vẽ 

người kiếm tra.

II. THÀNH PHẦN MỘT BỘ H ồ  s ơ  THIÊT KẾ

1. Các bản vẽ thiết kẽ kiến trúc

Thường có số thứ tự là KT0Ỉ, KT02,V.V... gồm bản vẽ :
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- Mặt hãng vị trí, tổng thê (xác định vị trí neôi nhà nằm trên 
đường phô, hay trons khu chia lô);

- Mặỉ bằns tầng 1 (hay trệt);

- Mặl bằng tầng 2 (hay lẩu 1)

- Mặt bằng mái;

- Măl cắt nạanc;

- Mặl cắt dọc;

- Mặt đítaíĩ chính;

- Các mặt đứiìg bên;

- Chi tiết thaim (cổm có mặt bằnsỊ, mặt cắt, chi tiết bậc thang và 
lan can);

- Chi tiết vộ sinh;

- Chi tiết cửa;

- Các chi tiết tran5 trí (bạc tam cấp, đầu cột, phào chí, đắp, 
chi tiết mái , ííiàn hoa bê tông, v.v...).

2. Các bán vẽ kết cấu

- Thườn £ có số thứ tự là KC01, KC02,V.V... gồm có :
- Kết càu móng, chi tiết móng;

- Kết cấu sàn bê tông các tầna, sàn mái;
- Kết càii các khung;
- Kết càu đan thang;

- Kết cấu các chi tiết lanh tô cửa, vòm cuốn;

3. Các bán vẽ cấp điện

Các bản vẽ cấp điện, gồm có :

- Điện mặt bằng các tầng;
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- Sơ đồ nsuvên lý phân phối điện;

- Thông kê vật liệu điện.

4. Các bản vẽ cáp nước

Các bản vẽ cấp nước, gồm có :

- Mặt bằng cấp nước các tâng;

- Sơ đồ cấp nước các khu vệ sinh, toàn nhà;

- Thông kẻ vât liệu nước.o  - •

5. Các bản vẽ thoát nước

Các bản vẽ thoát nước, gồm có :
- Mặt bằng thoát nước các tầng;
- Sơ đồ thoát nước các khu vệ sinh, toàn nhà (chỉ rõ hướng tho 

ra ngoài công trình);
- Thống kê vật liệu thoát nước.

6. Bảng tổng dự toán kinh phí xây dựng

Bảng tổng dự toán kinh phí xây dựng, gồm :
- Phần thốn ỉ? kê khối lượng vật liệu;
- Giá cả áp dụng;
- Giá thành tìmg hạng mục ;
- Chi phí phát sinh;
- Giá trị nhân công;
- Giá trị máy thi công.

III. KÝ HIỆU TRONG BẢN VẼ 

Dãy kích thước:

- Dãy kích thước sát đường bao mặt bằng ghi kích thước các 
cửa, các mảng tường, v.v...
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- Day thứ hai elii khoán<i cách các trục tườim, [rục CỘI. v.v...

- Dãy ngoài cùn5 ỉỉlìi kích thưóc các trục uròno biên theo chicu 
dọc hay ngan" ngòi nhà, v.v...

- Các trục tườna và trục cột được keo đài ra nsoài và lận cùn" 
bằng các vòng tron. Trono đó shi sỏ thư tự 1, 2, 3... cho các urờn" 
ngang từ trái sang phái và A, B, c... cho các lường dọc, kể lừ dưới 
lên trên (hình 1.2).

Trono cac bô phân clì;i nụôi nhà. thì cầu thanc là bô phận cán 
được lưu ý:

Hình 1.2 Mặt hằiìiỊ ìììột phần nhà
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Trên mật bănc cầu thang có vẽ hướng đi lên của cánh thana; bằng 
một đường gấp khúc. Đường này có một chấm ghi ở bậc dau tiên 
của tầim dưới, và tận cùng báng mũi ten chí bạc thang cuối cùng 
của tđnu trên. Dùng đường gạch chéo để thế hiện cánh thang bị mặt 
phắng cắt đi qua. Trên mặt bằng tầng 1 có một cánh thang bị cắt, ờ 
mặt bằnu tầna; trôn CÙI1ÍỈ không có cánh thang nào bị cắt (hình 1.3).

MẶT BÀ N G  THANG TI MÀI BĂ N G  THANG T2 MẶT B À N G  II i A N G  T;

Hình 1.3. Mặt hủỉiíỊ cầu thanx Ỉẩỉỉiỉ

ĩ  ĩ ình 1.4 : Mạt cốt nỉìủ
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t . MỘT SỐ THUẬT NGỬ XÀY DỊlNG

Mặt bằng: là bản vẽ nhìn xuống khòne eian bên trong sau khi đà 
rắt ngang. Mặt phẳng cắt thường lấv cách mật sàn khoủnií 1.5 m. 
rương tự như ta nhìn từ trên trần nhà xuống (xem hình 1.1).

M ặt cắt: là bản võ thể hiện phần nhìn thấy sau khi đã cắt một 
chông gian theo chiểu đứng, tương tự như ta cắt một chiếc bánh 
cem và nhìn thấy cấu lao các thành phán của nó (hình 1.4)

Mặỉ đửn^: là bản võ thê hiện hình dáng bẽn ngoài của ngôi nhà.

Phối cảnh: là bản vẽ thể hiện tầm nhìn của ía trong không gian 
hực tế.

Tỷ lệ- là tí số giữa kích thước đo trẽn ban vẽ và kích thước tưotasỉ 
'mg đo trên thực tế.

Cốt ± 0.00: là mật phảng chuẩn được dùng đế so chiếu các mặt 
)hắng khác. Các mặt phẳng cao hơn được gọi là dương (+) và các 
nặt phẳỉig thấp hơn gọi là cốt âm (-). Các kích thước trên ký hiệu 
ỉược ghi theo hệ mét, chỉ cao độ của vị trí đó so với cốt ±0.00.

Bé ỉôny: là một loại đá nhân tạo chịu nén tốt nhưng chịu kéo 
;ém, cho nên người ta đặt cốt thép vào những vùng chịu kéo của kết 
:ấu để khắc phục nhược điểm của bê tông.

Bê tông cốt thép: là loại vật liệu hỗn hợp dưới dạng bê tône liên 
:ế\ với cốt thép để chúng cùng làm việc với nhau trong một kết cấu.

Cốt thép: là thép được đưa vào bê tông đế lam tănẹ khả nãim 
:hịu Iưc của bê tông, có hai loại:

- Cốt mềm: gồm những thanh thép có mặt cắt tròn.

- r ố t  cửiìtị: sồm các thanh thép hình (chữ I, chữ U)



Cốt mem thường được sử dụng hơn cốt cứne. Cốt mõm lại chia 
ra: cốt trơn và CÕI gai.

Tuỳ theo tác dụng cúa cốt thép trong kết cấu, người ta phân ra:

Cốt thép chiu lực: /à thành phần chịu lực chính.

Côt dơi: dùng đê giữ các cốt thép chịu lực ở vi trí làm việc, đồng 
thời cũng tham gia chịu lực.

Cốt cun tạo: đươc đặt thêm do yêu cầu cấu tạo. tiết diộn cua 
chúng không xét đến trong tính toán.

Các cốt thép thường được liên kết thành khung hay thành lưới, 
dùng dây thép nhỏ để liên kết hoặc hàn. Các đoạn cốt thép nối cũng 
liên kết như vậy.

Đê tàng cường liên kết trong bê tông, cốt trơn đươc uốn thành 
móc ở hai đầu.

MÓHÍ’: là bộ phận của công trình nằm ngầm dưới đất, có nhiêm 
vụ truyền tải trọng từ .ông trình xuống dưới nền đất.

Đ áy mó/li*: là mặt tiếp xúc nằm ngang giữa móng và đất.

Đỉnh hióiiìị: là mặt tiếp xúc giữa móng và công trình.

Chiều sún chôn nióiiạ: là khoànq cách từ đáy móng tới mặt đất.

Nền thiên nhiên: là lớp đất đá tự nhiên nằm dưới đáy móng, chịu 
tác dụng trực tiếp của tải trọng do công trình truyền xuống.

Nén nhân tạo: là đất được đầin nén kỹ hoặc được gia cố bằng 
các phương pháp thích hợp.

KỉiiuiiỊ chịu lực: Cột và dầm hợp thành khung, chịu lực đỡ trọng 
lượng của côi 12 trình với tất cả tải trọng đật lên nó và qua đó, các tải 
trọng được t;uyj.i xuống móng.



Chương 2 

CÁC THỦ TỤC TIỂN XÂY DỤNG

A. T H IẾ T  KE NHA

I. LAM VIỆC VỚI KIẾN TRÚC SƯ

Ngoi nhà hoan hảo của riêng mình là mơ ước của tất cả mọi 
người, nhưng không phải ai cũng đạt được mục đích. Nhiều ngôi 
nhà ngay khi xáy xong, chủ nhân đã thấy không thỏa mãn. Phần lớn 
là do ho chưa có một quá trình chuẩn bị thiết kế kỹ lưỡng, cân nhắc 
các yêu cầu và sỡ thích hợp lý, dẫn đến sự vội vã, gấp rút mà quá 
trình thi công không khắc phục được.

Không có sẵn nhiều kiểu nhà cho ta chọn lựa, mà phải cùng với 
kiến truc sư tìm tòi, nghiên cứu. Người chủ nhà nên coi kiến trúc sư
là người bạn biết chia sẻ đồng cảm với các điều kiện sinh hoạt của
mình và những người thân.

Mỗi công trình xây dựng phải trải qua 3 giai đoạn chính:

1. Phần chuẩn bị thiết kế và các dịch vụ;

2. Phần thi công kỹ thuật và quản lý công trình;

3. Phần nghiệm thu công trình.

Nền tảng của toàn bộ quá trình xây dựng là sự làm việc hài hoa 
giữa chủ nhà và kiến trúc sư thiết kế. Trên những yêu cầu của chủ 
nhà, kiến trúc sư mới có thể thiết kế và đề ra kế hoach thi công 
công trình.
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Các giai đoạn làm việc

Chú nhà Thiết kế

Tìm hiểu về kiến trúc sư.

Đi tham khảo các công trình 
xây dựng.

Mời một số kiến trúc sư thiết 
kế thử

Tìm hiểu về mảnh đất.

Tìm hiểu nslìề nghiệp, tập quán sinh 
hoạt của chủ nhà.

Thiết kế thứ theo yêu cầu của 
chủ nhà.

Chọn lựa kiến trúc sư Đưa thêm các phương án để tham 
khảo.

Chọn lựa phương án Bổ sung thêm chi tiết, chỉnh sửa theo 
vẻu cẩu của chủ nhà.

Xin giấy phép xây dựng Vẽ hổ sơ xin phép xây dưng.

Xem xét hổ sơ về nhà đất, tư vấn cho 
chủ nhà bổ sung hồ sơ.

Ký hợp đồng thiết kế. Tạm ứng 
thiết kế phí.

Thiết kế chi tiết một số bản vẽ chính, 
mặt bằng, mặt đứng.

Bố trí nội thất để chủ nhà quyết định.

Lựa chọn đội thi công Tư vấn, dới thiệu về đội thi công-

Xác định yêu cầu của người sử dụng

Người chủ nhà cần cung cấp cho người thiết kế những thông tin 
tóm tắt về gia đình mình, vể mảnh đất và nhu cầu, sở thích sử dụng 
của các thành viên trong gia đình. Cần có sự thảo luận giữa các 
thành viên, đi đến một bảng liệt kê tương đối thống nhất để làm cơ 
sở cho người kiến trúc sư thiết kế có thể hình dung được đặc điểm, 
mong muốn của người sử dụng.
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Búng liệt ké này phái bao gồm những thông tin sau:

1. Phần thông tin chung

- Diện tích đất, địa điểm, công trình lân cận, điều kiện kỹ thuật 
hạ tầng khu vực, v.v...

- Diện tích xây dựng dự kiến, số tầng dự định xây.

- Sô người trong gia đình, điều kiện, thói quen sinh hoạt của mỗi 
người.

2. Phần thông tin chi tiết

2.1 Lối vào:

- Có mấy lối vào''’ Chunỉỉ hay riên£?

- Lối vào thẳng nhà hay qua sân?
- Có khu sảnh đón khách không?
- Có chồ để áo khoác ngoài, mũ và ô che mưa không?
- Khu vực các đồng hồ điện, nước?

2.2 Phòng khách:

- Diện tích tối thiếu?
- Có các đồ đạc gì lớn không?

- Có dùng chung chức năng với phòng nào khác? Ví dụ kết hợp 
phòng ăn?

2.3 Phòng bếp:

- Có lối đi riêng không phải qua phòng khách không?

- Diện tích nấu nướng tối thiểu là bao nhiêu?

- Có lấp đặt bộ tủ bếp có chậu rửa - bếp nấu - tủ lạnh hay không? 
Có ináv hút khói khòng?
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- Có để máy giặt trong bếp không?

2.4 Phòng ăn:

- Có sử dụng chung không gian bếp không?

- Cần bố trí tối thiểu cho bao nhiêu người?

- Có đặt thêm thiết bị gì khác (ví dụ: tivi, máy nghe nhạc, máy 
sấy, v.v...)?

- Bàn ăn cố đinh hay lưu đông?

2.5 Phòng ngủ:

- Có mấy phòng ngủ? Giường đơn hay đôi? Có bộ tủ đầu 
giường? Tủ quần áo? Có sử dụng bàn làm việc trong phòng ngủ‘>

- Có lắp đặt thiết bị điều hoà nhiệt độ khỏng?

.2.6 Phòng trẻ em:

- Có mấy trẻ? Độ tuổi hiện nay?

- Giường đơn hay giường tầng? Có đặt bàn học hay khu vực chơi 
riêng không? Trẻ có tiếp bạn trong phòng không?

2.7 Phòng vệ sinh:

- Có mấy phòng vệ sinh?

- Số lượng, chủng loại thiết bị lắp đặt cho mỗi phòng (chậu rửa, 
bồn tắm, bệ xí, vòi hoa sen, bình nước nóng, vòi nước ngoài, v.v...)?

- Có cần khu vực tắm cho trẻ em không?

- Có dùng cho người già, người tàn tật?

- Chỗ đật dụng cụ tắm, treo đồ?

- Có tủ quần áo không?
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2.8. Nhà kho:

- Có chứa nhũng đồ gì (đồ thải, chất đốt, đồ cũ hỏng không 
dùng, dụng cụ làm vườn, v.v...)?

Cần lưu ý rằng bảng liệt kẻ càng chi tiết, tỉ mỉ, người thiết kế 
càng có CO' sở để hình dung ra đặc điểm, điều kiện sinh hoạt của 
chủ nhà, từ đó dẫn đến giải pháp thiết kế phù hợp. Tất nhiên không 
phải điều kiện nào cũng được thỏa mãn, vì còn phụ thuộc nhiều yếu 
tố: điều kiện mặt bằng đất, sờ thích khác nhau (đôi khi sở thích 
người này trái ngược người kia), v.v... Người thiết kế phải quyết 
định đâu là điểm chính cần phải đạt dược trên cơ sở thương lượng 
với chủ nhà.

II. KHẢO SÁT ĐỊA CIIẤT CÔNG TRÌNIỈ

1. Mục đích và phương pháp khảo sát

Đối vói các công trình trên 3 tầng, và diện tích xây dựng trên 
200 rrr, nên tổ chức khảo sát đìa chất công trình trước khi thi công. 
Mục đích cua việc khảo sát này là thu thập tài liệu về các lớp đất, 
các đặc trưng kết cấu để làm cơ sở tính toán cấu tạo móng cho phù 
hợp và lựa chọn các biện pháp thi công thích hợp. Để tiến hành 
công tác thu thập tài liệu, ta phải đào giếng thăm dò hoặc khoan 
khảo sát.

1.1. Giêng thăm dò

Giếng có đường kính 0,65 m -1,00 m hoặc 1,0 X 1,2 m. Phải tạo 
ít nhất một vách thẳng đứng để đo cao độ các lớp đất và lấy mẫu. 
Khi đào, phải tránh mưa để đảm bao sự chính xác cho các mẫu đất.

Dụng cụ lấy mẫu đất trong giêng là một ống hình trụ bằng kim 
loại cao 10 cm, có lưỡi một đầu để cắt vào trong đất. Sau khi lấy đất
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đầy ống, dùng paraíin phủ kín hai đầu ống và dùng nút gỗ hoặc kim 
loại đóng chặt. Nếu có nước ngầm cũng tiến hành lấy mẫtu đựng 
trong chai nứt kín. Mẫu đất nhão được đựng trong bình tlniỷ tinh có 
nút kín. Các mẫu này cần gửi đến phòng thí nghiệm để nghiê-n cứu.

1.2. Phương pháp khoan

Việc khoan lỗ thăm dò được tiến hành bằng máy khoam hoặc 
máy rung. Mũi khoan ăn sâu vào đất có các rãnh xoắn, khi lấy lên, 
mẫu đất thăm dò được thể hiện trên hình trự lỗ khoan. Đườmg kính 
lỗ khoan thông thường là 100 -325 mm.

1.3. Phưong pháp xuyên

Việc thăm dò đất được tiến hành bằng cách đóng mũi xuyên 
xuòYin dất (xuyên động) hoạc ân xuôrm (xuyên tĩnh). Ọuiá trình 
xuyên động bao gồm việc đón" cần xuyên với mũi xuyên hunh côn 
xuống đất.

Một phương pháp khác là đo điện trở của đất. Phương phiáp này 
không chỉ cho biết cấu tạo các lớp đất mà còn đo được độ ichặt và 
độ ẩm của nó. Phương pháp này có độ chính xác lớn nhurng giá 
thành còn cao nên chưa được ứng dụng.

Trên cơ sở khảo sát, người ta lập mặt cắt địa chất của k:hu vực 
xây dựng, trên đó thể hiện cao độ các lớp đất và cao độ tầnig nước 
ngầm.

2. Phân loại địa chất (hình 2.1)

Đá: gồm các loại granit, cát, đá vôi và các loại nham thạclh khác. 
Khi không có tác động từ bên ngoài như nước có chứa hoá chất có 
tính kiềm, hoặc axit ăn mòn, đá là loại nền có cường độ lóín nhất 
đối với công trình.
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Hình 2.1 Một số kí hiệu các loại dcít (ỉá

Đất nửa đá: Bao gồm macmơ,silicat sét thạch cao và cát thạch 
cao, cường độ chịu nén của đất nửa đá trong trạng thái bão hoà nước 
nhỏ hơn 50 kữj cin2. Khi ngập nước, đất nửa đá biến thành bùn.

Đ á vụn:  là loại đá không cỉính kết, gồm đá cuội, sỏi, không thay 
đổi lính chất theo nhiệt độ.

Đất cút: ở trạng thái khô thì rời rạc, không có tính dẻo. Có thể 
chia thành: cát lớn, cát vừa, cát nhỏ, cát mịn. ở  trạng thái ẩm ướt, 
dưới ảnh hưởng của áp lực cát có hiện tượng chảy. Việc xây dựng 
trên nền cát rất khó khăn (ta có câu thành ngữ "xú\ nhà trên cút"). 
Nhưng cát sạch (đặc biệt là cát to) dùng làm nền công trình rất tốt.
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Trong trường họp lớp cát gồm những hạt khác nhau V 'ề kích 
thước thì khoảng trống giữa các hạt to được lấp đầy bời nhũmg hạt 
bé hơn, và khoảng trống giữa các hạt nho này lại có những hạt nhỏ 
hơn nữa, đôi khi nền cát như vậy còn tốt hơn cả đá tảna.

Trong trường hợp cát đồng nhất, kích thước bằng nhau thìì nó lại 
giống như một chất lỏng đậm đặc. Loại cát chảy này là nỗi lo lắng 
cho các nhà xây dựng khi gặp phải.

Hoùììg thổ: Đất hoàng thổ gần giống đất cát, nhưng khi c ó nước 
sẽ có tác động xấu. Nước hoà tan các sợi vôi có trong đất Làm đất 
xẹp xuống, gây lún.

Đất sét: là loại đất dính, có tính dẻo, tức là có khả năng tlnay đổi 
hình dáng dưới tác dụng của ngoại lực. Vào mùa đông, đất sét có 
thể giãn nở tạo hiện tượng nứt rạn không đều, gây ra biếm dạng 
móng nhà.

Bảng phân cấp đất

Cấp Nhóm Tên đất Cách xác đĩịnh

1 2 3 4

Phù sa, cát bổi, đất màu, mùn, 
đất đen, hoàng thổ.

Dùng xẻng xtúc dễ 
dàng

2

Cát pha thịt hoặc thịt pha cát;
Cát pha sét;
Nguyên thổ tơi xốp, lẫn rễ cây, 
mùn rác, sỏi đá, gạch vạn.

Dùng xéng ấm nặng 
tay xúc được

I

3

Sét pha thịt, sét pha cát;
Sét vàng hay trắng, thịt, chua, 
kiềm;
Cát, đất đen, mùn lẫn sỏi đá, 
mùn rác;
Đất cát ngậm nước lớn.

Dùng xẻng đạp 
bình thườnjg đã 
ngập xẻng
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1 2 3 4

4

Đất đen, đất mùn ngậm nước; 
Đất thịt, sét pha thịt, pha cát, 
ngậm nước;
Đất thịt, đĩ't set nạng;
Đất màu mềm.

Dùng mai sắn được

II

5

Đất thịt pha màu xám,
Đất mặt sườn đổi ít sủi, đất đỏ 
đồi núi;
Đất sét trắng, đất cát, mùn lẫn 
sỏi đá.

Dùng cuốc bàn 
cuốc được

6

Đất thịt, sét, nâu rắn chãc 
Đất chua kiểm thô cứng 
Đất mặt đẻ, mặt đường củ,
Đá vôi phong hoá đập vỡ vụn 
như xỉ.

Dùng cuốc chỉ được 
từng hòn nhỏ

7

Đất đổi lẫn sỏi, đá;
Đất mặt đường đá dăm;
Đất cao lanh, thịt, đất sét ivít cấu 
chặt.

Dùng cuốc chim 
nhó lưỡi năng đến 
2,5 kg

III

8
Đất lẫn đá tảng;
Đất mặt nhựa đường hỏng, 
Đất lẫn đá bọt.

Dùng cuốc chim 
trên 2,5 kg hoặc 
dùng xà beng

9
Đất lẫn đá tảng, lẫn từng vía đá; 
phiến đá ong xen kẽ;
Đất sỏi đỏ rắn chắc.

Dùng xà beng 
choòng, búa mới 
đào được

Sau khi có kết quả khảo sát đất, người thiết kế cùng với chủ nhà 
xác định lại các yêu cầu cụ thể, từ đó tìm ra cách bố trí mặt bằng 
thích hợp.
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III. XÁC ĐỊNH PHƯƠNG ÁN MẶT BẰNG T ố i u u

1. Xác định hướng nhà tối ưu

Thành ngữ dân gian có câu "Làm bếp trông ru, làm nhà trông 
hướỉtiị" chứng tỏ tầm quan trọng của việc chọn lựa hướng nhà. 
Thuật phong thuỷ từ xa xưa cũng chú trọng tìm hiểu "thếđất, hướng 
nhù" để làm sao cho con người cư ngụ trên đó gặp những điều kiện 
thuận lợi, may mắn nhất.

Việc xác định hướng nhà cần bảo đảm hưởng gió và hướng mặt 
trời tốt nhất. Các công trình có mặt chính vuông góc với hướng gió 
sẽ tiếp nhân một cách đầy đủ nhất vận tốc áp lực của nó. Góc giữa 
hướng gió chủ đạo và đường vuông góc với mặt phẳng cửa sổ thay 
đổi trong giới hạn 30°, sẽ là hướng nhà lý tường để thông gió tự 
nhiên. Trong diều kiện miền Bắc nước ta, hướng đông nam có thể 
đáp ứng yêu cầu thông gió tự nhiên xuyên phòng về mùa hè tốt 
nhất, xác định trong giới hạn 105° - 165°. Chủ yếu hướng nhà tốt 
nhất là nam và đông nam. Các hướng sử dụng được là nam- lệch tây 
nam 15 °, đông - nam lộch đông 15 °. Các hướng không tốt là tây 
nam, tây, tây bắc, bắc, đông bắc. Khi thiết kế cần triệt để lợi dụng 
các hướng có lợi và ngăn cản các hướng có hại.

Về mặt bảo vệ chống các tia mặt trời, các bề mặt phía nam nhận 
ít nhiệt về mùa hè và lại nhận tối đa nhiệt lượng về mùa đông, còn 
các bề mặt hướng về phía đông và phía tây đều bị đốt nóng mạnh cả 
về mùa hè và mùa đông.

2. Phương pháp tổ chức mặt bằng

Sau khi tìm hiểu nếp sống và sinh hoạt của gia đình, từ những 
yếu tô' mà chủ nhà đề nghị, người kiến trúc sư sẽ phân tích, tổng 
hợp và trên cơ sờ đó, lựa chọn kiểu bố trí mặt bằng thích hợp với 
chủ nhân. Kích thước mảnh đất, điều kiện thòng thoáng của nó
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cũng là yếu tố quan trọng quyết định việc bố trí mặt bằng một kiểu 
nhà. Đất hẹp, không có không gian, việc bỏ' trí càng ít có khả năng 
thay đổi, ít có cơ hội lựa chọn.

Đối với nhà 1 hoặc 2 tầng, khả năng thiết kế rất đa dạníỊ. Hướng 
lưu thông cư bản là theo chiều ngang. Do diện tích đất rộng, thông 
thường khu vực cầu thang và vệ sinh bố trí ở giữa, các phòng ờ, 
khách, bếp quấy xun^ quanh là kiểu tiết kiệm diện tích nhất.

Nhà càng cao tầng, khả năng thay đổi, tạo các không gian có 
kích thưóc khác nhau càng hạn chế. Hướng lưu thông theo chiểu 
đứng là quyết định đáng kể việc bố trí mặt bằng. Cần xác định ngay 
VI trí cầu thang, để từ đó phân ch'1 các không gian khác của căn 
nhà. Khi bố trí, can lưu tâm đến sự chiếu sáng và thông gió tự nhiên 
cho Iĩiột số không gian quan trọng như phòng ngủ, phòng vệ sinh. 
Trường hợp không thể M  trí được, cần phải có yếu tố nhân tạo tác 
động (quạt thông gió, đèn) cung nên hình dung giải pháp để có thể 
thực hiện được. Ví dụ khu vệ sinh nên đặt cạnh cầu thang để có thể 
thoát hơi lên thẳng mái tum. Không nên xây dựng hết toàn bộ diện 
tích đất, mà phải có các khoảng sân hoặc thông tầng (giếng trời).

Vấn đề đầu tiên trong thiết kế là quan tâm đến các nhu cầu. Nhu 
cầu chung của con người là nơi ờ tiện nghi, riêng biệt, yên tĩnh. 
Quan tâm đến môi tương quan giữa các khoảng không gian: không 
có phòng ngủ nào bị đật quá xa phòng vệ sinh, phòng ăn phải gần 
bếp, phòng làm việc không đặt gần nơi sinh hoạt ồn ào.

Tiếp theo là tìm ra các giải pháp để thực hiện. Có thể đưa "" 
nhiều phương án để phục vụ cho các mục đích khác nhau.

Bước thứ ba là phân tích, lựa chọn, loại bỏ những giải pháp chưa 
phù hợp, hoặc chưa hoàn toàn đáp ứng hết các mục tiêu đã đặt ra. 
Trong các biện pháp, chọn biện pháp tối ưu nhất.
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Nuười chú nhà phải tập làm quen với bản vẽ thiết kế, hình dung 
đirợc mặt băns ngói nhà cúa mình. Giống như có một b’'c ảnh chụp 
từ trôn cao, cần hình dung việc sống trong ngôi nhà đó ìihư thế nào. 
Đường giao thổns có thuận tiện không? Từ phòng na;ủ, hay phòng 
làm việc đến bếp, hay phònẹ khách, khoảng cách như thế nào, 
đườnc đi trons cìins tầim hay phái qua cầu thang, có quá xa và gây 
mệt mỏi khóns7 Khu vệ sinh có được bô trí hợp lý không? Có phải 
đi vói khoảng cách quá xa không9

Người chú nhà cần dự đoán về một tương lai gần của gia đình. 
Ví du con trai lớn sắp lập gia đình, nhưng chưa có điều kiện ở riêng. 
Như vậy, cái; có một phòng chuẩn bị cho gia đình nhỏ của con trai. 
Có thể vào thời điểm xây dựng, việc đó tỏ ra chưa cần thiết. Nhưnơ 
cán bô trí đẽ căn nhà có khả năng thay đối, cải tạo theo mục đích đã 
định trước.

Việc thay đổi một chi liết, có thể giải quyết được một vấn đề 
nhưng sẽ lại phát sinh các vấn đề khác. Chủ nhân cần cân nhắc kỹ 
lưỡno có nên làm như vậy hay không? Nếu không có cách nào 
khác, bạn phải tìm cách để đáp ứng I1Ó.

Ngòi nhà 'cùa mỗi người có thê’ được xem như chiếc vỏ bọc của 
họ, cũng như áo quán và nó phải mang dấu ấn của cá nhân. Những 
dấu ấn cá nhân dó được nằm trong một tống thể hài hòa. Vì thế 
ngôi nhà phải là giãi pháp cho những điều kiện của từng gia đình, 
mang đặc thù của riêng họ. Ngôi nhà được xây dựng để phục vụ 
cho nhũn2 nhu cầu sở thích của chủ nhân. Nếu nó đáp ứng được 
những nhu cầu đó, là việc xây dựng đã thành công.

Quan hệ giữa chủ nhà - khách hàng và kiến trúc sư - người được 
thuê cần có sự thông hiểu nhau. Kiến trúc sư không thể khăng 
khãng sắp đặt mọi việc theo ý chủ quan cùa minh, bởi vì anh ta 
không sống trong ngôi nhà đó. Nghĩa vụ của anh ta la tư vấn cho
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gia  chủ ,  b ằ n g  n h ữ n q  k in h  n g h i ệ m  và sự h iế u  biết c ú a  mình .  CÌLI.1 ra 
phương án tối ưu theo yêu cầu cúa chù nhà. Xét vè mặt lác quyền, 
anh ta và chủ nhà có vai trò đổng sờ hữu. Nếu kiến trúc sư chi qu;>n 
tâm tới những điều anh ta cho đẹp, bất chấp sự phán kháng cua chú 
nhà, anh ta sẽ làm cho quan hệ trờ nén xấu đi, và chủ nhà có thê 
mất sự tin tưởng đối với mọi việc anh ta làm. Người kiến irúc sư 
giỏi phải dung hoà được mối quan hệ hết sức tinh tế này, làm cho 
chủ nhà hiểu được rằng chính họ đang tự thiết kế căn nhà của mình, 
và anh ta chính là phương tiện diển giái. Nsười chủ nhà thườn" 
không có được quan niệm chuyên môn và sự hình dunơ nhanh 
chóng n h ư  người k iến  trúc SƯ, có  vốn h iếu  biết vá  sụ tích luỹ kính 
nghiệm trong cuộc sống. Họ sẽ mau chónq cho ràn" ncarời kiến Irúc 
sư được đặt hàng đã không đáp ứi 1 £Z, được nhữne ycu cầu cúa ho 
Khi kiến trúc sư được khách hàng đãt lòng tin. anh ta có Ihể trình 
bày những hiểu biết của mình về một lĩnh vực cụ thè được khách 
hàng chấp nhận. Và qua đó, anh ta ụi;><> dục về thẩm mỹ kiến trúc 
cho khách hàng, đồng thời chính khách hàng cũn Sĩ có nlìiệin vụ 
thuyết phục kiến trúc sư tin vào sự lựa chọn của mình. Khách hàns 
cần gợi ý cho kiến trúc sư sáng tạo, cần mua chất xám của kiến trúc 
sư. Sau công việc thiết kế, kiến trúc sư còn là nhà tư vấn suốt quá 
trình xây dựng.

Trên cơ sở thiết kế và dự toán, chủ nhà hình dung được ngôi nhà 
của mình sẽ dược xây dựng như thế nào. Càng thiết kế cẩn thận, chi 
tiết, chủ nhà càng tiết kiệm được kinh phí và đạt được hiệu quâ 
mong muốn. Dự toán thiết kế có giá trị tham khảo va là cơ sờ để gọi 
thầu. Nếu chủ nhà tự mua vật liệu, dự toán giúp chủ nhà nắm được 
khối lượng và dự trù kinh phí sẽ mua cho từng loại vật liệu. Do dó 
không nên bỏ qua khâu này trong thiết kê.

Người chủ nhà nên hiếu rằng mọi ý muốn của mình bị giới hạn 
bởi mảnh đất. Ước muốn thì nhiều nhưng đất đai có giới hạn, nên
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phải chấp nhận một sự dung hoà để phục vụ những mục tiêu nào là 
chủ yếu, quan trọng nhất. Phải nhìn tương quan với những ngôi nhà 
có diện tích, thế đất tương tự để so sánh. Tuy nhiên, cũng có thể nới 
rộng diện tích một căn phòng nhưng như thế sẽ làm phương hại đến 
diện tích căn phòng khác. Có thể có nhiều giải pháp đa dạng, nhưng 
lựa chọn thích hợp thì không nhiều.

Không gian nhà ở, các hướng giao thông, diện tích sử dụng là 
những điều cần quan tâm hàng đầu. Đáp ứng tốt chức năng sử dụng, 
đạt hiệu quả thẩm mỹ và kinh tế, đó là ba yêu cầu cơ bản cho bất cứ 
giải pháp nào.

Nhiều khi người thiết kế bị cuốn theo chiều hướng của chủ nhà 
(có những yêu cầu dị biệt đưa ra ngay từ ban đầu, lại khăng khăng 
bảo lưu ý kiến của mình) nên đã không đưa ra được giải pháp hay. 
Chúng có thể thỏa mãn một vài yêu cầu dị biệt nào đó, nhung nhìn 
chung lại, sự bố trí tương quan giữa các phòng, hướng giao thông 
không đáp ứng được các yêu cầu cơ bản. Chủ nhà do thiếu kinh 
nghiệm thường cho rằng lỗi tại người thiết kế không thực hiện được 
ý đồ của họ, và họ không tin tường vào những người đã làm việc 
cùng họ. Họ lại tìm kiếm và cuối cùng không thỏa mãn cả với 
những người khác.

Người ta thường tìm cách phá vỡ cái sự khô cứng, công thức của 
những căn phòng hình hộp bằng cách tạo thêm cho nó những góc 
cạnh, đẩy thêm những cột trang trí không ăn nhập với bối cảnh, vay 
mượn những hình thức trang trí ngoại lai, cố uốn lượn đường thẳng 
thành đường cong, hoặc thay đổi cao độ sàn, các cấp trần khác 
nhau. Ôm đồm quá nhiều loại vật liệu hoàn thiện, vật liệu lát sàn, 
trải sàn, màu son tường, và những chi tiết trang trí chắp vá, chẳng 
những không làm cải thiện chức năng mà còn phá vỡ chúng.
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Vấn đề chính là sự thông hiểu giữa kiến trúc sư và người chủ. 
Khi đạt được một quan hệ tốt, sự đồng điệu giữa họ sẽ dẫn đến 
những công trình đẹp. Rất nhiều chủ nhà cho rằng họ bỏ tiền ra, họ 
có quyền làm theo ý họ. Cái đẹp của sự học đòi, theo mốt đã khiến 
họ bất chấp tất cả quy luật về kiến trúc, công năng và thẩm mỹ cố 
bắt chước cho được những gì họ cho là đẹp. Người kiến trúc sư vì 
muốn chiều lòng" thượng đế", bắt buộc trờ thành anh "thợ vẽ".

Việc nghiên cứu một cách cẩn thận mặt bằng bố trí các tầng, sự 
liên hệ giao thông giữa các phòng với nhau theo phương ngang là 
một điều kiện tiên quyết để xem ngôi nhà có được thiết kế đẹp hay 
không. Đối với đa số nhà ờ nước ta hiện nay, có diện tích không 
lớn, chiều ngang thường 3,5- 5 m chiều sâu từ 15- 20 m, không phải 
là thế đất lý tường để có thể tạo ra những ngôi nhà đẹp. Ba mặt bên 
là nhà, chỉ có một mặt trước để ra vào, lấy gió và năng, phò diễn sự 
giàu có (?). Đối với nhà ống có chiều dài dưới 12 m, cách hợp lý là 
đưa khối cầu thang vào bên trong, giữ lại toàn bộ diện tích phía 
ngoài làm không gian chung, chỉ ngăn cách một cách tượng trưng 
giữa phòng khách và bếp ăn.

Chiều cao nhà không nên vượt quá 3,8 m. Nhà càng cao, diện 
tích cầu thang càng phải lớn. Đồng thời gây ra những phức tạp 
trong kích thước cửa. Chiểu cao nhà 3,6 m chiều cao cửa 2,4 m và
1,6 m đối với cửa sổ (bậu cửa cao 0,8 m). Phía ngoài cưa sổ nếu tiếp 
xúc trực tiếp với thiên nhiên, nên làm ô văng che nắng, tối thiểu 
rộng 0,6 m.

Tường bao ngoài và các tường chính nên dày 220, để cách nhiệt, 
cách âm và bảo vệ tốt. Trừ trường hợp hai bên đã có nhà sát vách 
cao tầng.

Phương tiện lấy ánh sáng tốt ngoài cửa kính là gạch kính. Gạch 
kính có kích thước 20 X 20 X 10, ánh sáng tinh lọc trong trẻo và
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lộng lẫy. Khi đặt nhiều ô kính liền nhau, nên đặt bản thep móng để 
bảo vệ.

Mặi bằng phai được xem xét và thảo luận kỹ lưỡng. Chỉ khi mặt 
bằng đã được nghiên cứa một cách cẩn thận, không còn những thay 
đổi cơ bản mới tiéii úãnh các khâu thiết kế tiếp theo.

Việc xác định kích thước căn phòng cần nghiên cứu sao cho phù 
hợp với việc sắp xếp, bố trí đồ đạc. Các nhóm đồ đạc liên quan, thí 
dụ bàn ghế, hay giường tủ có được hợp lý, tiết kiệm diện tích 
không? Đường đi có ảnh hưởng đến việc bố trí này không cũng là 
vấn đề cần xem xét. Các phòng vệ sinh, phòng bếp nên bố trí ở gần 
nhau, và cùng một vị trí ở các tầng khác nhau để bố trí các đường 
ống cấp thoát nước được dễ dàng.

Nhà lô phố, chỉ có một mặt tiếp giáp đường có thể trổ cửa, ba 
mặt còn lại giáp nhà. Theo luật xây dựng, không thể mở cửa sổ trên 
các tường chung. Nhà hai bên xây cao, chỉ có cách sử dụng độ 
chênh của các mái để đón gió. Ồ cầu thang nên làm cao và thật 
thoáng. Các lam bêtông đặt ở ô thông gió trên cửa đi, cửa sổ mặt 
tiền để tạo luồng không khí lưu thông trong nhà. Tuy nhiên cần có 
biện pháp che chắn về mùa lạnh.

Khuôn viên đất chật, cần tận dụng tối đa không gian, không nên 
phân chia thành nhiều phòng nhỏ, tốn diện tích xây tường, lại làm 
không gian thêm bức bối. Có thể bố trí cầu thang ở giữa, phân chia 
một cách tượng trưng hai khu phòng khách bên ngoài và bếp bên 
trong.

Sau khi xác lập một số phương án tổ chức mặt bằng, cần phải 
thảo luận, đánh giá thiết kế trên cơ sở:

- So sánh các phương án đã thiết lập với các mục tiêu và tiêu 
chuẩn để ra.
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- Cân nhắc thuận lợi, iru điếm so với chi phí của mỗi phương án.

- Xếp thứ tự các phương án từ trên xuống dưới để chọn phương 
án tối ưu.

Một phương án thiết kế tốt phải đáp ứng:

- Công năng và mục đích: đáp được tối đa các chức năng sinh hoạt.

- Thích dụng và kinh tế: tiết kiệm trong việc thi công.

- Phong cách: trình bày đẹp, rõ ràng, dễ hiểu.

Công năng là yếu tố cơ bản, hàng đầu của thiết kế. Việc hoàn 
thiện các cồng nãng bên trong tạo ra sự thoải mái, dễ chịu và thích 
thú cho người sử dụng.

IV. THIẾT KỂ CHÍNH THỨC

Trên cơ sở mặt bằng đã lựa chọn, người thiết kế bắt tay vào giai 
đoạn thiết kế chính thức. Lúc này, người chủ nhà cần phải hiểu rõ 
và chấp nhận giải pháp mà người kiến trúc sư vạch ra, tránh sự thay 
đổi trong quá trình thiết kế chi tiết kỹ thuật. Phải nhớ rằng một sự 
thay đổi nhỏ sẽ dẫn đến rất nhiều sự thay đổi khác, vì một khi mặt 
bằng đã được bổ trí hợp lý đến từng chi tiết nhỏ, mọi sự thay đổi sẽ
làm ảnh hường đến những chi tiết liên quan đến nó, phải thay đổi
tiếp và đôi khi nó làm đảo lộn toàn bộ, phải đặt lại vấn đề từ đầu. 
Nhưng thường thì nếu đã tìm ra giải pháp tối ưu cho một mặt bằng 
nhà, việc thay đổi sẽ đi vào ngõ cụt hoặc dần dần lại trở về giải 
pháp ban đầu.

Nên tránh tối đa việc thay đổi vào lúc mà công việc đã tiến hành 
bằng cách suy nghĩ thật kỹ càng, tìm hiểu mọi khía cạnh của vấn đề 
trước khi có ý định thay đổi.
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Người chủ nhà thường không có kinh nghiệm trong việc nhìn 
bản vẽ mặt bằng, nên cần tìm hiểu kỹ về cách thể hiện của một bản 
vẽ kiến trúc. Có thể đề nghị người kiến trúc sư vẽ một bản phối 
cảnh tổng mặt bằng để dễ hình dung và nên đến những ngõi nhà có 
diện tích đất và thiết kế tương tự để tìm hiểu.

Người chủ nhà thường hay tham khảo ý kiến của nhiều ngưòi mà 
họ cho là có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, nhất là đội thợ 
thi công. Tuy nhiên, họ cần hiểu rõ việc thi công trực tiếp của một 
người thợ với viộc thiết kế là rất khác nhau. Người thợ có thể có 
hàng chục nãm kinh nghiêm, nhưng anh ta làm theo sự chỉ đạo của 
bản thiết kế có sẵn. Anh ta không được đào tạo và không thể có 
kinh nghiộm về việc tổ chức mặt bằng, không gian như người kiến 
trúc sư. Anh ta có thể nhìn ra đâu đó một vấn đề gì, định thay đổi 
(giống như một ngôi nhà mà anh ta đã từng xây) nhưng anh ta 
không biết cách để giải quyết nó áp dụng vào trong trường hợp này 
sao cho thỏa đáng. Và vì vậy mà những lý lẽ anh ta đưa ra cũng 
không thể thuyết phục được. Gặp trường hợp này, người kiến trúc 
sư cũng cần kiên nhẫn, nghiên cứu và giải thích cho chủ nhà tại sao 
lại không thể thực hiện được phưcng án đó.

Mỗi người có một ý thích trong việc bố trí nhà ờ, nên người chủ 
nhà phải vững tin với quyết định mà mình và người thiết kế đã lựa 
chọn, không nên bị dao động bởi những ý kiến bên ngoài. Chấp 
nhận những ý kiến hợp lý, nhưng những vấn đề thuộc về nguyên 
tắc, ý thích cá nhân thì không nên thay đổi. Chỉ thay đổi những vấn 
đề không quan trọng, hoặc không đụng chạm đến cấu trúc công 
trình. Hãy nhớ rằng ngôi nhà là của mình, để cho mình có sự tiộn 
nghi, thoải mái khi sống trong đó, nên không lệ thuộc vào ý thích 
của người khác.
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1. Kiến trúc công trình

L I  Phòng ngủ

Kích thước phòng ngủ phụ thuộc vào kích cỡ của giường. Phòng 
có giường đôi tối thiểu phải rộng 15 m2. Giường nên đặt song song 
với hướng cửa sổ thuận lợi cho việc đọc sách và quan sát. Phòng 
ngủ phải là nơi nghỉ ngơi thư giãn hoàn toàn sau một ngày làm việc 
một mỏi. Sự liên hộ giữa tường và giường rất quan trọng, vì là thiết 
bị chính trong phòng. Người tự tin thường kê giường cách xa tường, 
người ít tự tin thích kê sát tường. Nên để khoảng trống xung quanh 
0,4 m - 0,6 m để làm lối đi vào. Đầu nằm nên quay về hướng bắc, 
theo nghiên cứu cùa các nhà khoa học, nằm theo hướng từ trường sẽ 
có tác dung tốt với trí não, giúp ta có giấc ngủ sâu và tốt hom. Nếu 
có điều kiện, vợ chồng cũng nên nằm giường riêng, để khỏi ảnh 
hường giấc ngủ của nhau.

Tủ tường là một thiết bị nên có trong phòng ngủ, có tác dụng 
chứa quần áo và các dụng cụ thưòng dùng như bàn là, lò sười, quạt 
mùa hè, chăn độm mùa đông. Nên xây tủ chìm tường để tiết kiệm 
diện tích. Đối với các phòng thông nhau, có thể dùng tủ như bức 
vách để ngăn cách, chống ồn hiệu quả. Các ngăn sát đất để giày 
dép, ngãn ngang tầm tay để quần áo gấp và treo, ngăn trên cùng là 
mũ, nón, va li, chăn đệm. Nếu có điều kiện làm nơi để thay đồ riêng 
biệt, treo quần áo trong đó vừa kín đáo vừa riêng biệt (hình 2.2).

Tiếng òn trong phòng ngủ giói hạn ờ 45 -50 dB. Những nơi quá 
ồn phải dùng hai lớp cửa kính. Những nơi quá ồn ào, phòng ngủ 
phải khuất và có phòng độm về hướng phát ra nguồn âm.

Cửa sổ phòng ngủ nèn bố trí song song với giường để không bị 
ánh nắng chiếu trực tiếp vào mặt. Cứa đi ra vào phải bố trí ở vị trí 
nhìn được từ giường ngủ.
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Hình 2.2. Pliòm> ìtạủ có liệ thông tủ tường

1.2. Phòng bếp

Quan niệm truyền thống coi bếp là khu phụ, thường bt trí ở nhà 
ngang, hoặc nhà sau, tách biệt khỏi không gian ở chính - Diều đó là 
phù hợp khi các phương tiện nấu nướng là than, củi, rơm rạ và các
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chât đốt rẻ tiền khác. Ngày nay, bếp dã là một khu trung tâm của 
ngôi nhà. Thời gian con người sinh iioạt trong bếp cũng gár. băng 
thời gian sống trong phòng ngủ. Cùng với những phương tien nấu 
nướng ngày càng hiện đại, sạch sẽ, khôns gây ỏ nhiêm, bếp ngày 
càns được quan tâm, chăm chút. Sự sạch sẽ, thôna thoáng và gọn 
càng, đẹp mắt đến mức có thế đế không gian bếp nối liền với phòng 
khách mà không cần bức tường chắn nào.

Tuy nhiên tập quán nấu nướng của người Việt Nam nặng về gia 
vị và mùi vị, nên cần tránh đê những mùi đó gây ỏ nhiễm cho các 
không gian sinh hoạt khác trong nhà.

Theo quan niệm nước ngoài, nhà bếp lý tưởng là nơi nhìn thấy cửa ra 
vào, chỗ trẻ em chơi. Đối với nhà ờ của ta hiện nay, diện tích chật hẹp, 
do thói quen sứ dụng không muốn khách nhìn thấy không gian bếp núc 
thì việc bố trí như vậy không phải lúc nào cũng đạt được.

Nếu có phòng ăn riêng thì phòng bếp phải được đặt gần phòng 
ăn. Các vị trí khác có liên quan là khu vệ sinh, phòng giặt úi, kho 
chứa đồ thải, sân phơi quần áo.

Bếp phải phục vụ được cho các hoạt động chính như: chuẩn bị, 
nấu thức ăn và dọn rửa sau đó. Một dây chuyền họp lý phải tạo thành 
tam giác giữa ba khu vực chuẩn bị - lò bếp - bồn rửa (hình 2.3)

Bồn rửa:

Tốt nhất là đặt tại nơi có ánh sáng thiên nhiên, gần cửa sổ.

Bếp và bệ bếp:

Bệ bếp phải có độ cao cùng với mặt bếp, tức là đặt bếp chìm 
trong tủ bếp. Chiều cao bệ bếp vào khoảng 0,8 m. Bệ bếp rộng từ 
0,5 m - 0,6 m, cao 0,75 m - 0,8 m. Không đặt bếp (bếp ga, bếp 
điện) ngay dưới cửa sổ để tránh gió lùa ngược khói và mùi thức ăn 
vào trong phòng. Không đặt bếp dưới tủ treo đựng chén bát để
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CHÂU RỬA BỂP GA

Hình 2.3: Tam t(iác hoạt động 
Bổn rửa - Lò nấu - Tủ lạnh

không chảy nước vào bếp. Cũng nên đặt bếp tránh xa cửa ra vào, có 
thể gây nguy hiểm và gió làm thổi tắt lửa.

Tủ lạnh:

Tủ lạnh là một bộ phận quan trọng trong tam giác hoạt động 
phải được đặt gần bệ bếp. Chú ý hướng cánh cùa mở ra không 
vướng đụng phải các đồ vật khác.

Các kiểu bô' trí bếp thông dụng là hình chữ u , chữ L. bếp kê dọc 
theo mòt mật tường và bếp hình vuông (hình 2.4, hình 2.5, hình 2.6)

Phòng bếp sử dụng làm phòng ăn:

Nếu phòng rộng có thể ngăn bằng các tủ kệ hoặc thay đổi độ cao 
mặt sàn để tách không gian ăn và bếp riêng. Trường hợp bếp chật, 
có thể bô' trí bệ bếp có thể kéo dài hay mớ ra thành bàn ăn.
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Hình 2 ,6a : Ịìcp hỉnh > 'ỉiiì l 1

Hình 2.6b : Be/> /lình c h ữ L
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1.3. Phòng án

Phòii" ăn riêng biét, đỏi khi có thể sử dung làm phòng tiếp khách 
lam thòi. Bàn ăn có kícb thước thông Ihương 0,55 rn đến 1,1 m. Bàn 
tròn đườns kính 1 m đủ chỗ cho 6 người. Bàn ăn phải đặt ỏ' vị trí 
cách tirờns tối thiểu là Im. Nếu đê lối đi phục vụ thì phải cách ít 
nhất 1,3 111. Có thê bố trí b?n ăn kết họp ghế rời với đãy ghế cố định 
trong góc iirờmĩ, hoặc một k.ầu bàn áp sát tường. VỊ :rí lý tưởng của 
phòng ăn ớ gần phòng bếp, phòng khách và hành iang, có cửa thông 
sang nhau.

Có thể sử dụng một phần hành lang làm chỗ ăn ngoài trời.

1.4. Phòng vệ sinh

Phòng vệ sinh không còn được coi là khu phu như cách đây vài 
thập kỷ mà ngày càna, đưọ'c quan tâm hon. Phòrm vệ sinh tiêu chuẩn 
phải thoáng, mát, đủ rộng dể bố trí các tiện nghi tối thiểu: lavabô 
bệ xí và vòi sen tắm. Phòng rông có thể bố trí bồn tăm, loại nằm 
hay nsổi. Phòng tắm sach sẽ va khô ráo sẽ trờ thành nơi nghi ngơi 
thư siãn lý tưởng cho con người trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào. 
Phòng tắm có thể bố trí cây xanh, treo tranh ảnh và một vài kệ nhỏ 
đặt sách, để khi can, trò thành môt không gian yên tĩnh, thư giãn 
hoàn toàn (hình 2.7).

Trong một ngày, trun^ bình con người phải sinh hoạt trong 
plìòng vệ sinh lổng cộng gần 1 tiếng. Như vậy, riếu cuộc đời dài 60 
năm ta sống trong phòng vệ sinh tới 2,5 năm. Phòng vệ sinh cần bố 
trí nơi thông thoáng, có cưa sổ. Nhiều gia đình bố trí phòng tắm ở 
những nơi quá kín như gầm cầu thang để tiết kiệm diện tích đã làm 
mất đi vai trò thoải mái, tiện nghi của phòng tắm. Ánh sáng không 
chỉ đóng vai trò chiêu sáng mà còn có tác dụng diệt khuàn tích cực, 
chống ẩm mốc. Đặc biệt nên quan tâm đến việc sắp xêp bố trí các 
thiết bị trong phòng tắm, sao cha hợp lý. Bệ xí phải đật ở nơi khuất,
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không trong thẳng ra cửa. Trường họp có thể ncn chia phòne tắm 
thành hai khu vực khô và ướt. Khu ướt là bồn tắm, hoãc tắm đứng 
cũng nên có noãn cách bằng rèm nilon che. Khu ướt còn bao gom 
cả nơi giặt giũ, rửa chân và cọ rửa phụ. Khu khô là nơi tranc điếm, 
rửa mật (hình 2.8).

Phòng vệ sinh phải được bố trí hệ thống thôn" hơi tốt. Trường 
hợp không thể mờ cửa sổ, phải sử dụnsĩ quạt thông gió, bố trí đường 
ống dẫn đến nơi trực tiếp với khôn" khí thiên nhiên.

Màu sắc trong phòng vệ sinh không nên quá đối chọi, loè lẹt 
nhiều màu. Màu tườns; va trang thiết bị phải hài hòa với nhau. Bồn 
tăm, bệ xí, lavabỏ phải cùntỊ màu, cang như các thiết bi phu trợ 
khác .  iNên bô tr í  qirơní? ở  cả  vách  tu ò n e  có  lavabô .  Đ iểu  này  s â y  
c a m  g iác  p h ò n c  vệ s in h  rộ n ẹ  rãi, tran tí n h ã  và sạch  sẽ hơn.

Các hướno tốt nhất để bố trí phòim vệ Mnh là tây bắc - đông nam 
(trong tnrờng hợp có thể mở cửa sở). Phòng ve sinh nên đặt trong 
hoặc gần phòno n«ủ (ưu tiên nhữnq phòng 11 su  chính, đònq người). 
Phòng vệ sinh chia ra khu vê sinh và khu tam: nếu điều kiện cho 
phép, nên bố trí thành hai phòng thông nhau (hmh 2.9).

1.5. Phòng trẻ  em

Trẻ em không nên cho ngủ chui 12 với cha me mà nên có phòng 
riêng, tăng cườns tính độc lập cho tre. Phòng trẻ em nên đặt cách 
xa  p h ò n g  k h á c h ,  n h ư n g  phải  ờ  VI trí dễ d à n g  q u a n  sát. P h ò n g  d à n h  

cho trẻ dưới 10 tuổi nên làm sàn, vách với eẬc vât liệu rắn, dễ lau 
chùi vì trẻ hay nghịch ngợm, vẽ lun" tung. Tường phải dễ cọ rửa. 
Kích thước vật dụng nên đặt hoặc mua các loại phù hợp với lứa 
tuổi, không dùng chung các đổ của nsười lớn. Các em nho phù hợp 
với các gain màu nóng như đỏ, vàng, cam,... Màu càng tương phản 
như xanli đỏ - vàng tím - cam lơ càn" sây ấn tượng. Nếu chi dành
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Hình 2.7. Phòng vệ sinh 

ve- f'

** g  mgaỊBỊgẵmmềM

m nh 2.8. Phòng vệ sinh có máy Ịfiật
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Hình 2.9. Kích thước phònsị vệ sinh Ỉiẽỉi chuẩn
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Hình 10. Phònv trẻ em rần nlìiểa màu sắc tương phan

được một phòng cho cả 2 con, nên tìm cách ngăn vách lưng, nhẹ, 
dành cho em lớn, nhỏ, nhất là gái và trai riêng. Có thê bo tu giương 
tầns để ùết kiệm diện tích. Giường tầng 2 phải có tay vin treo và 
thanh chăn để khỏi ngã (hình 2.10).

1.6. Phòng khách
Phòng khách thường có nhiều công dụng Tiêp khách, sinh hoạt gia 
đình đọc sách, ngồi uống trà, trẻ em chơi. Tuy nhiên, không nên 
làm phòng khách quá rộng vì sinh hoạt chính cua con ngươi khong 
diễn ra trons phònc khách. Nên tiết kiệm đât cho cac phong sinh
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hoạt như phòng ngú, phòng vệ sinh. Phòng khách chi cần đủ rộiia 
đế tiếp khách một cách thân mật, trans nhã. Đổ nội thất tối thiếu 
của phòng khách thôns thường là bộ salon và tủ íraim trí. Khònsỉ 
nên biến phòng khách thành viện bảo tàng của các đổ vật.

1.7, P hòng  làm việc

ITiưòng được đặt gần phòng khách. Nếu có điều kiện, ncn bố trí

ị

H ình 2.11 Phònv lăm việc cố vách ốp vỗ



m ặt  ph ản  âm  ỏ' các  ph ía  x u n g  q u a n h  n g u ồ n  phá t  âm  v à  h ú t  âm  ỏ' 
phía người nsồi nụhe. Phònẹ lý tưởng vé âm học có hình vuông và 
vách ốp sỗ.

1.8. N hà kho

Nhà kho nên làm ỏ' tầng trệt thì có hiệu quả sử dụng hơn các 
tầng mái. Nhà kho nên sử dụne tối đa diện tích tường để kê các kệ 
tủ. Thông khí và ánh sáns qua các cửa số hẹp.

1.9. Tiền sảnh

Tối thiểu cần có noi treo mũ, áo, để giày dcp đi bên n«oài. Nếu 
có thể, làm lién sanh có bậc tam cấp gây ấn tượng trang trọng trước 
khi bước vào nhà.

1.10. Cửa sổ

Tục nơữ dân gian Việt Nam có câu "Một phút gió tì òi hằHíỊ cả 
dời ỳ  ó quạt" nói lên tầm quan trọng của việc thông thoáng tự 
nhiên. Yếu tố thông thoáno phụ thuộc rất lớn vào việc bố trí cửa sổ.

Cửa sổ là một chi tiết kiến trúc -nhưng đồng thời là một yếu tố 
trang trí nội thất đẹp. Cửa sổ dem lại ánh sáng và không khí từ bên 
ngoài vào khôn" gian nhà ở, đồng thời cho la thấy được canh quan 
bên ngoài côn” trình (hình 2.12).

Tỷ lệ của cửa sổ khônq chỉ liên quan đến mặt tường xung quanh 
m à  cò n  đến  c ả  k ích  thước r iên g  c ủ a  con  người,  c ử a  sổ  t h ô n g  thư ờ ng  

có chiều cao vượt qu í đầu người và có bậu cao ngang thắt lưng. Khi 
mở một cửa sổ rộng, nên chia thành nhiều ô nhỏ đê giữ được tỷ lệ 
với con người. Khôn? phải cứ mở tối đa diện tích tường thành cửa 
sổ là biện pháp tối ưu. Dẫn đến phải đối mặt với một loạt vấn đề về 
tiếng ồn, nắng, nóng và an ninh.
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H ình 2.12. Một số  kiểu cửa sỏ thônsị thườiii’

Các ửa sổ đặt quay hướng nam đón nhận được ánh nắng nhiều 
nhất troig ngày và nhiều thời gian nhất trong nărrt.

Các :ửa sổ chiếm nhiều diện tích tường, khi thiết kế cần cân 
nhắc CÒI lại bao nhiêu diện tích mặt tường giữa các cửa sổ, tỷ lệ 
của cáciiiảng tườno này có phù hợp với việc sắp đặt các đổ đạc cần
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thiết không. Cửa số mớ sát trần và cửa trời là những giải pháp tốt đê 
sử dụng tối đa diện tích tường, cửa nên đặt cách góc tưcmg một 
khoản° cách tối thiểu để có thể sừ dụng đồ trên tường vuông góc.

Kích thước cửa sổ cần được nghiên cứu tỷ lệ với các bưc tường. Cửa 
sổ lớn làm cho căn phòng có cảm giác nhỏ. Bậu cửa thấp hạn chê 
sử dung khoáng sàn phía trước cưa sô (hình 2.13)

Hình 2.13. Cửa mà ạầỉi hết cỉìiêu cao ĩườỉỉíi
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Các cửa sổ lớn và các bức tườn« bầng kính là inột cố gắng đế 
xoá nhoà sự cách biệt giữa không gian bên trong và bên ngoài, 
nhưng cũng đem lại nhiều bất tiện: ờ hướng quá nắng, dẫn đến độ 
chói cao, độ bức xạ nhiệt cao, cần đầu tư vào các biện pháp chống 
sáng, chống nóng. Kính là vật liệu cách nhiệt thấp. Để tãng cường 
khả năng cách nhiệt, nếu bắt buộc phải IĨ1Ở cửa sổ rộng để lấy sáng, 
nên làm cửa hai lưp kính. Các đệm không khí giữa hai lóp kính có 
tác dụng cách nhiệt tốt hơn.

Trong nhiều năm qua, ở nước ta đã hình thành phong trào dùng 
tường kính, rõ rệt nhất là ở mặt tiền các nhà. sử dụng bừa bãi các 
mảng kính không có che nắng và cách nhiệt đã khiến nhiều ngôi 
nhà như lò lửa không chỉ vào mùa hò. Nâng lượng vể mùa đông nếu 
sử clụns điểu hoà nhiệt độ thường phái tăng công suất gấp đôi, vì 
lượng nhiệt tòa ra qua tường kính hằng 3 lần qua tường xây gạch. 
Hơn nữa, ánh nắng trực tiếp qua tườnơ kính lớn hơn 10 lần qua 
tườiig gạch.

L U . Cửa đi

Cửa di vạch ra lối đi từ không gian này đến không gian khác. 
Các cửa đi cạnh nhau làm vệt đi nsắn lai, tănq diện tích mặt sàn có 
thể sử dụng (hình 2.14).

Ba cửa đi mở trên ba tường sẽ mất nhiều diện tích phòng để đi 
lại, hạn chế không gian sử dụng. Các nẹp ốp bao quanh cửa đi, cửa 
sổ và chân tường cần nghiên cứu thống nhất.

1.12. Chiều cao nhà

Phòng ờ có chiều cao vừa phải, phù hợp hiện nay từ 3 đến 3,6 m. 
Phòng cao thường gây cảm giác trang trọng, còn phòng thấp gây 
('ảm giác ám cúng, thân thiết. Sự đánh lừa thị giác cũng có thể gây 

quả. Nếu chia inặt tường thành các dải nằm ngang, phòng có
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NÊN TRÁNH N Ệ N  LÀM

Hình 2.14. B ố  tri lối đi ĩronạ phònạ

vẻ thấp đi. Nhưng nếu chia thành các dải đứng, tường sẽ có vẻ cao 
hơn thực tế. Có thể dùng các dải sơn màu khác nhau, hoặc các gờ 
chỉ, các phào trang trí để gây cảm giác này.

1.13. Giao thông trong nhà

Không gian giao thông được chia thành 3 dạng:
- Giao thông hướng ngang: hành lang, nhà cầu.
- Giao thông hướng đứng: dốc thoải, cầu thang bộ, thang máy.
- Đầu mối giao thông: tiền sảnh.

Việc Dhân luồng gÌ2o thông, xác định hướng giao thông hợp lý 
có tác (ứộng tốl đên công txình, không mất nhiều diện tích cho việc 
đi lại, giảm chi phí xây đựng. Số lượng cửa mở và việc bố  trí các 
cửa dọc theo chu vi căn phòng quyết định tới việc hình thành các 
luồng di chuyển trong không gian, tới sự sắp xếp đồ đạc và tổ chức 
các hoạt động của con người.
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1.13.1 Giao tlìôiìg hướng lìiỊainị :

Là giao thông trên cùng mặt phẳng để liên hệ giữa các phòng với 
nhau. Giao thông hướng ngang được chia thành ba loại:

a. Hành lang giữa

Đối với mảnh đất có kích thước mỗi chiều ít nhất từ 7,5 m trở 
lên, có thể bố trí hành lang giữa, các phòng hai bên. Kiểu bố trí này 
có ưu điểm là tiết kiệm diện tích, liên hệ dễ dàng giữa các phòng, 
nhưng đồng thời cũng có nhược điểm: hành lang dài thường tối vì 
chỉ có thể lấy ánh sáng từ hai đầu hành lang.

b. Hành lang bên

Là loại hành lang có phòng bên cạnh. Ưu điểm là ánh sáng 
thông thoáng tốt, nhưng lại tốn diện tích.

c. Nhà cầu

Là loại hành lang không bố trí phòng hai bên. Nhà cầu thường 
dẫn từ khối nhà này sang khối nhà khác, ví dụ từ khu nhà chính đến 
nhà xe hay khu bếp nếu xây hai khu này tách biệt. Nhà cầu thường 
chỉ có sàn và mái che. Nếu ờ tầng cao thì có cột và lan can. Có thể 
xây tường thoáng bằng lỗ hoa bê tông nhưng nên hạn chế vì gây 
cảm giác chật chội.

ơ i iề u  cao của hành lang thông thường bằng chiều cao tầng nhà, 
trừ trường hợp làm trần giả (để che các kết cấu như dầm bê tông, 
đường ống kỹ thuật) nhưng không nên thấp hơn 2,5 m (để dễ lưu 
thông, vận chuyển các vật cao, thoáng khí tốt).

Hành lang còn là nơi thoát người khi có sự cố nên cần rộng, 
trong nhà ở tối thiểu là 0,8m. Không nên để các vật che chắn làm 
cản trở lối đi, không sử dụng các loại vật liệu dễ bắt cháy cho hành 
lang. Không thiết kế các mảng tường hoặc treo các thiết bị nhô ra. 
Không nên làm bậc ở hành lang.
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1 . ì3.2 Giao thôníỊ hướng đứ/iy:

Là giao thông giữa các bộ phận có độ cao khác nhau. Dạng cơ 
bản là cầu thang, bậc tam cấp. Dốc lên xuống cũng là một dạng của 
hướng giao thông này.

a. Cầu thang

Là phương tiện giao 
thông theo chiều đứng 
đơn giản nhất. Cầu thang 
nên làm bằng vật liệu tốt, 
không cháy và độ bền 
vững cao. Cầu thang nên 
bố trí càng gần giữa nhà 
càng tốt. Cầu thang bao 
gồm cấu tạo bậc, chiếu 
nghỉ, lan can và tay vịn 
(hình 2.15).

- Cầu thang thắng:

+ Thang 1 đợt: làm 
rộng diện tích sử dụng 
cho tầng 1, nhung lại tốn diện tích cho các tầng trên vì phải tạo 
hành lang bên.

+ Thang 2 dot: diện tích chiếm đất ít, nhưng các đợt dưới thường 
tối nếu không có cửa sổ ở chiếu nghỉ.

+ Thang 3 đợt: giao thông tốt, thông thoáng và ánh sáng hợp lý 
nhưng tốn diện tích nhiều nhất (hình 2.16)

Chiếu nghi là phân diện tích nối hai đợt thang. Chiếu nghỉ dùng 
để ngắt nhịp bước chân, thay đổi hướng cầu thang và cho chúng ta

Độ DÓC CẦU THANG

(190 mm)
CHIỂU CA O  max

(250 mm)
CHlêu RỎNG m

(125 mm)
CHIÊU CA O  min 

(400 mm.1 
CHIỂU RONG max

Hỉnh 2.15. Cẩu tạo bậc than lị
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Hình 2.16. Cầu ĩhcmạ hiện ra sau rửa như đốn mời

tạm nghi lấy sức đi tiếp, ở  vị trí rộng và co cửa số, chiếu nghỉ còn 
là nơi ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Có hai loại chiếu nghỉ: 
chiếu nghi phẳns; và chiếu nghỉ có bâc chéo.

- Cầu thang tròn:

Là loại bậc thang xoay quanh mỏí trục (hình 2.17)
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Hình 2.17. Cầu tiiaiii> tròn /líỊoài trời

Thường được sử dụng làm thang phụ, từ tầng 1 lên tầng 2 phía 
trước nhà, hoặc từ sân thượng lên mái. Ưu điếm: tạo dáng đẹp, mềm 
mại cho công trình. Nhược điểm: thi công khó hơn thang thường.

- Tiêu chuẩn cầu thang:

Tỷ lệ giữa chiều cao và chiều ngang của bậc thang làm nên độ 
dốc cầu thang. Cầu thang nhà ở nên có độ dốc trong phạm vi từ 25 -
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36°. Nếu cầu thang có chiểu cao cổ bậc là 17 cm và chiều rộng là 
26 cm sẽ tạo góc 33 ° 10, là kích thước thang đẹp.

Theo Tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam, chiều rộng cầu thang nên 
là 0,9 m (đối với nhà 2 tầng) 1,05 m (đối với nhà 3 tầng trở lên). 
Chiếu nghỉ nên bố trí bậc phẳng. Trường hợp không thê bố trí 
được mới nên làm bậc chéo ở chiếu nghỉ. Để cho 2 người ỉên 
xuống dễ dàng, thân thang cần rộng l,2m - 1,4 m. Chiều rộng 
bậc thang thông thường 24 cm- 27cm. Chiều cao thông thường từ 
16 cm -18cm.

Nếu kích thước mặt bậc thang nhỏ hơn sẽ dễ hụt chân khi bước 
xuống. Chú trọng cho hướng đi xuống hơn đi lên vì dễ gặp tai nạn 
hơn. Đề phòng trẻ nhỏ từ 1 đến 5 tuổi, bị ngã lộn khi leo trèo lên 
ca~ tay vịn cầu thang, chiều cao lan can cần không thấp hơn 90 cm. 
Trên các thanh thẳng đứng, không nên cổ các song ngang thành bậc 
cho trẻ dễ trèo bám. Khoảng trống chỗ lớn nhất giữa 2 thanh chấn 
song không rộng quá 14 cm để trẻ khóng thể lọt qua rơi xuống đất.

Ở đầu và chân cầu thang phải có mặt bằng lớn hơn bề rộng cầu 
thang và phải bằng phẳng. Mỗi đợt thang có tối đa 16 bậc. Khoảng 
trống phía trên mỗi bậc thang tối thiểu là 2m. Các bậc thang trên 
cùng một đợt phải cùng độ cao. Mấu bậc không nhô quá 15 mm.

- Kết cấu bậc thang:

+ Loại xoắn vở đổ: thường áp dụng đối với các cầu thang lượn 
iròn (hình 2.18).

+ Loại bản trượt: là kiểu cầu thang thôn.: thường xây bậc gạch 
trên các tấm đan bê tông cốt thép có độ dốc.

+ Loại giật cấp: là kiểu bậc thang giât lên từng cấp.

Hai tiêu chuẩn cỏng năng quan trọng nhất của cầu thang là an toàn 
va dẻ dàng lên xuống. Các kích thước chiều cao và rộng bâc thang 
phải tý lệ với vận động của con người (hình 2.19) (hình 2.20).
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Cầu thang còn là phương tiện quan trọng giúp đưa gió trời từ 
tầng thượng vào nhà, cho nên cần quan tâm đúng mức đến nhà che 
cầu thang trên sân thượng (thường gọi là tum thang). Phải đảm bảo 
yếu tố thông thoáng tối đa mà không bị nắng gắt trực tiếp, đồng 
thời đề cao vai trò an toàn.

Hình 2.18. Cầu thaniỊ lượn tròn mềm ...ại
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b. Iìậc tam cấp

Là ba bậc thang đon giản tnrớc khi bước vào sảnh chính hay 
phu. Thường được sử dung ở tiền sảnh, hai bên hoặc chính siữa đối 
với các nhà có diện tích rộng, mặt tiền bẽ thế. Chiều cao 15 -17 cm, 
rộng 28 - 30 cm là lý tưong.

Hình 2.19. Bậc Ịhưny ỉhoáno ĩronq phòiìạ khách
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c. Dốc thoải

Thường được sử dụng ở tiền sảnh, gắn liền với bậc tam cấp, ở hai 
bên hoặc chính giữa. Độ dốc 8 - 15 % là hợp lý. Ưu điểm: đi lại dễ 
dàng, đỡ mệt, dành cho người tàn tạt, ngồi xe lãn. Nhược điểm: 
chiếm nhiều diện tích.

Hình 2.20. Plìồiig vệ sinh b ố  trí dưới iỊầm than<i đợt 2
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2. Kết cấu

Quan hệ giữa kiến trúc và kết cấu là mối quan hệ hữu cơ, gắn bó 
hết sức chặt chẽ với nhau. Hình dáng và không gian kiến trúc được 
thể hiện trên cơ sở hệ kết cấu của công trình. Nếu coi kiến trúc là 
cái vỏ bọc bên ngoài thì kết cấu là phần cốt lõi bên trong giúp công 
trình tồn tại một cách vững chắc qua các điều kiện của thời gian, 
của tải trọng sử dụng, vật liệu cấu tạo công trình. Các không gian 
đơn giản nhất được tạo nên bằng hệ dầm, cột, tường và sàn theo hệ 
lưới cột ô vuông hoặc chữ nhật. Dù chọn không gian kiến trúc như 
thế  nào thì ngay từ khi sơ phác mặt bằng của công trình, người kiến 
trúc sư đã phải nghĩ đến khả năng chịu tải trọng thẳng đứng, tải 
trọng ngang (gió, động đất), những biến thiên nhiệt độ và lún lệch 
có thể xảy ra. Do vậy, trong thiết kế  các phương án kiến trúc đã 
phải chứa đựng nội dung cơ bản của các phương án kết cấu.

Từ thời La Mã cổ đại, con người đã đúc kết rằng: các kết cấu của 
nhà chia làm hai nhóm, nhóm kết cấu thẳng đứng và nhóm kết cấu 
nằm ngang.

Tường và cột là nhóm kết cấu thẳng đứng.

Dầm và sàn là nhóm kết cấu nằm ngang.

Những kết cấu cơ bản này nhiều người đã biết, và ứng dụng của 
nó vô cùng rộng lớn, không chỉ trong lĩnh vực xây dựng.

Cột thẳng đứng chịu những tác động khác so với dầm nằm 
ngang. Tường và cột thường là bị nén. Vì vậy đây còn gọi là những 
kết cấu chịu nén.

Trong các dầm gối lên hai điểm tựa, phần dưới của dầm chịu 
kéo, còn phần trên thì lại chịu nén.

2.1. Các yêu  cầu kết cấu

Sơ đồ kết cấu phải rõ ràng. Vật liệu làm kết cấu phải được lựa 
chọn căn cứ vào điều kiện thực tế cho phép và yêu cầu cụ thể với
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công trình đang thiết kế. Kết cấu phải được tính toán với mọi tải 
trọng và tác động có thê xảy ra, bao gồm trọng lượng bản thân của 
kết cấu và các bộ phận đè lên nó, hoạt tải sử dụng, tải trọng gió, tác 
động của nhiột độ, độ co ngót và từ biến của bê tông, khả nàng lún 
không đều của móng.

Đối với công trình có thời hạn thi công nhanh, phai chọr. dạng 
kết cấu và các chi tiết kết cấu có khả năng thi công nhanh.

Kết cấu phải được tính toán với mọi tải trọng và tác động xảy ra 
trong quá trình thi cóng. Trons một số trường hợp, nội lực xuất hiện 
trong giai đoạn thi côno lớn hơn nôi lưc trong giai đoạn sử dụng 
một cách đáng kê. Khi đó phải điều chỉnh kết cấu và chọn biện 
pháp thi côn" thícli hợp để giảm nhẹ kết cấu (hình 2.21).
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Hiện nay ở nước ta, kết cấu bê tôntí cốt thép toàn khối đang được 
ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các công trình nhà ở nhờ những 
tiến bộ trong lĩnh vực sản xuất bê tôna bằng các biện pháp CO' giới 
(máy trộn, bê tông tươi cung cấp đến cônỵ trình), kỹ thuật hơm bê 
tông lên hoặc xuống, ván khuôn tấm lớn, ván khuôn trượt, ván 
khuôn leo,v.v... làm cho thời gian thi công được lút ngắn, chất 
lượng kết cấu được đảm bảo trong điều kiện chi phí vật liệu thấp.

2.2. Tính toán tải trọng tác động lên kết cấu

Tải trọng được chia thành tải trọng thường xuyên và tải trọng 
tạm thời.

TAI T R Ọ N G  

TĨNH

ĐỘNG ĐẮT

Hình 2.22. Cúc tải trọng tác động lên công trình
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T-ỉi trong thường xuyên (tĩnh tải) là tải trọng không biến đổi 
trong quá trình xây dựng và sử dụng công trình: trọng lượng bản 
tnân công trình, trọng lượng và áp lực của đất lấp, đất đắp,v.v...

Tai trọng tạm thời (hoạt tải) là tải trọng có thể thay đổi vị trí tác 
dụng, thay đổi độ lớn và chiều tác dụng trong quá trình xây dựng và 
sử dụng công trình. Nó có thể là tải trọng sử dụng trên sàn nhà 
(người, thiết bị, dụng cụ, sản phẩm, tải trọng gió . Tải trọng tạm 
thời có một phần tác dụng dài hạn (như trọng lượng vách ngăn 
tạm thời, trọng lượng của các thiết bị gắn cố  định trên sàn nhà) 
và một phần tác dạng ngắn hạn (như trọng lượng người và đồ 
đạc di động) (hình 2.22).

Tải trọnẹ gió thuộc loại tải trọng tạm thời tác dụng ngắn hạn.

Tĩnh tải tác dụng thường xuyên lên kết cấu, trong khi đó hoạt tải có 
thể xuất hiện ở những chỗ khác nhau vào những thời điểm khác nhau.

2.3 Nguyên tắc cấu tạo kết cấu bê tông cố t thép

Chọn hình dáng và kích thước tiết diện ngang của các cấu kiện 
(dầm, cột, panen, tường) hợp lý sẽ vừa tăng cường khả năng chịu 
lực, vừa tiết kiệm vật liệu lại đảm bảo mỹ quan cho cống trình.

Chọn hình dáng và kích thước cũng phải đảm bảo các yêu cầu 
chống thấm và xét đến các yếu tố ăn mòn của môi trường. Trong môi 
trường biển, tình trạng ăn mòn bê tông cốt thép là rất nghiêm trọng cần 
phải đặc biệt lưu ý có chiều dày thích hợp để bảo vệ (hình 2.23).

Khi kéo dài cốt thép từ cấu kiện này sang cấu kiện khác phải 
chú ý điếm dừng thi công, vừa phải đảm bảo yêu cầu chịu lực, vừa 
đảm bảo dễ thi công. Các chi tiết nối phải được nghiên cứu cẩn 
thận để đảm bảo dễ thi công và đảm bảo chất lượng. Phải đảm bảo 
các quy định về neo, uốn, nối cốt thép, khoảng cách cốt đai ở khu 
vực mối nối.
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2.4 Yêu cẩu bản vẽ  kết cấu

Thành phần bộ bản vẽ bê tông cốt thép bao gồm:

- Các bản vẽ bố trí kết cấu;

- Các bản vẽ cấu kiện bê tông cốt thép đổ tại chỗ;

- Các bảng thống kê.

Bản vẽ kết cấu phải chính xác, rõ ràng, đầy đủ và đúng các ký 
hiệu quy định, nghĩa là bảo đảm cho người thi công hiểu trọn vẹn 
các chi tiết kết cấu, từ kích thước hình học đến vị trí và hình dáng 
cốt thép trong kết cấu, nhờ đó có thể làm ván khuôn và đặt cốt thép 
một cách chính xác theo thiết kế.

2.4.1 Bủn vẽ  bô trí kết cấu:

Bản vé kết cấu được thể hiện tỉ lệ 1/1U0; 1/200; 1/500. Nội dung gồm:

- Các oản vẽ bố trí hệ kết cấu chiu lực như khung dầm sàn. Để 
thể hiện rõ ràng cần phải có bản vẽ bố trí kết cấu trên mặt bằng cho 
các tầng nhà và một số bản vẽ mặt cắt.

- Các bang thống kê các bộ phận kết cấu và cấu kiện.

Trên bản vẽ kết cấu cần chỉ rõ:

- Các trục cụnh vị của nhà hoặc công trình, khoảng cách giữa các 
trục với nhau va kích thước tổng cộng.

- Các cao độ ở những nơi đặc trưng nhất của kết cấu

- Ký hiệu các bộ phận kết cấu.

2.4.2 Bủn v ẽ  bô' tr í cốt thép trong cấu kiện:

Bản vẽ cốt thép được thể hiện tỉ lệ 1/20: 1/50; 1/100. Trên bản vẽ 
cốt thép cần chỉ rõ:

- Các đường bao của kết cấu đổ tại chỗ hay cấu kiện, các kích 
thước có thể làm ván khuôn và xác định vị trí của cốt thép.
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- Vị trí và hình dáng cốt thép trong cấu kiện, các chi tiết được 
hàn trước vào cot thép khi chế  tạo (ch) ghi ký hiệu và kích thước 
định vị, còn chi tiết phải được thể hiện riènsr với tỷ lệ lớn hon).

- Chiều dày lớp bê tông bảo vệ (tính từ mặt ngoài của thanh thép 
đến m ép gần nhất của cấu kiện)

- Các bộ phân cua kết cấu tiếp giáp dùng làm gối đõ' cho kết cấu 
đổ tại chỗ (ví du khối xây gạch là gối tựa cho dầm) hay các bộ phận 
m à kết cấu đươc ngàm vào đó.

- Các báng thống kê côt thép và khối lượng bê tông cho tùng cấu 
kiện. Trong bảng thống kê này, chiều dài và số lượng các thanh 
thép phải được tính toán chính xác.

- Bản vẽ triển khai cốt thép với các kích thước đủ để công nhân 
có thể chế tạo được như chiểu dài móc neo. các đoạn uốn, bán kính 
các đoạn cong. Khi hình dáng côt thép đơn giản thì hình dáng triển 
khai của chúng có thể được đua vào bảng thống kê cốt thép.

- Đ ể  dễ dàng hình dung đưoc vị trí của cốt thép trong các cấu 
kiện cần phải thể hiện một so mặt cắt ngang (thẳng góc hoặc 
nghiêng với trục của cấu kiện). Ty lệ kích thước của mặt cắt ngang 
phải giống nhau cho từng cấu kiên và phải ghi đủ kích thước cho 
các m ặt cắt (hình 2.24).

Trên bản vẽ bố trí cốt thép phải co các ghi chú để người đọc bản 
vẻ năm  được thông tin về:

- Mác thiết kế của bê tông;

- Loại cốt thép và cường độ tính toán của cốt thép;

- Phương pháp nối cốt thép, vị trí nối nếu chưa được thể hiện trên 
ban vẽ, loại que hàn dùng để nối cốt thep;

- Những điều cần chú ý khi thi công.

Q uy  ước về ký hiệu các thanh thép trong cấu kiện:
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Hình 2.24. Kí hiệu thanh thép tronẹ bấn vẽ kết cấu

3. Thiết kê điện

3.1 Yêu cầu kỹ thuật

Kỹ thuật chiếu sáng nội thất phải đạt được sự phân bố ánh sáng 
phù hợp yêu cầu sử dụng, thuận tiện và đáp ứng tốt công năng.

Thiết kế phải xác định được sừ dụng kiểu chiếu sáng nào cho 
không gian nào, loại đèn, độ cao của đèn trên tường hay trần, vị trí, 
số lượng đèn cần thiết. Người thiết kế phải tính toán được mức độ 
chiếu sáng có phù hợp không, kiểm tra mức độ tiện nghi cho người 
sử dụng. Phải đảm bảo độ sáng tổng thể của từng khu vực phù hợp 
với công năng sử dụng, tạo cảm giác dễ chịu thư giãn.

Một đặc điểm cơ bản của ánh sáng tự nhiên là hướng chiếu từ 
trên xuống. Bầu trời bao giờ cũng tập trung sáng ở giữa, càng xuống
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dưới, ánh sáng càng yếu dần, do đó bố trí ánh sáng tập trung ờ chính 
giữa, trên cao, sau đó bổ sung ánh sáng ở các tường bên bao giờ cũng 
tạo nên cảm giác tự nhiên. Những trường hơp chiếu sáng ngược từ 
dưới lên thường được áp dụng cho ngoại thất. Hướng sang chếch 45° - 
60° so VỚI vùng cần chiếu sáng luôn là hướng sáng lý tưởng.

Ánh sáng có thể làm tăng giá trị của vật liệu nội thát, làm biến 
đổi cảm xúc của con người trong cùng một không gian. Nguốn sáng 
chiếu từ góc vào một bức tường có ốp gạch thẻ trang trí sẽ trở nên 
có chiều sâu, nổi bật các mạch vữa với nhiều cung bậc màu sắc 
khác nhau mà khi chiếu trực diện lại làm mất đi các chi tiết đó.

Có hai loại nguồn sáng chủ yếu: nếu phân theo màu sắc đó là 
vàng và trắng, nhưng nếu phân theo nhiệt độ màu thì đó là nóng và 
lạnh. Gam màu nóng luôn phù hợp với nhà ở, các phòng ngủ, phòng 
ăn, phòng sinh hoạt. Gam màu lạnh thích hợp với phòng làm việc, 
sân vườn, sân thượng...

Chiếu sáng nội thất nói chung tuân thủ hai yêu cầu cơ bản: chiếu 
sáng nội thất vật dụng (ánh sáng nền) và chiếu sáng vùng làm việc 
(ánh sáng trực tiếp). Nguồn sáng nền phải đạt tối thiểu 200 lux. 
(Đèn sợi đốt 60 w  có đô sáng là 500 lux ờ khoảng cách 60 - 65 cm 
trong khi đèn huỳnh quang l,2m , 40 w  cho ánh sáng 500 lux ờ 
khoảng cách 1,0m ).

Đèn sợi đốt cho ánh sáng vàng, cảm giác ấm nòng; đèn huỳnh 
quang gần với ánh sáng thiên nhiên; đèn halogen ánh sáng mạnh, từ 
trắng đến vàng và đèn cao áp, ánh sáng thuỷ ngân trâng xanh.

Ngay cả  trong trường hợp có điều kiện chiêu sáng tự nhiên tốt, 
cũng nên phối hợp sử dụng ánh sáng nhân ỉạo đế điều tiết ánh sáng 
ổn định, vì ánh sáng tự nhiên còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố (mây 
che, hướng nắng thay đói).

77



Đế chiếu sáng diện rộng sử dụng ánh sáng trắng của đèn neon. 
Ánh ỉ>áng phòng khách phải nhẹ nhàng, không gây chói, đặc biệt là 
không chiếu trực tiếp vào mặt khách. Đèn nên hướng tới các chi tiết 
trang Lií đẹp, làm nổi bật một vài bức tranh hay đồ vật đẹp. Bản 
thân đèn cũng là vật trang trí nên cần tìm kỹ lưỡng trong việc chọn 
mua sao cho mỹ thuật và đồng bộ. Nên sử dung loại có chiết áp để 
điều chinh độ sáng tối của ánh sáng trong tùng điều kiện cụ thể.

3.2. Nguyên tắc thiết k ế

Các hệ thống điện thường do người kỹ sư điện có chuyên môn thiết 
kế. Chủ đầu tư cần tìm hiểu về vị trí lắp đặt cac thiết bị xem có phù 
hợp với IĨIUC  đích sử dụng và bố trí nội thất cua mình khóng. Nhiêu 
trường hợp sau khi ngôi nhà hình thành, chủ nhân mới thấy rằng 
các ổ cắm năm khuất sau giường, hoặc công tấc đèn bố trí tập trung 
cả ở cửa phòng nên rất bất tiện khi cần sử dụng vào buổi đêm. Nên 
tìm hiểu các ký hiệu điển hình trên bản vẽ, để biết được vị trí đăt 
các thiết bị có phù hợp không (hình 2.25).

Thiết kế  chiêu sáng nên tiến hành làm 4 bước:

Bước 1:

Chọn kiểu bóng đèn dựa trên các chỉ tiêu: nhiệt đó màu, tuổi thọ 
bóng đèn, hiệu suất sáng và tẩn suất sử dụng liên tục hay gián đoạn.

Bước 2:

Chọn kiêu chiếu sáng (hình 2.26):

- Kiểu chiếu sáng trực tiếp: ánh sáng được rọi thẳng từ nguồn 
sáng đến đối tượng r  in chiếu sáng.

- Kiểu chiếu sáng nửa trực tiếp: ánh sáng được rọi thẳng từ 
nguồn sáng đến đối tượng cần chiếu sáng nhưng qua tấm phản 
quang điều chỉnh hướng sáng.
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H ình 2.25. Kí hiệu thường ù ù nu, tron ạ hàn vẽ đi ệ tì

- Kiểu chiếu sáng hỗn hợp: là kết hợp cả hai loại chiếu sáng trên.

- Kiểu chiếu sáng gián tiếp: ánh báng được chiếu lên tấm phản 
quang rồi mới phản xạ vào đối tượng cấn chiếu sáng.

- Kiểu chiếu  sáng  nửa gián tiếp: ánh sáng được rọi thẳng vào 
đối tượng cần chiếu sáng, đồng thời vẫn có tấm chắn để chiếu 
sáng gián tiếp.
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Hình 2.26. Các kiểu chiếu sáiiịỊ

Bước 3:

Chọn cao độ treo đèn:

Liên quan trực tiếp đến độ rọi sáng của đèn và kinh tế  khi sử 
dụng, vì vậy phải cần nghiên cứu kỹ dựa trên loại đèn và vị trí cán 
chiêu sáng.

Cần tránh đèn rọi vào thẳng tầin mãt, nên ờ các vị trí thấp, nhất 
thiét đèn phải có chụp bảo vệ hoặc chao mờ để hạn chế  hướng 
chiếu sáng.
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Bước 4:

Xác định số lượng đòn can thiết:

ở  những vung cần độ sáim điều hoà. khòim phải chí sử dụns 1 
đ è n  có  eó rm  s u ấ t  lớn  m à  n ê n  d ì in s  n l ì icu  đòn n h ò .  tạ o  đ ỏ  SÚ1Ì2 đ ổ n s  

đều, tránh khu vực <4ẩn đèn quá sáne, các khu vục khác lại tỏi.

Một thiết kế chiếu sá n 5 tốt se đáp ứnsí dược các yêu cầu sau:

- Phù hợp công nănq: nhầm đảm bão đủ sáns cho các công việc 
cự lliế, phù hợp chức năng của nội thất.

- Thấm mỹ kiến trúc: tạo ấn tượim đẹp, tôn được đirờns lìét kiến 
trúc của cóns trình.

- Kinh tố: tict kiệm, khònẹ thừa thãi mà đáp ứn<* tốt ca hai yêu 
cẩu írcn.

Flình thức chiếu sán": (liìnlì 2.27)

Nmiổn điểm: Chiếu SÚUÍI cho tiêu điếm khônạ uian cho một 
vùiiii hoặc một vật. Nhiéu neuổn CỈÌCÌÌÌ nho lạo thành ánh sáim lấp 
lánh.

Nmìồn khối: Là các nguổn điểm được phát triển do dùniĩ các vạt 
liệu chụp, chắn bớt ánh sấnạ.

N c u ổ n  t u y ế n :  C á c  th iế t  bị c h i ế u  sá nu c ỏ  th c  c u n s  c ấ p  á n h  s á n g  

trực tiếp hoặc gián tiếp.

N g u y ê n  tăc  th iế t  k ế  đ ư ờ i m  d â y  đ iệ n  nội  thấ t :  an  toàn ,  m ỹ  q u a n ,  

đơn gian và kinh tế. Nên chìa vài đường dc Ìĩệ thống hoạt động độc 
lập : ổ cắm, các đèn, các thiết bị điện năng lớn như điều hoà, bình 
nước nóníỉ, v.v... Trorm mỗi phòns có ít nhất một ố cắm, kể cá bếp 
và khu vệ sinh, c ỏ n s  tác dèn nên sần cứa ra vào, trorm phònỉĩ nỉỊÍi 
phả i  c ó  c ô n q  tắc  đ è n  đ ầ u  g i ư ờ n g  C ó  thê SỪ d ụ n g  c ô n g  tắc hai  c h i ề u  

cho một đèn chính của phòns imủ, một bố trí qần cửa, một bố trí
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TRƯC TIẾP KHUYẾCH TÁN

Hình 2.27. Các nquổn chiếu sán

NGUỐN TUYẾN NỬA TRỰC TIẾP. NỬA ỈIÁ lN  TIẾP
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H ình  2.28. Các cao độ đặt câng tắc vù ổ  càni

đầu giường. Công tăc nên đặt về phía tay nắm cua cánh cửa. Côns 
tắc nên gãn cách mat đất 1,2 m; ổ cắm chìm cách mặi đất 0,3 m 
(hình 2.26).

Bếp điện nen dùng một ổ cắm riêng, không chung vói các thiết 
bị khác. Các thiết bi đạc biệt như điều hoà, bình nước nóng không 
nên làm ổ căm, mà điều khiển bằng aptomat. Cầu thang dùng công 
tắc hai chiều. Nếu sử uung hệ thống điện chìm, phải sử dụng các 
thiết bị chìm nhu công tac. Nối dâỵ ổ cắm ''hìm hai lỗ, lỗ trên bằng 
dây dương, lỗ dưới bằng dav âm. 0  cắm ba dây, ỉỗ trên nối dây đất, 
lỗ trái nối dây âm, lỗ phải nói dây dương.

Nên bố trí các đường điện độc lập: một đường cho hệ thống 
chiếu sáng, một đường dành cho ổ cắm, một đường dành cho các 
thiết bi tiêu hao điện năng cao nhu điều hoà, bình đun nước.
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Các vị trí tập trung sử dụng là: cửa, gầm bàn làm việc, đầu 
giường, truyền hình, điện thoại, máy vi tính.

3.3 Thiết kẻ đáp ứng công năng

Phòng nào có chức năng của phòng đó, nếu không biết sử dụng 
chiếu sáng hợp lý, đúng cách sẽ dẫn đến tiêu phí năng lượng, mà 
vẫn không đạt hiệu quả thẩm mỹ.

3.3.1 Chiếu sám>phòitq khách:

Phòng khách gia đình phải tạo được không khí ấm cúng gần gũi 
chứ không thể lạnh lẽo sáng rực như công sở. Phòng khách nên có 
đèn chính, là loại đèn gây được cảm giác sang trọng như đèn chùm, 
quạt trần có đèn chùm. Tường có thể dùng đèn trang trí để chiếu 
sáng phụ cho các phòng rộng. Bố cục: tường có tranh chữ ngang, 
hai đèn cân xứng hai bên bức tranh. Bộ ghế salon nên có đèn hoặc 
để bàn hoặc đèn sàn. Phòng khách nhỏ hoặc trần thấp, không thích 
hợp đèn chùm, nên bố trí ngọn đèn treo có công tắc giật (kiểu đèn 
bàn ăn) thấp gần bàn khách. Chú ý không để ánh sáng chiếu thẳng 
vào mặt khách. Các loại đèn âm trần sử dụng bóng tròn, halogen 
hoặc neon, compact tạo nên ánh sáng liền vừa phải. Các đèn rọi 
tranh, đèn tủ được bố trí chiêu súng cục bộ làm nổi bật các chi tiết 
trang trí.

Gian phòng khách có bộ sopha màu ấm hoặc sáng (như các màu 
crem) nên dùng những ngọn đèn cây nhỏ, chiếu sáng từng góc, tạo 
nên sự ấm cúng, đồng điệu giữa chủ và khách.

Tường nhà sáng màu, có gương lớn, hệ số phản xạ cao, mức hấp 
thụ ánh sáng ít, tiết kiệm năng lượng cung cấp cho nguồn sáng.

Nếu dùng đèn cây, phải có chao vải hoặc choá kim loại hắt ngược 
lên trần, cho ánh sáng dịu nhẹ phản quang. Chỉ nên dùng một loại đèn 
sợi đốt sáng vàng, tránh dùng đèn neon ưong phòng khách.
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Phòng khách có diện tích thông thường hiện nay là 4 X 6 m, với 
chiều cao khoảng 3,6m chỉ nên dùng bộ đèn chùm một tầng từ 4 đến 6 
bóng. Những bộ đèn chùm pha lê Tiệp, Đài Loan nhiều tầng nên dành 
cho các đại sảnh hoặc các kiến trúc cổ, chiều cao trần từ 4 m trở lên.

3.3.2 Chiếu sáng nơi lùm  việc

Phòng làm việc nào cũng cần cường độ ánh sáng ổn định và nên 
là ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang. Đèn phải có chao để người 
ngồi với tư thế  nhìn ngang không bị loá mắt bởi ánh sáng trực tiếp 
từ đèn. Đồng thời ánh đèn không chiếu vào màn hình máy vi tính. 
Bàn làm việc tối thiểu cũng cần có nguồn sáng trực tiếp để không bị 
nhức căng mắt. Nơi đọc tài liệu, giấy tờ, ánh đèn tốt nhất là rọi từ 
trên cao khoảng 40-70 cm ( nếu là bóng halogen 50 W).

3.3.3 Chiếu sám* troiiiỊ khu phụ

Ánh sáng cần khuyếch tán đều, để tạo sự êm dịu thư giãn. Nên 
dùng bóng quả lê mờ 60 -75 w . Gương dùng đèn chiếu sáng riêng, 
và chiếu sáng vào vị trí mặt người đứng chứ không phải chiếu vào 
gương, gây chói.

Tủ treo quần áo to (loại chìm tường) cũng nên có đèn để thuận 
tiện cho sử dụng. Những ô tủ trang trí được chiếu đèn ngoài tác 
dụng chiếu sáng còn làm nổi bật đồ vật trưng bày.

3.3.4 Chiểu súng phòng ngủ

Phòng ngủ, không cần ánh sáng rực rỡ m à tập trung vào những 
điểm chủ yếu: đầu giường, bàn trang điểm. Nên có nguồn sáng phía 
sau hoặc gần tivi để làm giảm sự chói mắt do cường độ sáng thay 
đổi liên tục phát ra từ bóng hình.
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Ánh sáng phòns ngủ ban ngày nên dùng rèm tương đôi dâv 
khuyếch tán. Thứ anh sang trong vắt tinh lọc qua lớp rèm cửa sẽ 
góp phần cho sư thư giãn nghỉ ngơi.

3 . 3 . 5  Chiếu plìóiìiỊ bếp vù phòiiiỊ ủn:

Bếp cần được tận dụng tối đa ánh sáng thiên nhiên để có cảm 
giác trung thực về màu sắc của thực phẩm chế biến. Đèn được bố trí 
tai các khu vực bàn ăn và các vị trí quan trọng khác (bếp lò, tủ 
lạnh,V V . . . ) .  Đèn treo có thể di chuyển độ cao tạo sự ấm cúng cho 
khu vực quanh bàn ăn.

Phòng ăn phải có ánh sáng chiếu trực tiếp vào khu vực nấu, hiện 
nay máy hút mùi thường cố kèm bóng đèn. Nếu không dùng máy hút 
mùi, có thổ lắp thcm loại đòn ncon ngắn hoặc bóng halogen nhỏ.

Khu vực bàn ăn lốt nhất dùng loai đèn thả, công tắc giật, có thể 
điều chỉnh cao độ chiếu sáng khong chói mắl người ngồi mà tập 
irune; làm nổi bật vẻ hấp dẫn cửa thức ăn.

Tên thiết bị Công suất °
(W)

Loại dây 
(sỏ day X tiết diện)

Aptomat
(A)

Bếp điện 1500 2x12 20

Tú lạnh 400 2x12 20

Máy giặt 500 2x12 20

Tivi 300 2x14 14

Điều hoà nhiệt độ 1500 2x12 20

Bơm nước 500 2x12 20

Lò nướng 5000 3x10 30

Bàn là 1000 2 x 1 2 20
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4. Thiết kế hệ thống cấp thoát nước
4.1. H ệ thống cấp nước

4.1.1 T iêu chuẩn dùng mỉức:

N ư ớ c  s in h  h o ạ t  p h ụ  th u ộ c  v à o  CiiC y ế u  tố :

- Mức độ  trang bị thiết bị vệ sinh của ngôi nhà.
- Điều kiện khí hậu (mùa đông sử dụng ít nước hơn mùa hè).
- Tập quán  sinh hoạt.

Tiêu chuẩn dùng nước trung bình là 150 - 200 / cho một người 
trong một ngày đêm. V í dụ một gia đình có 4 người, lượng nước sử 
dụng trong một ngày đêm sẽ là:

200 X 4 = 800 /

Như vậy, bể nước có thể tích 2nr = 2000 / sẽ được sử dụng trong: 

2000 : 8 = 2, 5 ngày.

Vậy nếu dùng bể chứa nước 2 rrr , sau trung bình 2 -3 ngày phải 
bơm nước một lần.

4.1.2. P hươngplìáp  làm sạch nước:

Có nhiểu phương pháp làm sạch nước như sử dụng thiết bị hay 
hoá chất. Cũng có thể áp dụng các hiện tượng vật lý như Hun trong 
và khử mẫu của nước bằng đánh phèn. Việc khử sất được tiến hành 
bằng giàn phun nước thành các hạt nhỏ li ti. Dùng Clo nguyên chất 
hoặc các hợp chất như Ozon, bạc để khử trùng. Hiện nay, đã có 
biện pháp làm sạch nước bằng sóng siêu âm, tia tử ngoại nhưng giá 
thành thiết bị còn cao.

4.1.3 C ấu tạo m ạng lưới cấp nước:

1. Đường ống:

Là thiết bị dẫn nước từ nơi chứa đến nơi sử dụng nước. Đường 
cấp nước chôn ngầm dưới đất, ngầm trong tường phải ở độ sâu tối
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thiểu 1.5 em so vói mật trát hoàn thiện. Ô ns  cấp nước phái đạt trẽn 
OIÌÍI thoát nước.

2. V a n  kh oá :

Là thiết bi c iíin s đóns, mò' nước cho tím Lĩ đoạn 0112.

3. V a n  1 ch i éu :

Là thiết bị cho nước chảy theo một ch iề u , ngàn nước c h ả y  theo 

hướntĩ nmrợc lại, thườnẹ dùng ỏ' dường cấp nước.

3 . Bế chứa:

Là thiết hị tích trữ nước đế dành sử chum. Bể clìứa nhất thiết phải 
có ốim tràn hoặc van phao (cơ hav tự độim). Bể chứa ngầm nên xây 
uụch, hoặc com posite. đổ bẽ tỏrm cốt thép. Bc cỏ thể xây c h ìm  lìoàn 

loàn hoãc nửa nổi, nửa chìm. Be chíra phải có phươns tiện (háo 
nước dê làm  sạch bô: ốnu xà, (có thỏ đ ù im  hưm hút). Bổ chứa trên 

cao có thê bíum tòn, bans com positc hay inox.

4. Th ic t  hi đ ì i im nước:* k-

G ỏ m  có vòi. vòi sen, hình đun nước nónu, hộ x í, lavabo, chau 

rửa, v.v...

5. Đỏnu hồ do nước:

Dùng đê’ xác định cônẹ suất ticu thụ nước. Đồng hổ thông dụng 
su' dụnn nguyên lý cánh quạt đo vận lốc dòng nước chảy qua.

Có thổ đặt tronẹ nhà, trons tầng hầm, dưới gầm cầu thang ngoài 
hay ở 2 óc hành lang, phải đặt trong một hộp l iên" hoặc xây gạch, 
và có nắp che. Hộp phái ờ vị trí dễ dàng nhìn thấy và dể m ở để 
kiêm tra.

Đ ư ờ n g  k ín h  đ ồ n  Sỉ hồ phả i  n h ỏ  h ơ n  đ ư ờ n g  o n «  c ấ p  vào.

4.1.3 Nguyên tắc vạch tuyến cấp mỉớc:

Đườnq ốim đi tới moi thiết bị dùng nước có chiều dài ngắn nhất.
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Dễ tỉànq gắn chắc với các kết cáu cùa nhà, đảm bảo thấm mỹ 
kiến trúc.

Thuận tiện cho việc quản lý, kiểm tra khi can thiết.

K h ò im  n ê n  đ ặ t  ốn<í đi q u a  c á c  p h ò im  ở.

Mỗi ốno nhánh khônỉĩ phục vụ quá 5 ihiết bị dùng nước.

C á c  ỏ im  đ ứ n g  t h u ờ n u  đặt  ứ  ỉĩóc p h ò n g ,  g á n  nơi  th iế t  bị c ó  lưu 

lưựns đùỉiíĩ nước lớn nhất (hình nước nóng, chậu rừa,v.v...).

Các đường ônq đứns thường iập trunu trong hộp kỹ thuật, và nên 
làm miệne thăm để xử lý khi can thiết.

Iliẹn nay, do áp lực nước của các nhà máy yếu, nên mỗi công 
trình phải sử dụn <4 máy bơm riênẹ đé đưa nirớc lên bể, sau đó dùng 
á p  lực tự  c h a y  đ ê  p h â n  p h ố i  lói c ấ c  thiốl hị sử  d ụ n g .

Nén sử dụim đườtm cấp cho hể mái rièỉm, nếu sử dụnạ chunc
íw c. ỉ w

dườnq cấp xuốnu ihì phái đíirm van mộí chicu ở vị trí trước máy 
hơn 1.

( ’hú ý áp lực cua các tầng cao (sấn bế) sc yếu hơn áp lực các 
tang dưới. Nếu muốn áp lực nước đều phải sử đụnẹ một bơm riênc; 
cho đirờnc xuốne (bơm ấp) hoạt độnsi chỉ khi có thiết bị sử dụng 
nước hoạt độníĩ (mở vòi, giật nước trons két vệ sinh, máy giạt làm 
việc, v.v...) hoặc tăng độ cao cùa bể nước mái.

4 2  H ệ thông thoát nước

4.2.1 N guyên tắc hệ th ốn iỊ th o á t ỉ ì ước

Hệ thốns cấp nước kết thúc tại mỗi thiết bị dùng nước. Sau khi 
nước được sử dụns, nước được thải vào hệ thống cống thoát vệ sinh. 
Hệ thống thoát thải này chỉ dựa vào trọng lực để giải quyết nên 
đường ốns: thoái cần lớn hơn nhiều so với đường ống cấp. Thêm vào
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đó, có các ma sát theo chiều dài, và dốc theo chiều ngang, các loại 
và số lượng các chỗ vòng, khóp nối. Các hơi mùi hình thàih trong 
đường cống thoát do sự phân huỷ chất thải. Để ngăn chặr các hơi 
mùi này xông vào không gian nhà ở, cần có các xi phôrg ở mỗi 
thiết bị. Thêm vào đó, hệ thống thoát thải vệ sinh phải đưrc thông 
hơi ra ngoài không khí. Các nút nước làm cho không kh chỉ lưu 
thông trong hệ thống và thoát ra ngoài qua các ống thu hơi 
(hình 2.29)

Nguyên tắc chung của tuyến thoát nước và các thiết bị thoát 
nước phải đảm bảo những yêu cầu sau:

- Có lưới chắn bảo vệ, ngăn chặn rác chui vào làm tăc ốrg.

- Có xi phỏng (tấm chắn thuỷ lực) ngăn chặn mùi hôi thVi và hơi 
độc từ bể phốt và đường cổng xông lên.

- Đảm bảo bền vững, trơn, không thấm nước (các thiết tị có thể 
b ằ n g  s ứ  h a y  k im  lo ạ i  t r á n g  m e n ,  in o x ;  đ ư ờ n g  ố n g ,  p h ễ u  'h u  b ằ n g  

chất dẻo).

Ống đứng chạy suốt chiều cao nhà, đặt ở góc tường gần các thiết 
bị vệ sinh có lưu lượng thải nước lớn (d= 50) riêng cho bê xí là 
đ ư ờ n g  Kính 1 0 0  m m .

Phải bố trí một miệng kiểm tra có nắp đậy chặt ở vị trí lm  cách 
mặt sàn tầng 1.

Ống nhánh là đoạn ống nằm ngang dùng thu nước thải cua các 
thiết bị vệ sinh vào đường ống đứng. Có thể nằm sát rrùt sàn bê 
tông hoặc nằm dưới. Một ống nhánh không thu quá 5 thết bị vệ 
sinh. Ông thông hơi: nối tiếp vào ống đứng, vượt mái ít m ấ t  1 m. 
Nếu mái sử dụng làm sân thượng, thì phải nâng cao ống vượt quá 3 m. 
Tác dụng thông hơi tự nhiên, giải toả không khí trong ống kh  xả nước 
tránh xuất hiện áp lực lớn.
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H ìn h  2.29. Sơ d ồ  hệ thổnạ thoát vệ sinh diển hình
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Độ dốc của các ỏns nằm ngan" là 3,5 7oo đến 5 °/00, vận tốc 
Vmin = 0,4 ni/s (vận tốc qiới hạn để đẩy được chất thải).

v max = 6 m/s (vận tốc giới hạn cho phép để tránh phá vỡ ống).

4 .2 .2  T h à n h  p l ìầ n  và tính c h ấ t  n ư ớ c  thà i

Nước mi(a: Nước mưa thường được quan niệm là nước sạch, 
nhưng thực chất chứa nhiểu cặn bẩn, bụi và các chất ô nhiễm trong 
không khí, khi chảy theo mái nhà nhiều đất bụi kéo theo chất bẩn.

Nước mưa phải được thoát trực tiếp ra ngoài, không qua bế phốt, 
tránh làm nước bể lưu thông nhanh.

Nước thải sinh hoạt: là nước thải từ nhà bếp, các khu vệ sinh, 
chứa chất bẩn do quá trình hoạt động của con người.

Thoát nước sàn vệ sinh, bếp cũng phải được thoát trực tiếp không 
qua bê phôi vì nước đó có nhiều xà phòng trong quá trình tẩy rửa, 
sẽ t ic u  d iệ t  v i s in h  v ậ t  t r o n  í? b è  p h ố t .  C h i  c ó  n ư ớ c  th ả i t ừ  b ệ  x í  m ớ i 

dược dẫn đon bc phốt đỏ xử lý, lãn" cặn trước khi thoát ra hệ thống 
cống thành phố.

4 .2 .3  C ấ u  tạo h ệ  thố iii ị  thoá t ììKỚc

Mạng lưới thoát nước sồm:

+ Thiết bị thư nước thải;

+ Xi phỏng (tấm chắn thuỷ lực);

+ Mạng lưới đường ống: ống đứng, ống nhánh, ống thông hơi.

Các công trình xử lý cục bộ: bể phốt, bể lọc, hố  ga.

4.2.4 Các tlìiết bi thu nước thải

a. Bệ xí
Phân biệt theo cấu tạo, có 2 dạng là bệ xí xổm và bệ xí bệt. Theo 

chất liệu, có các loại bằng granito, hay bằng sứ tráng men. Theo 
nguyên lý xả nước có thể phân biệt loại két nước liền hay rời.
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b. Chậu rửa

Chậu rửa mặt (lavabo) có các dạng: có chân hay không chân, nổi 
trên mặt bàn hay chìm dưới, loại tròn hay góc.

c. Bồn tắm

Có các loại bằng thép tráng men, bằn? sứ tráng men, bằng 
composit.

d. Phễu thu

Là thiết bị thu nước ở mặt sàn khu vệ sinh, có thể bằng gang, 
nhựa hoặc inox. Loại có rổ đựn« rác tiện dụng vì có thể nhấc lên để 
đổ rác.

e. Đường ống

iTiường sử dụn<* ống plastic: bền, trơn nhẵn, mỹ quan, dễ thi 
công. Trước kia hay dùng ống sành, tuy ré tiền nlurnc nhược điểm 
là dề rò rỉ vì các mối nối khó ghép kín, nặn" nề, dễ vỡ.

g. Bể phốt

Bể phốt có nhiệm vụ xử lý các chất thải trước khi đưa thoát ra 
đường cống thành phố. Có 2 loại bể phốt là bán tự hoại và tự hoại.

B ê  bán tự  hoại ị không /liỊă/i lọc):

Bê có nhiệm vụ lắng cặn và lên men cặn lắng. Thời gian nước 
lưu lại trong bể từ 1 - 3 ngày. Các hạt cặn lắnơ xuống đáy nhờ các 
vi sinh vật yếm khí, nhờ ô xi hođ các chất hữu cơ, cận sẽ lên men và 
mất mùi hôi thối.

Thể tích bể càng lớn thì nước chảy qua bể càng chậm, nước càng
sạch hơn, nhưng giá thành xây dựng cao.

Nhược điểm: do bê thường xuyên bổ sung cặn chưa xử lý làm
các hợp chất hữu cơ bị ô xy hoá chậm.
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Các chất khí đươc tạo ra (metan) thành bọt kéo theo cặn nổi lên 
thành lớp màng bên ưên. Màng dày, các hạt cận lại rơi xuống, nước 
trong trở thành đục, bể không sạch.

B ể  tự  hoại (có ngủn loc):

Làm sạch triệt để hơn bể bán tự hoại. Ngăn lọc thường chứa các 
lớp lắng cặn như sỏi, cát, than củi, v.v...

B. CHUẨN BỊ TH I CÔNG

I. CHỌN LỰA NHÀ THAU

Chọn lựa nhà thầu thi công bao giờ cũng là công việc phức tạp
nhất trong quá trình xây dựng vì đây là yếu tố quyết định chất
lượng của công trình.

Có ba hình thức làm việc với nhà thầu:

- Hình thức khoán gọn toàn bộ.

- Hình thức khoán gọn từng phần.

- Hình thức khoán phần nhân cóng.

Hình thức khoán nào cũng cần co sự giám sát chặt chẽ của chú 
nhà. Cho dù nhà thầu có kinh nghiệm và uy tín, nhưng có rất nhiều 
vấn đề khiến nhà thầu không ĩhe quan tâm đến trực tiếp bằng người 
chú nhà.

Tốt nhất là hợp đồng với công ty thi công có đầy đủ tư cách pháp 
i' và chức năng hành nghề xây dựng. Việc đó sẽ đảm bảo cho công 
íỉiiih được xây dựng mót cách chính quy, chuyên nghiệp và đúng 
quy trình kỹ thuật. Trong trường hợp xay ra sự cỗ, sẽ có người đại 
tiièn đủ tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhưng trong giai đoạn hiện nay có rất nhiều chú thầu tư nhân. 
Nhiều chủ đầu tư không ngân ngại khoán trắng cá việc thi công
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ngôi nhà trị giá hàng trăm triệu đồng của mình vào tay họ mặc dù 
không biết trình độ, nãng lực thực tế của họ ra sao. Để đảm báo 
công trình của mình được thi công đúng quy phạm kỹ thuật, trách 
phát sinh những khoản tốn phí không cẩn thiết, người chú đầu tư 
cần píiải tìm hiểu các thông tin về đội thầu thi cong và đặt ra một số 
yêu cầu. Nếu có thể, nên xem xét các công trìnn nhà thầu đã thi 
công, và trao đổi với các chủ nhà đã làm việc với ho để học hỏi kinh 
nghiệm.

Yêu cầu về đội ngũ:

Cá nhân hành nghề xây dựng cũng phải là người có nghề nghiệp 
xây dựng được đào tạo tại trường dạy nghề, hoặc gia truyền, khi 
hành nghề phải có chứng chỉ nghề nghiệp - bậc thợ do nhà trường 
hoặc do Sở xây dựng cấp. Cá nhân hành nghề xây dựng phải có 
chứng chỉ bậc thợ, và chỉ được làm các công việc thuộc tiêu chuẩn 
bậc thợ của mình. Cán bộ kỹ thuật thi công phải có trình độ tương 
đương kỹ sư xây dựng. Các đội thợ không có phải thuẻ cán bộ kỹ 
thuật, tốt nghiệp Đại học xày dựng để chịu trách nhiệm về quy 
phạm kỹ thuật và hướng dẫn kỹ thuật cho thợ thi công theo đúng 
thiết kế. Người chủ thầu thi công phải là người có chứng chỉ nghề 
nghiệp bậc thợ xây dựng từ 4/7 hoặc có bằng trung cấp xây dựng, 
kiến trúc trở lên.

Thợ càng ngày càng chuyen môn hoá về tay nghê, không liên sử 
dụng một đội thợ từ đáu đ ê n  CUOI công trình.

Yêu cẩu về trang bị:

Ngoài những dụng cụ xây ciimg thông thường, cẩn yeu cầu đội 
thi công phải có những trang thiết bị để hỗ trợ còng việc tnị công 
đảm bảo chất lượng và tiến du như máy trộn bê tông, máy dam bàn 
và đầm dùi; máy hàn loại nho. i io. bê tông bằng máy đảm bao cho
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mác vữa bê tỏng có chất lượng tốt, đồn« đểu và có cường độ ổn 
định hơn trộn thủ côn«.

Nhữm> vấn dé cần thảo luận:

Phải thảo luận chi tiết về bản thiết kế với nhà thầu trước khi thi 
công, để thông nhất từng khối lượng, hạng mục công trình sẽ làm, 
tránh tối đa phát sinh. Sau đó đề nghị nhà thầu tính chi tiết khôi 
lượns, giá thành từng hạng mục.

Trong trườnẹ hợp khoán gọn toàn bộ, cần chú ý việc nhà thầu 
giảm bớt khối hrợne đê giảm giá thành cỏn" trình. Ví dụ giảm bớt 
khối lượng thép, giảm tiết diện thép, thay thố các vạt liệu đắt tiền 
bằns nhữngg loại rỏ tiền, mau hỏng. Để đảm bảo chất lượng công 
trình, cần thốn" nhất về tỷ lệ cấp phối bê tỏng, vữa trát.

II. HỢP ĐỒNG THI CÔNG

Soạn thảo hợp đồtiíi thi côns là một côns việc quan trọn ự. Tronc 
hợp đồng phải thê hiện tất cả nội duniĩ CỐI12 việc và các vấn đề liên 
quan đến việc thực hiện theo thiết kế đã lập. Với ý nshĩa là một vãn 
bản có tính cách pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa chủ thầu xây 
dựng với chủ đầu tư. họp đồn" thi côim là chihm lý quan trọng 
trong trường họp hai bén có tranh chấp không thỏa thuận được. 
Trons; trường hợp đặc biệt, côns  trình có yêu cầu chất lượng cao. 
người chủ đầu tư nên lập bán phụ lục về chất lượng công trình, 
trong đó mô tả công việc và quy cách kỹ thuật.

Hợp đồng thi công phải quy định chi tiết thời gian cho từng khối 
lượng công việc, giá cả, điểu kiện thanh toán, bảo hành và điều kiện 
thưởng, phạt. Lưu ý các điều khoản về an toàn lao động.

Trong trường hợp khoán gọn toàn bộ, cũng cần theo dõi chất 
lượng và chủng loại vật tư có đúng quy cách, giá thành có hợp lý 
không.
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Vật liệu cung cấp phải đảm bào phẩm chất, được xác nhàn trước 
khi đưa vào sử dụng tại công trình. Trường hợp người chủ đầu tư 
cung cấp vật liệu, người chủ thầu có quyền từ chối không sử dụng 
nếu xác định vật liệu đó không đảm bảo chất lượng và số lượng. 
Trong trường hợp vật tư do nhà thầu cung cấp, cũng cần xác định rõ 
chủng loại, số lượng, giá cả, ngày tháng và địa điểm mua các loại 
vật tư đó, làm cơ sở cho những tranh chấp về chủng loại, quy cách 
phẩm chất của vật tư giữa chủ thầu và chủ đầu tư.

Trong trường hợp khối lượng phát sinh ngoài dự kiến, phải thỏa 
thuận trước về giá cả, cách thức tiến hành bằng giấy tờ bổ sung vào 
hợp đồng đc tránh tranh chấp về khối Urưng, giá cả sau này. Nếu 
việc này không được tiến hành, người chủ nhà thường không hình 
dung đây là khối lượng phát sinh ngoài dư kiến, trong khi nhà thầu 
nghĩ rằng đương nhiên đây là khối lượng bổ sung, phát sinh, sẽ phải 
tính toán thêm vào lúc quyết toán. Vì công việc quyết toán thường 
tiến hành vào thời điếm hàng tháng sau, ncn rất dỗ gây nhầm lẫn. 
Cách tốt nhất là ghi lại bằng văn bản. Việc thanh toán tiến hành 
theo đúng dự kiến, không đáp ứng các yêu cầu tạm ứng trước thời 
hạn của nhà thầu.

Trong trường hợp người chủ thầu không có mặt thường xuyên ở 
công trường, phải có một người đại diện thay mặt cho chủ thầu. 
Người đó có thể là thợ trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng phải có trình 
độ chuyên môn và trình độ quản lý đủ để nắm bắt được những yêu 
cầu của người chủ đầu tư, hay người giám sát thi còng.

Người chủ thầu chịu trách nhiệm về vật \ư vật liệu nằm trên phạm 
vi công trường, sau khi người chú đầu tư đã bàn giao cho chủ thầu.

Người chủ đầu tư cần làm việc với các cơ quan chức năng quản 
lý, chính quyền địa phương trước và trong khi xây dựng công trình.

Đê’ công trình xây dựng được thuận lợi, người chủ đầu tư cần 
thông báo cho các gia đình lân cận biết vc việc xây dựng, giải quyết
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nhCnm tranh chấp, khiếu nại của nhà hàng xóm về việc thi công 
cỏn ,2 trình trên đất mình làm chủ sở hữu.

Khi có yêu cầu phải khai quật cóng trình ngầm để kiểm tra, 
người chủ thau phải chịu trách nhiệm. Công việc phải được tiến 
hành trước sự chứng kiến của ngưừi thiết kế, người chủ đầu tư hoặc 
giám sát thi công. Nếu cống tác đã làm không có gì thiếu sót, sai kỹ 
thuât (hì phí tốn đào, lấp, thi công lại do chủ đầu tư chịu. Nếu có sai 
sót, việc thi công lại hoàn toàn do người chủ thầu chịu trách nhiệm 
mà khỏng được tính là phát sinh trong hợp đồng.

Thời gian thi công hoàn tất cũng cần phải được xác định, tránh 
tình trạng kéo dài cong trình Hợp đòng phải ghi rõ điều khoản phạt 
nếu chủ thầu không hoan tất công việc trong thời hạn quy định. 
Thời gian này phải tính cả thời hạn 2Ìa tăng hợp lý, không tính thời 
gian phải dừng công trình do những nguyên nhân khách quan bất 
khả kháng như thời tiết xấu, bị cơ quan pháp luật đình chỉ xây 
dựng, những tai nị.n như hỏa hoạn, động đất.

Họp đồng cũng cẩn quy định thời gian báo trì công trinh. Đối 
với những khuyết tât của công ninh trong một thời hạn nhất định 
cần phải được sửa chữa, thay thế. Trường hợp do vật liệu hay do 
những nguyên Iiliân nào khác ngoài ý muốn của chủ thầu, nhưng 
chủ thầu đã xác nhận chất lượng thì phần trách nhiệm chính vẫn là 
chủ thầu. Nếu chủ thầu khóng chấp nhận sửa chữa, chủ đầu tư phải 
thuê người khác thực hiện công việc đó và khoản chi phí sẽ khấu trừ 
vào tiền thanh toán với chú thầu.

Trong trường hợp nhà thầu đình hoãn công việc thi công, hoặc từ 
bò khôns tiếp tục thi công, chủ dáu ur cần thông báo bằng giấy tờ 
cho chủ thầu yêu cẫu chấm dứt hợp đồng và thuê người khác tiếp 
tục thi còng.
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Tuy vậy, người chủ công trinh cần nhớ rõ một điều là hợp đồng 
dù soạn thảo chật chẽ đến đâu cũng không thể ghi hết được tất cả 
các trường hợp xảy ra. Nên phài có sự linh hoạt, thông hiểu nhau 
giữa chủ đầu tư và những người thi công. Cần phải có sư bàn bạc 
với nhau trong quá trình tiến hành công việc và nếu người chủ công 
trình thấy có sự gì khúc mắc, hoặc chưa hiểu rõ, hoặc cho ià người 
thi công không làm đúng cần phải thôna; báo ngay để hai bên bàn 
bac di dến  thống nhất, v ề  phía chủ thầu cũng phải hiểu rằng người 
chủ công  trình khônu phải lúc nào cũng hiểu rõ các vấn đề chuyên 
môn nên  nhiều khi đưa ra những quyết định hoặc có những su> 
nghĩ vô lý, cần phải thông báo ngay cho chủ công trình trước khi 
tiến hành thi công. TTiôtm thườn2 việc ihốns kê những phát sinh là 
khâu gặp  nhiều khó khán nhất trong công trình. Trong khi người 
chủ công  trình nghĩ rằn2 Liíc khoản đó dã nằm trong sự tính toán 
trước, thì ncưừi thi còng lại cho đó là khoản mới bố sung về sau. 
Việc thống nhất cần tiến hành càng sứm càng lốt trước khi đã hoàn 
tất một khối lượng đáno kế còng việc.

Mỗi công trình có yêu cầu chất lượns, tiến độ và cách thức tiên 
hành khác nhau, do đó không thê’ đưa ra một ban hợp đổng mẫu cho 
tất cá các công trình. Nhưng những pnẩn chính của một bản hợp 
đồng phải được ghi rõ là:

- Thời gian lập họp đồng, các bên tham gia lập.

- Khối lượng công việc, đơn giá thực hiện và thành tiền tạm tính.

- Thời điểm và thê thức thanh toán, quyết toán hợp đồng.

Các đ iều  khoán ràng buộc càng đuợc lập chi liết càng dễ xử lý 
những trường hợp xảy ra tranh chấp.
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c . XIN PHÉP XÂY DỤNG

I. THỦ TỤC ĐẤT ĐAI

1. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nội thành do ủ y  ban 
nhân dân tỉnh hoặc thành phố cấp. Người xin cấp đến làm việc tại 
Sở địa chính.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho các đối tượng 
sau:

- Những người thừa kế  quyền sử dụng đất gắn liền với nhà ở 
hoặc tài sản mà không có tranh chấp về thừa kế  nhưng chưa làm thủ 
tục sang tên trước bạ.

- Người chuyển nhượng đất ở thực sự có nhu cầu được chính 
quyền địa phương xác nhận.

- Người sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với 
quy hoạch, được chính quyển địa phương xác nhận.

Để làm thủ tục, cần:

- Đon xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giấy mua bán nhà.

- Các giấy tờ liên quan về thừa kế, chia, nhận quà tặng (nếu 
người làm đơn không phải là chủ đứng tên trong các giấy tờ hợp lệ 
về đất đai).

Các giấy tờ này bao gồm:

- Quyết định giao đất hoặc giấy xác nhận quyền sử dụng đất.

- Giấy sở hữu đất hoặc giấy tờ hợp lệ khác.

- Đất không có tranh chấp, không thuộc diện đã giao cho người 
khác sử dụng do thực hiện các chính sách của Nhà nước.
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Đối với trường hợp hoàn toàn không có giấy tờ hợp lệ, nhưng đất 
ở phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp, và được chính 
quyền địa phương xác nhận đã sử dụng ổn định từ trước ngày 
18/12/1980 và giấy xác nhận của cơ quan quản lý quy hoạch.

Trường hợp mua bán bằng giấy viết tay, m à đất không phải là 
đất thổ cư thì người mua phải xin chuyển mục đích sử dụng từ thổ 
canh sang thổ cư.

2. Thu tục xin chuyên nhượng quyến sử dụng đất

Đối với bên chuyển nhượng:

- 3 đơn xin chuyển nhượng (theo mẫu).

- Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và các giấy tờ 
có liên quan đến quyền sử dụng đất.

- Bản sao hộ khẩu.

- Bản chính họa đồ hiện trạng vị trí đất.

Đối với bên nhận quyền sử dụng đất:

- Đcm xin nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu).

- Bản sao hộ khẩu.

- Bản chính giấy uỷ quyền cho người đại diện (nếu bên nhận 
quyển sử dụng có 2 người trở lên).

- Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất.

T h u ế  chuyển quyền sử  dụng đất:

Đối tượng chịu thuế là trị giá đất được chuyển quyền sử dụng 
bao gồm trị giá các loại đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất khu 
dân c ư  nông thôn, đất đô thị và đất chuyên dùng. Trường hợp bán 
nhà cùng với chuyển quyền sử dụng đất có nhà trên đó, thì đối
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tượng chịu thuế là phần trị giá đất chuyển quyền sử dụng, không 
tính phần trị giá nhà chuyển quyền sở hữu. Trường hợp chuyển đổi 
đất cho nhau, có phát sinh chênh lệch về trị giá đất thì đối tượng 
chịu thuế là phần chênh lệch về trị giá đất.

Phương pháp tính thuế khi chuyển quyền sử dụng đất là:

Giá trị giá đất tính 
Sô' thuế phải nộp = thuế chuyển quyền x Thuê suất

sử dụng đất

Trong đó:

Tri giá đất tính (huế Diên tích đất thưc
‘ , * , Giá đất tính

c h u y ê n  q u y ê n  s ử  =  t ê  c h u y ê n  q u y ê n  X ,
, ihuê

dụng đất sử dụng đất

Diện tích đâì thực tế chuyển quyền sử dụng là diện tích sẽ 
chuyển quyền sử dụng. Trong trường hợp chuyển đổi đất cho nhau 
thì đó là phần diện tích chênh lệch khi chuyển đổi.

Giá đất tính thuế do Nhà nước ban hành, niêm yết tại trụ sở cơ 
auan thuế và cơ quan quản lý nhà đất, địa chính tại địa phương.

Trong trường hợp diện tích ghi trong giấy chủ quyền đất ít hơn 
diện tích đang sử dụng, do các nsuvên nhân:

Khi làm giấy chủ quyền, cơ quan có thẩm quyền không ghi đầy 
đủ diện tích chính, phụ thuộc phạm vi đất thì người sử dụng có 
quyền yêu cầu cơ quan quản lý xác định lại, có ghi rõ trên giấy tờ 
và bản vẽ hiện trạng.

Khi mua bán đất, đã cố tình khai diện tích giảm đi để giảm thuế 
trước bạ, thì phải làm lại thủ tục mua bán, đóng trước bạ, chứng 
nhận chủ quyền nhà theo luật định.
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Trường hợp do quá trình sử dụng, dà san lấp, bồi đắp ao hồ, cái 
tạo đất hoang thành đất riêng, phải có sự xác nhận của các hộ lân 
cận, cán bộ địa chính khu vực là mảnh đất đó đang thuộc quyền sở 
hữu của bạn, khôns có tranh chấp rôi tiến hành làm thủ tục xin cấp 
quyền sử dụng đất.

II XIN PHÉP XÂY DỤNG NHÀ ở

1. Những trường họp phải xin phép

Tấí cả các công trình xây dựng mó'i, cải tạo, mỏ' rộng hay sửa 
chữa đcii phải xin giấy phép, trừ nhữns trường hợp cải tạo nhò 
không làm thay đổi cấu iriíc công trình như trát vá, quét vôi, đào 
n u ó i ,  lát nc n ,  th a y  cửiì (Iiìr t r ư ờn g  h ọ p  m ở  c ử a  ra d ư ờ n e  p h ố  ch í nh ) ,  

thay tĩổi irano, thiết bị nội thất trong nhà, cai tạo tuyến kỹ thuật hạ 
tầnẹ;, các CÔI1C trình MíỊầm.

Trườnỵ hộp được miễn xin phép xây dựng là nhà ờ xây đựtm trôn 
đất thổ cư lừ 3 uìni: 1 rò* xuổm; có diện tích sàn nhỏ hơn 200 n r  ở 
các vùng nông thôn, miền núi hoặc nằm nsoài ranh si ới quy hoạch 
thị trấn, imim tâm thị xã, trừ các nhà ở vcn quốc lộ, tỉnh lộ, huyện 
lộ. Đối vói nhà ở đô thị dược xàỵ đựna hợp pháp tron2 khuỏn viên 
của các dự án phái triển nhà, đà có 2 Ìấy sử dụng đất họp pháp, đã 
có quy lìo icli chi tiết được cấp có thám quyển phê duyệt, clă có cơ 
sở hạ tầng cũng không cần phải làm thủ tục xin phép.

Cơ quan có thẩm quyền cấp siấy phép xây dựng là Uy ban nhân 
dân quận, đối với trường hợp dưới 3 tầng và dưới 200 m : sàn.

2. H ồ sơ xin cấp giấy phép xáy dựng

Có hai loại hô so xin phép k 'i  xây dưng mới hoăc cải tao, sủa 
chữa.



H ồ sơ.xin cấp giấy plìép xây (lựng mới nhà à, bao iỊồm:

+ Đơn xin phép xây dựng do chủ đầu tư đứng tên.

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kèm theo trích 
lục bản đồ tỷ lệ 1/200 - 1/500 hoặc sơ đồ ranh giới lô đất. Trường 
hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có hợp 
đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất.

+ Ba bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bao gồm:

- Sơ đồ vị trí công trình.

- Mặt bằng lô đất tỷ lệ 1/ 200 hoặc 1/500. Trong đó xác định vị 
trí công trình xin phốp xây dựng.

- Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công 
trình, tỷ lệ 1/100- 1/200.

- Mật bằng món" tỷ lệ 1/100-1/200 và chi tiết mặt cắt móng tỷ lệ 
1/50.

- Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải tỷ lê 1/100 - 
1/200 .

Đối vói loại nhà ở có chiều cao trên 3 tầng và tổng diện tích sàn 
trên 200 n r ,  chủ đầu tư phải thuê tổ chức tư vấn xây dựng có đủ tư 
cách pháp nhân, được phép hành nghề thiết kế và phải được thẩm định.

Đối với nhà ở có chiều cao từ 3 tầng trở xuống và có tổng diện 
tích sàn đến 200 m 2 thì chủ đầu tư có thể tự lập hồ sơ thiết kế. 
Những công trình này không phải thẩm định và không phê duyệt 
thiết kế  kỹ thuật.

HỒ sơ.xin cấp giấy plĩép cải tạo, sửa chữa, m ở rộnÍỊ tiỉìà ở  hiện có:

Đơn, giẫy tờ về quyền sở hữu, bộ hồ sơ thiết kế như trên, và có 
thêm:
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Ảnh chụp khổ 9 x 1 2  mặt chính công trình có không gian liền kề 
trước khi cải tạo, sửa chữa.

Đôi với công trình nhà ở từ 4 tầng trở lên, phải thiết kế đường 
ống cấp nước chữa cháy. Tuỳ trường hợp, nếu xét thấy cần thiết, cơ 
quan nhận hồ sơ cấp giấy phép xây dựng sẽ gửi văn bản lấy ý kiến 
của Phòng cảnh sát phònc; cháy chữa cháy để xin thỏa thuận phê 
duyệt về an toàn phòng cháy chữa cháy.

V iệc tiếp nhím hồ sơ xin phép xây dựììi>:

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có nhiệm vụ cử cán bộ có đủ thẩm 
quyền và năng lực tiếp nhận hồ sơ xin phép xây dựng, kiểm tra nội 
dung và quy cách hổ sơ, sau đó lập phiếu nhận hồ sơ, và hẹn ngày 
trả kết quả. Đối với hồ sơ khôn" hợp lộ, trong thời qian tối đa là 7 
ngày kể từ khi tiếp nhận, neười tiếp nhận phải trực tiếp thông háo 
bằng văn bản cho đươnc sự biết về yêu cầu cần bổ sung và hoàn 
chỉnh hồ sơ. Chủ đấu tư có quyền đổ nghị người tiếp nhận hồ sơ 
giải thích rõ những yêu cầu cần bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ hợp lệ.

Thòi cian oiải quyết không quá 30 ncày kể từ khi nhận hổ sơ 
hợp lệ. Riêng thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian 
giải quyết. Trườns họp từ chối tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép 
xây dựng, thì người trực tiếp nhận hồ SO' xin cấp giấy phép xây dựng 
phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối cho đương 
sự biết.

Đ iều kiện đ ể  cấp phép xây dựng:

- Chủ sở hữu nhà muốn xin cấp phép xây dựng phải có giấy tờ 
hợp lệ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.

- Bản vẽ xin phép phải phù hợp với những điều luật xây dựng đã 
quy định.
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Quy định tại Luật xây dựng: (Trích một số điểu khoản trong 
chương7 Quy định về kiến trúc đô thị):

t t

7.4.1. Các bộ phận cố định của ngôi nhà:

1. Trong khoảng không từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m mọi bộ 
phận nhà đều không được nhô quá đường đỏ, trừ các trường hợp 
dưới đây:

a. Bậc thềm, vệt dắt xe: được nhỏ ra không quá 0,3 m.

b. Đường ống đứng thoát nước mưa gắn vào mặt ngoài nhà: được 
phép vượt qua đường đỏ không quá 0,2 m và phải đảm bảo mỹ quan.

c. Từ độ cao lm  tính từ mặt vỉa hè, trở lên các bậu cứa, gờ  chỉ, 
bộ phận trang trí: được phép vượt đường đỏ không quá 0,2 m 
(hình 2.30).

2. Trong khoảng không từ độ cao 3,5 m  (so với mặt vía he) trở 
lên; các bộ phận cố định của ngôi nhà (ô văng, sê nỏ, ban cóng, mái 
đua... không áp dụng với mái đón, mái hè) được vượt quá đường đỏ 
theo những điều kiện như sau:

a. Độ vươn ra (đo từ đưòng dỏ tói mcp ngoài cùng cúa phần nhỏ 
ra) phải không được lớn hơn giới hạn được phép, tuỳ thuộc chiều 
rộng lộ giới, quy định ở bảng 7.4.1, đồng thời phải nhỏ hon chiều 
rộng vỉa hè ít nhất 1,0 m.

b. Vị trí và độ cao vươn ra cụ thể của ban công phải theo quy 
định về quản lý xây dựng khu vực sao cho thống nhất trong từng 
cụm nhà.

c. Trên phần nhô ra chỉ được làm ban công không được che chắn 
tạo thành lô gia hay buồng.
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TRƯỜNG HỢP CHÍ GIỚI XÂY DỰNG KHÔNG TRÙNG VỚI ĐƯỜNG ĐỎ

TRƯỜNG HỢP CHÍ GIỚI XÂY DỰNG TRÙNG VỚI ĐƯỜNG ĐỎ

Hình 2.30. Quy định về kiến trúc đô thị
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Bảng 7.4.1 :Độ vươn tôi da của ban công, mái dua ,ô vảng

Chiều rộng lộ giới (m) Độ vươn tối đa(m)

<6 0

6-12 0,9

12-16 1,2

>16 1,4

3. Phẩn ngầm dưới mặt đất:

- Mọi bộ phận ngầm dưới mặt đất đều không được vượt quá 
đường đỏ.

4. Mái đón, mái hè phố: Mái đón là mái che cổng, gắn vào tường 
ngoài nhà. Mái hè phố là mái che gắn vào tường ngoài nhà che phủ 
một phần vỉa hè.

- Phải được thiết kế theo quy định của khu vực để thống nhất cả 
cụm nhà.

- Không được ảnh hưởng đến hoạt động chữa cháy.

- Phải ở độ cao cách mặt vỉa hè 3,5m trờ lên.

- Độ vươn ra (đo từ đường đỏ tới mép ngoài cùng của phần nhô 
ra) phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 0,6 m.

- Được làm bằng vật liệu chịu lửa không dưới 2 giờ.

Bên trên mái đón, mái hè phố không được sử dụng vào mục đích 
khác (ban công, sân thượng, bày chậu cảnh)

Điều 7.8 Vệ sinh đô thị:

- Nước mưa và các loại nước thải không được xả trực tiếp lên 
mặt hè, đường phố mà phải theo hệ thống cống ngầm chảy vào hệ 
thống thoát nước đô thị.
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- Nước thải của khu vệ sinh phải được xử lý qua bể tự hoại, xây 
dựng đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, trước khi đổ vào cống thành 
phố.

- Máy điều hoà nhiệt độ phải đặt ở độ cao 2,7 m trở lên và không 
xả nước ngưng trực tiếp lên mặt hè đường.

Điều 7.9 Mỹ quan đô thị:

Các mặt ngoài nhà không được sơn màu đen, màu tối sẫm và 
trang trí các chi tiết phản mỹ thuật.

Điều 7.10 Khoảng cách an toàn điện:

Từ cột điện tới mép ngoài cùng của kiến trúc là 0,75m.

Dây dẫn đặt dọc theo công trình phải đảm bảo:

+ Theo chiều đứn<í:

- Cao hơn ban công, mái nhà 2,5m

- Cao hơn mép trên cửa sổ 0,5 m

- Thấp hơn mcp dưới ban công và dưới cửa sổ 1,0m.

+ Theo phương ngang:

- Cách ban công 1,0m

- Cách cửa số 0,75 m

Chú trọng:

- Không bộ phận nào của ngôi nhà, kể cả thiết bị, đường ống, 
móng được vượt quá ranh giới đất sử dụng.

- Không xả nước mưa, nước thải các loại, kể cả nước ngưng tụ 
máy lạnh khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.

- Chỉ được m ở  các cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi trên các bức tường 
cách ranh giới đất với nhà bên cạnh ít nhất 2 m. Khi m ở cửa cần có
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biện pháp tránh tia nhìn trực tiếp vào nội thất nhà bên cạnh (chắn 
tầm nhìn hoặc bố trí so le cửa sổ giữa hai nhà).

- Mép ngoài cùng của ban công trông sang nhà hàng xóm phải 
cách ranh giới đất giữa hai nhà ít nhất 2 m...”

Luật quy định: " Ngiỉòi có quyền sử  dụníỊ đất được sử  dụng  
không gian và lòng đất theo chiêu thẳng đứnsị từ ranh giới trong 
khuôn viên đất phù  họp với quy hoạch xây diờig do cơ  quan N hủ  
nước có thẩm quyền quy định và không được lùm ảnh hướng đến 
việc sử  dụng đất liên ké của người khác." (khoản 2, điều 270 bộ 
Luật dân sự) Do đó, dù nhà cao hơn các nhà liền kề, nhưng cũng 
không có quyền mở cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường đặt kết cấu 
xây dựng sang không gian phía hai nhà bên. Nếu tường nhà là 
tường xây riêng tức là nằm hoàn toàn trẽn ranh giới đất của chủ sở 
hữii, chù sờ hữu có quyền mở cỉra sổ, đục tưcmg đặt kết cấu xây 
dựng, nhung chỉ giới hạn đến mốc ngăn cách, không để cánh cửa, 
bệ cửa, mái che lấn sang không gian nhà bên (nên làm cửa đẩy, cửa 
chớp lật).

Thời ÌỊÌUII hiệu lực của giây phép  xây  dựng:

Sau khi nhận được giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải thông 
báo ngày khởi công cho cơ quan cấp phép, đến UBND Phường đăng 
ký xày dựng công trình và xuất trình giấy phép xây dựng cho chính 
quyền sở tại trước khi xây dưng.

Trong thơi gian 12 tháng kế từ ngày cấp ghi trên giấy phép xây 
dựng mà công trình chưa khơi công thì chủ đầu tư phải xin gia hạn 
giấy phép, thời gian gia hạn là 12 tháng và chỉ gia hạn 1 lần. Quá 
thời hạn trên, giấy phép xây dựng không còn giá trị.

Kiểm tra theo dõi việc thực hiện giấy phép xây dựng:

Các chủ đầu tư phải chấp hành nghiêm chính các quy định tại 
giấy phép xây dựng. Khi có nhu cầu thay đổi, bố sung những nội
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dung ghi trong giấy phép xây dựng, thì chủ đầu tư phải làm đơn xin 
phép cơ  quan cấp giấy phép xây dựng, trong đó phải giải trình rõ lý 
do và nội dung cần thay đổi, bổ sung.

Cơ quan có thẩm quyền xem xét và quyết định thay đổi, bổ sung 
giấy phép xây dựng không quá 10 ngày kể từ khi nhận được đom 
giải trình của chủ đầu tư.

Khi tiến hành định vị công trình, xác định cao độ nền cốt 0.00 
xây móng và công trình ngầm, chủ đầu tư phải báo cho cơ quan cấp 
giấy phép xây dựng biết để cử cán bộ đến kiểm tra tại hiện trườne 
và xác nhận việc thi công công trình theo đúng giấy phép xây dựng 
đã cấp. Sau 3 ngày kê từ khi nhận được giấy báo của chủ đầu tư mà 
cơ quan cấp giấy phép xây dựnc không cử người đến kiểm tra, xác 
minh tại hiện trường, thì chủ đầu tư được tiếp tục triển khai thi công 
công trình. Mọi sai sót do việc kiểm tra chậm chể gây ra, cơ quan 
cấp giấy phép phải chịu trách nhiêm.

Đối với các giai đoạn thi công tiếp theo, chủ đầu tư phải thi công 
đúng như giấy phép xây đựng được cấp. Trường hợp chủ đầu tư xây 
dựng sai với quy định của giấy phép xây dựng thì có thể bị đình chỉ 
thi công, bị xử  lý theo pháp luật. Nếu sự thay đổi có lý do chính 
đáng được cơ quan cấp phép chấp thuận cho điều chỉnh, thì chủ đầu 
tư phải lập hồ sơ hoàn công. Thành phần hồ sơ hoàn công giống 
như thành phần hồ sơ xin cấp phép, va chỉ thể hiện lại những bản vẽ 
mà thực tế  xây dựng công trình có những thay đổi so với giấy phép 
xây dựng.

3. Những thuật ngữ

C lìỉ giói dườiì\ị đỏ  là đường ranh giới được xác định trên bản đổ 
quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây
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dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc 
các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác.

Trong đô thị, thường gặp lộ giới là chỉ giới đường đỏ của phần 
đất dành làm đường đô thị, bao gồm toàn bộ lòng đường, lề đường 
và vỉa hè. Phạm vi quy định lộ giới thường lớn hon phạm vi của các 
con đưcmg hiện trạng, do dự kiến mở rộng hoặc cải tạo đường. Các 
công trình xây cất vi phạm đến lộ giới xây dựng sẽ phải giải tỏa khi 
có yêu cầu mở đường. Tuỳ theo tính chất của trục đường, tuỳ theo 
chiều cao và hình khối của công trình mà cơ quan Kiến trúc sư 
trưởng thành phố sẽ quy định được phép xây dựng sát lộ giới hay 
phải lùi vào.

C hỉ í;iới xây (Iựm> lủ đường ý ó i  hạn cho phép xúy dựììg nhà, 
công trình trên lô đất.

Chỉ giới xây dựng có thể trùng với chỉ giói đường đỏ, nếu công trình 
được phép xây dựng sát chỉ giới đường đỏ (tức là ranh giới lô đất).

Hoặc lùi vào so với đường đỏ nếu công trình phải xây lùi vào so 
với chỉ giới đường đỏ (do yêu cầu của quy hoạch).

Khoảng lùi  là khoảng cách giữa chỉ giới đường đ ỏ  v à  chỉ giới 
xây dựng.

M ật độ xây dựììg:  Mật độ xây dựng = Diện tích đất xây dựng 
toàn công trình/ Diện tích toàn lô đất (%).

H ệ sô' sử  dụtìg đất: Hệ số sử dụng đất = Tổng diện tích sàn của 
toàn công trình/ Diện tích toàn lô đất.

(Tổng diện tích sàn không bao gồm tầng hầm và tầng mái.)
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Chương 3 

Q U Y  T R ÌN H  C H U Ẩ N  BỊ

A. CHỌN MƯA VẬT LIỆU

I. VẬT LIỆU XÂY THÔ

1. Gạch

Gạch là một trong những vật liệu cơ bản cấu tạo nên công trình 
xây dựng. Gach nung đươc chế tao từ đất sét nhào trộn nhuyễn, tạo 
hình, phơi khô nung chín. Gạch đươc chia làm hai lo.ii chính là 
gạch đặc và gạch rỗng.

Oạch đặc chịu lực là gạch máy hoạc gạch thủ cỏng (gạch chỉ) có 
kích thước chuẩn 220 X 105 X 60 rr.n, trọng lượng: 2,3 kg /viên.

Gạch được phân loại theo các \ihẩm chất như sau:

Loại A: gạch chín già, bảo đ ím  hình dạng kích thước, mầu sẫm 
không bị nứt nẻ cong vênh.

L oại B: gạch chín, bảo đảm hình dạng, kích thước, màu hơi 
nhat, có thể bị nứt nhẹ, không cong vênh.

L oại C: gach chín quá già, từng phần bị hoá sành, bảo đảm hình 
dạng kích thước, màu sẫm hoặc chai sành, có thể bị nứt nẻ cong 
vênh, chiu nén tốt.

Thông thường tường chịu lực phải sử dụng gạch loại A. Tường 
ngãn xây nơi khô ráo có thể dùng loại B. Xây móng, nhất là nơi 
ngập nước dùng gạch loại c .
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Độ cong cúa gạch trên mặt đáy: 4mm; mặt bên: 5 ram; vết mít 
xuyên qua chiểu dày (trên mặt 220 x60) kéo sang chiếu rộng (trên 
mặt 220 x l0 5 )  không quá 40mm. Một viên gạch hỉ cho phép 1 
vết nứt.

Viên gạch có vết nứt với kích thước và số lượn ị! vượt quá quy 
định nêu trên được xếp vào loại gạch vỡ đôi.

Viên gạch phải đều mầu, không có chỗ quá sẫm màu hoặc đen 
(nung già lửa), hoặc nhạt màu (nung non lửa).

Viên gạch không được lẫn nạt đá vôi.

Nhìn bề ngoài, viên gạch đăc, chắc, góc cạnh không méo mó, 
không nứt vỡ. Không dùng gạch dính bẩn, rêu mốc.

Gạch rỗng, thường là 2, 4, hoặc 6 lỗ. Gạch lỗ dùng xảy tường 
ngăn, không chịu lực, có tính cach nhiệt, cách âm tốt. Gạch 4 lỗ 
rỗng có kích thước chuẩn: 200 X 90 X 90 mm. Sai lệch cho phép của 
viên gạch không được vượt quá:

Theo chiều dài: ± 6mm;

Theo chiều rộng: ± 4 m m ;

Theo chiều cao: ± 3mm .

2. Đá

Đá sỏi, đá cuội do các loại đá thiên nhiên tan vỡ ra, cũng như cát 
nhưng đường kính lớn, từ ngoài 5 em trở lên.

Đá đùng đúc bê tông có đường kính từ 5m m  đến 150 mm. sỏi
dăm phải chứa các hạt đập vỡ với sõ lương không nhỏ hơn 80 %
theo khối lượng.

Mác đá dăm từ đá thiên nhiên xác định theo độ nén đập trong 
xi lanh cần phải cao hơn mác bê tông. K hông  dưới 1,5 lần đối
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với bê tông mác dưới 300. Không dưới 2 lần đối với bê tông mác 
300 trở lên.

Tuỳ theo độ nén đập trong xi lanh, đá dăm từ đá thiên nhiên 
được chia ra 7 mác, tưcmg ứng với giới hạn bền khi nén sau: 1200, 
1000, 800, 600, 400, 300 và 200.

Hàm lượng hạt thoi dẹt trong đá dăm, sỏi dăm và sỏi không được 
quá 25 % khối lượng. Hạt thoi dẹt là hạt mà chiều rộng hoặc chiều 
dày nhỏ hơn hay bằng 1/3 chiều dài. Chiều dài được đo ờ chỗ dài 
nhất, còn chiều rộng (chiều dày) ià trung bình công của chỗ rộng 
(dày) nhất và chỗ hẹp nhất.

Hàm lượng hạt mềm yếu và phong hoá trong đá dăm, sỏi dăm và 
àỏi không được lớn hơn 10 % theo khối lượng.

Hạt đá dăm mềm yếu là các hat đá dăm góc đá trầm tích hay 
phún xuất. Đá dăm phong hoá là cac hạt đá dăm gốc đá phún xuất 
hoặc các hạt đá dăm gốc đá biến chất. Khi đậo ra, đá thường bờ và 
vỡ vụn. Loại đá có thớ hoặc có lớp rỏ ràng cũng không tốt, vì giòn, 
dễ gãy vỡ.

Hàm lượng tạp chất sun phat và sun phit trong đá dăm, sỏi dăm 
và sỏi không vượt quá 1 % khối lượng. Không được có tạp chất silic 
không định hình (opan).

Ham lượng hạt sét, bùn, bụi trong đá dăm và soi xác định bằng 
cách tưới nưóe xối rửa. Hàm lượng cục sét không được vượt quá 
0,25 %. Không cho phép có màng sét bao phù các hạt đá dăm, sỏi dăm 
và sỏi và những tạp chất khác như gỗ muc, lá cây, rác rưởi lẫn vào.

Sỏi tốt có màu vàng nhạt hoặc trắníi vì nó thuộc gốc đá cứng, sỏi 
đen hay xám không tốt vì không cứng, lại giòn, hay tách lớp. v ề  
hình dạng, sỏi có hình tròn nhẵn không tốt vì khi trộn bê tông, 
chúng kết dính kém hcm sỏi không tròn nhẩn.
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Đá được phân cấp như sau:
Bảng phân cấp đá

Cấp đá Cường độ chịu ép

Cấpl Đá cứng, cường độ chịu ép > 1000 kg/ cm2

Cấp II Đá tương đối cứng, cường độ chịu ép > 800 kg/cm2

Cấp III Đá trung bình, cường độ chịu ép > 600 kg/ cm2

Cấp IV Đá tương đối mềm, cường độ chịu ép < 600 kg/ crrr

3. Xi măng

Cùng với sắt, thép, cát, đá, gạch, xi măng là một nguyên liệu 
không thể thiếu trong thi công các công trình xây dựng.

Xi măng là loại chất kết dính thuỷ lực sản xuất bằng cách nghiền 
nhỏ clinke với thạch cao chưa nung và một số chất phụ gia. Tác 
dụng của xi măng khi đông kết là kết hợp với đá thành đá nhân tạo 
(bêtông) có tính chất tương tự đá thiên nhiên.

Xi măng sau khi nhào trộn trong nước trải qua 3 giai đoạn rắn 
chắc. Trong khoảng 1- 3 giờ đầu sau khi nhào trộn nó dẻo và dễ tạo 
hình. Sau đó nó bắt đầu ninh kết. Hỗn hợp đặc dần lại và mất dần 
tính dẻo nhung cường độ không lớn. Giai đoạn này kết thúc trong 5 
-10 giờ sau khi nhào trộn. Sau đó hỗn hợp chuyển từ trạng thái đặc 
sệt sang trạng thái rắn chắc, có nghĩa là kết thúc ninh kết và bắt đầu 
rắn chắc. Do đó thời gian này phải đủ đỏ thi công (bao gồm nhào 
trộn, vận chuyển, đổ khuôn, đầm).

Người ta chia xi măng theo các loại mác: 200, 250, 300, 400 và 
500, Mác xi măng là sức chịu nén của những mẫu xi măng hình lập 
phương, ví dụ xi măng mác 300 có sức chịu nén 300 kg/cm7. Kích 
thước và cách làm mẫu theo quy định riêng. Loại xi măng phổ biến 
trên thị trường hiện nay là xi măng mác 300 và 400.
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Xi mãng không được để vón cục, nếu có phải loại bò băng rây. 
Không sử dụng xi măng đã sản xuất quá 3 tháng. Tốt nhất là sử 
dụng loại xi măng gần ngày sản xuất. Sờ tay v^o xi mãng trong bao, 
thấy mát mịn và êm tay là xi măng nhỏ mịn, không bị vón cục.

Xi măng bảo quản chờ thi công phải để trong chỗ kín khuất 
không bị mưa hắt. Sàn phải lót ván cao 30 cm, nếu ở nơi ẩm thấp 
phải lót ván cao trên 50 cm. Xi măng đưa về nhiều đợt khác nhau 
phải xếp cùng vị trí. Xi măng có thời hạn sản xuất trước dùng trước. 
Không chồng cao quá 10 bao xi măng. Các bao xi măng bị rách vỡ 
phải dùng trước, nếu đang dùng dở phải đậy kín, buộc chặt.

Các loại xi măng phổ biến trên thị thường:

- Xi m ủng đen:

+ Xi măng Hoàng Thạch: có màu xanh xám, khi trộn nước màu 
xanh càng rõ rêt. Độ háo nước cao và quá trình đông kết chậm;

+ Xi măng Bỉm Sơn: màu xám ghi;

+ Xi măng Chiníont Hải Phòng;

+ Xi măng Hải Phòng: màu hơi đỏ, độ háo nước cao, sử dụng tốt 
trong điều kiện ngập nước, thường được dùng xây bể nước, bể phất;

+ Xi măng Hà Tiên: màu xám tro.

Nguài ra còn rất nhiều loại xi măng địa phương: xi măng Quân 
khu 7, XI măng Bình Chánh, xi măng Đồng Nai (miền Nam)...

Xi mãng địa phương chỉ nên dùng vào các hạng mục kém quan 
trọng, không chịu lực như xây tường bao, tường rào, tường lan can, 
v.v... Không nên sử dụng đổ bê tông các kết cấu chịu lực của nhà vì 
chất lượng chưa aua kiểm nghiệm, không đảm bảo.
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- Xi mủng trắng:

Được chế tạo từ clinke đá vôi trắng. Ở Việt Nam chỉ có duy nhất 
nguồn xi mãng trắng Hải Phòng. Xi măng Trung Quốc có  màu 
trãng ngả xanh.

Xi măng trắng Singapore, Korea có mác cao hơn cả xi măng đen 
trong nước, tuy nhiên giá thành cao.

Chất lượng xi măng nhụ thuôc vào thời gian xuất xưởng.

Phân biêt  ximăng giả:

- Xi măng giả thường có một phần xi măng thật với các loại bôt 
màu xám.

- Xi măng thật nhưng là loại xi măng rơi vãi gom vél lại, lẫn đất 
cát bẩn.

- Xi măng mác thấp đóng bao xi măng mác cao, hoặc xi măng 
địa phương đóng mác xi măng nhà máy.

Để phân biệt, ta phải chú ý vào đường chỉ may. Thuùng xi mồng 
giả được đóng vào vỏ bao xi măng đã qua sử dụng. Khi tháo chỉ và 
giây nẹp đầu bao, sẽ thấy hai đường kim may.

Nếu chỉ có 1 đường kim may, nhưng mép bao không có răng cưa 
(vết cắt từ giàn máy công nghiệp) cũng là xi măng giả. Chiều dài vỏ 
bao bị hụt so với bao xi măng nguyên vẹn 2 - 3  cm.

Để tránh khỏi mua phải hàng giả, chỉ nên mua xi măng ờ các đại 
lý lớn. đươc tín nhiệm Mỗi nhà máy sản xuất đều có văn phòng đai 
diẹn hay cừa hàng giới thiệu sản phẩm ở các thành phố lớn.

Xi măng bị vón cục là do hút hơi ẩm trong không khí hoặc bị 
mưa hắt vào. Vì vậy khi vận chuyển hay bảo quản cần hết sức giữ 
gin, tránh nước.
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4. Cát

Hạt cát có kích thước từ 0,15 đến 5,0 mm do các loại đá thiên 
nhiên tan vụn ra, hoặc do dùng máy nghiền san xuất. Cát phải có 
thành phần khoáng học và thành phần thạch học xác định; không 
chứa các phần tử tác hại, gây phản ứng với quá trình thuỷ hoá và 
đóng rắn của xi măng; không chứa các tạp chát ân mòn cốt thép.

Cát phù sa là loại cát chỉ dùng để san nền.

Tuỳ theo thành phần hạt, cát được phân thành các nhóm: cát to, 
cát trung bình, cát nhỏ và rất nhỏ.

Bảng phân loại nhóm cát

Nhóm cát Moduyn độ nhỏ Tỷ diện (crrr/g)

To >2,5

Trung bình 2-2 ,5

Nhỏ <2 100 - 200

Rất nhỏ <2 201 - 300

Cát có tỷ diện lớn hơn 300 cm2/g không đươc dùng trong xây 
dựng.

Cát dùng cho bê tồng, lượng hạt lọt qua sàng 0,15 mm không 
được quá 10 % khối lượng cát.

Trong cát không được có tạp chất dạng cục, sét hay á sét. Cát 
không phù hợp với những tiêu chuẩn trên, không cho phép dùng 
trong xây dựng.

Để xác định thành phần hạt cát, dùng bộ sàng tiêu chuẩn có 
đường kính mắt sàng như sau: 5; 2,5; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 mm.
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Cát dùng cho bê tồng mác trên 200 phải có moduyn độ nhỏ tử
2,5 đến 3,3.

Cát dùng cho bê tông mác 200 trở xuống phải có moduyn độ nho 
từ 2 đến 3,3. Hàm lượng hạt từ 5 đến 10 mm không vượt quá 5 % 
khối lượng cát.

Nếu cá: 'ĩm  màu, tức là lẫn nhiều tạp chất hữu cơ, phải tiến 
hành rửa bang nước vôi trong, sau đo rửa bằng nước lã.

Muốn biết cát có sach và tốt không, ta nắm một nắm cát khô cho 
chảy xuống, nếu ;át lạo xạo và khi chảy hết, tav không bị bẩn là cát 
sạch. Cát đưa về công trình chưa thi công đến cần phai "bảo quàn 
tốt, đánh đỗng gọn gàng, có chắn phên nứa hoăc gạch quanh chân 
để cát không bị trôi khi trời mưa. Khu vực chứa cần sạch sẽ, không 
để đất, bùn, cây cỏ  lẫn vào.

5. Thép

Thép xây dựng hiện chiếm tỷ trọng 4/5 khối lượng sắt thép trên 
thị trường. Thép được dùng chủ yếu làm cốt thép trong bê tông cốt 
thép. Cốt thép được dùng chủ yếu là thép tròn, thép vuông, đôi khi 
có thép hình.

Thép tròn chia làm 2 loại là thép trơn và thép gai.

Thép trơn chủ yếu dùng làm cốt thi công, thanh ngang, cốt đai.

Thép gai là thép có vằn sọc được sử dụng nhiều nhất trong bê 
tông cốt thép nhằm làm tăng sự kết dính giữa bê tông và cốt thép, 
đồng thời làm giảm chiều rông của vết nứt trong miền bê tông 
chịu kéo.

Thép được gọi tên theo đường kính. V í dụ thép (ỉ> 6 là  thép có  
đường kính 6 rnm.
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Trọng lượng theo mét dài của các loại thép tròn

Đơn vị: kg/m

<D Trọng lượng <D Trọng lượng d> Trọng lượng

6 0,222 16 1,580 26 3,850

8 0,395 18 2,020 28 4,840

10 0,620 20 2,470 30 5,550

12 0,8°n 22 3,050 1 32 6,310

14 1,210 24 3,550 34 7,130

Vị t r í  v à  r a r  dụng c ủ a  th é D  trong k ế t  cấu b ê  tông c ố t  th é p :

Nhiộm vụ chủ yếu của thép là chịu kéo (kéo khi bị uốn cong, bị 
nén lệch tâm va kéo trung tâm). Căn cứ vào nhiệm vụ, có thể chia 
cốt thép thành các kiểu sau:

Cốt thép chịu lực: dùng chống lại lực kéo trong các cấu kiện 
chịu uốn như dầm, xà hoặc trong các cấu kiện chịu kéo.

Cốt thép phân phối: chủ yếu dùng trong dầm để chống lại các 
lực cục bộ và lực phụ. Còn cò tác dụng giữ nguyên vị trí giữa các 
cốt thép chịu lực và phân phối đều tải trọng trên sàn.

Cốt thép đui: dùng trong dầm, cột, bảo đảm vị trí của cốt thép 
chịu lực không bi >ê dịch, đồng thời chống lại ứng lực chính của 
từng bộ phận một.

Cốt thép cấu tạo: dùng để giữ vị trí các thanh thép chịu ỉực và 
làm toàn bộ cốt thép tạo thành khung vững chắc, tăng độ ổn định 
của cấu kiện.
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Thép xây dưng ở Việt Nam chủ yếu do Công ty liên hợp luyện 
cán thép Thái Nguyên và Công ty liên hợp luyện cán thép miển 
Nam sản xuất. Thép xây dựng có các o  như sau: 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24.

Thép phải bóng, trơn, đẹp, màu xanh biếc, tròn trịa.

Loại thép o  lớn được cắt thành các thanh dài 6 m hoặc 12 m gấp 
đôi (hình chữ U). Loại thép ® nhỏ được bó thành từng cuộn, mỗi 
cuộn có trọng lượng 160 kg.

Hiện nay thép do nhà máy sản xuất cũng có loại chính phẩm và 
thứ phẩm, có các phi nhỏ hơn phi thực tế, nên cần phân biệt rõ. Ví 
dụ thép o  5,5 dễ lẫn với ® 6. Loại thép này có giới hạn bền biến 
dạng, giới hạn chảy, giới hạn kéo đứt rất kém, không theo quy 
chuẩn xây dựng. Loại thép này màu đỏ, giòn, rất dễ bẻ. Bẻ thử 
một vài lần là gãy.

Khi chưa thi công đến, thép phải được giữ trong môi trường khô 
ráo, tránh mưa. Thép bị gỉ phải cạo sạch mới được dùng. Nếu để 
lâu, phải cách ly thép với môi trường ẩm bằng cách quét một lớp 
dầu lên bề mặt thép.

II. VẬT LIỆU HOÀN THIỆN

1. Gạch ốp lát

1 .1  C h ọ n  l ự a  c h ủ n g  l o ạ i  vò k i ể u  l á t  g ạ c h

Gạch Ốp, lát nền và tường có rất nhiều chủng loại và kiểu dáng 
khác nhau. Hình dạng cơ bản thường là vuông, lục giác hay chữ 
nhật. Trước khi chọn mua gạch, nên tính toán kỹ khối lượng cần

Các loại thép:
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thiết. Chủ nhà cần có ý thức chọn mầu gạch cũng như mầu tường, 
ngay từ khi thiết kế công trình.

Không có bản vẽ nào có thể thiết kế chi tiết đến từng mẫu gạch, 
nên tham khảo ý kiến chuyên môn của nhà kiến trúc. Nhiều công 
trình xây đẹp, vì có con mắt chuyên môn thiết kế nhưng vào trong 
nhà, nhìn màu sắc gạch, màu sơn tường thì lại thấy chưa ổn, vì chủ 
nhà tự chọn theo ý thích.

Màu sắc nên phù hợp với màu tường. Nếu căn phòng sơn màu 
xanh thì gạch lát nền có thể là màu xanh sẫm hơn, hoặc vàng vân 
nâu. Không dùng những màu tương phản, ví dụ tường xanh, nền 
hổng hay nâu đỏ. Những căn phòng đặc biệt như phòng trẻ, phòng 
sinh hoạt chung gia đình có thể dùng tông màu đối chọi nhau giữa 
màu nóng và màu lạnh, nhưng phải tham khảo bảng màu cho phù 
hợp. Thường các hãng sơn đã có những bảng màu này, có thể căn 
cứ vào đó mà chọn màu gạch nền. Đường chân tường, nếu có loại 
gạch chân phù hợp thì nên dùng, nếu không nên ốp gỗ chân tường. 
Ưu điểm là che được phần tiếp giáp giữa tường và sàn, tạo chân đế  
có cảm giác vững chãi, có đường viền nổi bật.

Gạch lát phòng vệ sinh là loại màu trơn hay có hoa văn, nhưng chỉ 
nên dùng những hoa văn chìm trang nhã. Điều đầu tiên cần gây được 
là một phòng vệ sinh sạch sẽ, hoa văn cầu kỳ sặc sỡ gây cảm giác rối 
mắt. Nếu sợ đơn điệu, dùng loại gạch có riềm trang trí đi một đường 
ở tầm cao 60 - 80 cm, và ở đường trên cùng của phần ốp gạch.

Không nên lát loại gạch men vân gỗ, vì chất liệu gỗ khác hẳn 
chất liệu gạch men, nhìn căn phòng lát loại gạch nàv có cảm giác 
giả tạo. Những loại gạch men có hoa văn uốn lượn, khống hẳn là 
không nẽn dùng, nhưng chi nên dùng tiết chê ờ  cac VỊ trí như bậc 
thềm, tam cấp, hay hành lang.
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Gạch men vân đá hoa cương thích hợp vì hai loại chất liệu khá 
tương đồng. Không nên dùng những mẫu hoa văn có chi tiết quá 
nhỏ, màu sắc các chi tiết nhạt nhoà, vì nhìn xa, toàn bộ căn phòng 
gây cảm giác bẩn, khó phân biệt màu sắc chính xác.

Vài kiểu lát gạch thông dụng:

Kiểu lát m ột màu trơn: Thường dùng màu sáng, từ trắng đến 
xanh nhạt hoặc vàng nhạt. Nên lát ở khu vực thiếu ánh sáng tự 
nhiên.

Kiểu lát caro: Phối giữa hai màu tương phản tạo nên kiểu bàn cờ là 
một cách lát khá phổ biến. Nhưng nên lát chéo kiểu ô trám để không 
thấy đơn điệu. Chú ý kiểu của hai loại gạch phải đồng chất. Nếu màu 
sáng có vân lấm tấm thì màu tối cũng phải có vân tương tự.

Kiểu trải thảm: Có thể phối hợp một số loại gạch hoa văn tạo 
nên một tấm thảm đầy màu sắc cho căn phòng cúa bạn. Một số tiêu 
chuẩn để có thể lát gạch kiểu này là căn phòng phải vuông hoặc chữ 
nhật đều đặn. Cần xác định vị trí cho đồ vặt ngay từ khi lát. V í dụ 
tấm thảm phải nằm chính giữa vị trí sau này sẽ đặt bàn ghế, giường. 
Tấm thảm phải có viền bằng một loại hoa văn khác, có nhiều đường 
riềm trang trí. 0  gạch bên trong tấm thám phải dùng loại khác với 
nền gạch bên ngoài, thường là có màu sẫm hơn. Có thể nhắc lại 
đường riềm này ở các cạnh tường, iạo nên một tấm thảm lớn bao 
trùm toàn bộ căn phòng.

Thị hiếu của số đông hiện nay đã khác nhiều, đa số thiên vể 
những màu nhạt nhã nhặn, nên những loại gạch này có giá nhỉnh 
hơn. Những loại gạch Trung Quốc hoa văn sặc sỡ, chất lượng quá 
tồi tệ đã mất chỗ đứng trên thị trườn"

Gạch lát ngoài trời hiệu Terrazzo (Italy) là loại gạch lát không 
nung theo công nghệ ép hơi. Màu sắc gạch giống như gạch granito,
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thường có trộn đá dăm, rất thích hợp lát ngoài trời vì không có men 
trơn bóng.

Phòng vệ sinh, sân thượng (klrông có mái che), sân vườn nên lát 
gạch chống trơn có men sần hoặc các đường hoa văn nổi có tác 
dụng chống trơn, chống rêu bám, góp phần giữ bụi đất không đưa 
vào nhà.

Gạch kính có thể dùng để xây toàn bộ một bức tường. Nếu nhà 
của bạn ớ vị trí quá chật và thiếu sáng, cần tận dụng tối đa lượng 
ánh sáng thiên nhiên, nên dùng gạch kính để xây toàn bộ bức 
tường, hoặc phối hợp trong tường gạch theo các hình hoa phù hợp. 
Tường kính đem lại cảm giác chăc chắn, và kín đáo hơn cửa sổ. Có 
hai loại phổ biến trên thị trường là gạch Indonesia và gạch sản xuất 
tại thành phô Hồ Chí Minh, chất lượng khác nhau có thể nhận biết 
khá rõ.

Sự xuất hiện trớ lại của gạch Tàu trong nội thất là một dấu ấn 
đáng kể cho xu hướng tìm về nguồn cội. Lúc đầu được đa số người 
nước ngoài dùng trong các căn nhà họ thuê hoặc xây dựng ở Việt 
Nam, dần dần được người trong nước sử dụng. Gạch Tàu hiện nay 
không khác trước là bao, không men, giữ độ ẩm, tạo cảm giác mát 
m ẻ giữa mùa hè. Màu gạch đỏ au, tiệp với màu vecni nâu bóng của 
đồ gỗ, cửa, với màu vàng nhẹ nhõm cua tường, tất cả tạo nên một 
hoà sắc dân dã mà sang trọng.

M ột s ố  chú ỷ khi phối hợp màu sắc giữa các loại gạch lút nền:

Không phải ai cũng thích lát cùng một loại gạch trong nhà. 
Phòng ngủ con cái, phòng bố mẹ, hay phòng làm việc có thể có các 
màu gạch, loại khác nhau. Hay hành lang cũng có thể dùng loại 
khác. Khi kết hợp giữa những loại gạch khác nhau như vậy, nên tạo 
một đường bo ở nơi tiếp giáp giữa hai loại gạch. Dễ đẹp là dùng đá 
hoa cương màu đen tạo nên đường bo ờ khuôn cửa.
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Gạch gốm trang trí thường được dùng ở tiền sảnh, hay sân vườn, 
tao nên những đường lượn mềm mai cho canh quan. Chủng loại 
gạch gốm ở nước ta còn chưa phong phú. Có thể dùng các loại bát 
dĩa sứ Bát Tràng đập vỡ, gắn thành riềm chân tưòmg, hay tạo nên 
tấm thảm nơi bậc tam cấp rất đẹp và la mắt.

1 . 2 .  C h o n  c h ấ t  l ư ợ n g  g ạ c h

Trưốc khi mua, cần tính toán kỹ khối lượng gạch cần thiết. Có 
thể nhờ thợ nề tính toán hoặc tự mình tính bằng cách:

Xác định kích thước khu vực muốn lát và kích thước loại gạch 
lát, thêm vào 5 % dự phòng nứt vỡ hoặc gạch kém phẩm chất phải 
loại (cong, vênh, kích thước không đều, v.v...).

Chọn gạch hoa ximăng:

Các cạnh của mặt men không được sứt mẻ, các góc của vien gạch 
không được nứt nẻ hay có vết mẻ. Các cạnh của lớp đế không được 
có quá 2 vết mẻ sâu nhất là 10 mm, rộng nhất không quá 5mm. Các 
góc của lớp đế bị mẻ không quá 1 góc, rộng nhất không quá 10 mm. 
Mặt viên gạch phải phẳng, không cong vênh, không có đường nứt. 
Hoa văn sắc nét, các đường thẳng không được sai lệch quá 5 mm. 
Trên mặt men không đươc có vết trầy xước, không có lỗ bọt.

Có thể chọn bằng cách đập vỡ 1 viên gạch xem bể dày lớp men. 
Nếu lớp đế bị phân thành 2 lớp rõ rệt thì gạch có chất lượng kém. 
Dùng vật nhọn (đầu đinu, mũi dao... ) để gạch hoặc cào lên ìớp đế  
và lớp men. Nếu gạch dễ dàng hoặc vết gạch sâu và rộng, hoặc khi 
cạo ra có nhiểu bụi thì lóp đế hoặc lớp men có cường độ yếu.

Xác định lực uốn gãy toàn viên gạch bằng cách kê 2 mép viên 
gạch cần thử lên 2 mép của viên gạch khác, kê càng sát mí càng tốt. 
Sau đó, đứng 1 chân lên viên gạch muốn thứ, để dồn toàn bộ trọng
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lượng cơ  thể lên chân đó và nhún vài lần. Nếu 1 người nặng 45 kg 
vừa đứng lên mà viên gạch đã gãy thì chắc chắn là viên gạch đó có 
lực uốn gãy thấp. Trái lại, nếu 1 người nặng 60 kg đứng lên nhún 
vài lần mà viên gạch vẫn khong gãy thì viên gạch đó có đò chịu lực 
uốn gãy cao.

Cách chọn gạch để thí nghiệm: chọn bất kỳ (ngẫu nhiên) trong 
số  gạ« h, không lấy các viên bày mẫu để thử.

SỐ lượng cần chọn: ít nhất là 3 viên.

Chọn gạch men:

'ừạch men được làm từ đất sét, mỏng nhẹ và nung ở nhiệt độ cao 
từ iu oo  - 1250°c. Gạch men nằm trong vi‘ong nhóm gốm xây dựng, 
bao gồm cả gạch xây, gạch đất nung không men (gạch tàu), ngói 
lợp. Hiện nay đã xuất hiện loại gạch men không bóng và gạch men 
mờ. Có loại gạch men bề mặt sần không bóng dùng để lát ở nơi 
công công nhiều người qua lại, hoặc những nơi dễ ươn trượt như 
phòng tam, phòng vộ sinh.

Hai khuynh hướng họa tiết chính trong gạch men lát nền hiện 
nay trên thị trường Việt Nam là các họa tiết hỉnh học và các họa tiết 
không hình học như vân đá, màu trơn.

2. Đ á ốp lát

Từ ngàn xưa. con người đã biết khai thác và sử dụng đá phục vụ 
sinh hoạt của con người. Đá trong thiên nhiên có nhiều loại, nhiều 
kiểu dáng, do quá trình hình thành chúng khác nhau. Theo thành 
phần cáu tao, các loại đá có thể phân chia thành 3 nhóm như sau:

Đá trầm tích;

Đá xâm th ư c;

Đá biến chấl.
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Có 3 thuộc tính quan trọng quyết định việc lựa chọn đá. Đ ó là 
tính bền vững, tính thẩm mỹ và giá thành sản phẩm.

Trong các vật liệu xây dựng, ít có vật liệu nào có được cường độ 
chịu lực, bền vững và ổn định như đá. Sau khi được hoàn thiện, 
đánh bóng bề mặt, đá lát làm cho căn phòng trở nên sang trọng 
và mát mẻ.

Mỗi viên đá có một vân hoa khác nhau, cho dù cùng trong một 
vỉa đá, chúng vẫn có sự phân biệt.

Thuận lợi khi sử dụng đá:

Hiện nay đá tự nhiên khá àé so với nhiều sản phẩin công nghiệp 
khác. Thởng thường đá lát có kích thước 30 X 30, 40  X 40  hoặc 30 X 

40, cá biệt có loại 25 X 50, và 60 X 30. Không nên s ử  dụng đá nhó 
hơn (20 X 20) vì chia nhỏ làm mất cảm giác sang trọng. Bề dày viên 
đá lát thông thường 20 mm đến 25 mm.

Đá ốp tường cũng tương tự như đá lát nền. Khi ốp, phái có hộ 
thống neo giữ bởi trọng lượng bản thân của đá là rất lớn.

Đá granit (đá hoa cương) nằm trong nhóm macma xâm nhập, là 
loại đá axit có ở nhiều nơi, chủ yếu do thạch anh, íenspat và mica 
tạo thành. Granit có  màu tro nhạt, hồng nhạt, hoặc vàng, phần lớn 
có kết tinh hạt lớn. Granit là loại đá đặc, chắc, khối lượng thế tích 
lớn, cường độ chịu nén lớn, độ hút nước nhỏ, khả nãng chống 
phong hoá cao. Granit chịu lửa kém. Granit có nhiểu loai màu sẳc 
đẹp. Thường dùng để ốp bề mặt công trình.

Đá vôi thuộc nhóm đá trầm tích, có thành phấn chủ yếu là 
canxit, thường lẫn nhiểu tạp chất. Màu sắc từ trắng đến xám tro, 
xanh nhạt, vàng, hồng sẫm, đen. Đá vôi có khối lượng thể tích nhỏ 
hơn granit, cường độ chịu nén kém hơn, độ hút nước cao hơn. Đá 
vôi nhiều silic có cường độ cao hơn, nhưng giòn và cứng. Đ á vôi 
chứa nhiều sét thì độ bền kém.
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Đ á hoa thuộc nhóm đá biến chất, bao gồm những tinh thể lớn 
nhỏ của canxit, xen lẫn các hạt dolomit liên kết với nhau rất chặt. 
Đá hoa có nhiều màu sắc như trắng, vàng, hổng, đỏ, đen... xen lãn 
những mảnh nhỏ và vân hoa. Đá dỗ sia công cơ học, mài nhẩn và 
đánh bóng. Đá hoa được dùng làm đá tấm ốp trans trí mặt chính, 
làm bậc cầu thang, lát sàn nhà, làm cốt liệu granito.

3. Thảm

Trải thảm đạt đưực những yêu cẩu như: mềm mại, cách âm, tạo 
t iệ n  n g h i  v à  g iả m  ồ n  va  c h ạ m ,  a n  to à n  c h o  v iệ c  đ i  lạ i .

Có hai loại chính là thảm trải và thảm sàn nhà.

T hám  trải là nhữnu tấm thảm  nhỏ, được trải bình thường lên 
sàn nhà.

iTiám sàn nhà phải phủ kín diện tích phòng và được gắn chặt lên 
sàn bằng keo các loại thảm sàn nhà, gồm :

l l iả m  len: đàn hồi tốt, ấm áp, dễ cháy.

T hảm  sợi tổng hợp: bề mặt gần giống len, ch ịu  vò nhàu và 
k h án g  mốc.

ITiảm nilon: mặt sựi nổi, chống bẩn và bền hơn.

ITiám bông: không bền, nhưng rẻ và mềm mại.

iTiủm modul hoá: các miếng cắt theo kích thước sẵn (thường là 
300x300) có răng cài rất dễ lắp, dễ thay thế nếu bị bẩn. Nhược 
điểm: không đều màu. Tránh bằng cách bố trí hai màu kết hợp như 
lát gạch caro.

Tính toán: Đo kích thước căn phòng, chọn loại thảm thích hợp. 
Nếu khổ  thảm không đủ trải hết bề ngang hoặc bề rộng phòng, phải
nối thảm. Bố trí cho đường nối khuất xa ánh sáng, vuông góc với
tường có cửa sổ chính và tránh cửa ra vào.
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Đệm lói thảm: Đệm lót làm tăng khả năng cách nhiệt, cách âm 
và tuổi thọ của thảm. Có hai loại: cao su và nỉ dày.

4. Sơn, vecni

Sơn:

Sơn dầu là hỗn hợp của chất tạo màu, chất độn được nghiền mịn 
trong máy nghiền cùng dầu thực vạt. Chất lượng của sơn dầu 
thường được đánh "iá bằng hàm lượng chất tạo màu và dầu sơn. Độ 
khô hoàn toàn của sơn dầu ở nhiệt độ 18 - 23°c phải không được 
quá 24 giờ.

Sơn nước là hỗn hợp của các chất kết dính vô cơ, bột màu và các 
chất phụ gia được hòa vào trong nước. Sơn này thường được chế tạo 
từ bột đá phấn nghiền mịn, hột tan, bọt kẽm tráng và bột màu bền 
kiềm với dung dịch thủy tinh lỏng kali hoặc natri.

Thông thường nên chọn sơn lót và sơn mặt riêng. Sơn lót là loại 
sơn rẻ tiền có độ bóng không cao, thường dùng sơn chống gỉ cho 
các thiết bị kim loại. Sơn lót cũng làm tăng độ bám dính và độ bóng 
của lớp sơn mặt, đồng thời giúp tiết kiệm lớp sơn này.

Sơn mặt phải đạt yêu cầu màu sắc đẹp, bóng, và bền, khả năng 
bám dính tốt. Nếu dùng sơn ngoài trời phải chọn loại sơn nhựa gốc 
tổng họp để không bị nứt, tróc.

Khi mua, cần lưu ý những điểm .-au:

- Son có mùi chua, hôi khói cao su, màu không tươi là loại sơn 
kém phẩm chất, chạm khô.

- Son có mùi xăng thơm là loại sơn khó dùng để sơn vật dụng 
trong gia đình.

- Hộp ì.ưn phải nguyên vẹn, không móp bẹp, chảy sơn bên ngoài.
- Sơn không bị đóng cục, đóng màng trên bề mặt.
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- Cho bút sơn v à o  quậy đều, khỉ n h á c  lèn, sơn phai bấm dính vào 
bút chứ  k h ô n g  ch á y  thành siot.

Vecni:

V c c n í  là  đunn d ịch  nhưa tron s d u im  m òi bciy hưi. D u n c  m ỏ i sẽ 

b a y  hơ i  t r o n s  Mua t r ình  í ạ o  i n à n s  t r ê n  bể  m ặ t  sán  p h à m  l à m  c h o  m ặ t  

sản phẩm b ỏ n ^ và cứnu. V e c n i  có  nhiều loại khác nhau, tuy theo 

m ụ c đ íc h  sử d un g  như clùne, quét lên mặt ngoài đồ ííỗ, hay sát; làm  

m à n g  c h ố n íĩ  ăn mòn, im ă iì nước k iề m  xâm  thực...

N g à y  n a y , đổ sỏ sử đụnq v c c n i  đã hạn c h ế  dần, nhưng vecn i là 

lo ạ i chất l iệ u  thổ hiện bề mật 2ỗ một cách tự nhiên nhất. Đ á n h  

ve cn i đòi hỏi k ỹ  tliuậl cao  và thời íiian  lâu. D o  ch ạ y  theo khối 

lượng, n h iề u  nuỏi nhà rất dẹp như ii"  phan cửa vccni bị thi cònq ẩu, 

quéi chứ  k h ô im  đánh vocni .ên trônu lem nhem , đ o n s m àu, từ k ỹ  

t h u ạ t  g ọ i  là " c h á y ” rái xấ u .  Loạ i  v e c n i  pha  sa n  b á n  Iiiioàì thị t r u ò n g  

c ũ n £  khỏrm  nên đ ù ne: vì chất ] trợn lí thấp. N cn  m ua gôm lác cánh 

kiến trắnq đen ve niĩani trons; cồn 90". 30Ơ g íỊôm ngâm IĨOH2, 1 / 
còn, phơi n á n iĩ  to. Đ a o  đều đãn ch o  Sĩòrn m au tan. Sau 1 tuấn lễ, có 

thể dùnií đươc. 4 0 ” íĩôm lắc có thổ đánh dược hé mặí 1 n r .  ! / vecniư  • c  c  *

dùng được cho 5 - 8 n r .

B. C H O N  MUA T H IẾ T  BỊ

I. T H I Ế T  B Ị  V Ệ  S IN H

1. N guyên tắc  chung

Số lượng và kiểu thiết bị vệ Sinh phải đan ứne yêu cầu của người 
sử (lụng, phù hợp chức năns, quv mo cong .rình và số lượng người 
sử (lụng căn cứ vào giới tính, lứa . Jổi, na ười khuyết tậi.

Các thiết bị vệ sinh phải có Ivết cấu vững chắc và bảo đảm vệ 
sinh: thoát hết nước, không rò rỉ, khòng bám bẩn, khôn" phát sinh
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mùi hôi. Khi lap đặt phải sử dụng thuận tiện, an toàn, phù hợp với 
đối tượng sử dụng, thuận tiện cho lau chùi, sửa chữa, thay thế, 
không rò rỉ nước ra sàn, tưòng và không cháy ngược vào hệ thống 
cấp nước.

Những thiết bị vệ sinh thông thường không thể thiếu là bệ xí 
(bàn cầu) và chậu rửa (lavabô).

2. Bê xí

Nén chọn các loại có màu sắc đổng bộ và hài hoà với các màu 
gạch men đã chọn. Không nhất thiết là màu trắng. Nhũng màu tối 
nếu dùng đắt càng gây ấn tượng sang trọng. Độ cao tiêu chuẩn của 
bàn cầu là 375 - 400 mm.

Sản pliầm phải có bề ngoài bóng, đẹp, nhìn nghiêng trước ánh 
sáng không có vết gọn. Nếu có hiện tượng gợn sóng, tức là lớp men 
hoặc lớp lci sứ không phẳng, dễ dẫn đến bám bẩn, ố vàng khi sử 
dụng một thời gian. Đây sẽ là môi trường tốt cho vi khuẩn phát 
triển, ngoài những yếu tố về thẩm mỹ thông thường.

Phần xi phỏng càng lớn thì lượng nước chứa bên trong càng 
nhiều, ngăn chặn tốt luồng khí thải. Do đó các bàn cầu có diên tích 
mặt nước lớn sẽ vệ sinh tốt hơn.

Một tiêu chuẩn tiếp theo là các thiết bị phải giảm nhẹ tiếng ồn 
khi sử dụng. Cơ chế xả xoáy và xả hút thường tạo ra áp lực mạnh, 
tống chất thải và nước bẩn xuống nhanh hon mà không gây ồn như 
loại xả thẳng.

Khi thử nước, phải xem dòng nước xoáy ly tâm với áp lực như 
thế nào để rửa sạch lòng bệ xí.

Các phụ kiện phải đầy đủ, nắp ngồi và nắp bàn cầu có độ  cứng 
để không bị gãy vỡ. Cần m ua luôn các phụ kiện như hỏp lô  giấy,
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giá gương, thanh treo khăn, để có khái niệm thống nhất và hài hoà 
với các thiết bị chính.

Loại bệ xí 2 khối rất phổ thông, thùn" nước riêng biệt trên bệ xí. 
Loại này xả nước không êm và không vệ sinh bằng loại 1 khói vi 
nước dễ lọt vào khe hở giữa hai khối. Loại 1 khối, thùng nước gãn 
liền trên bệ xí, kiểu dáng gọn nhẹ.

3. Bồn tắm

Phân loại theo vật liệu, có các loại như sau:

- Bằng gang tráng men: nặng, bền, nhưng hiện nay không phổ 
biến.

- Bằng thép dập pha kẽm tráng men: nhẹ, giá trung bình.

- Bằng composite: rất nhẹ, nhưns; chóng bị lão hoá, phai màu, dễ 
bám bẩn, giá thành rẻ.

- Bằng acrylic: nhẹ, bền, giá thành cao.

phân loại theo kiểu lắp đặt, có các dạng:

- Bổn tắm có thành: bồn tắm đã hoàn thiện cả mặt ngoài, chỉ việc 
đặt vào vị trí.

- Bồn tắm không thành: phải xây tường gạch để đỡ, ốp gạch 
m en sứ.

Phân loại theo cách sử dụng, có các kiểu bồn tắm ngồi, bồn tắm 
đứng và nằm. Loại bổn tắm đứng đa năng nhãn hiệu ARISTON bao 
gồm 6 lợi ích: sử dụng nước vòi hoa sen, tự điều chỉnh nhiệt độ 
nước, massage cổ, massage thân mình, massage bàn chân, xông hơi 
và thường lắp ở góc phòng.

N IR V A N A  VAPOR là buồng tắm có massage thuỷ lực, kính 
pha lê chịu nhiệt, vòi sen, hệ thống massage vùng lưng, xông hơi
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nước, bảng điều khiển điện tử, đèn chiếu sáng halosen, gương, bệ 
ngồi và các khay vật dụnq dược thiết kế sẵn.

NIRVANA III nsoài những chức năng trên, còn có RA D IO  
AM/FM, vòi mưa nhân tạo, thác nước, điều hoà không khí, một 
bảng điều khiển điện tử với màn hình hiển thị với những hướng dãn 
bằng 6 loại ngón ngữ khác nhau, đồng hồ điện tử.

Một hệ thống massage thuỷ lực bao gồm: 6 vòi phun có thể 
chỉnh hưóng dược dặt quanh thành bồn để có thể massage toàn 
thân, 12 vòi khí đặt dưới đáy bồn để tạo thành lớp đệm khí, 6 
chương trình musage được thiết kế sẵn nhằm đáp ứng những nhu 
cầu massage như: dành cho trẻ em, làm giảm căng thẳng, hồi phục 
sau khi chơi thổ thao, v.v..., bộ điều khiển từ xa khòng thấm nước 
và nổi trên mặt nước thuận tiện cho điều khiển các chức năng của 
bồn tắm: màn hình đồ họa hiển thị hình ánh các chức năng masage, 
nhiệt độ nước, thòi qian massage, lực đẩy của bơm, đèn chiếu sáng 
cho bồn, hộ thống tự động rửa sạch đường ống.

Cabin tắm: Đươc thiết kế vói nhiổu vòi phun xung quanh, lắp đặt 
theo các vị trí khác nhau: trước, sau, hai bên và ở trcn góc của 
cabin. Cabin rà y  thích hợp sử dụng cho các căn hộ chât hẹp, thậm 
chí có thể dặt ngay trong phòng ngủ. Tuy nhiên hệ thống thoát nước 
phải tốt và phòng tắm kín khít, đảm bảo khồng chảy nước ra ngoài. 
Khung của các cabin tãm thường được làm bằng nhựa p v c .

4. L av ab o

Lavabo có những loại như treo tường, có chân, loại lắp trên mặt 
bàn hay dưới mật bàn (tức là khi lắp đặt phái nằm trong m ột tủ có 
mặt đá phía trên).
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II. TH IẾT BỊ ĐIỆN

1. T h iết bị chiếu sáng

C ác thiết bị chiếu sáng là các phần tổng thành của một hệ thống 
điện công  trình, biến điện năng thành ánh sáng sử dụng. Trước khi 
tiến hành  mua sắm phải nghiên cứu rõ các vị trí chiếu sáng và kiểu 
chiếu sáng cho từng khu vực trong nhà. Tránh trường hợp dùng các 
thiết b ị  không phù hợp hoặc không đồng bộ.

C ần  phân biệt rõ các loại bóng đèn khác nhau trên thị trường, 
nguyên  lý, tính năng, độ sáng và tiêu thụ nhiên liệu của chúng, 
đồng thời tuổi thọ của từng loại bóng cũng khác nhau.

ỉ .  1 B óng đèn sợi đốt

C ấu tạo đơn giản gồm dây tóc kim loại phát sáng khi có dòng 
điện chạy qua, đặt trong bóng thuỷ tinh thường có dạng quả lê, 
chứa đầy khí trơ.

T uổi thọ: trung bình 1000 giờ.

1.2  B ón g  đèn ph ón g  điện

G ồ m  một ống thuỷ tinh trong có đặt hai điện cực ở áp suất thấp, 
trong đó có chứa một loại hơi kim loại Khi có điện thế cao giữa hai 
điện cực tạo nên dải sáng dọc ống. Dạng thường gặp là đèn cao áp 
thuỷ ngân, thường dùng trong chiếu sáng báo vệ, sân vườn, iối đi 
rộng . Á nh sáng trắng nhưng chiếu trong phạm vi nhỏ gây hiệu ứng 
nhức m ỏi mắt. Tuổi thọ: đến 4000 giờ.

1 .3  B óng đèn huỳnh quang

H o ạ t đông theu nguyên lý của đèn phóng điện. Đây là loại bóng 
đèn đư ợc  dùng rộng rãi nhất. Tuổi thọ: khoảng 7000 giờ.
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1.4 Bóng đèn halogen

Là dạng mới của đèn sợi đốt, chứa hơi halogen cho phép nâng 
cao nhiệt độ nung sáng của dây tóc, nhờ đó nâng cao chất lượng 
ánh sáng.

So vói đèn sợi đốt thông thường, bóng halogen có những ưu 
điểm:

H iệu suất sáng cao hơn bóng đèn cùng công suất, lại cho ánh 
sáng trắng hơn. Kích thước đèn nhỏ gọn. Tuổi thọ cao hơn: 
2000 -2500 giờ.

1.5 Bóng đèn com pact

Là dạng mới của đèn huỳnh quang, có công suất tiêu thụ thấp 
hơn đèn sợi đốt 4,5 lần, nhỏ hơn cả đèn huỳnh quang. Tuổi thọ khá 
cao: 8000 giờ.

2. Thiết bị điện

2.1. Dây điện

Các loại dây có chất lượng đảm bảo là CADIVI, hay liên doanh 
AUSTRALIA.

2.2 Ô cắm

Nên sử dụng các loại ổ cắm có lẫy che lỗ cắm điện, an toàn.

Các công tắc điện, ổ cắm và các thiết bị điện không chỉ đóng vai 
trò các chức năng kỹ thuật mà còn là những yếu tố  trang tri. Do đó 
việc lựa chọn phải tuân thủ các nguyên tắc tiện nghi, an toàn và tiết 
kiệm năng lượng.

Có thể dùng công tắc đèn tại cửa và đầu giường chung cho một 
đèn trần, cho nhiều tầng thang, trong hành lang dài. Có công tắc
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đèn báo để xác định vị trí trong bóng tối và kiểm tra được nguồn 
điện có hoạt động không.

Hiện nay đã xuất hiện loại công tắc điều khiển từ xa, công tắc 
cảm ứng sử dụng thiết bị khi có người hoạt động trong phòng, công 
tắc thông báo "xin đừng làm phiền" bật sáng ở cửa phòng, v.v...

Ồ  cắm nên sử dụng loại có nắp che bụi, nước, bảo vệ khỏi sự 
nghịch ngợm của trẻ em. 0  cắm chống giật, chống điện thế quá áp.

2.3. M áy điều hoà nhiệt độ

Chọn mua máy điều hoà nhiệt độ phải quan tâm đến những vấn 
đề chính như sau:

- Phù hợp với điều kiện phòng định láp đặt như diện tích phòng, 
chiổu cao tới trần, kết cấu của sàn, tường bao quanh và trần cách 
nhiệt đến mức độ nào (theo hướng dẫn thông số kỹ thuật của từng 
loại máy).

- Phù hợp với hướng lắp đặt. Những căn phòng ờ hướng tây cần 
máy công suất lớn hơn hướng đông nam.

- Điều kiện thông thoáng tự nhiên của căn phòng.

- Phù hợp với chức năng của phòng và số lượng người sinh hoạt 
trong cãn phòng. Phòng ở không cần công suất cao như phòng làm 
việc, phòng sinh hoạt chung, phòng khách.

'  Các thiết bị sinh nhiệt cùng sử dụng trong phòng (ví dụ đèn 
halozen, máy sấy, thiết bị bếp...)-

'  Đ ịa điểm đặt máy.

Sau khi chọn được chủng loại máy, công suất và hãng máy phù 
hợp, cần quan tâm đến chất lượng cụ thể của máy định mua. Đối 
với m áy  điều hoà 2 khối, cần quay thử cánh quạt bằng tay thấy nhẹ
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nhàng, và dừng lại chậm dần, không giật cục. Lưới lọc bụ i phải 
nguyên vẹn. Các nút điểu khiển từ xa phải hoạt động tốt, không  bị 
kẹt phím bấm. Thử ỏ' các vị trí lạnh nhất hoăc nóng nhất c ủ a  máy 
phải có hiệu quả sau vài phút. Với các nấc khác nhau tốc đ ộ  gió 
phải khac nhau. Máy chạy phải êm, không có tiếng rung  bất 
thường.

III. THIẾT BỊ NƯỚC

1. Thiết bị lọc nước

Một số nơi chưa có điều kiện dùng nước sạch Ihành p h ố  cung 
cấp. Do đó phải dùng nước giếng khoan và xử lý cục bộ.

Chú ý các thiết bị lọc nước phải trải qua 3 giai đoạn:

- Giai đoạn oxy hoá:

Nước giếng khoan khi hút lên, thường là nước mặt, nguy ơ  cơ ô 
nhiễm cao, chứa nhiều chất Fe, Mn, và nhiểu kim loai nặng khác. 
Nước thường có màu vàng, mùi tanh. Nước phải được qua b ộ  phân 
trộn khí, rồi đi tới siàn phân phối. Sau đó, nước tiếp xúc với gian 
hạt xúc tác, đồng thời tạo các phản ứng kết tủa Fe, Mn.

- Giai đoạn lọc thô:

Nước tiếp tục được đưa vào khoang lọc chính, 90 % cặn sẽ lắng Jại.

- Giai đoạn lọc tinh:

Nước được tiếp tục lọc tạp chất nhỏ, cho sản phẩm nươc trong 
suốt, không màu, không mùi, không vị.

2. Vòi nước

Vòi là thiết bị điều chỉnh lượng nước sử dụng. Trước đ â y  phần 
van khoá nước được chế tạo bằng cao su dễ ỉão hoá, chóng rò rỉ,
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phải điều khiển bằng vặn tay, íâu ngày bị chờn ren. Ngày nay, vòi 
sử dụng công nghệ gốm ceramic được coi là siêu bền, thao tác chỉ 
cần giật lắc.

Chỉ nên m ua các loại có xuất xứ rõ ràng, nước mạ ngoài bóng 
đẹp, không bị trầy xước. Các nhãn hiệu đã được đánh giá tốt về chất 
lượng là: Pisa, Royal, Roma, lelm etal, Selta, Coma. Các sản phẩm 
của Trung Quốc như Jođen có chất lượng tạm được. Không mua các 
loại làm giả nhãn mác của các hãng tên tuổi do Trung Quốc sản 
xuất, thời gian sử dụng ngắn chỉ từ 3-6 tháng, chất lượng mạ kém, 
dễ bong tróc, trầy xước. Nước phun yếu, không đều, nhanh hỏng.

3. Bơm  nước

Loại máy bơm có chân không có thổ hút nước ở đường ống lên 
cao từ 9 - 10 m và hút nước giếng khoan tìr 10 - 45 m.

Loại không có chân không chỉ hút được 7 - 8 m.

Thông dụng hiện nay trên thị trường là máy bơm Goldstar (Hàn 
Quốc). M áy bom  PW 251 E có rơ Je tự ngắt đang được ưa chuông 
vì không lo tràn nước, giá thành phù hợp. M áy bơm Sanyo PH 95 và 
National của Nhật có chất lượng tốt hơn, giá thành cao hơn một 
cbứt. M áy bơm Trung Quốc rất rẻ nhưng tốn điện và không bền.

4. Đường ống

Ống thép tráng kẽm: một cây ống có độ dài 6 m, đưòng kính theo 
centimet từ 10,15, 20, 25, 32, 40, 50, 70, 80,100. ố n g  có thể chịu được 
áp lực đến 16 atmosphere. ô n g  có đặc điểm bền nhưng giá thành cao. 
Vì là kim loại nên lâu ngày bị han gỉ gây độc và rò ri nước.

Ống plaslic: đường kính và chiểu dài tương tự, nhưng áp lực kém 
chỉ chịu được 2- 6 atmosphere. Ong có đặc điểm  bền, re, nhẹ, dễ thi 
cồng và kín hơn vì được gắn bằng keo.
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IV. THIẾT BỊ BẾP

Một căn bếp được coi là tiện dụng và hiện đại khi được bố  trí 
hợp lý, và sử dụng các trang thiết bị sau: bếp ga, tủ lạnh, bồn rửa! 
Ba thiết bị này hình ihành tam giác khép kín trong bếp tạo sự tiện 
nghi cho người sử dụng.

1. T ủ  bếp

Ngày nay, người ta không xây bệ bếp bằng xi măng, ốp gạch 
men kính như trước mà xu hướng ngày càng phổ biến là sử dụng 
các tủ bếp bằng các vật liệu nhẹ, dễ lắp đặt, thay đổi và mức tiện 
nghi cao hơn.

Tủ bếp không nên mua sẵn mà đặt đóng theo kích thước của 
từng phòng bếp, phù hợp với chiều cao, thói quen sinh hoạt và kích 
thước các thiết bị sẽ lắp đặt.

Tủ bếp có thể làm từ các chất liệu gỗ như gỗ thông, bạch tùng 
hoặc gỗ nhân tạo (ocan); cũng có thể làm bằng inox. Có thể đóng tủ 
bếp bằng nhôm.

Mặt bệ cần có độ trơn nhẵn và không trầy xước, thường được 
làm từ đá thiên nhiên, composite hoặc inox.

Tủ bếp có thể làm bằng ván gỗ dăm ép phủ nhựa M FC 
(Melamine Faced Chipboard). Mặt bếp bằng gỗ nhân tạo dán 
Laminate HPL (High Pressured Laminate) có độ chịu nhiệt và 
chống thấm cao.

Thông dụng hiện nay làm tủ bếp là bằng gỗ veneer, melamine, 
mặt bệ làm bằng đá granit có độ bền vững, chịu nhiệt cao.

Tủ bếp nên có chân thụt vào để không bị vướng khi đứng gần 
(thao tác nấu, rửa). Hướng chiếu sáng nên trực tiếp phía trên bếp 
(gắn dưới đáy của tủ bếp treo). Từ tủ bếp đến cạnh tường kia phải
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có khoảng cách tối thiểu là 1,4 m đc dễ dàng lấy các đồ vật trong 
các ngăn dưới cùng.

Trong trường hợp không có cửa sổ, phải lắp đặt hệ thống dẫn 
khói, khử mùi phía trên bếp, hoặc tối thiểu phải có quạt thông gió 
gần bếp (chiểu hút ra). Tủ bếp nên bố trí thùng rác (loại có bàn đạp 
chân) phía dưới chậu rửa để thuận tiện sử dụng. Các ngăn của tủ 
bếp nên bố trí theo các thiết bị hiện có (các loại máy móc, số lượng 
bát đĩa, nồi, các dụng cụ lau rửa, v.v...) Máy giặt bố trí trong khu 
bếp tốt hơn trong khu vệ sinh vì không bị ẩm.

M ặt bệ bếp bố  trí bếp ga, bồn rửa. Các ngăn dưới thường 
được ch ia  nhỏ để đựng chén, bát, nồi, và các vật dụng làm bếp 
khác . Chú ý bố trí ngãn để bình gas. Tủ treo tường thường có 
ch iều  sâu 0,35 m - 0, 40 m. Tu dưới từ 0 ,50  m - 0 ,60 m. Tủ treo 
tường được bố trí m áy hút khói, đèn chiếu sáng. Có các ngăn để 
bát đ ĩa  thường phía trên bồn rửa đế nước chảy thẳng xuống bồn rửa.

Các thiết bị đi kèm với tủ bếp có thể là: lò nướng, lò vi sóng 
(microwave), tủ sấy chén bát, máy rửa chén bát, máy giặt, tủ đồ 
khô. Nêu la dạng lớn và sử dụng cố định, nên đặt hàng để thiết kế 
theo đúng kích cỡ, chủng loại.

2. M áy hút mùi

Các nhãn hiệu máy hút mùi thông dụng là ELICA, 
ELECTRO LU X , kích thước rộng thông thường 0,60 m - 0,80 m -
0,9Ơ m , sử dụng 1 hoặc 2 m oteur hút. Có loại dùng filter lọc bằng 
than hoạt tính, có loại chỉ hút thường. Than hoạt tính sau một thời 
gian sử  dụng mất tác dụng cần thay thế.

M áy hút khói Sakura có 2 moteur, cánh quạt tubin kiểu ly tâm, 
lực hú t mạnh, có khay hứng dầu m ỡ trong suốt, lưới chắn kim loại 
không  gỉ, để lọc các chất rắn, tãng độ bền của máy.

141



3. Bồn rử a

Có các loại bồn rửa 1 ngăn, 2 ngăn, cố bàn thái hay không có 
bàn thái. Các loại bồn rửa mới hiện nay có ngăn rau để ráo nước sau 
khi rửa. Ngăn có nắp nhựa có thể nhấc lên. Có loại bồn rửa vòi nước 
có thể kéo dài như một sen tắm. Vòi này giúp lấy nước dễ dàng 
hơn. Bên cạnh bồn rửa, nên có một thùng rác nhỏ, có nắp đậy và 
nắp chặn túi rác nilon. Sau khi đầv rác, nhấc nấp chặn lấy túi rác đi 
đổ dễ dàiig.

4. Tủ lanh

Tủ lạnh thông thường nên đặt ở bếp mà không để trong phòng 
ngủ, vì khi hoạt động tủ gày chấn dộng: tiếng ồn, không khí nóng 
và bức xạ điên từ tác hại đến thần kinh, gây [ổn thương tế bào và 
làm suy giảm khả năng miễn dịch của cơ thể.
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Chương 4 

QUY TRÌNH THI CÔNG

A. T H E O  DÕI TH I CÔNG 

I. PHẦN XÂY THÔ

1. N hững  công việc c h u ẩn  bị

l . l .  Xác định các vị trí chuẩn

Cán nghiên cứii kỹ bản vẽ thi công, sau đó kiểm tra lại các mốc 
giới của khu đất, xác định các vị trí trục theo bản vẽ, xác định các 
cao độ. Các vị trí đánh dấu phải rõ ràng, dễ thấy, không bị vật che 
láp, phải được giữ gìn trong suốt thời gian thi công, để tiện cho việc 
kiểm tra. Có thể vạch bằng sơn lên tường nhà lân cận, hoặc ở vị trí 
không vạch đươc thì gióng tới vị trí gần nhất có thể vạch được, gọi 
là trục gửi và phải ghi rõ khoảng cách từ vị trí đó đến trục chính.

Ở vị trí đất trống hoàn toàn, phải đóng các cọc chuẩn bằng gỗ, 
trụ bê tông hay thép xuống đất.

1.1.1 Vạch tuyến thẳng

Để vạch các tuyến đường thẳng, dùng dây căng giữa hai đầu cọc. 
Để vạch đường tròn, dùng dây và hai chiếc đinh đống ở tam và cạnh 
ngoài của đườr.g tròn. Vạch góc vuông phải dùng thước góc hoặc sử 
dụng hệ thống nút trên dây tao một tam giác vuông có cạnh !,5m; 
2,Om và 2,5 m. Độ sai lệch các kích thước theo chiều dài và chiều 
rộng trên mặt bằng không dươc vượt quá 10 mm. Trường hợp kích
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thước đất thực tế khác với bản vẽ, cần báo cho người thiết kế biết đế 
có điều chỉnh bản vẽ thi công cho phù họp.

7.7.2 Vạch cao độ

Các mốc cao độ dùng để xác định chiều cao của các tầng. Các 
cao độ được xác định theo một cao đô gốc ký hiệu là cốt 0.0 (đọc là 
cốt không không). Thông thường lấy cao độ sàn tầng 1 làm cao độ 
gốc. Những cao độ nằm dưới cao độ ấy là cốt âm, ký hiệu bằng dấu 
trừ (-). Các cao độ nằm trên là cốt dương, ký hiệu là dấu cộng (+). 
Các cốt dương trên bản vẽ mặt cắt có thể không có ký hiệu. Các 
mốc cao độ phải được giữ gìn cẩn thận suốt quá trình thi công.

Bên trong nhà, xác định cao độ bằng cách vạch lên tường một 
đường thẳng nằm ngang cách mặt sàn 1 m. Nó được vạch bằng 
thước và ống thuỷ bình. Ông thúy bình là một ống dẫn bằng chất 
dẻo trong suốt dài khoảng 15 m, chứa đầy nước. Trong khi thao tác, 
phải giữ không cho ống bị gấp khúc, bị bẹp hay thắt nút, mỗi đầu 
dây phải có một người cẩm giữ. Một người đặt ống vào mức chuẩn, 
người kia vào chỗ cần vạch cao độ. Khi di chuyển, cần bịt kín 
miệng ống. Ở nơi cần vạch cao độ, ống được nâng lên hay hạ xuống 
cho đến khi mức nước ờ mốc chuẩn ngang bằng vạch. Theo nguyên 
lý bình thông nhau, lúc này nước trong hai đầu ống đều nằm cùng 
một mức chuẩn.

1.1.3 Vạch đường thẳng trên sàn hay tường đ ã  hoàn tlìiện:

Bằng cách dùng dây tẩm mực, tẩm bột màu kéo căng hai đầu ở 
vị trí cần xác định, sau đó dùng ngón trỏ bật mạnh ở đoạn giữa dây 
cho mực, bột màu ăn xuống sàn, tường. Các đường thẳng đứng được 
kiểm tra bằng dây dọi. Dây dọi là một đoạn dây dầu buộc vật nặng, 
để luôn luôn hướng về mặt đất.
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1.2. Sàng và rửa cát

Thường thì cát phải sàng để có cỡ hạt thích hợp, loại sỏi và đá, 
những hạt quá cữ, rác bẩn.

Trong vữa xây và trát dùng cát có cỡ hạt 2,5mm. Nếu trong cát 
có sét, bùn hay các thứ bẩn khác thì phải rửa sạch trước khi dùng.

1.3. Trộn vữa xim ăng

Được pha trộn bằng ximăng, cát và nươc. Trước hết trộn bột 
X im ăng và cát khô, cho đều đến khi có màu đồng nhất mới cho 
nước vào. Tiếp tục trộn cho đến khi nào vữa đồng nhất. Sau 1 giờ 
trộn, vữa xim ăng bắt đầu ninh kết, không nên dùng. Chất lượng của 
vữa phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ dẻo, độ phân tầng, thời gian 
đông cứng, độ co ngót, độ dính kết, cường độ, v.v...

Vữa xim ăng có thể pha thêm vôi hoặc nước vồi để có tính linh 
động cao hơn. Để tăng tính linh động của vữa, người ta thường 
dùng thêm cát mịn và chất kết dính, chứ không tăng thêm lượng 
nước. Có thể dùng dung dịch 5% xà phòng pha bằng 50 g xà phòng 
giặt hoà trong 1 / nước sạch. 100 kg xi măng thì trộn 2 / dung dịch 
5%  xà phòng.

Khi vận chuyển, vữa có thể bị phân tầng, tức là nhưng phần tử 
mịn của cát và ximãng tách rời khỏi những hạt cát lớn, vữa mất tính 
đồng đều. Cần phải trộn lại vữa đã phân tầng trước khi dùng.

Vữa nhiều ximăng quá hoặc quá nhão thường có độ co ngót lớn, 
gây vết nứt. Gạch xây không nhúng nước sẽ liên kết với vữa kém hơn.

1.4. Trộn vữa bê tông

Phải chú ý là không phải tăng thật nhiều ximãng thì bê tông sẽ 
tăng cường độ tương ứng mà có thể gãy nứt vỡ vì bê tông co ngót 
khi khô.
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Lượng cốt liệu: đá dăm hay sỏi được xác định tuỳ theo tính chất 
của bê tông. Cốt liệu cần phải sạch, không lẫn cát, bùn, đât. K hông 
dùng đá vôi phong hoá. Các hòn dẹt và hình thoi trong sỏi và đá 
dăm không lớn hơn 15 % khối lượng. Lượng hạt của nhami thạch 
xấu không quá 10 % khối lượng.

Lượng nước: thông thường 100 -150 / nước cho 1 m 3 biê tông. 
Đối với bê tòng cốt thép, lượng nước cần cao hơn. Khcng dùng 
nước ao hồ, nước sông có nhiều phù sa, nước biển để trộn tê  Itông.

Trộn bê tô/lí' thủ côtiq:

Khi trộn bê tông thủ công, phái trộn trên m ột tấm ván ígỗ dày 
4-5 cm, hoặc tấm thép lá dày 0,5 mm; hoặc trên mặt tấrn b ê  tông 
hoặc sân lát gạch. Ván gỗ hay thép phải không có rãnh, lỗthiủng để 
sữa ximãng chảy mất.

Trước hết, rải một nửa lượng cát cần thiết thành một 1ÓD lkhoảng 
10 cm lên mâm trộn rồi cho ximăng lên lớp cát và rải tiếpi số  cát 
còn lại. Dùng xẻng trộn cát và xi măng khô thành hỗn hẹp, sau đó 
trộn đá dăm hay sỏi cho đến khi đạt được hỗn hợp đồng rhâít. Cuối 
cùng cho nước vào trộn. Lượng nước cho vào bê tông phả. điong đủ 
trước, rồi tưới dần vào, không được áng chừng bằng mắt.

Trộn bê tông bằng máy:

Trộn bê tông bằng máy cho chất lượng bê tông tốt lơ n ,  năng 
suất lao động cũng cao hơn. Trình tự ngược lại, cho k ío ả n g  1/4 
lượng nước vào máy trộn, sau đó đổ xi m ăng và cốt liệu ;ùmg một 
lúc, rồi đổ dần dần và liên tục lượng nước còn lại.

Thời gian trộn kể từ khi cho vật liệu vào máy đến khi đổ Ibê tông 
ra tối thiểu là 2 phút (đối với máy trộn 500 /). Bê tông rộm xong 
phải đổ ngay và đổ liên tục. Xi m ăng bắt đầu đông cứng ừ  íkhoảng
1 giờ đến 12 giờ sau khi trộn với nước, do đó cần phải h)àm thành
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việc trộn để đầm bê tông trong khoảng thời gian cho phép. Nếu 
đầm bê tông khi đã cứng thì kết cấu của bê tông sẽ bị phá hoại, 
không dính kết với nhau được nữa.

1.5 Đ ổ  bê tông

Ngoài việc xây gạch, công việc xây dựng chủ yếu là đổ bê tông. 
Bê tông là loại vật liệu đá nhân tạo có được bằng cách đổ khuòn và 
làm rắn chắc hỗn hợp xi măng, nước, đá dăm hay sỏi và các chất 
phụ gia.

Hỗn hợp mới nhào trộn xong gọi là hê tông tươi. Bê tông có cốt 
thép được gọi là bê tô/ìiỊ cốt thép.

Trong bê tông, đá dăm đóng vai trò chịu lực. Hỗn hợp xi mãng 
và nước bao boc xuns quanh đón" vai trò chất bôi trơn, đồng thời 
lấp đầy khoảng trống giữa các hạt đá. Các quy tắc sau đây áp dụng 
chung cho đổ bê tông phần móng, khung và sàn.

Trước khi đổ, phải tiến hành kiểm tra lại cốt thép và ván khuôn. 
Cần lưu ý tới kích thước và cao độ của ván khuôn, độ khít, sự ổn 
định chắc chắn của ván khuôn, phòng khi đầm mạnh có thể vỡ ván 
khuôn.

Các cốt thép phải chính xác về chủng loại, chiều dài, hình dạng 
theo thiết kế, vị trí bẻ mỏ, các miếng kê để cố  định vị trí cốt thép, 
các lỗ chừa lại trong bê tông.

Trong ván khuôn không được có rác rưởi. Phải bôi dầu vào mặt 
trong ván khuôn ở những vị trí tiếp xúc với bê tông. Cạo sạch gỉ 
thép trước khi đổ, nhưng không được sơn chống gỉ cốt thép.

Khi đổ bê tông, phải đổ vào tất cả các góc cạnh và đầm để giảm 
bớt các lỗ trống, loại bớt một phần lượng nước. Đầm liên tục cho 
đến khi m ặt bê tông ánh nước. Đ ó là nước xi măng xuất hiện trên
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mật bê tỏng. Đầm máy áp dụng hiệu ứng rung. Có 3 kiểu đầm: đầm 
dùi I ác ngập vào bê tông, đầm bàn áp lên mặt và đầm rung gắn vào 
phía ngoài ván khuôn.

Khi đầm bê tông, đá có khuynh hướng chìm xuống và nén lại. 
Trong khi đó, nước bị ép tách ra khỏi đá và cốt thép, nổi lên phía 
trên hoặc cùng với xi măng chui qua kẽ hở của cốp pha ra ngoài, 
tạo thành nhữno lỗ rỗng, làm khả nãng chống thấm nước của bê 
tông giảm. Một phần nước thừa đọng lại bên trong hỗn hợp tạo 
thành những hốc rỗng, ảnh hưởng xấu đến cấu trúc và tính chất của 
bê tông. Việc giảm lượng nước nhào trộn và nâng cao khả năng giữ 
nước của hỗn hợp bê tông có thể thực hiện bằng sử dụng phụ gia 
hoạt động bề mặt và lựa chọn thành phần hạt của cốt liệu m ột cách 
hợp lý.

Đổ bê tông cần phải được che nắng mưa và bảo dưỡng tốt. Trong 
thời gian 1 tuần đầu, cần phải được tưới nước liên tục. Nếu trời 
mưa, phải tiến hành che chắn trong 2 ngày đầu. Trong 3 ngày đầu, 
cấm đi lại hay để vật liệu lên trên sàn bê tông mới đổ. Sau khi bê 
tông đạt đến cường độ cần thiết mới tiến hành tháo dỡ  ván khuôn.

2 .Thi công m óng và các kết càu công trình

Nói đến móng, việc đầu tiên người ta thường nghĩ tới là độ  rộng 
của móng và chiều sâu chôn móng. Đó là hai vấn đề của m ột bài 
toán phức tạp phụ thuộc rất nhiểu vào tải trọng của công trình 
truyền xuống móng và cấu tạo địa chất, các chỉ tiêu cơ lý của  đất 
phía dưới công trình.

Chiều sâu chôn móng: là chiều sâu từ đ ế  m óng đến mặt nền  nhà. 
Trong những điều kiện bình thường, ta có thể chọn chiều sâu móng 
sao cho:
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Đ ế  móng không nằm trên lớp đất có tính ổn định kém (thường 
gọi ià lớp đất xấu). Đ ó là các lớp đất mặt có lẫn nhiêu tạp chất và 
các .chất hữu cơ, rác rưởi.

Đ ế  móng cũng không nằm trên các lóp đất bùn hoặc lớp đất lấp 
(tức là đất từ các nơi khác mang đến đổ để bồi đắp, chưa có tính ổn 
định và cấu tạo phức tạp như vữa chạt, rác rưởi, gạch vụn).

Cấu tạo lóp đất này quvết định độ sâu của móng. Có những nhà 
cao tầng nhưng m óng lại khá nông, vì cấu tạo đất tốt. Nhưng cũng 
cần thận trọng với những khu vực chỉ có một lớp đất mỏng ở trên là 
tốt, còn phía dưới là đất bùn hoặc có nước ngầm.

Khi thi công m óng xong, cđn phải đổ đất lấp kín các bộ phận cùa 
móng. Trường hợp m óng nổi lên khỏi mặt đất, do tòn nền quá cao, 
cần đổ đất xung quanh để lấp kín.

Thông thường, các công trình có chiều cao trong khoảng 4 tầng 
trở xuống, chiều sâu m óng dao động trong phạm vi 0,6 - 1,0 m. 
Không nhất thiết phải là móng sâu, công trình mới bền vững. Nếu 
chiều sâu chôn m óng càng lớn thì chiẻu rộng đ ế  móng cũng phải tỷ 
lệ thuận.

Chiều rộng đế  m óng cũng phụ thuộc vào hai yếu tố tải trọng 
công trình truyền xuống móng và các chỉ tiêu cơ lý của lớp đất phía 
dưới móng.

Việc lựa chọn sử dụng loại móng nào là do khả năng chịu tải của 
đất, chiều sâu của các lớp đất, hình dạng mặt bằng nhà cũng như tải 
trọng của nhà lên đất nền. Việc lựa chọn này còn phải xuất phát từ 
tính châ't công trình và biện pháp thi công ở một địa điểm cụ thể. 
Nhưng dù biên pháp nào cũng phải đạt được các yêu cầu về cường 
độ, và biến dạng của đất nền, đảm bảo cho độ lún và độ chênh lún 
đạt yêu cầu quy định của tiêu chuẩn thiết kế. Ngày nay, móng bé
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tông cốt thép được sử dụng rộng rãi vì nó thích hợp cho các công 
trình trên nền đất bình thường và nền đất yếu.

Khi đàớ móng cho các ngôi nhà cao tầng, cần lưu ý đến các nhà 
có cấu tạo không kiên cố xung quanh (nhà cấp 4). Trong khi đào 
móng, phải có biện pháp phòng ngừa, ví dụ gia cố  bằng cọc cừ, để 

'đất dưới chân móng của những nhà đó không chảy sang hố m óng 
mới đào.

Bất kỳ công trình nào cũng có một độ lún. Nhưng nếu công trình 
có độ lún không đều sẽ gây nứt vỡ. Thông thường ngôi nhà lún 
mạnh hơn cả ở chỗ nào vết nứt phát triển từ dưới lên trên. Vết nứt 
hình chữ A thì phần giữa lún mạnh hơn hai bên, còn vết nứt hình 
chữ V thì tường hai bên lún mạnh hơn (hình 4.1)

Hình 4-1. Ngôi nhà có vết mũ hình chữA vù chưV
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Các công trình xày chen thường khá phức tạp. Khi đặt trên nền 
đất có  độ chặt khác nhau, tường sẽ lún không đều, gây nứt vỡ. Rất 
nhiều công trình khi thi công đã làm cho những công trình thi công 
trước đó bị lún mạnh hơn.

Đê’ ngăn chặn độ lún không đều trên các nền đất yếu và địa hình 
phức tạp, người ta phải làm móng bằng một tấm bê tông cốt thép 
dày, cấu tạo tương tự như bản sàn lật ngược. Tấm móng này làm 
việc giống như một mảng bè, và có thể hình dung ngôi nhà "du 
lịch" trên đó. Cấu trúc móng này tỏ ra đạc biệt hiệu quả chống lại 
sự trượt của  đất. Người ta có thể làm giảm độ lún bằng cách làm 
cho đất hoá đá. Xi măng và các vật liệu kết dính khác được bơm 
vào nền nhà dưới một áp suất lớn.

N ếu ngôi nhà có hai phần trọng lượng khác nhau (có khối cao 
tầng hơn hẳn khối khác) thì hợp lý hơn cả là tách hai khối riêng 
biệt, để m ỗi khối lún riêng rẽ.

Quá trình nén chặt đất cát được hoàn thành trong khoảng thời 
gian tương đối ngắn. Sau khi xây xong công trình một vài năm, quá 
trình lún của đất tạm dừng. Nhưng trên nền đất sét thì quá trình ổn 
định lâu dài hơn, hàng chục nãm, có khi đến hàng thế kỷ. Các nhà 
nghiên cứu đã tổng kết rằng những sự cố xảy ra với móng thường 
do sự phức tạp trong quá trình chịu nén của lớp đất sét.

2.1. C ác loại móng

Theo hình thức và cách thức truyển tải trọng xuống nền, móng 
bê tông cốt thép có các loại: m óng đơn, móng băng, móng bè và 
m óng cọc. Ba loại trên thuộc về m óng nông vì đế  móng đặt trên nền 
đất thiên nhiên hoặc nền đất gia cố  với độ sâu không lớn. Móng cọc 
là m óng sâu vì mũi cọc có thể ở độ sâu hàng chục mét.

151



2.1.1 M óng đơìi

M óng đơn thường đỡ đế  cột trong điều kiện đất tốt và khoảng 
cách cột lớn. Móng đơn có thể hình dạng giật cấp hoặc hình tháp, 
đáy hình chữ vuông, chữ nhật, cá biệt có dạng tròn. M ỗi bậc của 
dạng giật cấp có thể từ 30 - 60 cm. Chiều cao các bậc phụ thuộc 
chiều cao chung của móng. Chiều cao của các bậc trên phải đủ để 
đường xiên 45° nằm phía trong khối móng vì áp lực truyền từ cột 
xuống theo một góc mở 45 °.

Đ ế móng thường có hình vuông hoặc hình chữ nhật. Bê tông 
móng thường sử dụng mác 150, 200 hoặc 300. Đ ế m óng nằm trên 
lớp bê tông lót (bê tông gạch vỡ) dày lOcm. Chiều dày lớp bê tông 
bảo vệ cốt thép trong thân móng phải lớn hơn 35mm.

Cốt thép móng thường để thép 
chờ để nối tiếp với thép cột. Cốt 
thép dưới đế móng là cốt chịu kéo 
được đặt theo cả hai phương ngắn 
và dài, tạo thành lưới. Trong đó cốt 
theo phương dài đặt xuống dưới, 
theo phương ngắn đặt phía trên.
Thép có đường kính ® 10 trở lên, 
khoảng cách thường 10 - 20 cm 
(hình 4.2). Hình 4 2 Món^ ềơTì

2.1.2 M óng băng

Móng băng có dạng dải dài liên tục, được phân bổ dưới tường và 
bao bọc xung quanh công trình. Khi nền đất yếu có thể dùng móng 
băng giao nhau. Đây là loại m óng thường được sử dụng trong công 
trình nhà ở dân dụng (hình 4.3).
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Hình 4.3. Móng hârìí>
1. Tường móng ; 2 Đáy móng ; 3. Đế móng

Móng băng được chia 
làm 2 dạng:

a. M óng băng dưới 
tường chịu lực:

Tường chịu lực có độ 
cứng lớn nên m óng bãng 
dưới tường chịu lực làm 
việc theo phương ngang.
Cốt thép chịu lực là cốt 
đặt theo phương ngang, 
cốt đặt theo phương doc 
móng là cốt phân bổ.
M óng băng có thể có tiết
diện bản m óng là hình chữ nhật khi bề rộng móng không lớn. 
Nhưng thông thường, tiết diện hai mái dốc là phù hợp và tiết kiệm 
được vật liệu. Thép có đường kính ® 10 trờ lên, khoảng cách 
thường từ 10 -20 cm.

b. M óng băng dưới hàng cột:

M óng  băng giao nhau có diện tích đ ế  m óng lớn và độ cứng 
theo c ả  hai phương cũng lớn nên có khả năng giảm lún và điều 
chỉnh tương đối tốt sự lún không đều so với móng băng độc lập. 
M óng băng chịu các tải trọng tập trung truyền từ cột xuống gây ra 
phản lực nền. Có thể coi móng băng là một dầm đặt trên nền đàn 
hồi là đất.

2.1.3 M óng bè

Diện tích đ ế  móng trải rộng trên cả mặt bằng công trình. M óng 
bè tương tự như một sàn lật ngược nằm trên nền đất, dưới tác dụng 
của áp lực từ dưới đáy lên. M óng bè có ba dạng: dạng sàn nấm, sàn
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sườn hoặc dạng hộp. Cấu tạo móng bè giống như cấu tạo sàn. Khi 
thiết kế  móng, người ta thường bố trí cho tổng hợp lực của toàn bộ 
công trình đi qua trọng tâm của móng nhằm làm cho áp lực dưới đế 
móng là phân bố tương đối đều ở các khu vực (hình 4.4).

Hình 4.4. MÓHiỊ hè

2.1.4. M óng cọc

Nếu các lóp đất mặt không chịu được tải trọng của ngôi nhà thì 
người ta phải thiết kế  móng cọc, để truyền tải trọng này xuống các 
lớp đất chắc nằm sâu bên dưới. Biện pháp này thường áp dụng khi 
xây nhà gần hồ, hay các lớp đất mặt là bùn, hoặc ao hổ mới lấp. 
Biện pháp này còn được áp dụng khi xây nhà trên m ặt nước (thuỷ 
đình). M óng cọc gồm có hai bộ phận: cọc và đài cọc.

Cọc là bộ phận đóng vào trong đất, dùng để lèn chặt các lớp đất yếu 
hoặc để truyền tải trọng công trình xuống lớp đất tốt ở dưới sâu.

Đ ài cọc là bộ phận nối liền các cọc với nhau và phân bố lực từ 
công trình xuống các cọc.
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Cọc được chia làm nhiều loại: cọc gỗ, cọc thép, cọc bê tông, cọc 
bê tông cốt thép, cọc hỗn hợp. Đa số nhà ở sử dụng cọc bê tông cốt 
thép.

Trong trường hợp đóng cọc thường hay có hiện tượng nứt. Do đó 
người ta dùng  cọc ứng suất trước, có thể tiết kiệm bê tông hơn từ 
15-20 %, và 50-60 % thép so với cọc thường.

Cọc có  tiết diện thông thường là 15 X 15, 20 X 20, 25 X 25 cm. 
Mác bê tông 250 - 400. Cọc có sức chịu tải lớn, đóng sâu, độ chối 
bé thì phải dùng mác bê tông cao. Mũi cọc có tiết diện hình tháp để 
dễ đóng. M ũi cọc phải chọn loại cân đối để cọc không bị đi xiên. 
Cốt thép trong cọc có thể là cốt thép thường hoặc có ứng lực trước. 
Loại ứng lực trước có khả năng chống nứt và tiết kiệm cốt thép. 
Việc nối các đoạn cọc phải dùng phương pháp hàn có bản táp.

Đài cọc thường dùng để đỡ cột. Các đài cọc nối với nhau bằng 
hệ giằng. Hệ giằng này có tác dụng truyền lực ngang từ đài này 
sang đài khác, góp phần điều chỉnh lún lệch giữa các đài cạnh nhau, 
(hình 4.5).

2.2 Thi công  móng

Khi thi công móng, ở một số địa hình nằm trên dải nước ngầm, 
có thể m ạch nước ngầm ở gần hoặc cao hơn đáy móng sẽ làm hỏng 
cấu trúc m óng. Nếu nước ngầm có độ dốc và tốc độ di chuyển lớn, 
các hạt đất ở đáy móng có thể bị trôi, làm giảm độ chặt của đất. 
Nếu mực nước ngầm ở dưới đáy móng và tốc độ thấm không lớn 
hoặc nước không chuyển động thì nước ngầm không ảnh hưởng đến 
khả năng chịu lực của nền móng công trình.

2.2.1 L ủm  khô hô móng

Khi thi công móng đòi hỏi hố m óng phải khô ráo. Nhưng trong 
đất luôn luôn có các mạch nước ngầm rỉ nước, vì vậy người ta
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H ình 4.5. Móng cọc 
1. Cột; 2. Bê cọc; 3. Cọc; 4. Lớp đất yếu; 5. Lớp đất chặt.

thường phải tiến hành bơm hút nước liên tục trong lúc thi công 
móng. Công việc bơm nước tiến hành đồng thời trong lúc đào để 
làm đất ráo nước trước khi đào. Khi hố  m óng đã đào đến cao trình 
thiết k ế  thì công việc bơm nước vẫn tiến hành cho đến khi xây xong 
móng (hình 4.6)

2,2.2 Gia cô nền đất yếu

a. Phương pháp đệm cát

Có tác dụng giảm độ lún của móng, giảm  độ chênh lệch lún 
móng, giảm khối lượng vật liệu làm móng vì giảm chiều sâu chôn 
móng. Cát có ma sát lớn nên m óng không có khả năng trượt phẳng 
trên mặt tầng đệm cát.

Nếu hố đào khô, cát được đổ từng lớp dày 20 cm và làin chặt 
bằng đầm lăn, đầm xung kích hoặc chấn động.
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Hình 4.6. Thoát nước hố móng 
1. Hố tụ nước; 2. Máy bơm; 3. Rãnh;

4. Mực nưức ngấm trung binh; s. Mực nước khi hút nước.

b. Phương pháp đầm chặt lớp đất mặt

Trường hợp đất nền xấu nhưng có độ ẩm nhỏ thì không cần thiết 
phải đào bỏ lớp đất phía trên để thay thế lớp đất tốt hơn mà có thể 
dùng biện pháp làm chặt lóp đất này bằng đầm xung kích. Quả đầm 
được kéo lên bằng cần trục với độ cao từ 4- 6m  và thả rơi tự do. Sau 
5 đến 10 lần có thể đạt được đất nền chặt.

c. Phương pháp đóng cọc tre

Phương pháp này là đóng vào trong đất m ột hệ thống cọc, để 
choán thể tích của đất khiến đất bị nén chặt lại. Thông thường mật 
độ  25 cọc/m 2. Đường kính cọc từ 8 -10 cm. Đầu cọc phải có mắt 
tre. Chú ý chọn cọc tre đực, tươi, già. Trưóc khi đóng, đầu cọc phải 
được vát nhọn. Đ óng cho đến khi nào chối thì dừng lại. c ắ t  bỏ các 
đầu cọc bị toè ra.
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Chiều dài cọc phụ thuộc ỵào chiều sâu lớp đất cần gia cố. Thông 
thường đóng trong điều kiện đất sét, cọc có độ dài từ 1,2 m đến 1,5 m.

Trước khi đóng cọc, nên đóng thử ở một vài điểm để xác định 
được độ sâu chôn cọc, từ đó lựa chọn chiều dài thích hợp cho cọc 
cần mua, tránh m ua thừa lãng phí hoặc cọc quá ngắn làm giảm  tác 
dụng chịu lực.

Khi đóng, dùng rọ sắt bịt đầu cọc để đầu cọc không bị dập, gẫy. 
Nếu bị dập, gẫy phải cắt bỏ đầu cọc tạo thành bề mặt bằng phẳng. 
Sau đó đổ phủ lên trên lớp cát vàng dầy khoảng 10 cm.

Cọc tre có thê sử dụng được đến 60 - 70 năm với điều kiện luôn 
ở  dưới mực nước ngầm.

Ngoài ra, còn một số biện pháp khác để gia cố nền đất rát yếu 
như đóng cọc cát, phun vữa xi măng vào đất, dùng phương pháp nổ 
mìn tầng sâu, v.v... nhưng những biện pháp này không phổ biến, 
nhất là trong lĩnh vực xây nhà ở thấp tầng.

2.2.3 Đ ổ  bê tông móng

M óng cọc: M óng cọc thường ở dưới hố  độc lập, có thể bắc cẩu 
ngang qua hố m óng, dùng máng đổ bê tông xuống. Do m óng hay bị 
rỗ ở sát chân bậc thang của móng, nên đắp m ột ít vữa xi m ăng dẻo 
vào cạnh dưới cốp pha để nước xi măng không chảy mất.

M óng húng: M óng băng thường có mặt cắt hình thang, mái dốc 
của móng nhỏ, nên không cần ghép cốp pha, mà dùng đầm  bàn kết 
hợp với bàn xoa để làm. Khi bố  trí tuyến đổ, nên đổ ở phía xa trước, 
phía gần sau. Cần chú ý khống chế chiều dày và kích thước, để 
tránh tình trạng lãng phí bê tông. Nên dùng cữ bằng gỗ đóng theo 
hình dạng của m óng để kiểm tra.
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2.2.4 Biện pháp bảo vệ móỉiiỊ

Vì m óng chôn sâu dưới đất nên phải bảo vệ móng chống nước 
ngẩm xâm thực bè tông vằ vật liệu móng, đồng thời đảm bảo khô 
ráo cho tường nhà.

Đối với sự xâm thực nước ngầm không đáng kể, người ta dùng 
biện pháp quét lên mặt ngoài của móng vài lớp nhựa đường rồi lấy 
đất sét đắp bao mặt ngoài cửa móng.

Trường hợp nước ngầm có tính xâm thực mạnh, hoặc cần phải 
làm m óng đặc biệt tốt cho tầng hầm thì sàn và tường phải được cách 
nhau bằng những lớp vữa xi m ăng xây trát kỹ, còn phía ngoài móng 
bọc bằng một lớp ma-tít cách nước. Có thể phủ một lớp giấy dầu 
tẩm bi-tum vào cạnh bên hoặc nằm ngang giữa tường chân móng.

2.3. Thi còng khung

Ngày nay kết cấu khung bê tông cốt thép được sử dụng rộng rãi 
vì kết cấu khung cho phép biến đổi linh hoạt không gian sử dụng. 
Tường ngăn các phòng chỉ là tường tự mang có thể phá đi để mở 
rộng không gian hoặc xây thêm  để tạo phòng mới m à không ảnh 
hưởng đến độ bền vững của ngôi nhà. Điểu này đặc biệt ý nghĩa với 
nhà ở, khi tiêu chuẩn diện tích sử dụng thay đổi, diện tích phòng 
cần tăng lên hay giảm đi, nhu cầu sử dụng thay đổi, vẫn có thể sửa 
chữa, cải tạo được không gian m à không quá tốn kém và phiền 
phức.

Hệ khung không dầm gồm  bản sàn và cột hiện nay ngày càng 
được sử dụng rộng rãi vì:

- G iảm  được chiều cao kết cấu.

- D ễ tạo không gian cho thiết bị dưới sàn.

- D ễ làm ván khuôn đặt cốt thép và đổ bê tông.

- K hả năng dùng vách ngăn di động không hạn chế bởi hệ dầm.
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2.3 .ỉ  Kết cấu khung:

Kết cấu khung được tạo nên bởi cột và dầm liên kết với nhau. Hệ 
khung nhà đổ toàn khối tiếp nhận tải trọng thẳng đứng và tải trọng 
ngang rồi truyền xuống móng.

a. Dầm đơn

Dầm đơn là loại dầm thẳng, hai đầu đặt lên hai gối đỡ, ở giữa 
không có gối tì, đầu dầm không đúc liền với thanh giằng hay cột 
mà vừa sát với đầu tường hay cột. Nửa trên dầm  là vùng chịu nén, 
nửa dưới dầm là vùng chịu kéo, ở giữa hai vùng là trục trung hoà. 
Miền chịu kéo do thép chịu, miền chịu nén do bê tông chịu. Do đó 
cốt chịu lực đặt ở miền chịu kéo, cốt xién dùng để chống lực cắt ở 
hai đầu gần gối đỡ, thép cấu tạo đặt ở miến chịu nén, cốt đai dùng 
để giữ các thanh thép chịu lực không bị xê dịch.

b. Dầm conson

Dầm conson chịu lực ngược lại với dầm  đơn, m iền chịu kéo ở 
phía trên và m iền chịu nén ở phía dưới. Cốt thép cũng bô' trí 
ngược lại. Dầm conson được áp dụng cho các kết cấu tương tự 
như  ô-văng, sê-nô.

c. Dầm liên tục

Trong dầm liên tục, cốt chịu lực đặt phía dưới giữa các gối và 
phía trên ở các gối bên trong để chống m ôm en âm.

d. Cột

Cột chịu lực nén là chính, mà bê tông chịu nén rất tốt nên cốt 
thép chỉ đóng nhiệm vụ chống uốn. Ngoài ra cốt thép cũng tãng 
cường khả năng chịu nén cho cột.

Hàng cột biên đôi khi được bố trí lùi vào trong, dầm và sàn có 
m ột phần đua ra ngoài để tạo điều kiện trang trí mặt đứng, thường 
sử dụng đối với mặt đứng là mảng tường kính toàn bộ.
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2 . 3 - 2  T h i  c ô i t i ị  kl ì i i i i í ị

Việc thi công khung eồm có hai qiai đoạn: thi côn? cọt va thi 
công dầm, sàn.

Ghép cốt pha cột phải dọi chính xác theo rất cả các chiều. Nhũng 
sai phạm thường gặp là sai vị trí, sai tim cột, kích thước khong hào 
đảm, vị trí cốt thép sai lệch, bê tông bị rỗng, rỗ mặt. Cột ghép cốp 
pha 4 mặt, có chừa cửa đổ ở 1 mật, mỗi cửa cách nhau 1,5 m, bằng 
chiều cao rơi tự do cho phép để đổ bê tông.

Để đảm  bảo bê tông đạt cường độ đúng thiết kế, phải đảm bảo 
liều lượng hỗn họp bê tông, không cho xi măng hoặc đá sỏi, cát 
hoặc đổ nước nhiều quá tiêu chuẩn cho phcp. Bê tôn? phải được 
trộn kỹ, khi đổ phải đầm đúng kỹ thuật, không nhanh cĩing không 
quá lâu, để bô tông bị phân tâng.

Việc dưỡng hộ phải làm đầy đủ, đúng quy định, không tưới nước 
liên tục hoặc tưới nước không đủ ngày.

Bê tông bị rỗ ngoài mặl, nếu hờ cốt thép là rất nguv hiểm vì dễ 
bị han gỉ, có thể nút vỡ, giảm sự liên kết giữa bê tông và cốt thép, 
dẫn đến giảm khả năng chịu lực của toàn bô kết cấu. Nguyên nhân 
thông thường là đầm không kỹ, hoặc cốp pha bị hở. chảy sữa xi 
măng Đ ố cột phai tiến hành làm nhiều lần, độ cao khoáng 
0,3 in/lần đổ. Chiều cao đổ tự do không quá 1,5 1T1 để tránh bê tòng 
bị phân tầng. Sau khi đổ phải tiến hành đám ngay rồi mới tiếp tục đổ 
đợt sau. Có thể dùng vồ gõ ngoài cốp pha cho nước ximăng chảy ra.

Khi đổ bê tông cột, phải tuân thủ quy phạm khớp nối thi công 
(khe thi còng, mạch thi công) ở mỗi phần tiếp nối. VỊ trí khớp nối ờ 
mặt trẻn của móng, mặt dưới của dầm.

Khi đổ bê tông dầm có kích thước lớn và nối liền với bản sàn thì 
khớp nối thi công phải bố trí ở mặt dưới của bản sàn khoảng 2-3 cm.
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Việc dỡ cốp pha phải tiến hành khi đủ ngày quy định, cần nhẹ 
nhàngv tránh đụng chạm vì bê tông chưa phải đã khô đủ cường độ.

Sửa chữa các vết rạn nứt:

Đục dọc theo vết nứt sâu xuống thành hình chữ V, dùng bàn ehải 
sắt chải sạch. Tưới nước xi măng xuống khe nứt, sau đó dùng vữa xi 
măng cát vàng tí lệ 1/3 trát bằng. Khi vữa hơi se mặt miết lại một 
lần nữa. Sau 3,4 giờ thì giữ ẩm ít nhất 7 ngày.

Trường họp bê ÍÓ/ÌÍỊ bị xốp:

Cần đục bỏ chỗ bê tông bị xốp cho tới khi gặp bê tông cứng. Chỗ 
đục phải làm dốc ra ngoài, không để thành hốc trũng vào, bê tông 
sẽ không lấp kín được. Đục xong, chải sạch bằng bàn chải sắt, ghép 
cốp pha bên ngoài kết cấu, phía trên cốp pha làm thành m iệng phễu 
để đố bê tôn". Đổ bê tông dần dần vào trong cốp pha và đầm kỹ. 
Dưỡng hộ tốt trong 7 ngày sau. Sau 20 ngày tháo bỏ cốp pha và đục 
tẩy phần bê tông thừa.

2.4. Thi công sàn mái

2.4.1 Sàn

Sàn cũno có cấu tạo gần giống như dầm, nhưng sàn có mặt cắt 
ngang rộng hơn và chiều dày lại nhỏ hơn, do đó không cần cốt thép 
khung và đai. Chiều dày sàn thông thường là 8-10 cm. Bê tông sàn 
thường khôn” yêu cầu chống thấm, chống nóng cao như mái, nhưng 
cũng phải tuân thủ việc bảo dưỡng tránh không bị nứt.

Mặt sàn chia thành từng dải để đổ bê tông, m ỗi dải rộng 1-2 m. 
Đ ổ xong một dải mới đổ dải kế  tiếp. Khi đổ  đến cách dầm chính 
khoảng lm , bắt đẩu đổ dầm chính. Đổ bê tông vào dầm đến cách 
mặt trên cốp pha sàn khoảng 5-10 cm lại tiếp tục đổ bê tông sàn. 
Khi đổ bê tông sàn cần khống chế  độ cao bằng các cữ, nếu không
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sẽ lãng phí bẽ tôn ạ ở khâu này. Dùn<j han xoa gỗ đập và xoa cho
phẳng mạt sau khi đã dâm dùi kỹ.

Đổ dầm tiên hành theo hình bậc thana từng đoạn khoáníĩ Im, đạt
tới cao đò dầm  rồi mới đổ đoạn kê tiếp.

Mùa hè, khi nhiẹt dỏ lên trcn 3()"C, phải đổ bẽ tông liên tục để 
đảm bảo tính liên kết của bê tôns và phần bê tỏng đã bắt đầu cứng 
không bị phá hoại. Nêu bắt buộc phai ngừng lại, thì phải chờ bê 
tỏng tươi 15 đối cứng mứi tiếp tục được đổ (sau 1-2 ngàv). Việc đổ 
bê tông nối tiếp phải thực hiện đúng quy pham khớp nôi bê tông 
(khe thi cỏns , mạch thi cõníỉ), tức là song song với canh nhỏ nhất 
của bản sàn. Nếu bàn sàn có dầm con nam dính liổn dưới bản theo 
hướng song song vứi dầm phụ thì khớp nối bố trí ỏ' khoảng 1/3 giữa 
hai nhịp dầm. Ớ khớp nối thi côn” phai làm tấm chắn đứng trước 
khi (lổ hè tông đến vị trí Trước khi (tổ hê tông, phái đục mặt hê 
tông cũ (chỗ tiếp xúc với hê tông mới) cho nhẩn và lây sạch hết bê 
lông đục ra. Dùng bàn chái sắt và nước rửa sạch. DuIIII nước xi 
măng tưới lên rồi đổ hê tông cùng mác với bê tóne cũ, nhưng chú ý 
tăng thêm xi mãng và nước đê có loại bc tônẹ dẻo hơn. Công việc 
dầm tiến hành như thông thường.

Sau khi đổ khoáng 3-4 giờ phài tiến hành công tác dưỡng hộ. 
Tưới nước khi bê tông dã se mặt, đế hạn chế sự co rút của bê tông. 
Nếu công việc dưỡng hộ khồng làm tốt, sẽ xảy ra hiện tượng nứt nẻ 
giữa lớp bê tông mới và cũ.

2.4.2 M ái

Cấu tạo bản mái toàn khối gần giống cấu tạo bản sàn phẳng. Mái 
phải đàm  bảo yêu cầu về cách nhiệt, chống dột, chịu được mưa 
nắng. Các lớp cấu tao của mái khác với cấu tạo của sàn.

Mái toàn khối là hệ kết cấu mái được sử dụng rộng rãi vì có khả 
năng chống thấm cao, tạo độ cứng khôns gian lớn cho công trình.
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Phía trên mái có các lớp cách nhiệt, dày trung bình 100-150 mm, 
vữa chống thấm dày írung bình 15-20 mm và hai lớp gạch lá nem.

Đô bê tô/ii> m á i:

Dùng bê tông mác 200 có thành phần như sau (tính cho 1 m'1):

Xi măng P.300: 350 kg 

Đá dăm 1 X 2 : 1100 kg hay 0,8 m 3 

Cát vàng: 780 k", hay 0,5 n r

Nước: 1 9 0 -2 0 0 /

Với thành phần cấp phối như trên, bê tông sẽ có các ưu điếm 
sau:

- Dễ đổ và đầm do bê tông luôn luôn dẻo. Chú ý là ở đây lương 
cát có tăng lên, và đá dăm giảm xuống so với bê tòng thông thưồng.

- Đ ộ chật bê tông cao sau khi đầm (độ sụt bẽ tông 4-5 cm) nên 
khả năng chịu khí hậu tốt hon.

Không nên đổ bê tông mái mác trên 200, ngoại trừ nnững lý do 
chịu lực đặc biệt, hoặc có khả năng lên tầng.

Phương pháp đ ổ  bè tômị:

- Trải đều bê tông theo độ dày thiết kế. Đầm  chặt bằng máy đầm 
mặt. Trường họp không có máy đầm, thì dùng que sắt (ị) 14 -16 chọc 
kỹ và dùng bàn xoa gỗ đập mạnh, đểu khắp mặt bê tông. Sau đó 
dùng bàn xoa xoa đêu phẳng mặt.

- Chờ cho bê tông bay bớt hơi nước và se lại, tiến hành đầm  lại 
m ột lần nữa. Cách đầm: vỗ mạnh cho chặt và nổi nước. Rắc m ột lớp 
bột xi m ãng đều và rất thưa m ỏng lên mặt bê tông rồi dùng bàn xoa 
gỗ xoa kỹ cho phẳng mặt, Làm như vậy để tạo trên mặt bê tông một 
lớp m ặt tốt khó thấm nước.
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ỵ íic  định thời điểm đầm  lụi:

Dùng ngón tay ấn lên mặt bê tông, nếu thấy tạo thành vết lõm 
ướt là bê tông có thể đđm được. Nếu còn dính không tạo được vết
lõm hoặc còn nổi nhiều nước tức là còn sớm. Nếu tạo thành vêì lõm
khô hoặc khó tạo thành vết lõm có nghĩa là bê tông đã se lại, không 
thể đầm  được nữa. Khi trời nắng tốt, thời điểm đầm lại là khoảng 2 
giờ sau khi đầm lần đầu, trời râm mát có thể đến 4 giờ.

Việc đầm lại như trên có tác dụng:

- Tăng cường độ chặt bê tông nên chống thấm tốt.

- Tăng cường độ bê tông ở tuổi 28 nnày lên 10 - 15 %.

Chú ý:

- Lớp xi măng bột cần rắc thưa và mỏng. Nếu lam dụng dẻ gây 
nứt mạt bê tông, lại phản tác dụng.

- Chỉ dùng bàn xoa gỗ, không dùng bàn xoa thép.

- Đ ổ bê tông liên tục liền khối, không nghỉ giữa chừng.

- K iểm tra lớp bê tông đạt độ dày thiết kế.

- Khi đi lại tuyệt đối không dẫm lên cốt thép để làm bẹp và sai 
lạc vị trí cốt thép.

Bảo dưỡng bê tôn í;:

Trong vòng 24 giờ sau, xây tường chắn xung quanh mái bằng 
một hàng gạch nằm. Sau đó tiến hành tưới nước xi m ăng bảo dưỡng 
nhằm làm cho các hạt ximăng lấp đầy vào các khe hở trong bê tông. 
1 kg xi măng pha trong 5 / nước. Trong ba ngày đầu, luôn luôn giữ 
cho m ặt bê tông ẩm. Để tạo môi trường ẩm, có thể phủ kết cấu bê 
tông bằng mùn cưa, phoi bào, hay cát ẩm rồi định kỳ tưới nước, phủ 
bẳng nhũ tương bitum hay vật liệu khác để tạo lớp m àng không cho 
hơi nước đi qua.
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2.5. Thi công cầu thang

Bậc Ihang xây bằng gạch đặc trên bản thang bê tông cốt thép. 
Việc chia bậc phải làm cẩn thận, vì sau đó phần hoàn thiện sẽ đi 
theo. Nếu bậc chia lệch, quá thấp hay quá cao, việc điều chỉnh rất 
khó khăn. Chú ý độ vuông góc so với tường thang.

Bản bê tông cốt thép phải xác định độ dốc trước khi ghép côì 
pha, đặt cốt thép. Có thể tiến hành bằng cách vạch lên tương thang 
các vị trí bậc tharm sau khi hoàn thiện. Nếu cầu thang không dựa 
vào tường, cần căn" dây xác định trên bức urờng gần nhít, ngang 
với mặt bâc.

2.6. Thi công khu vệ sinh

Sàn bê tôn<4 khu vệ sinh cần phái hạ cốt so với cốt sàn 5 em, để 
nước mặt khônií bị tràn ra khỏi khu vệ sinh, gây ướt hành lang hay 
phòng. Chú ý tạo dốc về phía phễu thu nước để khi lát gạ:h không 
phải láng nhiều vữa tạo dốc. Phễu thu không nên đặt gần cửa vào 
mà tốt nhất nên ỏ' hướng đối diện. Chừa lỗ cho hộp kỹ thuật đe đưa 
các đường ống thoát từ các tầng trên và đường ống cấp nưcc.

Sau khi đổ bê tông, nên rải thêm một lớp xi măng bột iể  chống 
thấm tốt.

2.7. Thi công tường

2.7.1 Chuẩn bị vật ìiện

a. Tính chất vữa

Gạch được xây bằng vữa, làm nhiệm vụ gắn kết những viên gạch 
riêng lẻ lại thành một khối, làm bằng phẳng bề mặt lớp ;ây. Vữa 
phải có cường độ nhất định, có tính bền vững cần thiết, tính linh 
động (tính dẻo), độ sệt, khả năng giữ nước.

166



Tính linh động là khả năng rải vữa thành lớp mỏng, đặc đều và 
cân bằng được viên gạch. Tính linh động giúp người thợ xây làm 
việc nhẹ nhàng hơn, tăng hiệu suất lao động. Tính linh động liên 
quan chặt chẽ tới độ sệt của vữa.

Đ ộ sệt của vữa phụ thuộc vào thành phần và kích thước cốt liệu, 
lượng nước pha trộn. Giới hạn độ sệt: khối xây gạch 3-13 cm, khối 
xây gạch lỗ đứng 7-18 cm. Đ ộ sệt cực đại dùng trone môi trường có 
nhiệt độ cao và đối với loại gạch xốp và khô.

K hả năng giữ nước ảnh hưởnơ tới sự đòng cứng của vữa. Phụ 
thuộc vào loại vữa, và độ rỗng của gạch trong khối xây.

Vữa trong khối xây có tác dụng:

- Liên kết các viên gạch trong khối xày tạo nên loại vật liệu liền 
khối mới.

- Truyền và phân phối ứng suất trong khối xây từ viên gạch này 
đến viên khác.

- Lấp kín các khe hở trong khối xây.

b. Các loại vữa

Vữa x i nìăiìiỊ cát: thành phần qồm cát, xi măng và nước. Vì 
không có chất kết dính dẻo nên vữa xi măng khô cứng nhanh, có 
cường độ khá cao nhưng giòn khó thi công.

Vữa tam  họp (vữa bata): thành phần gồm cát, ximăng, vôi và 
nước. Loại vữa này có tính dẻo cần thiết, thời gian khô cứng vừa 
phải nên được dùng nhiều nhất.

Vữa không xì mủníỊ vữa vôi: gồm vôi, cát, nước.

Vữa đấ t sét :gồm cát, đất sét và vữa thạch cao.

Lượng xi măng cần tăng hơn khi dùng cát nhỏ hạt. Im 3 cát vữa 
tam hợp cần 125 kg xi măng.
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2.7.2 Yfjit câu kỹ thuật

Công tác xáy tường gạch cần phải đảm bảo một số các điều kiện 
kỹ rhuAt sau đây:

a. Mạch vữa trong khối xây phải đông đặc

Mạch vữa ngang cũng như mạch vữa đứng trong khối xây 
phải được chèn đầy và ép bên ngoài cho chặt nhất là m ạch  
dứng. Theo quy phạm, trung bình mạch nằm  dày 12 m m , m ạch 
đứng dày 10 mm. Giới hạn của mạch không vượt khỏi phạm  vi 
7 - 1 5  mm. Những mạch vữa đứng của khối xây phải lệch nhau 
hàng này so với hàng kia m ột khoảng  1/4 - 1/2 ch iều  dài viên 
gạch (hình 4.7)

3

1 -Mạch dọc; 2. Mạch đứng dọc; 3. Mạch đứng nịỊung. 

b. Từng lóp xây phải ngang bằng

Khi xây phải cãng dây ngang cho từng nàng xây để kiểm tra 
từng hàng xây nằm trên mặt phẳng nằm ngang. Mỗi mét xây theo 
chiều cao phải kiểm tra độ ngang bằng ít nhất 2 lần. Thường dùng
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thuý bình có ba bọt nước (nivo) dài l,2m đặt song song với dây 
căng ngang, không cho phép độ lệch quá 20 mm. Các mạch vữa 
đứng phải song song với mặt ngoài của khối xây và các mạch vữa 
ngang cần phải vuông góc với mặt ngoài của khối xây.

c. Khối xây phải thẳng đứng

Dùng quả dọi thép để kiểm tra. Độ nghiêng các mặt và các góc 
khối xây theo chiều cao không vượt quá 10 mm cho 1 tầng nhà cao 
3-4 m. Cho toàn chiều cao nhà không vượt quá 30 mm.

(1. Mặt khối xây phải phẳng

D ùng thước nhôm có chiều dài 2-2,5 m để kiểm tra. Độ gổ "hể 
không vượt quá 4 mm.

e. Khối xây không được trùng mach

Tường gạch thường bị xé nứt theo chiều đứng nên việc xử lý các 
hàng xây không bị trùng mạch là rất quan trọng. Thường dùng viên 
gạch 3/4 ở góc. Các mạch vữa phải bố trí lệch đi một nửa viên gạch để 
không trùng mạch. Như vậy, tải trọng mới phân bố toàn bộ khối xây.

2.7.3 Các khối xây gạch

Tường chịu lực: ngoài trọng lượng bản thân, phải chịu tải trọng 
của các kết cấu khác như sàn, mái, và chịu tác động của ngoại lực 
(gió, bão  v.v...)

Tường tự mang: chỉ chịu trọng lượng bản thân.

Những bức tường ngang và tường dọc của nhà cùng với sàn và 
mái tạo  thành hệ không gian chịu lực.

a. X ây tường chịu lực

G iằng tường bê tông cốt thép có tác dụng giữ các bức tường 
ngang và tường dọc với nhau thành một khối thống nhất tránh cho
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các góc tường khỏi bị xé nứt. Có thể kết hợp giằng tường làm lanh 
tô cửa sổ, cửa đi. Giằng tường thường dày bằng chiều cao 1 viên 
gạch.

b. Xây tường chèn khung chịu lực

Yêu cầu tương tự như tường chịu lực, mạch vữa phải thật đặc 
chắc. Đầu tường phải được chèn chặt, các cột nên quét nước ximăng 
đặc trước khi xây tường. Gạch phải đặt sát cột. Thông thường nên 
để những sợi thép râu (O 6-8) dài khoảng 25 cm chờ sẵn trong 
khung cột (chú ý từ lúc làm cốt thép bê tông cột) và câu vào mạch 
vữa tường chèn. Khoảng cách bỏ' trí râu thép từ 5,6 hàng gạch. Lớp 
trên cùng sát với mặt đáy dầm, giằng, người ta thường vỉa nghiêng 
hàng gạch, chèn vữa kín đầu trên hàng gạch. Dùng vữa ximãng tưới 
ướt bê tông đê liên kết tốt với tường gạch. Khi xây chú ý thúc viên 
gạch lên để mạch trên được đầy vữa.

c. Xây trụ độc lập

Trự là thành phần chịu lực nên yêu cầu phải chính xác, lệch tâm 
trụ có thể đổ. Phải căng dây lèo cho cả dãy trụ, sau đó dùng dpi 
kiểm tra tim trụ, các góc trụ, độ thẳng đứng của dây góc trụ rồi mới 
tiến hành xây. Gạch để xây phải chọn lựa kỹ, đều không cong vênh. 
Trụ phải xây bằng xi măng cát. Xây tùng đoạn 50 - 60 cm (chiều 
cao), đợi cho vữa ninh kết rồi mới tiếp tục xây. Không được động 
mạnh đến hàng gạch và phải che mưa. Có thể tăng cường khả năng 
chịu lực của trụ bằng các lõi thép o  10 - 0 1 2  bên trong.

d. Cửa sổ

Bậu cửa sổ ở những tường trực tiếp chịu ảnh hưởng của khí hậu 
phải được xây dốc ra ngoài để thoát nước tốt. Đ ộ dốc có thể tạo 
thành từ bề dày của lớp trát.
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e. Lanh tô

iTiông thường được làm bằng bc tòns cốt thép. Đối với cửa nhỏ 
có ihế làm bằng gỗ hoặc thép, hoặc sử dụng luôn khuôn cửa làm 
lanh tô.

Lanh tô xây gạch có thể chia ra 2 loại:

Lanh tỏ cuốn bằng: chỉ dùng cho cửa có khung rộng đến l,2m, 
chiểu cao  của lanh tô tôi thiểu là 1 viên gạch. Khi xây phải tiến 
hànli đồng thời từ hai đầu dồn vào giữa, và viên gạch khoá phải 
nằm chính giữa lanh tô. Dưới hàng gạch cuối cùng của lanh tô, đặt 
một lớp vữa cốt thép o  6. Hai đầu cốt thép 2 bên ăn sâu vào tường 
ít nhất 25 cm và có uốn móc.

Phải dùng vữa xi mãng đổ xây. Các mạch vữa được xây theo 
hình nêm , đầu dưới dày 5mm trở lên, đầu trên không quá 25 mm, 
và phải được nhét đầy. Không được đặt qạch theo lối xỉa tiền.

Lanh tô cuốn vòm: gạch và mạch vữa phải hướng vào tâm cố 
định của cuốn, không được đặt theo lối xỉa tiền.

V án khuôn cho lanh tô cuốn bằn« trên 12 ngày mới dỡ. Trời lạnh 
giá dưới 10°c, thời gian phải kéo dài hơn. Ván khuôn cho lanh tô 
cuốn vòm tối thiểu giữ 5 ngày.

g. Tường treo

Là loại tường nằm trên dầm đỡ tựa trên cột. Thường gặp ở các 
nhà có tường ở tầng trên nhưng tầng dưới thông phòng. Tải trọng 
sàn các tầng trên được truyển qua tường ngang vào dầm đỡ rồi 
xuống cột. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc đặt cửa sổ và cửa đi tại 
vùng gần gối tựa của dầm đỡ tường là bất lợi đối với sự làm việc 
của tường treo. Vì vậy, lỗ cửa trong các tường treo nên bố  trí ở giữa 
nhịp của dầm đỡ tường.
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h. Giằng tường

Giàng tường bê tông cốt thép là kết cấu để đảm bảo độ cứng liền 
khối cua kết cấu gạch đá và chịu nhĩrns ứng lực kéo có thể phát 
sinh khi nhà bị lún không đều.

Giẳng tường phải được bố  trí trên đỉnh tường và chân tường. 
Trường hợp sàn bê tông cốt thép đổ tại chỗ và phủ lên toàn bộ bề 
dày tường thì không cần thêm giằng tường. Giằng tường nên đổ liền 
để đảm bảo tính liên kết ổn định của nó. Tại góc tường và các chỗ 
nối giằng tường phải gia cố vững chắc để tránh nứt.

2.7.4 Clìèti khuôn cửa

Trước khi tiến hành chèn khuôn, phải dựa theo bản vẽ, vạch trục 
của khung, xác định vị trí tương ứng với các mặt tường và cao độ 
của 11Ó đối với cao độ cuối cùng của mặt sàn. Sau đó chèn tạm, điều 
chỉnh cho khung vào vị trí chính xác bằng (lọi các chiều và chèn 
chặt rồi đóng đinh. Khi lắp tránh va chạm mạnh, gõ vào khung để 
tránh làm méo mó khuôn cửa. Khuôn trước khi lắp phải có thanh 
giằng ngang đóng ở vị trí cách sàn 20 cm.

2.7.5 Chiều ílày titòvg

Tường con kiến dày 105 mm;

Tường 1 gạch: 220 mm;

Tường lgạch rưỡi: 335;

Tường 2 gạch: 450 v.v...

2.7.6 Yêu cầu giám sút

- Không chặt gạch lành ra để xây mà phải dùng gạch vỡ khi xây 
những chỗ nhỏ hơn quy cách viên gạch.

- Không dùng gạch vỡ, gạch vụn ngói vụn chèn đệm giữa các 
khối xây chịu lực.
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- Không dùng gạch dính chất bẩn. rêu mốc. Nếu có phải cạo 
sạch trước khi xây.

- Gạch phải được tưới nước kỹ trước khi xây, nhất là khi dùng 
gạch có độ rỗng lớn và khi dùng vữa xi măng, để gạch không hút 
nước của vữa trước khi nó ninh kết, đảm bảo sự kết dính tốt giữa 
gạch và vữa.

- Khi ngừng xây, phải tiến hành che đậy lên hàng gạch cuối cùng 
để tránh mưa, bảo vệ bức tường.

2.8. Thi cóng các yếu tô'kỹ thuật

2.8.1 Điệiì

a. Yêu cầu kỹ thuật

Trang bị điện trong công trình phải đảm bảo an loàn cho con 
người và tài sản, không bị nguy hiểm do tiếp xúc với các bộ phận 
mang điện của thiết bị dùng điện trong khi vân hành bình thường, 
ngàn ngừa không cho các bộ phận kim loại bình thường không 
mang điện của thiết bị dùng điện, hoặc các bộ phận của công trình 
bị chạm vỏ khi sự cố. Các bộ phận sử dựng điện không được tăng 
nhiệt quá mức đến gây bỏng. Không gây sự cố cháy nổ cho công 
trình.

Sử dụng phải thuận tiện, an toàn. Mạng điện làm việc liên tục ổn 
định trong thời gian sử dụng, ngoại trừ nguyên nhãn do hệ thống 
điện cung cấp.

Bảng điện, tủ điện không được đặt ở các phòng có hoá chất 
hoậ:. những  nơi thường xuyên ẩm ướt như dưới hoặc trong phòng 
tắm, vệ sinh, khu vực rửa của nhà bếp, phòng giặt, chỗ rửa chân 
tay. Phải đặt ở những chỗ dễ lui tới và dễ thao tác kiểm tra, đóng 
cắt điện như  gian cầu thang, hành lang vào nhà. ở  nơi thường bị
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ngập nước, phải đặt cao hơn mức nước ngập cao nhất có thể xảy 
ra. Không được đặt các đường ống khí đốt, ống dẫn chất cháy đi 
qua phòng đặt bảng điện.

Số lượng đèn mắc vào mỗi pha của đường dây nhóm chiếu sáng 
trong nhà không được quá 20 bỏng, kể cả các ổ cắm điện, đối với 
đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn cao áp thuỷ ngân, đèn natri. Cho 
phép tới 50 bóng đèn đối với đường dây cấp điện cho các đèn kiểu 
máng hắt, trần sáng, đèn lắp bóng huỳnh quang.

b. Phương thức đặt đường dây

Đường dây cấp điện trục đứng cho căn hộ phải đặt dọc theo gian 
cầu thang hoặc trong hộp kỹ thuật, không được đi qua các phòng. 
Có thể đặt chung đường dây cấp điện cãn hộ với đường dây chiếu 
sáng cho cầu thang, hành lang chung của nhà trong rãnh chung 
hoặc trong ống gen.

Hệ thống đường dây dẫn điện phải độc lập với các hệ thốnq 
khác, dễ thay thế và sửa chữa.

Đoạn dây dẫn điện xuyên móng, tường nhà, trần nhà, sàn nhà 
phải đặt trong ống thép, đường kính trong của ống phải lớn hơn 1,5 
lần đường kính ngoài của dây dẫn hoặc cáp điện.

Cấm đặt dây dẫn, cáp điện không có vỏ bọc bảo vệ ngầm trực 
tiếp trong hoặc dưới các lớp vữa trát tường, trần nhà ở  những chỗ có 
thể bị đóng đinh hoặc khoan lỗ.

Không đặt dây dọc theo tường chịu lực khi bề sâu của rãnh chôn 
lớn quá 1/3 bề dày tường.

Không đặt dây trong ống thôn^ hơi để đưa lên mái.

Cáp điện ngoài nhà không được đặt dọc theo mái. Dây dẫn từ cột 
điện vào nhà phải có đoạn uốn cong để tránh nước đọng theo dây

174



truyền vào bảng điện. Đầu vào nhà xuyên tường phải có ống gen, 
không luồn trực tiếp trong vữa. Không đặt dây dẫn trong các ống có 
tính dẫn điện như  hộp kim loại, ống thép,

Các đường điện đi chìm phải được luồn trong ống gen nhựa PVC 
nếu dặt trong lóp  vữa trát. Đối với tường gạch xây lỗ rỗng, có thể 
tận dụng các lỗ này để luồn dây. Cần hạn chế không để các đường 
dây giao nhau. Nếu bắt buộc phải có thì phải luồn qua ống gen, 
cách mối giao nhau  ít nhất là 0,5 m.

DAy điện nên dùng loại tốt, đúng tiêu chuẩn thiết kế. Việc lắp 
đặt bằng các loại dây gia công tương tự chưa được kiểm chứng dễ 
gây hư hỏng. V iệc thi công đường điện chìm đòi hỏi phải tính toán 
kỹ lưỡng, vì khi hỏng việc sửa chữa rất phức tạp và tốn kém. Nhất 
thiết phải đặt aptomat cho các thiết bị điên năng lớn để khi xảy ra 
sự cố, aptomat tự động ngắt điện, thiết bị và đường điện không bị 
chập cháy.

Loại ổ cắm điện 3 lỗ, dùng cho điều hoà, bình đun nước, nên sử 
dụng dây thứ ba  là dây tiếp đất. Không đấu dây này vào các đường 
ống nước tráng kẽm.

Phải tránh đi dây vào những nơi có đường ống nước đi qua, nếu 
có thể nên dùng  dây thẳng từ aptomat đến các thiết bị, không đấu 
nối dây, nếu có  thì phải được nối kỹ bằng băng dính cách điện. 
Không đặt gần ống  dẫn nước, vòi tắm, nếu bắt buộc phải đi qua nên 
luồn dây vào ống nhựa trước khi chôn tường.

Để đảm bảo an toàn và tiện lợi khi sử dụng, nên sử dụng dây dẫn 
có các màu khác nhau:

Dây đất: dây 2 màu xanh lá cây - vàng.

Dây trung tính: màu xanh da trời

Dây nóng: gổm  tất cả các màu khác.
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Tai nạn điện xảy ra trong các trường hợp sau:

- Chạm điên khi hệ thống mạng điện không được che kín.

- Chạm phải lớp vỏ kim loại thiết bị điện bị nhiễm điện khi cách 
điện bên trong bị hỏng.

- Do phóng điện hồ quang khi đóng ngăt cầu dao không đúng 
quy cách.

Phòng tránh bằng cách dùng cọc tiếp đất. Đó là một thanh thép 
đường kính lcm , hoặc thép chữ L loại nhỏ, dài 1 m, đóng sâu vào 
lòng đất. Nếu đất khô, cọc nên dài, to để tiếp đất tốt. Các thiết bị 
gia dụng nên có dây nối vỏ máy với đầu cọc. Thỉnh thoáng cần 
kiếm tra lại cọc tiếp đất và dây dãn vì dễ bị han gỉ do đất ẩm.

c. Độ cao ổ cám điện, công tắc

Trong các phòng của nhà ở, công tắc đèn phải đặt cao cách sàn
1,5 m, gần cửa ra vào, phía tay nắm của cánh cửa. Ô cắm điện cách 
sàn 0,3 -0,5 m nếu không đặt nó cùng với công tắc đèn trên 1 bảng. 
Trong phòng trẻ em, ổ cắm phải đặt cao 1,7 m.

Trong nhà tắm, vỏ kim loại của bồn tắm phải có dây kim loại nối 
với ống dân nước bằng kim loại.

2.8.2 Nước

Hệ thống thoát nước phải đảm bảo thoát hết mọi loại nước thải 
(nước bẩn từ các thiết bị vệ sinh, nước thải sinh hoạt, nước m ưa trên 
mái) từ bên trong nhà ra hệ thống thoát nước bên ngoài bằng đường 
ống kín. Độ dốc của đường ống phải lớn hon độ dốc tối thiểu và 
đảm bảo vận tốc tự làm sạch của dòng chảy.

Đường ống thoát nước không được thấm, rò rỉ, tắc nghẽn, bị xâm 
thực. Có thể dùng ống gang, ống sành hay chất dẻo.
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Phễu thu nước thải (đường kính tối thiểu là 50 rrim) phải nhanh 
chóng thu hết nước thải trên sàn trong phòng tắm, khu vệ sinh. Mỗi 
bồn tắm phải có một ống thoát nước ngang với độ dốc tối thiểu là 
0 ,0 1 -0 ,0 3 % .

Các thiết bị vệ siiili và thiết bị thu nưóc thải phải có ống xi 
phông ngăn hơi. Xi phông phải đảm bảo lớp nước lưu dày không 
dưới 5 cm  và có bề mặt bên trong trơn nhẵn. Phải đặt ống kiểm tra 
hoặc lỗ thông tắc trên các đường ông nhánh. M iệng thông tắc được 
đặt ở  đầu cùng của ống thoát ngang, chân ống đứng và không được 
rò rỉ nưởc, không cản trở dòng chảy và thuận tiện cho công tác 
thông tắc.

Đường ống nhánh thoát nước không được lộ ra dưới mặt trần của 
các phòng ở  dưới.

Nước thải từ các chậu xí, tiểu trước khi xả ra hệ thống thoát nước 
chung phải được xử lý qua bể tự hoại, được xây dựng đạt tiêu chuẩn 
kỹ thuật.

Ố ng thoát niíỏc phải có ống thông hơi. Không được nối ống 
thông hoi với ống thông gió và thông khói. Ông thông hơi chính 
phải đặt thẳng cao vuợt khỏi mái 0,7m và có đường kính nhỏ hom 
ống thoát nước IIIỘI bạc.

Đ ưòng kính tối thiêu của ống đứng thoát nước bên trong nhà là 
75 m m , của ống đứng thoát phân, nước tiểu từ các khu vệ sinh là 
100 mm .

2.8.3 Chống thấm

Dù sử  dụng vật liệu xây dựng nào cũng không thể có bề mặt 
phẳng nhẵn tuyệt đối và không thấm nước. Tất cả các vật liệu đều 
có những lỗ nhỏ li ti như m ao quản và vết nứt nhỏ khó nhận biết 
bằng m ắt thường. Các lỗ này sẽ ngày càng lớn dần do sự co ngót
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biến đông khi thời tiết thay đổi và làm cho công trình bị thấm. Do 
đó, công tác chống thấm cần phải được tiến hành ở những nơi 
thương sử dụng nước hay chứa nước như phòng vệ sinh, bể nước, 
mái nhà. Ngay từ lúc thi công tường, phải chú ý đến khâu chống 
thấm đổ có hiệu quả tốt. Không nên để đến lúc bị thấm rồi mới xử 
lý sẽ rất phức tạp và kéo dài.

Có 2 cách chống thâm phổ biến như sau:

- D ùns các chất chống thấm được chế tạo từ dung môi hữu cơ 
quét tiên bề mặt công trình. Dung môi sẽ tạo thành lóp màng bao 
phủ bề mặt, không cho nước ngấm qua.

- Dùng các chất nhũ tương không thấm nước quét lên bề mặt 
công trình. Nhũ tương khi bay hơi, sẽ tạo thành các hạt nhựa lấp kín 
các lỗ, khe mao mạch như một bộ rễ bám chặt trong lòng vật liệu. 
Loại chốníỊ thấm không dùng '-'ung môi hữu cơ này được sản xuất 
bằng kỹ thuật công nghệ cao và íành mạnh cho môi trường hơn các 
loại sơn chứa dung môi.

Sau đây giới thiệu một số sản phẩm chống thấm hiện có trên thị 
trường:

Sm art Cote là sản phs’m làm láng mặt tường và trần của 
Singapore. Trước khi láng, phải làm sạch mặt tường, bê tông trần 
bằng nước. Trộn 1 bao 25 kg với 8 / nước (tỷ lệ 1:3), trộn đều tay 
trong 10 phút.

ÍTìi cône:

- Dùng bay thép (inox) trát lên tường hay trần 1 lớp dày khoảng 
3-5 mm.

- Sau 3 giờ, trát lớp thứ hai.

- Sau 6 giờ, dùng bàn chải sợi dài mịn, nhúng nước cho ướt đều 
chải lên bề mặt công trình.
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Có thể trộn trực tiếp vào cát làm vữa trát rường theo tý lệ !: 4. 
T rá t như lớp trát tưòìm thônc thườnẹ. Lớp lót d ày  1 0 - 1 2  m m , lớp 

hoàn thiên dày klioảnc 5 - 10 mm.

D khiị tỉ ị ch bi ỉnni:

Dìmíỉ đc tạo lớp lót trên mái và sàn bànc bé lõng, trẽn vữa xi 
inãn í ,  giấy dầu tnrớc khi thi công các lớp chống thấm hằng nhựa 
bitum.

Kỹ thuật thi côns:

Bổ mặt cônc  trình phải khô, sạch dùne chổi quét môi ỉớp bi tum 
mỏng, đều lốn bé mặt. Định mức 0,5 / cho một lớp trên 1 n r .  Thời 
uian khô mỏi lớp tối thiêu 6 giờ.

Chú ý phòng hòa lúc thi công vì dunu; dịch rất dỗ bắt cháy. Đậy 
c h ặ t  n ắ p  t h ù n s  lúc  n í ù m g  thi côncv D í inu  q u a t  t h ô n c  ỉỉió đ ể  t ã n e  

cường độ thon2 thoáim ở những nơi chạĩ chội. Không dùng nước 
đ ạ p  l ứ a  m à  p h ả i  d ù n g  cát  khô .

N hũ tươní>:

Công dụng: chốrm lliấm, bảo vệ bể mặt kim loại như ống nước, 
thép và cách ám.

Kỹ thuật thi công:

Bề niặt công trình khỏ, sạch. Dùng chổi quét một lớp mỏng, đều 
lèn bề mặt. Định mức 0,5 / cho một lớp trcn 1 n r .  Thời gian khó 
mỗi lớp tối thiểu 6 giờ. Ọuét lớp sau vuôns sóc với lớp trước. Gia 
cố bằng lưới sợi thuv tinh. Bảo vệ bé mặt ' hỏi mưa trước khi đông 
cứng hoàn toàn.

Sov chống thâm mái nhà LEVỈS ROOPCRYL

Với thành phan bao gồm chất kết dính acrylic tông hợp dạng nhũ 
tương và nước, sơn phù hợp trong việc chống thấm cho mái nhà 
bàng kẽm, thép tráng kẽm, nhôm, tấm cách âm và bê tông.
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Trước hết, sử dụng dntimoss khi có nấm mốc, rong rêu, cạo bỏ 
những chỗ lộp, để khô và sử dụng Roofcryl. Gia công lớp lót băng 
Fixacryl nếu bẻ mặt bằng giấy tẩm nhựa đường hoặc cellulo. Dùng 
Fixpain cho tấm fibro xi măng, gạch, mái tôn, đồng, nhôm cũ, mái 
m ạ kẽm, nhựa PVC. Dùng Actiplomb cho tấm thép mạ kẽm, Super 
Acrozinc cho nhôm mạ kẽm mới.

Trường hợp cần sửa chữa các vết nứt, dùng tấm vải tổng hợp 
Levis Velom 30 để vá và sơn phủ băng Rooícryl đối với các vết nứt 
iọng tối đa 5mm. Đối với các vết nứt lón từ 5 mm đến 15 mm, dùng 
Levistik để Irám đầy vết nứt và sau đó dùng Levis Velom 30 và 
Roofcryl để vá. Đối với các mái nhà bị ảnh hưởng nhiều bởi thời 
tiết, có nhiều vết nứt, sau khi vá các vết nứt lớn nên lót bằng một 
lớp vải polyster mỏng với Roofcryl ngay lên bề mặt.

2.8.4 c /iống  nóng

Chống nóng cho mái nhà là cần thiet không chỉ vì nó tạo ra bầu 
không khí mát mẻ cho các tầng ở mà con bảo vệ bê tông mái không 
bị tác động trực tiêp bởi các yếu tố khí hậu như nắng, mưa, khô, 
ẩm, nóng lạnh bất thường. Mái bê tông nếu để trực tiếp chịu ảnh 
hưởng khí hậu sẽ nứt gãy sau 5,6 năm, J i o  dù chất lượng bê tông có 
tốt như thế nào.

Có nhiều phương pháp để chống nóng cho mái bê tông.

a. Dùng gạch rỗng:

Dùng gạch rỗng 4 hay 6 lỗ xây nghiêng tl. .ih hàng, cách nhau 
bằng chiều rộng viên gạch, các viên xây không liên tục m à cfch  
nhau 4-5 cm để tạo khe cho gió qua. Xãy đến đâu lát riga\ gạcii dến 
đấy. Tiến hành từ phía xa cửa nhất, cứ như >'ậy lùi dần  cho đến cửa. 
Để tránh bị gió lốc cuốn, cần lát các hàng gạch xung quanh mái 
bằng vữa xi măng tốt. Các viên phía trong có thể đặt trực tiếp, 
không cần vữa gắn liên kết.
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Chú ý sao cho hướng của các rãnh xây và hướng của các lỗ rỗng 
gạch chạy theo hướng gió của nhà. Nếu mái còn dùng làm sân chơi 
thì nên gắn mạch các viên gạch hoặc lát một lớp gạch hoa lên trên.

Chiều cao rãnh xây không dưới 20 C1T1 đối với gạch lỗng 4 lỗ và 
không dưới 30 cm đối với gạch lá nem (gạch tàu).

Nhiều người thường nghĩ rằng càng kín thì càng cách nhiệt tốt nên 
đã xây tường xung quanh lớp gạch chống nóng. Nhưn° làm như vậy là 
ta đã bịt kín lối thoát gió của lóp chống nóng, kliiến mái càng bị nung 
nóng hơn. Một nguyên tắc cơ bản cho tất cả các lớp chống nóng 1? 
phải có lỗ thoát hơi phía dưói để không khí lưu thông.

Lớp chống nóng bằng gạch rỗng có ưu điểm là rẻ tiền, dễ làm 
nhưng lại nặng, tăng tải trọng cho mái và chống thấm kém.

Đối với các mái nhà không sử dụng làm sân chơi ngoài trời, nên 
dùng hệ thống mái tôn. Mái tôn có ưu điểm là nhẹ, dễ thay đổi nếu 
cần tháo dỡ, chống thấm và chống nóng đạt hiệu quả cao.

b. D ùng lớp mái:

- Lợp m ái bâng tôn múi:

Khi lợp hàng tôn trên phải phủ lên hàng tôn dưới ít nhất là 15 cm 
và m ép  hai lá giáp nhau phải phủ lên nhau ít nhất là 1 múi. Trên 
sống các chỗ giáp nối phải có móc để móc chặt với xà gồ, mỗi lá 
tôn phải có  ít nhất 4 lỗ trên sống mũi để bắt móc.

M ái tôn thường rất nóng nên có thể bố  trí hệ thống ống nước trên 
mái, cách mái một khoảng 0,7 -1,0 m, đục các lỗ nhỏ cách nhau 
khoảng 20  cm, tạo thành giàn mưa nhân tạo. Vào những giờ nóng 
trong ngày, biện pháp này làm giảm đáng kể nhiệt độ, để có thổ sử 
dụng được tầng mái.

Tường mái không nên xây kín mà nên để các ô trống cho không khí 
lưu thông. Mái bằng hấp thụ nhiệt lượng nhiều hơn mái dốc hai bên.
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- Lọp mái bằììiỊ fihro xitnăníỊ:

Các vêu cầu kỹ thuật cũng như tôn múi, nhưng phải chú ý máng 
nước và ốnẹ nirớc ban? tôn mạ kẽm. Nhũng chỗ mái tiếp giáp với các 
kết cấu khác phải ngán cách bằng tấm chắn nước. Khe hở giữa máng 
và hề mặt của mái phải bịt b ằ n g  malit h o ặ c  vữa ximăns vôi c á t.

- Lợi) m á i  Ììàìiịị tồn già niỊÓi:

Mái tôn giá niỉói, vật liệu do Cóng ty Thép Việt Nam liên đoanh 
với Malaysia và Nhật sản xuất. Tôn có nhiều độ dày và màu sắc 
khác nhau, từ dỏ sậm đến đỏ sáng, từ xanh đậm đến xanh nhạt. 
Chiều rộng tám tôn 0.845 m có độ dài bất kỳ. Được làm từ tôn mạ 
màu, có phủ lớp polvester. Đặc tính không bị mài mòn, chống oxy 
hoá, độ bển cao. trọnq lương nhe hơn íieói thật.

-  L ợ p  i ì iú i IkhiiỊ thép p h ủ  Z IN C A L U M E :

Tấm lợp thép cho vách và mái loại Klip-lok Hi-Ten là sản phẩm 
có dộ bổn cao, chiều rộng phủ hĩh.1 hiệu là 0,406m, chiều cao gờ 
4ỉinm , có đô dài bất kỳ. Chiều dày tấm thép là 0,53 và 0,65 mm. Có 
thế sử dụne cho bất kỳ loại mái, vách ngăn hay trần ô văng nào. 
Khỏno tròng thấy các ốc vít nhờ plnrơnẹ pháp âm dương che kẹp áp 
dụng VỚI tâm iợp thép. Mội tiện lợi khác là tính an toàn. Không thể 
xâm nhập qua mái hoặc vách loại này bằng cách tháo các vít liên kết.

Phương pháp liên kết:

Tấm lợp thép được thiết kế  để liên kết vào xà gồ mái hay sườn 
tường với các đai gắn. Các đai này được giấu đi khi lợp và không 
cần các lỗ bắt vít trên mặt tôn.

c. Lợp tấm đan phủ mặt:

Sân thượng là phần trên cùng của ngôi nhà, vừa là sân vừa là mái 
che mưa nắng. Sân thượng phải bố  trí hệ thống thoát nước tốt (phễu 
thu, máng,) không để bụi rác, lá cây chồng chất và thoát vào ống.
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Giải pháp chống nóng và chống thấm tốt là tạo thêm một lớp đan 
phủ mặt. Lớp đan dày ít nhất 5cm, độ dốc ít nhất là 0,5 %. Nhựa 
flintkote quét 3 nước, có lưới thuỷ tinh hay nilon. Lớp gạch hoặc 
cục bê tông kê chỉ đặt sau khi trát vữa chống thấm và quét ílintkote.

Tác dụng của các tấm đan là che chở lớp đan mái khỏi bị nứt nẻ. 
Lớp không khí ở giữa để cách nhiệt. Làm cách này tuy tốn kém, 
nhưng dễ sửa chữa, khi bị dột, chỉ cần dỡ đan lên và quét lại 
ílintkote vào những nơi bị thấm nước (hình 4.8)
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Hỉnh 4,8. Chốny ỉ!Ón% với tấm đan phủ mặt trẽn ỉ>ạch kê 
1. Tám đan dày 5 cm; 2. Gạch kê dày 10 cm;

3. Lớp vữa lót Fỉintkote dày 2 cm; *4. Sàn mái dày 10 cm.
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Cách làm thông dụng tnró<' đây là lát một hoặc hai lớp gạch lá 
nem trựr tiếp lên mặt bê tông sàn mái Biện pháp này dễ thi công, ít 
'ốn kém, nhưng có nhược điểm là khó bảo vệ lớp chống thấm, và 
chống nóng không hiệu quả, nên phải làm trần treo hoặc bông 
khoáng ở mặt dưới trần để cách nhiệt (hình 4.9)

Hình 4.9. Chống nóntỊ bằng gạch lát thông thường 
1. Gạch lát; 2. Vữa lót; 3. Các lớp chống thấm;

4. Đan bê tông chịu lực; 5. Lớp đệm không khí cách nhiệt;
6. Trần treo (gỗ, plastic, kim loại hoặc thạch cao)

2 . 9  L ắ p  đ ặ t  c á c  t h i ế t  b ị

2.9.1 Điều hoù nhiệt độ

Máy điểu hoà nhiệt độ có tác dụng điều tiết không khí trong 
phòng, giảm hoặc tãng nhiệt độ khi cần thiết, nhung bên cạnh tác 
dụng tích cực đó còn gây ra sự mất vệ sinh, thiếu độ ẩm, làm tăng
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nồng đò khí cacbonic. Sinh hoạt trong căn phòng sử dụng điều hoà 
l)s jòng uyên sẽ gây ra cảm giác khó chịu, chân tay mỏi nhừ, nhức 
đầu, đau rát cổ họng, đau bụng, lưng, giảm sức đề kháng của cơ thể. 
Trong nước thải của máy điều hoà còn sinh sôi nảy nở loại vi khuẩn 
gây bệnh. Nước thải đó không được để tồn đọng trong máy mà phải 
có biện pháp thoát tốt. Do đó cần chú trọng đường ống thoát nước 
phải có độ dốc vể hướng thoát. Cố gắng tránh việc nối ống và đưa 
đường ống đi xa, nhiều đoạn chuyển hướng khúc khuỷu.

Trước khi quyết định lắp đặt máy điều hoà nhiệt độ loại nào, cần 
quan tâm đến công suất máy sao cho phù hợp với diện tích và điều 
kiện kín của phòng. Theo chủng loại, có 2 dạng là máy 1 khối 
(dạng cửa sổ) va máy 2 khối. Theo nguyên tắc điều hoà, có 2 dạng 
là 1 chiều (lạnh) hay 2 chiều (cả nóng và lạnh). Máy 1 khối có ưu 
điểm giá thành thấp, nhưng gây tiếng ồn.

Phòng sử dụng điều hoà phải kín, tường xây (nên là tường 220), 
sàn mái bê tông cốt thép. Không nên làm trần quá cao, nhất là ở các 
tầng trên để giảm thiểu khối tích không khí cần điều hoà trong 
phòng. Các cửa sổ và cửa ra vào cần phải là cửa gỗ dày, kính dày. 
Cửa 2 lớp càng tốt. Phần sau cùa máy điều hoà dạng cửa sổ hoặc 
khối quạt gió  của máy dạng 2 khối phải được để ờ những vị trí 
thông thoáng, tiếp xúc trực tiếp với không khí thiên nhiên.

Nên dùng dây nguồn riêng và không sử dụng chung với các thiết 
bị điện khác để không bị quá tải.

a. Máy dạng cửa sổ:

Thường gắn trên hoặc dưới cửa sổ. Độ cao từ 0,8 m đến 1,8 m so 
với mặt nền phòng để gió thổi ngang tầm hoạt động của con người. 
N è , lắp ở vị trí đối diện với cửa ra vào chính. Cần độ nghiêng 5° để 
R. ^  ngưng đọng từ dàn lạnh hoặc nước mưa trên vỏ máy dễ dàng 
ch y ra phía sau. Phần bên ngoài không được để ánh nắng trực tiếp
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chiếu vào, hoặc lắp đặt ở những vùng quá nóng như bếp, ìoậc thềm 
hắt nắng. Do nguồn rung chính là máy nén khí, nên cần đệm phía 
sau của máy một miếng cao su chống rung để giảm tiếnj ồn. Máy 
n ê n  được k ê  lê n  v ậ t  l iệ u  g iả m  c h ấ n  đ ộ n g  n h ư  ló t  m iế n g  CIO su. Các 
khe hở xung quanh máy phải được lót kín bằng moucht hoậc vật 
liệu trám (hình 4.10)

H im 4.10.
Láp dặt liêu hoả  

dạn iị ;ửư sổ

b. Máy điều hoà hai khối:

Các khoảng cách tối thiểu là: trên: 40cm, hai bên: 50cn. Đ ộ dài 
ống dẫn giữa hai khối máy không vượt quá 7m. Độ chêih lệch tối 
đa giữa hai khối máy là 4 m.

Nơi lắp máy phải cách xa tivi ít nhất 1 m để động cơ Giạt không 
làm chất lượng hình ảnh tivi bị ảnh hưởng. Chú ý việc nố kín tuyệt 
đối giữa khối trong và khối ngoài để tránh hiện tượng đ) khí môi 
chất lạnh.

Khối trong phòng nên đặt ở vị trí tỏa gió đều ra các )hía. Nếu 
đặt máy trong một phòng dài và hẹp thì nên đặt ở bức tư àg hẹp để 
gió thổi theo chiều dài của phòng. Không đặt quá cao (tèn 3,5 m)
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bất lợi cho việc tuần hoàn khí. K hôns  lắp máy phía trên cửa ra vào 
vì khi m ở  cửa, luồng gió đẩy từ máy sẽ hút nhanh không khí bên 
ngoài vào nhà.

Khối ngoài phòng nên đặt ở vị trí thông thoáng nhưng không 
chịu ảnh hưởng trực tiếp nắng mưa. Trường hợp bắt buộc phải làm 
mái che. Bệ đỡ máy phải là nơi chắc chắn như ô-văng bê tông, sân 
thượng hoặc mái nhà hoặc khung thép conson. Không đặt cửa quạt 
gió trước những luồng khí thải, bị ô Iihiỗm (hình 4.11)

1

TÕI THIỂU 5 cm

\

V
Tố' ĨHIÈU 5 cm

TÒI THlếu 2,3 m

TỐI THIỂU 5 cm

KHỐI TRONG NHÀ

KHỐI NGOÀI NHÀ

Hình 4.1L Lấp đặt điêu hòa hai khối
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2.9.2 Lắp đặt bình nước nống

Khi gắn máy vào tường, phải dùng vít vặn chặt vào giá đỡ. Máy 
phải được nối đất bằng dây tiếp địa. Trước khi vận hành thừ, phải 
chắc chắn là nước đã được đổ đầy bình chứa của máy. Mở khoá 
nước chính của nguồn và khoá nước nóng cho đến khi thải ra hết 
không khí trong bình chứa của máy.

Nối điện bằng cáp 8,5 mm vào lỗ phía sau của máy và luồn dây 
vào rãnh gần bộ điều nhiệt, nối điện vào các cực của bộ điều nhiệt.

2.9.3 Lắp đặt các thiết bị vệ sinh

Các thiết bị vệ sinh bằng sứ phải được treo như lavabo trên các 
mấu đỡ. Khi lắp đặt xong phải có biện pháp che chắn, trước khi tiếp 
tục các công việc khác, tránh không để vôi vữa rơi vào các lỗ thoát 
nước, các ga cống, phễu thu. Khi lắp đặt xong các thiết bị dùng 
nước phải tiến hành thử. Mở van khoá nước từ bể xuống và mở tất 
cả các vòi nước, giật nước két xí xem hoạt động có ổn định không. 
Trường hợp bị nghẹt, hoặc nước ra không đều, có thể do bị vôi vữa 
tắc trong đường ống, cần phải được sửa chữa ngay, không để lâu 
ngày, càng khó kiểm tra. Các đầu ống chờ (chưa lắp thiết bị) phải 
có nút nhựa bịt kín, không để rò ri nước. Các phụ kiện như giá 
gương, máng treo khăn, khay xà phòng, hộp giấy vệ sinh cần phải 
được lắp đặt ngay ngắn, thuận tiện khi sử dụng. Tránh lắp vào các 
góc khuất, quá tầm tay, hoặc vị trí sau cánh cửa.

Khi cần khoan trên gạch men sứ, không nên khoan thẳng vào 
gạch mà dùng bút đánh dấu vạch điểm khoan, sau đó dán một 
miếng băng dính lên để mũi khoan có ma sát không bị trượt ra khỏi 
vị trí.

Vòi sen tấm cần lắp ở độ cao ngang hoặc trên đầu người (từ 1,7 m 
trờ lên). Bồn tắm có thể gắn nửa chìm dưới sàn để trẻ em, người tàn
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tật có thể dễ dàng sử dụng. Khoảng trống tối thiểu giữa bồn tắm và 
cạnh tường kia là 0,6 m. Cần hoa sen phải đặt ở độ cao 1,9 m và 
nên chuyển dịch được. Loại hoa sen vòi bằng chất dẻo tốt hơn bằng 
kim loại (hình 4.12)

Hình 4.12. Lắp đặt thiết hi vệ sinh

Trong trường hợp không sử dụng bồn, cũng nên lắp khay tắm 
đứng có riđô chạy bao quanh để giúp việc thoát nước tốt hơn.

Hộp giấy vệ sinh nên để ở chỗ tiện tầm tay khi ngồi trên bệ xí, 
không gần các vòi nước. Nên có giá treo khăn, mắc quần áo ướt và 
quần áo khô riêng. Nếu có điều kiện, nên đóng tủ đựng các dụng cụ
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tắ m  n h ư  x à  p h ò n g ,  n ư ớ c  g ộ i đ ầ u , d ầ u  tắm, k e m  c ạ o  râ u , n ư ớ c  h o a  

và ngăn đựng khăn. Có thê để một số loại thuốc thông thưừng 
nhưng hạn chế vì độ ẩm phòng vệ sinh cao gây mốc thuốc. Trong 
phòng tắm, phải có đèn chiếu sáng riêng cho khu vực chậu rửa, 
gương soi. 0  điện được thiết kế gần gương để cắm các thiết bị sấy 
tóc, máy cạo râu. Vị trí ổ điện phải cao hơn chậu rửa từ 0,4 m 
trở lên.

II. PHẦN HOÀN THIỆN

1. Hoàn thiện tường

Tường là bộ phận kiến trúc chủ yếu của công trình. Ngoài việc 
tạo ra các mặt ngoài cho ngôi nhà, tường còn là sự báo vệ và phân 
chia các không gian bên tiong theo từng chức nãnỉỉ sử dụng. Chức 
năng truyền thông của tườníí là chịu lực cho sàn, trần, và mái nhà 
nên tường thường dày và khó thay đối. Ngày nay, kết cấu nhà 
khung cho phép ta thay đổi dễ dàng các vị trí tường hon và có thể 
dùng các vật liệu nhẹ làm tường.

Mặt tường ngoài phải chịu được thời tiết. Mặt tường trong khỏng 
phải chống đỡ với các yếu tố thời tiết nên có thể chọn lựa một phạm 
vi rộng rãi các vật liệu làm tường (hình 4.13).

Tường bê tông, tường gạch xây đều là tường chịu lửa nhưng có 
tính cách nhiệt tương đối kém.

Giữa trần và đỉnh tường thường dùng phào trang trí, cũng như 
giữa chân tường và sàn thường có vật liệu ốp chân tường. Cách thức 
đơn giản nhất là nguýt cong hoặc trát phào đơn giản. Các phòng có 
chiều cao lớn (3,8m trở lên) có thể hạ thấp chiều cao trần bằng cách 
sử dụng cùng loại vật liệu hoàn thiện trần cho một phần đỉnh tướng 
(hình 4.14).
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Hình 4.13. Các lớp tườrìiị bao lí tưởi Vị

Kco lớp thảm trải sàn lên tường làm cho mặt sàn trông như rộng 
ra. Chứ ý thảm phải là loại tối màu và không có hoa văn.

Màu sắc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện 
tường. Tường màu nhạt phản xạ ánh sáng tốt và làm nổi bật đồ vật. 
Tường m àu  sẫm hấp thụ ánh sáng mạnh, làm tăng tính riêng tư của 
từng khu vực không gian.

Chất liệu bề mặt tường cũng tác động đến lượng ánh sáng sẽ 
phản x ạ  hoặc hấp thụ. Tường nhẵn phản xạ nhiều ánh sáng hơn 
tường có  chất liệu bề mặt xốp.
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Tường ngăn nhẹ có 
thể được làm từ các 
tấm thạch cao.

1.1. Trát tường

1.1.1. Điều kiện đ ể  
trát tường

Khi công trình đã 
đến giai đoạn thích 
hợp và khi mặt trát 
tường trán đã có đủ 
các điều kiện cần thiết 
thì mới khởi công trát.

Tường mới xây 
không được trát ngay, 
cần phải chờ cho vữa 
khô và lún sơ bộ. Nếu H i n h  4  l 4  H o é n  t h i ệ n  t ư ở n g

không, vữa co ngót sẽ Ị r o n g  n ộ i  t h ẩ t

làm lớp trát nứt nẻ hay
bộp. Vữa càng ít xi măng thời gian khô càng lâu hơn. Đối với mặt 
bê tông thì ngược lại, trát càng sớm, vữa trát càng dính chặt với mặt 
bê tông.

Trước khi trát, phải làm xong mái nhà và sân thượng, bảo đảm 
không bị mưa hắt vào tường trát.

Phải đặt xong các đường ống ngầm về điộn, nước.

Trát tường ngoài nhà phải lắp xong máng nước và ống dẫn đảm 
bảo thoát nước mái.

192



7.7.2. Quy trình trát

a. Chuẩn bị mặt trát:

Mặt trát phải sạch không có rêu mốc, không dính dầu mỡ. Nhớ 
tưái nước cho ướt mặt trát, trước khi trát, nhất là khi trời nắng hanh.

Trước hết, kiểm tra độ thẳng đứng của tường bằng dây dọi và độ 
bằng phẳng của trần bằng ni vô. Những chỗ lổi quá nhiều phải tẩy 
đi bằng búa đục.

Tưới nước ướt trước khi trát để mặt trát không hút mất nước của 
vữa trước khi vữa ninh kết xong. Tườn« xây bằng gạch lỗ cần phai 
tưới nước trước 2,3 lần, cách nhau l:hoảne 1 0 -1 5  phút, nếu viên 
gạch còn hút nước, còn phải tưới. Đôi với các bộ phân bê tông, phải 
tưới nước trước 1-2 giờ để khô bề măt rồi mới trát

b. Chuẩn bị vật liệu:

Dùng vữa xi măng cát, trộn xi măng với cát khô theo tỷ lệ: vữa 
trát trần: 1/ 2; vữa trát tường: 1/ 3.

Đảo đều, rồi đào giữa đống một lỗ sâu xuống, đổ nước. Cát trộn 
vữa phải sach và có cỡ hạt đúng. Cát của vữa lớp trong không lớn 
quá 2,5mm và cát vữa lớp ngoài không lớn quá l,2mm. Không 
được nghiền vụn vữa đã đông cứng để dùng lại.

Trước khi trát cần tiến hành chuẩn bị mặt trát, sau khi trát xong 
phải chú ý việc bảo dưỡng lớp vữa mới trát.

c. Yêu cầu kỹ thuật:

Cần phái bảo đảm lớp vữa trát có chiều dày đồng nhất, bề mặt 
băng phẳng theo cả  chiều đứng và chiều ngang. Khi trát nhiều lớp 
phải chờ lớp trước khô se mặt rồi mới trát lớp sau. Nếu lớp trước đã 
khô hẳn thì phải tưới nước trước khi trát lớp sau. Chiều dài mỗi lớp
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không lớn quá 15mm và không nhỏ hơn 5mm. Khi có chỗ vữa bị 
phồng hoặc bong lở phải phá rộng chỗ đó ra, miết chặt xung quanh 
để cho vữa ráo nước mới sửa lại. Khi mặt vữa khô, nếu gõ vào chỗ 
nào thấy kêu bộp thì phải phá đi trát lại. Không trát dưới ánh nắng 
mặt trời trực tiếp hay nơi có gió nhiều, phải che nấng và chắn gió 
tốt trước khi trát. Khi hai mặt phẳng tường gặp nhau, ví dụ các góc 
nhà: cần chú ý đường nét phải thẳng, sắc cạnh.

Sau khi trát, phải chú ý bảo vệ lớp trát, che mưa nắng trong 2 -3 
ngày đẩu. Cần giữ cho lớp cát ẩm ướt sau khi vữa ninh kết, tốt nhất 
là trong vòng 7 ngày đầu. Không được tưới nước lên lớp trát lúc 
đang nắng gắt vì làm như vậy sẽ thay đổi nhiệt độ trong lớp trát 
phát sinh co ngót lớn trong vài giây, lớp trát sẽ nứt.

Trút trụ cột

Trụ cột ngoài nhiệm vụ chịu lực còn có tác dụng trang trí, do đó 
trụ cột cần phải trát cẩn thân, bảo đảm đúng kích thước thiết kế, các 
góc cạnh phải ngay thẳng, vuông vắn.

Trút cột vuông

Phải dùng thước vuông góc để kiểm tra các góc cạnh. Trước khi 
trát đặt các vệt vữa mốc ờ trên đầu và phía dưới chân cột.

Trát cột tròn

Dùng khuôn cữ, gọi là thước phào để bảo đảm trát cột tròn đúng 
hình dạng và kích thước. Thước phào gồm hai mảnh gỗ khoét lỗ 
tròn, có kích thước bằng chu vi của cột sau khi trát. Cần phải làm 
mốc ở đầu cột, chân cột và khoảng giữa.

Khi muốn tăng tiết diện cột m à không thêm vật liệu chịu lực 
(gạch, bêtông) có thể làm bằng cách trát vữa lên lưới thép bọc 
quanh cột. Nếu dùng lưới thép không tráng kẽm phải quét lớp xi 
măng hay sơn để bảo vệ lưới không bị gỉ.
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2.2. Ốp gạch men kính

Tường gạch cũ phải đục nhám bề mặt, các lỗ từ 0,5 đến lcm, 
cách nhau 4,5 cin. Ngâm gạch men trong nước khoảng một s,iờ. 
Trộn xi mãng cát và nước theo tỷ lệ: 3/1/1. Dùng dao trét xi mãng 
lên mặt gạch men.

Hướng ốp nên tiến hành từ dưới lên trên, từ trái qua phải. Sau khi 
ốp gạch khoảng 1 ngày, có thê lau mạch với xi măng trắng, hoặc 
bột chà roong, có thể pha màu không nhất thiết để màu trắng.

2.3. Ốp gạch xây

Trát vữa vào mặt lưng gạch, ốp vào tường. Để mạch thẳng hàng, 
dùng các miếng xốp nhỏ khoảng 8 mm chêm vào giữa. Sau 1 ngày, 
gỡ ra trát ximăng làm mạch.

2.4. Vách ngăn

Là các kết cấu không chịu lực chi dùng ngăn chia không gian 
trong nhà. Vách ngăn có ưu điểm là dẻ tháo láp, nhẹ nhàng, sử 
dụng linh hoạt không phụ thuộc vào kết cấu chịu lực của sàn. Tuy 
vậy không nên làm quá đơn giản mà cũng phải đảm bảo các yêu 
cầu sau:

- Bản thân vách ngăn phải đủ độ cứng và ổn đ ' . h.

- Cách âm: thường loại vật liệu nhẹ, độ rỗng nhiều dễ cách âm
í: vỏ dăm bào, xốp.

- Mỹ quan: không có khe nút, không ngám nước, bề mặt nhẩn 
nhụi, dễ lau rửa.

Chiểu cao thông thường: có thể cao lên đến trần (trung bình
3,2m - 3,6 m) hoặc thấp (2,4 m - 2,6 m).

Có một số loại thông thường:
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Vách n^ủỉì Torclìis: K huns  gỗ hoặc tre trát vôi rơm. K hung  gỗ 
hổnu sác nhóm V, đặt lati gỗ hoặc nẹp tre, ngoài trát vữa và quét 
vói. Nêu cần độ bền hơn, dỉms lướ i  thép mắt cáo phủ lên lớp lati 
và trấi vữa dày 2 cm. Gỗ có thể được thay bằng thép hình nhỏ 
(hình 4. i 5)

Hình 4.15. Vách n%ăn Torchis
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Vách ngàn g ạ c h :  Tưòìis dày 6 cm, do dựníí viẽn gạch lên. Cán 
gia cố  thép hoặc trụ liền tưòns, cách nhau 2m, hoặc thép <ị> 6 dọc và 
ngang thân tưòne. Tuừn" khôno nên cao quá 2,5 ni.

Vách tigcin thạch cao: như trần thạch cao, nhirn" phái làm hẹ 
khung xưotií bằno tòn hoạc thép, có chiồu dày 10 cm. Giữa hai lép 
thạch cao nên để một lóp bông khoáníí cách âm, cách nhiệt tốt. 
Hoàn thiện bổ mật bằn? sơn như hoàn thiện tường đã trát. Kích 
thưđc tấm thạch cao l,2m X 2,4 m (hình 4.16).

Hình 4.16. Vách ỉìíỊÕn khimạ ạỗ, vảỉì ẻp
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Vách /líịăn bọc nỉ: bằng khung thép hay nhôm, bọc một lớp đệm 
mút, nỉ bên nsoài. Nhẹ, cách âm tốt nhưng giá thành còn cao, và chi 
sử dụng trong điều kiện phòng dùng điều hoà và có máy hút bụi.

2. Hoàn thiện mặt sàn

2.1. Yêu cầu kỹ thuật

Vật liệu hoàn thiện mặt sàn phải đáp ứng được: sự mài mòn vật 
chất, va chạm và kéo lê.

Tiêu chí thứ hai là dễ dàng bảo dưỡng. Chống đọng bẩn, ẩm, dầu 
mỡ, làm biến màu.

Tiêu chí thứ ba là tiện nghi. Liên quan đến độ đàn hồi của vật 
liệu mặt sàn. Tiếp theo là độ ấm áp hoặc mát.

2.2 Thi công sàn

2.2.1 Nèn đất

Nền đất có tác dụng trực tiếp đối với mặt nền nên phải đủ cường 
độ chịu được các tải trọng trên mặt nền. Nền đất phải được đầm 
chặt. Không dùng đất thiên nhiên, đất hữu cơ  để san nền. Rải cát, 
tưới nước và đầm kỹ. Có thể rải một lớp gạch vỡ hoặc gạch nguyên 
lên nền cát, gõ cho mặt gạch bằng phẳng. Rải lớp vữa xi măng cát 
lên trên, dày 10 cm. Để chống ẩm từ nền, có thể lát một lớp bê tông 
xỉ hoặc bitum. Chỉ tiếp tục thi công 5 ngày sau khi đổ bê tông nền 
để đảm bảo lớp bê tông đã khô.

2.2.2 LỚỊ) đệm

Có các loại lớp đệm như sau:

- Lớp đệm bằng cát, đá dăm, xỉ;
- Lóp đệm bằng bê tông gạch vỡ;
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- Lớp đệm bằng vữa xi măng;
- Lớp đệm  bằn2 bê tông toàn khối.

2.2.3 Thi cônq IỚỊ) cách ủm

Nếu lớp đệm hay lóp mặt sàn bằng vật liệu có tính cách âm như 
bê tông xốp, bê tông nhẹ, tấm gỗ ép, lớp mặt sàn là những lớp chất 
dẻo, cao  su thì sàn không cần bố  trí lóp cách âm.

L ớị> cách ủm đùn hồi: thường dùng bột cao su nghiền ừ lốp ô tô 
cũ, rải thành lớp dầy 2cm trên tấm sàn, đầm phẳng.

L ớịì cá ch  âm  nửa cứng:  là m  b ằ n g  n h ữ n g  tấ m  b ô n g  k h o á n g  d ầ y  

3 cm.

LỚỊ) cách âm cứng: làm bằng cát khô, rải cát thành lớp dầy 2 cin 
rồi gạt phẳng và đầm, giống như dải lớp lót cao su.

Khi đi lại trong lúc thi công, chú ý không dẫm lên lớp cách âm, 
mà phải đi trên những tấm ván lót.

2.2 .4  N ền  bê tông

K hông  thể có sàn bằng tấm bê tông có bề mặt trơn nhẵn bằng 
phẳng và đủ dày mà không cần đến vật liệu hoàn thiện mặt sàn. Sự 
bền chắc của sàn là quan trọng nhất vì độ mài mòn và sử dụng vật 
liệu m ặt sàn phải chịu đựng sự đi lại của chúng ta cũng như việc 
dịch chuyển đồ đạc và thiết bị.

Ở  những nơi dễ tiếp xúc với ẩm ướt, nên tránh những vật liệu 
cứng, tron nhẵn. Mặt sàn đàn hồi có thể hút âm, giảm tiếng ồn. Mặt 
sàn m àu  nhạt phản xạ ánh sáng chiếu vào nó và làm cho căn phòng 
sáng sủa hơn mặt sàn có chất liệu màu thẫm. Sắc màu nhạt làm tăng 
ánh sáng trong phòng. Màu sáng ấm gây cảm giác an toàn, trong 
khi m àu  sáng lạnh gợi sự rộng rãi và nhấn mạnh sự bằng phẳng. 
m àu thẫm lạnh làm cho mặt sàn có chiều sâu và chắc. Trong cùng
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một không gian nên sử dụng cùng một loại chất liệu lát sàn (gạch, 
trải thảm hay lát gỗ, v.v...).

Mặt sàn có thể có hoa vãn hoặc không hoa văn. Hoa văn có thể 
tạo ra khu vực, hay có tính dẫn hướng. Hoa văn có tỉ lệ nhỏ sẽ cho 
cảm giác chất liệu hơn là hình ảnh riêng biệt. Nếu muốn hoa vãn từ 
vị trí trung tâm hướng ra, nên bắt đầu lát từ giữa phòng xoay dẩn ra 
ngoài.

2.2.5 Sàn gỗ

Sàn gỗ ấm áp, sang trọng, có tính đàn hồi, dễ thay thế nếu hư 
hỏng. Sàn gỗ được hoàn thiện bằng vecni làm tăng độ bền, sức chịu 
nước và tăng vẻ đẹp tự nhiên của gỗ, đồng thời cũng giảm khả năng 
bám bẩn.

Ván sàn nên lát ở các khu vực ít chịu ảnh hưởng va đập và tránh ẩm 
thấp. Ván sàn dễ chuyển màu và trầy xước hơn các vật liệu khác, nên 
chỉ dùng trong các phòng sinh hoạt, phòng ngủ, phòng khách.

Sàn gỗ cách nhiệt, cách âm tốt và cũng dễ bảo quản. Có các kiểu 
sàn lát bằng ván dài, rộng hoặc sắp xếp theo hình chéo. Kiểu zigzag 
hay kiểu gạch xây cũng đang được ưa chuộng.

Gỗ ván sàn thông dụng hiện nay là lim, dổi hoặc gỗ thông Lào. 
Ván gỗ Việt Nam thường được khai thác ở các vùng Trung bộ như 
Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh v.v...

2.2.6 Sàn lút gạch

Trước tiên kiểm tra cao độ nền lát. Nền lát phải cứng, nếu lát 
trên sàn bê tông cốt thép, phải dọn sạch cát, đá, trên nền đất phải lót 
một lớp gạch chỉ bằng vữa xi măng.

Xếp thử gạch để xem thừa thiếu thế  nào, đồng thời xem vị trí lát 
bắt đầu từ cửa đi phía ngoài vào.
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Mặt gạch phẳng, không khấp khểnh, đật thước dài khoảng 2 m 
lên cán không thấy khe hở.

Không bước lên nền gạch mới lát trong vòng 24 giờ, để cho xi 
măng có độ đông cứng tối thiểu. Lát gạch xong ngày hôm sau mới 
lau mạch (rót xi măng trắng vào mạch).

Lát loại gạch có hoa cần chú ý chiều của hoa phải khớp nhau 
(thường có tính chất đối xứng).

Hướng lát từ cửa đi vào trong, để vị trí cửa đi gạch nguyên khổ, 
không bị cắt. Đẩy vị trí phải cắt gạch vào các góc trong, sát tường, 
nơi sẽ có đồ đạc che lấp.

Khi lát xong, cần lau sạch mặt gạch không để xi măng bám két 
sẽ khó lau chùi (trước khi lau mạch).

Kiểm tra xem có viên nào bộp (tiếng gõ nghe không chắc như gõ 
các viên khác) phải cậy viên đó lên lát lại trước khi lau mạch.

Sau khi lau mạch, cũng cần lau sạch ngay, tránh để bụi đất bám 
vào mạch làm mạch bị đen cho đến khi đông cứng.

Trước khi lát nên nhúng cả hộp gạch vào chậu nước để nước 
ngấm đều vào viên gạch, không để gạch hút hết nước trong vữa 
trước khi vữa kịp đông kết.

Chọn kích cỡ các viên gạch: Dù được sản xuất cùng lô, nhưng có 
thể kích thước gạch hơn kém nhau 1,2 mm. Nếu không chọn kỹ, dễ 
bị nhai mạch (đường mạch không thẳng), Phân loại riêng gạch to và 
nhỏ để lát các vị trí khác nhau.

Bảo quản nền gạch

Không di chuyển các vật cứng trực tiếp trên sàn gạch, gây xước 
sát lớp men bóng của gạch. Tất cả chân đồ vật (bàn ghế) phải có lót 
nhựa hoặc cao su, trừ tủ là vật cố định.
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Lau nhà thường xuyên bằng vải mềm (khăn sợi bông, cán lau nhà)

Dùng chất tẩy như các loại nước Vim hoặc xà phòng bột để tẩy 
sạch các vết bẩn, tạo sự thơm mát cho nền gạch.

Thực hiện được đúng những điều trên, bạn sẽ có một căn phòng 
bển, đẹp.

Một số loại gạch phổ thông trên thị trường:

- Gạch Taicera: Gạch đồng chất ( một màu) kích cỡ 200 - 300 - 
400 mm;

- Gạch Đồng Tâm phổ biến kích cỡ 300 mm, đa dạng mẫu mã;

- Gạch American Home;

- Gạch Granit: là loại gạch đồng chất, bề mặt được mài bóng chứ 
không tráng men. Ưu điểm: bền, bóng nhưng không trơn;

- Gạch Ceramic: có lóp tráng men trên mặt gạch.

Sau khi rải xong lớp đệm, tiến hành đặt gạch. Rải vữa lót, di 
chuyển nhẹ nhàng viên gạch vào vị trí, dùng búa gỗ gõ nhẹ để viên 
gạch vào đúng cao độ. Sau khi đặt các viên làm chuẩn, căng dây để 
lát các hàng kế  tiếp. Dùng thủy bình và thước để xác định độ bằng 
phẳng của mặt gạch.

Nên bắt đẩu lát từ điểm giữa phòng thay vì một cạnh. Nếu khu 
vực lát không phải là hình vuông hay chữ nhật thông thường, hãy vẽ 
một đường song song với tường đối diện cửa chính, đường thứ hai 
xuất phát từ góc vuông của đường thứ nhất. Đường thứ ba xuất phát 
từ góc vuông của đường thứ hai. Giao điểm của ba đường là vị trí 
đặt viên gạch đầu tiên.

Kiểm tra mặt phẳng lát với khe cửa ra vào, nếu đã  lắp đặt cửa đề 
phòng cửa khó đóng mở. Nếu bị kích, chỉ có cách gỡ cửa ra bào lại 
hoặc nâng bản lề lên cao.
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Chia khu vực lát thành 4 ô nhỏ. Lát chéo góc để phân bố đều 
gạch nguyên và gạch cắt cho hai cạnh.

2-2.7 Sàn lát đá

Một điều quan trọng, trước khi lát hay ốp là phải đặt toàn bộ các 
viên đá trên diện tích sẽ lát, ốp, để xem sự sắp xếp về màu sắc và 
vân hoa như thế nào cho hợp lý. Những viên có màu sắc khác (sậm 
hơn hoặc sáng hơn) hoặc có vân hoa không đồng nhất phải được 
loại bỏ, hoặc xếp ở những vị trí khuất, không quan trọng (có thể ở 
những vị trí chắc chắn sẽ bố  trí các đồ vật lớn như giường, tủ). 
Không sử dụng các viên có mặt bị rỗ, hoặc nứt, dù rất nhỏ, vì nước, 
chất bẩn lâu nqày sẽ ngấm qua khe làm nứt nẻ viên đá trông mất 
thẩm mỹ.

Khi ghép các viên đá có màu khác nhau (kiểu trải thảm) có thể 
bố  trí đường vạch kim loại mảnh ở giữa (bằng thép hoặc đồng), tạo 
cho đường mạch thẳng và nổi bật. Giải pháp phối màu cổ điển 
thường là đá hoa trắng kết hợp với đỏ, đen hoặc ghi xám.

Đá sau khi cắt ở xưởng thường bị một lớp bụi đá bao phủ, cần 
phải được lau sạch trước khi đặt vào vị trí. Mạch nên lau bằng xi 
măng trắng hoặc ximăng màu phù hợp. Khoảng 20 ngày sau, có thể 
tiến hành làm bóng. Việc đánh bóng tại chỗ được tiến hành bằng 
máy mài cầm tay và các loại bột mài các cấp từ thô đến mịn. Có thể 
sử đụng axit oxalic (HCO) làm cho màu sắc thêm rực rỡ và bể mặt 
đá trở nên bóng loáng.

Hiện nay, đã có phương pháp lắp đặt với một lớp keo đá, chứ 
không dùng vữa ximăng thông thường, vì giúp tiết kiệm thời gian 
và dễ thi công. Nền bê tông phải được làm sạch, nhẵn nhụi. Dùng 
bay nhỏ miết đểu keo lên mặt sàn, sau đó đặt nhẹ viên đá vào vị trí,

Cách lát:
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dùng cán gỗ vỗ nhẹ sao cho viên đá có cùng mặt phẳng với các viên 
' khác trong vị trí. Lóp keo có chiều dày khoảng 5 mm. Việc lau 

mạch vẫn tiến hành như thông thường, nhưng xi măng trắng có thể 
pha trộn resin và các chất chống thấm. Sàn nhà có thể sử dụng được 
trong vòng 24 đến 36 giờ sau khi lắp đật. Cách lắp đặt này tỏ thích 
hợp đặc biệt đối với nền đã có lát gạcb mà không cần phải phá dỡ 
gạch cũ; hoặc tiến độ thi công không cho phép kéo dài thời gian.

Sau khi lau mạch, công việc lau chùi được tiến hành với giẻ lau 
và mùn cưa. Không dùng cát hay bất cứ vật liệu nào khác vì có thể 
làm xước mặt đá hoặc rơi vào khe mạch chưa khô. Có thể dùng tấm 
cao su mỏng (loại cây lau kính) để miết trên sàn theo hướng 
nghiêng với mạch, đảm bảo tẩy sạch được các vết vữa và xi măng 
còn sót lại trên mặt sàn.

Vấn đề quan trọng ở đây là việc bố  trí các viên có vân hoa phù 
hợp cạnh nhau, và mạch giữa các viên thẳng và nhỏ đều.

Các kiểu mẫu lát đá:

Chiểu dùi n^íĩn nhiên: Các viên đá có cùng chiểu rộng, nhưng 
chiều dài khác nhau, tạo nên những mạch ngang không đều đặn. 
Chú ý các mạch nhải có khoans cách ít nhất bằng 1/3 chiều dài của 
viên ngăn nhât. tuyệt dối không để trùng mạch.

Hình vuông bàn cờ: Các viên đá hình vuông được lát đều nhau 
theo hình ô vuông. Việc này đòi hỏi các viên đá phải được cắt chính 
xác, nhưng vì cắt đá thủ công tại chỗ không thể giống như gạch 
men được sản xuất tại nhà máy nên công việc phải được tiến hành 
thật cẩn thận.

Hình vuông chéo: Các viên đá hình vuông được lát chéo so với 
cạnh của diện tích lát, nhằm tạo ô trám. Nếu không sử dụng hai loại 
đá có màu khác nhau (như đen và trắng) thì không nên áp dụng 
kiểu lát này.
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Chiều dài ngẫu nhiên vói các hàng thay đổi: Kiểu lát này thích 
hợp với lối đi trong vườn cảnh, sân thượng.

Đường nối luân phiên: có dạng như xây tưòng gạch.

Kiểu lát đá tự do: thường được dùng cho lối đi sân vườn, hay ốp 
chân tường ngoài nhà. Đá này hình thành từ những vật liệu thừa 
trong quá trình cắt gọt đá để ốp lát.

Một số kiểu khác ít thông dụng như: kiểu chong chóng; kiểu 
chong chóng xoay nghiêng; kiểu lục giác...

Đường mạch:

Các đường mạch thông thường có chiều dày 0,5 - lm m , nhưng 
cũng có thể bố trí đường mạch lớn, tạo sự nhấn mạnh làm nổi bật 
sự sắp xếp của các thành phần đá. Có chiều dày từ 2 - 4 mm.
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Hỉnh 4.17. Một sô hiếu lát gạch thông dụng
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Các đường mạch bằng loại vật liệu khác như thanh đồng, thép 
mảnh tạo các đường gân sọc, thường được áp dụng khi lát các 
loại đá granite sáng màu (hình 4.17).

2.2.8 Trải thảm:

Kiểm tra bề mặt sàn xem độ phẳng, không được có vết thấm. Vì 
nếu thấm thảm sẽ mau chóng bị phá hỏng. Nếu cần quét nước 
chống thấm lên toàn bộ mặt sàn.

Đóng nẹp quanh chân tường. Móc thảm vào nẹp ờ một góc. Sau 
đó căng thảm ở góc kế tiếp. Tiếp tục căng theo đường chéo hình 
vuông đến hai góc đối diện, gấp mép thảm, đóng nẹp.

Dùng keo dán các mép thảm. Chú ý chiều của thảm để các 
đường nối không bị lộ.

3. Hoàn thiện trần

Bộ phận kiến trúc thứ ba trong không gian nội thất sau sàn, 
tường là trần. Trần được hình thành bởi mặt dưới các cấu trúc sàn 
và mái. Các trần nhẵn, phẳng, màu sáng trở thành các tấm phản 
quang khi được chiếu sáng, v ề  mùa hè, những phòng có trần cao sẽ 
thoáng, mát hon phòng trần thấp vì luồng chuyển động không khí 
nóng luôn luôn bốc lên cao. v ề  mùa đông, những phòng trần thấp 
lại ấm áp hơn. Vật liệu làm trần có thể gắn trực tiếp hoặc treo vào 
khung kết cấu.

3.1. Trát trần bê tông cố t thép

Trát trần bê tông cốt thép cũng tiến hành như đối với tường 
thông thường trát làm hai lớp: lớp đệm và lớp mặt. Trước hết phải 
kiểm tra lại mặt trần. Dùng vữa xi măng vá lại những lỗ bê tông bị 
rỗ. Không được dùng vữa vôi vì nó làm gỉ cốt thép của sàn. Cọ sạch 
mặt bê tông rồi tưới nước cho ướt, và để sau 2 giờ thì trát.
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Khi dùng góc nguýt tròn để chuyển tiếp giữa tường và trần có 
thể đem lại cảm í>iác trần cao hơn. Chiều cao thật của trần có thể hạ 
thấp bằng cách dùng màu tối, tương phản với inàu sáng của tường.

3.2. Trần treo

Trần treo tạo ra khoảng không để che giấu các thiết bị, các 
đường ống kỹ thuật, đặt các thiết bị chiếu sáng và các vật liệu cách 
âm, cách nhiệt.

Trần treo giấu đi độ nghiêng của trần, giấu những chi tiết kết cấu 
như dầm, tạo ra vẻ đẹp cho phần không gian trên trần. Các hành 
lang, gầm cầu thang, chiếu nghỉ là nơi thường sử dụng trần treo để 
che giấu hệ dầm. Đối với các trần treo chạy quanh toàn bộ phòng, 
và có mặt tường cửa sổ lớn, trần treo nên gắn liền với hộp màn cửa. 
Phòng rộng, có trần cao có thể làm trần bậc thang. Sử dụng đèn hắt 
trong các trần treo này tạo hiệu quả ánh sáng dịu nhẹ, trang trọng.

Chú ý không treo trực tiếp các thiết bị như đèn chùm, quạt trần 
lên mặt trần treo. Cần phải có thanh móc gắn trực tiếp lên trần bê 
tông (hình 4.18).

3.2.1 Cúc loại tấm trần

- Trần thạch cao phủ cả mảng hoặc chia ô:

- Trần nhựa dạng các dải dài hoặc chia ô:

- Trần ván ép.

- Trần bông thuỷ tinh.

Kết cấu thông thường bao gồm: các khung sườn: có thể bằng gỗ 
hay thép nhẹ, hoặc tôn.
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H ình 4.18. Trấn treo để  che Ịịiấu phần k ĩ thuật

3.2.2 Tấm  trần thạch cao

Có nhiều loại tấm trần thạch cao khác nhau như tấm trơn, tấm 
phủ nhôm, tấm phủ nhựa PVC, tấm chịu ẩm, tấm chịu lửa. Kích 
thước thống thường: 1200 X 2400 mm; độ dày: 9, 12, 15 mm.

Có hai kiểu lắp tấm trần là lắp có khoảng cách và lắp không có  
khoảng cách. Sau khi lắp, cần dùng băng joint (băng vải có kích 
thước 25m X 50mm) để làm phẳng các khe giữa tấm thạch cao. 
Dùng vữa thạch cao G 200 trét joint: giấu đầu đinh, làm phẳng mặt, 
che kín khớp nối.

Trộn bột joint vào nước theo tỷ lệ 2/1. Không dùng bột đã trộn 
quá 30 phút. Trét đầy đường joint bằng vữa trộn, dán băng vải lên
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đường joint, đùns lưỡi nạo đê quét vữa thừa hai bên mép và làm 
phẳnií bề mặt. Dùng bay d im  lớp vữa trên băng keo vải, để khô 
khoảng 1 giờ. Làm lại thao tác 2 một lần nữa, để 1 ngày sau cho 
khô. Dùng giấy nhám chà cho bề mặt thật phẳng và đồng nhất.

C ắt thạch cao:

Dùng dao trổ hoặc cưa iưới nhuyển rọc lóp giấy bể mặt phải của 
tăm thạch cao nưỡi dao ăn vào lớp lõi), sau đó bẻ aẫy tấm thạch cao 
theo vết cắt về phía mặt tĩái. Gấp bề mặt giấy trái và dùng dao rọc. 
Dùng giấy nhám chà nhẵu các cạnh va đầu tấm thạch cao đã cắt.

Tì ổ  lô đèn âm trần:

Dùng duníi cu (compa, khuè,) có đưònơ kính tròn) vạch lên mặt 
thạch cao theo ninh dang định trổ. Dùng khoan khoan nhiều mũi 
theo lòng trong cua đương y/ạch. Khi các lỗ khoan khép kín, bẻ nhẹ 
miếng thạch cao rời ra. Lấy dao sắc gọt lại theo đường tròn.

Cóc/ì đóng đinh:

Sau khi khuns  2,0 đã lắp đặt xong, đóng thạch cao lên khung 
bàng đinh 2,4 cm. D' ing búa có chõm đầu lồi để tránh làm hỏng lớp 
giấy bề mặt và lớp lõi trong. Các đáu đinh phải được đóng lún 
xuống tấm thạch cao, rồi phủ lên bằntí vữa thạch cao. Đóng đinh 
trải doc theo dầm R:>, cách đều nhau khoảng 20 cm. Đóng từ giữa đi 
dần dần ra hai cạnh và hai đầu. Đinh nên dóng cách mép tấm trần 
tối thiểu 9 mm.

Chú ý:

Khi nhổ đinh ra khỏi tấm thạch cao, phải dùng miếng gỗ kê dưới 
búa nhổ đinh đê kiiỏng hư hại tấm thạch cao.

Chí dùng sơn nước để hoàn thiện bề mặt. Có thể dùng chổi, súng 
phun hoặc rulô lăn.
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Vận chuyển chỉ mang theo chiều thẳng đứng, và ít nhất có hai 
người ở hai đầu.

Bảo quản ở nơi khô ráo, bằng phẳng. Kê 5 thanh gỗ (4x4 cm) c 
dưới để tránh ẩm từ sàn. Số lượng mỗi chồng không quá 80 tấm 
Trong lúc thi cổng, phải đặt dựa tấm thạch cao vào tường, khônị 
quá 3 tấm.

3.2.3 Trần nhựa

Trần nhựa có đặc điểm là không bị co ngót, không biến dạng ha> 
nứt như trần thạch cao ở nơi có độ ẩm cao. Trọng lượng nhẹ, dễ th 
công. Kết cấu khung treo không phức tạp.

Trần nhựa có kích thước rộng 18 cm, dài 8 m, dày 6 mm. Trầr 
nhựa có nhiều màu sắc và hoa văn in sẵn.

Ghép các tấm trần từ phía tường phòng dễ nhìn thấy nhất (gầr 
cửa ra vào). Phần thừa sẽ ghép ở vách tường đối diện. Dùng cưa sắ 
cặp và ê ke để đo các góc 45°, tạo những điểm nối tiếp ở góc hay cộ 
nhà. Sau đó chèn, ghép lần lượt từng tấm theo lưỡi gà âm/ dương, c 
mỗi tẫrn phải đóng đinh vào chỗ lưỡi gà, để khi ráp tấm sau sẽ giấu mí 
đinh. Phải cắt tìmg tấm một dựa theo thực tế  để tránh bị hụt. Chỉ viềr 
được đóng sau cùng, phải đo chính xác để tạo sự khít đều.

Khung của trần nhựa có thể đóng trực tiếp vào dầm bê tông 
cách nhau 1 m. Tấm nhựa có thể sử dụng làm vách ngăn nhẹ (chc 
phòng vệ sinh) có tính chịu nước tốt. Cách làm giống như tườnị 
vách thạch cao.

3.2.4 Nẹp trang trí bằng thạch cao (phào)

Đối với tường mới trát, chưa sơn, bả matit, việc thi công tươnị 
đối dễ dàng. Chỉ cần dùng bột thạch cao trét vào phía lưng tấm nẹp
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phần tiếp  xúc với tường, sau đó ấn m ạnh vào vị trí để chừng 
10 phút,  bộ t se lại, tấm thạch  cao  sẽ dính chắc  lên trần.

Đối với tường trần đã sơn, phải bắn vít nở vào tường, chú ý đóng 
sâu đầu vít chìm ngập trong tấm nẹp, sau đó dùng bột thạch cao bít 
lên các lỗ này. Sau 15 phút, d ù n ” giấy ráp đánh cho phẳng mặt. 
Nếu không đóng sâu đầu vít, sau một thời gian đầu vít có thể bị gỉ 
sét gây nên những vết ố trên mặt thạch cao.

4. Hoàn thiện cầu thang

Cầu thang gồm các bộ phận: các bậc đi, chiếu nghỉ, tay vịn, lan 
can. Có thể sử dụng nhiều loại vật liệu hoàn thiện bề mặt cầu thang 
như ốp gỗ, ốp đá (granito hay granit) hay làm hoàn toàn bằng thép.

Tay vịn, lan can cũng có nhiều kiểu phối hợp khác nhau: lan can 
và tay vịn đểu băns gỗ; lan can hãng thép hàn, tay vịn bằng gỗ; lan 
can và tay vịn đều băng inox; lan can inox, tay vịn gỗ; lan can bằng 
sắt uốn, tay vịn gỗ. Kiểu lan can xây gạch trông nặng nề, chỉ thích 
hợp ở những cầu thang lớn, có không gian rộng (cầu thang đi thẳng 
từ phòng khách).

Cầu thang ngoài trời không dùng lan can 5ỗ, mà dùng lan can 
bằng thép hàn, tay vịn granito hoặc bằng inox hay thép hàn toàn bộ.

Loại tay vịn thường được sử dụng ở nước ngoài bằng kính, tay 
vịn gỗ hoặc thép tạo được ấn tượng thông thoáng, mềm mại.

Chiều cao tay vịn nên từ 0,85 m - 0,9 m (hình 4.19)

Cầu thang phải là hạng mục hoàn thiệ.. cuối cùng, sau khi làm 
xong tất cả các hạng mục khác trong nhà.

4.1. M ặ t bậc lá t đá

Vì đá không phải là vật liệu có màu sắc vân hoa ổn định như 
gạch men, nên cần phải chọn lựa kỹ lưỡng trước khi tiến hành thi
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Hình 4.19. Hoàn thiện cầu tlianíỊ

công. Phân biệt theo màu sắc có các loại: đá đỏ, đá vàng, màu đen 
và trắng, xám. Có thể chọn mẫu tại xưởng gia công đá, để dùng 
cùng inột khối đá. Khi lát phải chú ý xếp thử chọn những tấm gần 
giống nhau về màu sắc và vân noa để gần nhau. Cầu thang ngoài 
trời cần được chú trọng hơn cầu thang trong nhà, vì ánh sáng rõ rệt 
hơn. Phổ biến hiện nay là kiểu lát đá rải thảm, nghĩa là hai bôn có 
viền một loại đá khác. Có thể phố hợp các màu như sau: giữa vàng, 
hai bén đen; giữa trắng, hai bên đen; hoặc giữa vàng, hai bên đỏ 
theo nguyên tắc màu giữa sán«, ị ai bên sẫm màu. Tấm đá xẻ phải 
có chiều clàv 20 min, bề mặt đuợc làm bóng. Việc gia công mài 
bóng bằng máy mài thủ công phải thực hiện đủ 8 lần mài bằng 8 
đĩa mài có độ mịn khác nhau.

Trước khi lát, phải chuẩn bị bề mặt cầu thang, dùng bàn chải sắt 
đánh sạch mặt bê tông bậc đi và tưới nước ướt. Lát đá cầu thang bắt 
đầu từ dưới đi lên. Lát mặt đứng trước rồi lát mặt ngang sau.
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4.2. M ặ t bậc ốp gò

Cầu thang ốp sỗ  tao sự sanc trọnc. kiểu cách. Bề mặí gỗ ấm áp, 
mịn và không dễ tron trượt như dá. Tuy nhiên ụỗ dễ bị trày xước 
nên phải chon loai gổ tốt và kỹ thuật hoàn thiện phải cao, nếu 
không lại phản tác dung

4.3. M ặ t bậc granito

Cầu thang đổ bê tông, láng vữa granito là loại phổ thông nhất và 
cũng rẻ tiền nhất. Có thể dùng tấm sranito đúc sẵn của nhà máy
gạch, nhưng giá thành ngang với «iá thành lát đá.

Yêu cầu của vữa granito: đá đều hạt, không lãn màu.

Chuẩn bị vật liệu:

Trộn bột theo lỷ lệ: 1 kg xi mang + Ikự; bột đá 4- 0,02kg bột màu

Trộn bột và đá hạt theo tỷ lệ: 1 bột/ 1,5 đá hạt.

1 m 2 granito dày 1 cm, cán 12kg đá, 5,6kg bột đá, 5,6kg ximăng 
trắng và 0,07kg bột màu.

Yêu cầu chất lượng:

Chiểu cao của các bậc đi không sai quá 5 mm, thành bậc phải 
thẳng, không sứt mẻ, mũi bậc phải đều nhau.

Lớp hoàn thiện như đá, granito phải nhẵn, bóng, lóp lát phải kết 
dính chặt với lớp bê tông, không boníí, rộp.

Hình dạng cầu thang phải làm đúng thiết kế, mặt tay vịn phải 
nhẵn, các khớp nối giữa các phần tay vịn gấp khúc bằng gỗ phái 
trùng khít.

5. H oàn thiện khu vệ sinh

Công việc hoàn thiện khu vệ sinh chủ yếu là ốp gạch men sứ và 
lát nền  hằng gạch chống trơn truot. Thi công ốp phải làm sau khi đã
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trát các phần tường không ốp, đặt xon" các khung cửa đi, cửa sổ, 
lấp kín các rãnh chứa các đường ống điện, nước.

Gạch ốp phải ngâm trong nước 1 giờ trước khi ốp để ngậm nước 
tốt. Ôp lường đi ở dưới lèn từ hàng chân tường rồi tiếp tục đi lên 
theo hàng ngang. Phải dùng quả dọi kiểm tra mạch đứng, dùng nivo 
kiểm tra mạch ngang, căng đây để ốp được phẳng và thẳng mạch. 
Khi ốp xong, phải lau ngay vữa thừa trên mặt tấm gạch, không (lược 
để đông cứng.

Dùng ximăng trắng để lau mạch, rồi dùng giẻ lau sạch vữa trên 
mặt các tấm gạch.

Yêu cầu của lớp gạch ốp:

Măt ốp phá nu, có màu đồng nhất. Khi kiểm tra b;ìn« thước thẳng 
2m gạt theo đường chéo bức tường ốp, không có khoảng hở vượt 
quá 2 mm.

Mạch ngang và mạch đứng phải thẳng hàng, có chiều dày không 
vượt quá 3mm.

Các viên gạch ốp không được bộp, kiểm tra bằng cách gõ cán 
búa gỗ.

6. H oàn  th iện  sơn vôi

6.1. Chọn màu sắc

Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác cho con 
người. Theo cảm giác, có thể phân biệt hai loại màu sắc là màu 
nóng và màu lạnh.

Các màu nóng có tác dụng kích thích, gây các phản ứng mạnh. 
Màu đỏ nâng cao áp suất máu, tăng nhịp thở. Màu cam tạo cảm 
giác hưng phấn, vui tươi. Màu vàng có tác dụng kích thích trí óc 
hoạt động.
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Các màu lạnh có tác dụng thư giãn, tạo cảm ơiác mát mẻ. Màu 
lục gây cảm giác tươi mát, bình yên. Màu xanh trời có tác động tốt 
đến giấc ngủ, nghỉ ngơi. Màu tím gây sự buồn nản, thụ động. Màu 
nâu buồn, trì trệ. Màu đen gây ấn tượng nặng nề. Trắng gây ấn 
tượng lạnh lùng, trống rỗng.

Dựa vào nguyên lý màu lạnh và nóng, ta có thể sửa chữa khiếm 
khuyết của các phòng bằng màu sắc tường và trang thiết bị nội thất 
như: phòng thiếu sáng nên sơn các màu sáng, ấm, ngược lại các 
phòng thừa sáng nên dùng các màu lạnh.

Tuy nhiên, tác động của màu sắc lên con người rất phức tạp và 
có thổ có nhiều tác động trái ngược dựa vào đặc điểm tâm sinh lý. 
trạng thái, lứa tuổi, giới tính, v.v... của mỗi người. Do đó, các khái 
niệm trên chỉ là tương đối và có thể có những cách phối màu sắc đa 
dạng, tuỳ theo ý thích của người sử dụng.

Chú ý rằng màu sơn trên bản mẫu chỉ gần đúng với màu sơn 
trong thực tế. Sự kết hợp màu trần và tường làm sắc độ đậm hơn 
m àu sơn in trên bảng màu. Cần cân nhắc sự phối hợp màu sơn với 
đồ đạc trong nhà.

6.2. Sơn tường

Sơn được sử dụng nhằm hai mục đích: làm đẹp và bảo vệ bề mặt. 
Sơn tường gồm các bước bả tạo bề mặt nhẵn, sơn lót và sơn hoàn 
thiện.

Bột bả thường có màu trắng hoặc xám ghi cỏ tác dụng tạo bề 
mặt cứng chắc, nhẵn, không bị nứt sau khi trát, giúp chống thấm tốt 
hơn, đồng thời tăng khả năng chịu sự va đập. Sơn ngoại thất chống 
được sự phát triển của rêu mốc, chống sự ngưng tụ hơi nước.

Sơn nước (Latex) gồm sơn không bóng và hơi bóng, dùng sơn 
nhựa, giấy và gạch xây. Sơn Latex quét dễ dàng với nước trong khi
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sơn Alkid phải có dung dịch làm loãng hay dung môi. Đối với sơn 
Latex có thể nhúng chổi sơn trực tiếp vào thùng sơn nhưng đừng để 
thấm quá nhiều sơn. Lớp thứ hai phải quét theo hướng vuông góc 
với lớp thứ nhất.

Tiêu chuẩn sơn tốt: sơn qu^t lên tường sau khi khó phải giữ được 
bề mặt nhẵn, bóng, đẹp chà tay không thấy bột bám, không bị vết 
nứt. Có thể thử bằng cách mở thùng sơn, quét thử lên tường, chò 
khô để đánh giá kết quà. Không chấp nhận những thùng sơn có vết 
mở, cậy nắp. trầy xước vỏ ngoài. Có thể dùng nước xà phòng tẩy 
rửa những vết bẩn mà không làm bong mặt sơn.

Tất cả các dụng cụ khi sơn xong, phải được rửa trong nước cho 
sạch và ngâm nước đê không bị khô cho lần sử dụng kế  tiếp. Nên 
giữ lại một lượng sơn trong thùng dạng nguyên chất để có thể chữa 
vá những chỗ hỏng sau này.

Nên sơn vào ban ngày và bố trí ánh sáng tối đa. Tốt nhất là ánh 
sáng đúng như thực tế sử dụng sau này, để có thể sửa chữa độ 
phẳng của tường. Bắt đầu sơn từ cửa sổ hướng dần vào trong nhà. 
Sơn trần và các chi tiết trang trí trên trần trước, sau đó sơn tường. 
Sơn toàn bộ hết một nước, để khô rồi sơn tiếp nước sau.

Nguyên liệu mua sẵn chưa dùng phải được để ở nơi mát, thông 
thoáng và khô, không để ánh năng chiếu trực tiếp. Tránh xa các 
nguồn nhiệt.

Trong thời gian sơn, phải m ở hết cửa sổ, cửa ra vào. Nếu cần nên 
tháo dỡ cửa để tránh dây bẩn và tạo thông thoáng tối đa. Không 
được để sơn dính vào mắt. Sơn cũng có độ ăn da nên tránh tiếp xúc 
trực tiếp. Khi làm việc với sơn, nên sử dụng găng tay cao su.

Nếu không để khô lớp sơn trước đã sơn tiếp lớp sau đè lên, có 
thể sơn sẽ bị lầy, tạo vệt loang lổ. Quét sơn nhiều lần quá, hay 
mỏng quá cũng có thể gặp lỗi này.
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Không pha trộn các loại sơn của các hãng khác nhau. Trước khi 
sơn, các bề mặt phải khô và không dính dầu, mỡ, tạp chất bẩn. Xử 
lý bằng các dung môi hoặc chất tẩy nêu thấy cần thiết. Bịt kín nắp 
và để sơn còn lại vào nơi khô, mát và sạch. Không để tạp chất lẫn 
vào. Các dụng cụ phải được rửa càng sớm càng tốt.

6.2.1 C huẩn bị bể  mặt

Công việc son phải tiến hành trong thời khô ráo. Không nên sơn 
trong những nqày trời mưa, độ ẩm cao. Độ ẩm cao là nguyên nhân 
chính dẫn đến sơn bong tróc, phồng rộp, xuống màu.

Bề mặt sơn phải khô hoàn toàn và sạch sẽ. Kiểm tra các chỗ hư 
hỏng. Nếu sơn lên bề mặt đã sơn, phải làm sạch những lóp sơn 
bong, tróc, phồng rộp bằng giấy ráp. Tường nhà mới xây, nên sơn 
sau thời gian tối thiểu là 2 tháng, lúc đó lớp trát mới có thể khô 
hoàn toàn bên trong. Những chỗ bị níỊâìn nước phải được xử lý 
trước khi sơn. Chú ý tìm nguyên nhân của rò rỉ, thẩm thấu (do 
đường ống chôn ngầm bị hở hay nước mưa, nước ngầm ngấm từ 
ngoài vào). Giải quyết triệt để, chờ một thời gian cho khô hẳn rồi 
mới tiến hành sơn. Nếu thời gian không cho phép, có thể để lại 
mảng tường, hay cả phòng đó cho đến khi nào xử lý xong. Nếu vội 
vã hay làm ẩu, có thể sẽ tốn kém và phức tạp hơn khi đã sơn xong, 
lại phải đập ra xử lý lại. Những căn phòng bí, ít cửa, càng cần có 
nhiều thời gian hơn.

Đối với bề mặt đã sơn, có thể sơn chồng lên tiếp nếu bề mặt sơn 
còn phẳng, không bonơ tróc và có độ bám dính tốt. Nên dùng dung 
dịch rửa nấm để tẩy rửa, tiêu diệt mầm mống tảo và nấm. Sau 2 
ngày mới tiến hành sơn.

Những vị trí có thiết bị nổi lên trên mặt tường (như ổ điện, đèn 
tường) nên tháo tối đa những phần dỗ dàng tháo lắp. Đối với công
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tắc điện, nhấc nắp ra ngoài, dùng giấy tráng keo dạn lên để tránh 
dính sơn. Sơn từ các góc tường, chu vi đèn và cửa sổ trước.

ố.2 2  K ỹ  thuật thi công

Trộn bột bả trong nước theo tỷ lệ 1 bao bột 40 kg với 15 - 18 / 
nước hay 1 / nước với 3-4 kg bột. Trộn đều để 8-10 phút, bắt đầu 
thi công.

Dùng bay thép hoặc inox trát đều bột bả lên tường, miết mạnh và 
đều tay. Bả lớp đầu khô se, chừng 8 giờ sau thì bả tiếp lớp thứ hai. 
Thời gian khô ở nhiệt độ trung bình 28 - 30°c sau khoảng 2 giờ, 
khô hoàn toàn sau 3 ngày. Thời gian sử dụng tốt sau khi trộn nước 
trong vòng 3 giờ. 1 bao 40 kg phủ được 40 -45 m 2 tường.

Có 3 phương pháp sơn: dùng chổi, dùng rulô và dùng súng phun. 
Súng phun cho kết quả đẹp nhất vì các hạt sơn li ti bắn ra với áp lực 
cao sẽ dính chặt vào tường.

Dùng rulô lăn lên tường cũng tạo được hiệu quả mịn màng và 
đều màu hơn dùng chổi.

6.2.3 M ột s ố  loại sơn thông dụnq

Sơn DULUX:

Sơn nội thất PEARL 3-IN-l được chứa trong các thùng 5 / và có 
nắp đậy tốt, khó làm giả. Màu sắc đẹp, lớp sơn bóng hơn hẳn. Theo 
lý thuyết, 1 / sơn phủ được 12 m 2 tường.

Sơn ngoại thất ACRYLIC GLIDDEN D U RA G UA RD  là loại sơn 
chịu được độ ẩm cao của môi trường bên ngoài. Chuẩn bị bề mặt 
cũng giống như sơn trong nhà. Nếu lớp sơn cũ có nấm mốc cũng 
phải xử lý bằng dung dịch tẩy. Bề mặt phải phẳng, trám lại các vết 
hổng và nứt vỡ. Bề mặt càng khô càng ít bị những vết nứt sau này.
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s ử  dụng sơn chống nấm NIPPON:

1. Rửa sạch tường bằng nước, cọ rửa những vùng nấm và tảo 
bám, để tường khô trong 1 ngày.

2. Quét nước sơn NIPPON ANTI-FUNGUS SOLUTION lên bể 
mặt, để khô trong 1 ngày.

3. Rửa sạch bằng nước một lần nữa để tẩy sạch các vết nấm đã 
chết, để khô trong 1 ngày.

4. Sơn tường bằng loại sơn NIPPON VINILEX 5170 W ALL 
SEALER.

Son giả đá Davvoo tạo cho bề mặt công trình cảm quan đá 
granite, có thể thi công trên các mặt cong, phù điêu, gờ chỉ. Màu 
sắc cla dạng, có khà nâng pha trộn tạo các màu sắc, chuyển sắc tinh 
tế. Lớp lót trong có tác dụng chống thấm, rêu mốc và các mầm bẩn. 
Lớp sơn chính gồm hỗn hợp bột đá và chất kết dính cao phân tử. 
Lớp phủ ngoài bằng keo trong suốt bảo vệ bề mặt, chống thấm, rêu 
mốc từ bên ngoài, có thể tẩy rửa dễ dàng. Loại sơn này không cần 
bả m ast i t ,  thực hiện ngay cả trên tường vôi, sơn cũ.

6.3. Q uét vôi

Hiện nay, đa số nhà ở đã sử dụng sơn nước, không dùng vôi như 
trước đây. Nhung vôi là một vật liệu rẻ tiền và tương đối bền, nên 
vẫn có thể sử dụng. Khi quét vôi, cần lưu ý:

Khi pha vôi, phải quấy đều cho tan hết vôi cục, rồi lọc qua rây 
(rổ nhỏ) loại bỏ sạn, cặn và các hạt vôi chưa nở hết. Sau đó hoà tan 
Adao (keo da trâu) và bột màu, rồi lọc lại một lần nữa. Muốn cho 
màu vôi được tươi, trong, không ô mốc, nên pha thêm một chút 
rượu trắng theo tỉ lệ: 0,5 / rượu cho 20 / nước vôi đã hoà bột màu. 
Có thể cho xà phòng giặt, dầu gai để pha chế nước quét lót, khi quét
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nước màu có gốc keo. Muối ăn cho vào sữa vôi để làm tăng độ bám 
của nước vôi. Phèn chua trộn với nước vôi trắng hay vôi màu.

Trước khi quét vôi, cần dậm vá kỹ tường nhà, chờ cho vữa trát 
khô mới quét 2 hoặc 3 nước vôi lót màu trắng. Khi nào nước vôi 
trắng khô đều, mới tiếp tục quét nước màu. Nếu lớp vôi cũ đã quá 
dày, phải cạo sạch để không ảnh hưởng tới lớp vôi màu mới.

6.4 H oàn thiện bằng sơn dầu

Sơn dầu được dùng để hoàn thiện bề mặt gỗ, kim loại. Các bề 
mặt đó phải sạch sẽ, không có dầu mỡ. Kim loại phải đánh sạch gỉ 
bằng bàn chải sắt. Bề mặt phải khô ráo. Khu vực quét sơn phải dọn 
dẹp sạch sẽ, không có bụi bẩn bốc lên bám vào mặt sơn ướt. Các 
cửa kính cần lắp hết để ngăn không cho bụi hoặc côn trùng từ ngoài 
bay vào.

Quét nước lót:

Nước sơn lót từ 1-2 lớp, tạo thành lóp mỏng đồng đều phủ khắp 
lên bề mặt.

Quét nước mặt:

Phải quét đều tay, đường bút đưa theo một hướng trên toàn bộ bề 
mặt. Quét lớp sau thì đưa bút thẳng góc với hướng của lớp trước. 
Trước khi mặt sơn khô, dùng bút sơn rộng bản có lông dài và mềm, 
quét nhẹ trên lớp sơn cho đến khi không nhìn thấy-những vết bút.

Sơn phủ  b ề  m ặt sắt

Sơn ba nước:

Sơìi chống gỉ: Dùng máy mài mài đều các mối hàn, làm liền các 
vỉ hàn. Dùng giấy ráp chà sạch các vảy hàn, gỉ sét. Dùng chổi quét 
đều lên các mặt phẳng, chú ý vào các góc cạnh, tránh vệt sơn chảy 
sẽ ảnh hưởng đến lớp son chính.
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Sơn ìốt: Sau khi lớp sơn chống gỉ đã khô. dùng giấy ráp loại mịn 
chà cho thật đều và phẳng mặt sơn. dùng matit nhão trét kỹ những 
ohần lồi lõm của mối hàn. Sau khi matit khô, dùng giấy ráp nước 
cặp trên miếng cao su phẳng chà đêu và kỹ. Tránh mài mòn các 
canh sản phẩm. Dùng súng phun sơn phun một lớp đều lên mặt 
phẳng. Sau 12 giờ, có thể sơn tiếp nước chính.

Sơn chính. Quá trình thao tác gión" như sơn nước lót. Sơn nên 
pha thêm dầu bóng (100 cc/1 /) để tạo độ bóng đẹp.

Yêu cầu kỹ thuật:

Mặt lớp sơn phải bóng, là một màn« liên tục, không nhìn thấy 
các lớp bên dưới, không được có chỗ rộp.

Trên màníĩ son kim loai, khônq được có vết nhăn và giọt sơn, 
màng sơn trên mặt gỗ phải bằng phẳng, không gồ ghề, không có 
giọt sơn, vết chổi hay lông chổi. Son không được rơi vãi dính lên 
các bộ phận khác của công trình. Không được sơn lên mặt kính, tay 
nắm, ổ khoá cửa hay các bộ phận bằng kim loại mạ khác.

Sau khi tiến hành sơn, phải đậy nắp kín hộp sơn. Các chất dung 
môi dễ cháy phải chứa trong thùng đậy kín.

Dịnìì mức vật tư:

- Son cửa kính: lm 2 cửa được tính 0,8 m2 sơn (cả hai mặt cửa)

'  Cửa chóp: l n r  cửa được tính 3 m 2 sơn (cả h^i mặt cửa)

- Cửa pano: l n r  cửa được tính 2,2 rrr sơn (cả hai mặt cửa)

'  1 m 2 sơn cửa gỗ sử dụng 0,15 kg sơn cho một lần.

Cạo so77 cũ.

Nếu lớp sơn cũ còn độ bóng nhẵn và bám chắc thì không cần 
phải cạo. Phải cạo bỏ lóp sơn bong (nếu có) bằng cách dán lớp băng
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dính. Khi bóc ra nếu thấy dính sơn cần cạo bỏ toàn bộ lớp sơn đó. 
Có thể cạo sơn bằng cách dùng máy sấy tóc phun luồng hơi nóng 
làm chảy sơn. Sau vài phút sơn mềm cạo bỏ bằng dao.

6.5 Đánh vécni

Vécni thường dùng để phủ các bề mặt gỗ không chỉ có tác dụng 
bảo vệ lớp gỗ mà còn tạo nên bề mặt nhẵn bóng, tăng vẻ đẹp cho 
gỗ. Mặt gỗ trước khi đánh vécni cần phải được bào nhẵn và đánh 
bằng giấy ráp cho thật nhẵn. Đánh vécni cần tiến hành 4 - 5  lượt. 
Lượt thứ nhất có tác dụng lớp lót, dùng vécni pha loãng hơn các lớp 
sau. Nếu có yêu cầu chất lượng cao, cần phải dùng giấy ráp mịn 
đánh nhẵn trước mỗi khi tiến hành lớp sau. Đ ộng tác đánh cần 
nhanh và liên tục, không được dừng quá đột ngột, lúc đánh muốn 
quay lại chỗ cũ phải chờ khi lớp vécui đã hoàn toàn khô.

7. Cửa, cổng b ằn g  gỗ, sá t

7.1 Cửa g ỗ

7.1.1 Phân loại các nhóm gỗ:

Nhóm 1: Lát, cẩm lai, giáng hương, gụ, pơmu, trầm hương

Nhóm 2: Đinh, lim, sến, táu

Nhóm 3: Chò chỉ, sao

Nhóm 4: Mít, dổi, de, long não, vàng tâm.

Nhóm 5: Giẻ, muồng, săng, xà cừ, xoài

Nhóm 6: Bạch đàn, bứa, sồi, xoan.

Nhóm 7: Cao su, me, trám.

Nhóm 8: Dâu da xoan, duối rừng, núc nác

Gỗ làm cốp pha thường là nhóm 7,8. Gỗ cửa dùng nhóm: 3,4,5. 
Đặc biệt dùng nhóm 1,2.
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7.1.2 Lựa chọn gồ

Gỗ dùng trong xây dựng cần phải lưu ý các điểm sau:

- Gỗ phải khô, chắc và bền, không cong vênh. Nếu không chọn 
được gỗ thẳng hoàn toàn, thì khi dùng gỗ cong phải hướng mặt lồi 
lên trên.

- Không được dùng gỗ ngang thớ để chịu lực, vì sức nén, kéo khi 
đó chỉ bằng 1/10 so với trường hợp dọc thớ.

- Không chọn gỗ bị nứt theo dọc thớ gỗ, không có mắt để giữ 
đúng sức chịu của gỗ.

- Phải loại bỏ phần gỗ giác vì phần này mềm, chịu lực kém, dễ 
co rút, mối mọt. Có thể phàn biệt được nhờ mầu gỗ xạm (chứa 
nhiều nước). Thớ gỗ thưa và mồm có thể có nhiều lỗ mọt ăn.

7.2 Cửa nhựa, cửa chất dẻo

Các loại cửa nhựa, chất dẻo sẵn có trên thị trường hiện nay có 
chủng loại phong phú, nhưng màu sắc không đa dạng, và kích thước 
hạn chế, chỉ sử dụng trong khu vệ sinh, nhà kho, những nơi có độ 
ẩm cao. Cửa nhẹ, được làm từ hai lớp nhựa, có các vách mỏng ở 
giữa để định hình.

7.3 Cửa cổng sắt

Có rất nhiều vật liệu để làm cửa cổng nhưng khó có thể thay thế 
được cửa sắt do tính kiên cố, bảo vệ cao, dễ gia công và khá thẩm 
mỹ. Cửa sắt thường được chế  tạo bằng các vật liệu như : thép hộp, 
thép hình, bịt tôn, lá thép. Có các loại cửa cơ bản như sau:

Cửa xoay:  Cánh cửa liên kết với khung bằng bản lề, quay quanh 
trục. Loại này đơn giản và thông dụng nhất.
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Cửa đẩ\:  Cánh cửa đươc đẩy về một phía hoặc hai phía bằng hê 
thống bánh xe lăn trên đường ray. Loại cửa này khi m ở tiết kiệm 
diện tích, thích hợp trong các không gian hẹp và yêu cầu khép kín 
không tuyệt đối.

Cửa cuốn: Cuốn lên theo truc nãm ngang phía trên bằng hệ 
thống dây kéo hay moteur.

7.4. Cửa chống muỗi

Cửa gỗ trong nhà ở các phòng ngủ có thể làm lớp chống muỗi 
bằng lưới chống côn trùng. Đó là sản phẩm của hãng Cyclone 
(Austraylia). Có các loại lưới thuỷ tinh, lưới nhôm màu đen, màu 
trắng. Khung gỗ hoăc khung nhôm, làm lớp cửa phụ mở vào trong 
phòng để ngăn ruồi muỗi mà vẫn thoáng khí.

B. HOÀN CÔNG VÀ BẢO HÀNH

I. LẬP HỒ Sơ  HOÀN CÔNG

Sau khi thi công xong công trình, nhất là đối với các công 
trình có nhiều thay đổi trong quá trình thi công, chủ đầu tư nên 
tiến hành lập bản vẽ hoàn công. Việc lộp hồ sơ hoàn công nhằm 
có tài liệu sử dụng về sau, khi cần sửa chữa m ệt hạng mục nào 
đó, nhất là các hạng mục ngầm như bể phốt, bổ nước hay các 
đường ống điện, nước, có tài liệu để nghiên cứu sửa chữa. Mếu 
nhà được bán, chủ nhân sau có điều kiện thuận lợi để sửa chữa. 
Các công trình lớn ở nước ta do Pháp xây dựng, cho đến nay vẫn 
còn lưu trữ được bản vẽ hoàn công nên đã giảm được rất nhiều 
chi phí khi tiến hành cải tạo.

Việc lập hồ sơ này do nhà thầu tiến hành trên cơ sở thực tế  đã thi 
công. Nếu công trình hoàn toàn không có gì thay đổi so với thiết kế
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ỉlíì c ó  t h ủ  d ù n u  t h i e í  k é  l í im h a n  vê  h o à n  CÒUÍX-  T u v  n h i è n  c à n  q h i  rõ<— cr , o
các loai thiết bị dã được lãp dặt. chum : Ị oại đưòìm ỐI1 C điêu, nước.

II. CÁC Đ IÊ U  KIỆN BAO HÀNH

B ả o  h à n h  c ỏ n  li t r ình  xâ y  đưní ĩ  là k i o  h à n h  viêc  x à y  dưn<ỉ CÒIÌ2 

Irình k h i J ã  bàn eiao. kct thúc u ia i đoan x â y  dựnu. V iệ c  báo hành 

cô nu trình là  đ iểu  k iệ n  hát buộc nhằm  bao vệ lợi ích của chủ đẩu tư 

có n ịi tr ình, đ ó n e  thòi xác láp trách nhiẹm  vé chất hrợim công trình 

của d oanh n u h iộ p  x â v  dưng. D o a n h  n ụ lìịệ p  xay dựng có nghĩa vu 

thực h iệ n  sửa chữa các hư hòim cỏne l i ìn h  troim thòi han bao hành.

T h ờ i hạn bao hanh được tính từ ỉ ì iv ìy  hùn uiao hán cònẹ trình 

c h o  c h u  đ á u  tư  CÓIIIỊ t r ình ( h o ặ c  c h o  n u u ò i  sử  d ụ n e )  và kế t  thúc  ho ạ t  

tlộm; x a y  dựnu c l ìu  dò 11 ỉ ì^ày cu ố i cù n u  eỉìa thời hạn bao hành. 71 lời 

hạn bảo hành được d i i  í m ím  họp đỏỉm  k ìn h  tê’ e iĩía  chủ đẩu tư còng 

u in h  và cá c  bên. T u ỳ  theo loại cong trình, lu v  theo sư íhỏa thuận 

unìa ch ủ  đầu tir với chủ (háu, thời han bão hành dối vói còng trình 

có thể là 1 2 ,  18 hoặc 24  ỉhárm. Đ ố i  vói nhà (V íơ nhân, nên áp ciunc, 

thời han 1 2  thánu.

Trong điều kiện xáy dưnsi nước ta hien nav, việc xâv dựĩig nhà ở 
ỉư nhan thường k h ò im  tuan tnu các d icu  k iện  vé bảo hành. C ũ n g  

chưa có  những vãn bản nài) quv đ in h  vc trách nhiệm  bảo hành côn í  

trinh x à y  dựnsí nhà ò’ tư nhân. D o  đó, có thể tham khao Q u y  c h ế  bảo 

h a n h  CÔI12 t r ì n h  x â y  di rnu ban  h à n h  t h e o  q u y ế t  đ ị n h  s ố  5 3 5 / B X D -  

QĐ ngày 14/12/94 của Bô xảy dựns; Ỉ1Ì1Ư sau.
i í

Đ iề u  5: K in h  pbi bao hành :

K in h  p h í  báo hanh cõn£Ị tr ìn h  xâv d ự n s được tín h  bằng 5 %  

cua "iá trị xâv Iáp c ỏ n 2; tr ình. Ncân hàng gửi kinh phí bảo hành
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do ch ù  đáu tu và doanh n ụ h iệ p  x à y  clirng thòa thuận trong hợp 

d ổ n u  k i n h  íe.
■L,

V iệ c  nộp k i i i l ì  phí hao hành đirợc quy định:

Đợi ị: Nộp (v kc từ khi được thanh toán 50 % giá trị xây lắp 
c ỏ n e  íỉìiìlì.

Đợt 2: Nộp 3 % kê từ khi được thanh toán 50 % giá trị xây lắp
còn la i của cỏnu trình.

Điéu 6: Quy định việc hoàn trả kinh phí bảo hành:

Việc hoàn (rả kinh phí bảo hành cỏnc trình cho doanh nghiệp 
xây dirne:

- Tai thòi đicm giữa của thời hạn bao hành công trình không xảy ra 
các hư hỏng công trình do doanh nghiệp xây dựng gây nên Vc 2 % giá 
trị xâv lắp còng trình cộng với tiền lãi suất theo thời giai gửi tại 
imân hàng.o o

- Tại thời đièm kết thúc thời hạn bảo hành công trình ư à  không 
xáy ra hư hỏng cônq trình do doanh nghiệp xây dụng gãy nén là 3 % 
giá trị xây lắp cõnu trình cộng với tiền lãi suất theo thời giín gửi tại 
ngân hàng.

Điểu 7: Loại trừ trách nhiệm bảo hành công trình:

Doanh nỉĩhiệp xảy dựng không phải thực hiện bảo hình chất 
lượn? CÔIIÍI trình do một trong các  nguyên  nhân sau:

1. BỊ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng các b ệ n  pháp 
buộc tháo dỡ, phá huỷ bộ phận công trình hoặc công trhh trong 
thòi hạn bảo hành không phải vì lý do chất lượng kém rrà vì quy 
hoạch hav thay đổi chức năng sử dụng đất.
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2. Các hư hỏng cônc trình xây dưne tronc thời hạn báo hành 
không do doanh nghiệp xây dựng gây nên.

Điều 8: Hồ sơ bảo hành công trình xây dựng bao gồm:

- Bản xác nhận của rmân hàng về kinh phí bảo hành côn« trình 
xây dựng của doanh nghiệp xây dựns; đã nộp gứi ne;ân hàng.

- Bản hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư công trình và doanh 
nghiệp xây dựng nhận tháu xây lắp công trình (bản sao).

- Bản kết luận giám định chất lirợnc về các hư hỏng công trình 
trong thời hạn bảo hành của tổ chức ” iám định Nhà nước về chất 
lượng công trình (nếu có).

- Bản nghiệm thu phần đã sửa chữa các hư hỏn” còng trình của 
chủ đầu tư công trình với doanh nghiệp x;\y dựng.

- Tổng dự toán sửa chữa các hư hỏn2 công trình trong thời hạn 
hảo hành.

- Các vãn bán khác có liên quan đốn việc thực hiện bảo hành 
công trình xây dựng.

Hồ sơ được lập thành 3 bộ: chủ đầu tư giữ 1 bộ, doanh nghiệp 
xây đựng giữ 1 hộ, ngân hàng giữ kinh phí bảo hành lưu 1 bộ.

Khi chú đầu tư phát hiện có hư hỏng cóng trình trong thời hạn 
bảo hành, cần lập hồ sơ hiện trạng hư hỏng (vẽ, chụp ảnh, quay 
phim, v.v...) và báo cho doanh nghiệp xây dưne cùng ngân hàng nơi 
gửi kinh phí bảo hành. Chu đáu tư không đirơc tư V thuê doanh 
nghiệp khác sửa chữa công trình khi còn thời hạn bảo hành trừ 
trường hợp được dơíinh nghiệp xây dưng đone Ý băno văn ban 
Trường hơp có tranh chấp vể xác định nguyên nhàn hư ho nu còng 
trình thì cơ quan quán lý xây dưng (Sớ Xây dưng) sẽ giái quyết. "
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Đối với nhà ỡ dân dụng, trách nhiệm bảo hành thườm không 
dược xác định rõ ràng do sự ràng buộc về pháp lý giữa chi đần tư 
và chủ thầu lu' nhân rất lỏng lẻo. Do đó cần thể hiện rõ tnng họp 
đồng thi công những điều kiện về việc bảo ! anh đối với niững hư 
hỏng rõ ràim như: tường, cột, sàn, mái bị nứt, võng, thấm; »ể nước, 
bể phốt bị ngâm, v.v... để làm cơ sở tránh tình trạng sai khi thi 
công xong là nhà thầu hết trách nhiệm với công trình.

c .  TRANG BỊ NỘI THẤT

Các chi tiết trang trí có màu sắc đẹp, hình thể và tỷ lộ hàihoà với 
kiến trúc, với những bộ phận mà nó có nhiệm vụ trang trí vẻ đẹp 
của vật liệu hoàn thiện bề mặt không thể tách rời công trìm. Ngay 
cả các thiết bị nội thất, hay thiết bị điện như lò sưởi, điều h)à, bình 
đun nước, cũng là một phần của những chi tiết đó. Chúng plải được 
quan tâm đến từ trước, để không phải là một chi tiết nghch chỗ, 
phá vỡ bố cục chung. Phần trang trí mềm, như rèm cửa JŨng là 
những chi tiết cần được lưu tâm vì chúng được lắp đặt trêi tường, 
như một chi tiết của cửa sổ. Những phần này cần phải traig nhã, 
linh hoạt trong sử đụng và đáp ứng đuợc yêu cầu che chắn.

Một bộ rèm cửa có thể nhiều tầng lộng lẫy, nhưng sẽ khing phù 
hợp trong căn nhà có crần thấp, mọi đồ đạc đều hiện đại, khoẻ ứioắn.

Bức tranh phong canh sơn dầu kiểu ta thực thì không tlích hợp 
với chiếc khung đường nét hiện đại. Những bức tranh qué lớn thì 
không thể thích hợp trong phòng ngủ bằrig phòng khách ớn, hay 
phòng sinh hoạt, cũng như nhạc giao hưởng không thể hay kii nghe 
ở một quán cà phê (hình 4.20).
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Hình 4.20. Bô trí nội thất phò/iạ khách

Hãy chuẩn bị vẽ mặt bằng phòng. Đo diện tích của những đồ vật 
đã có. Dự kiến những đồ vật cần và kích thước của chúng. Cắt thành 
từng miếng bìa riêng biệt rồi thử sắp xếp vị trí cho chúng. Bạn 
khám  phá các cách xếp đặt khác nhau, để tạo ra những không gian 
khác nhau. Nhưn^ nhớ rằng phải dành lối đi giữa các cửa. Phòng 
càng nhiều cửa càng mất nhiều diện tích lôi đi.
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Đồ vật tronií nhà hoà quyện giữa kiến trúc và con người. Do đó 
các vếu tố con người là ảnli hưởng chính đến hình dáng, sự cân đối 
và tí lệ của đồ dạc. Đồ đạc cần được thiết k ế  để đáp ứng hoặc phù 
họp với kích cỡ của chủ nhân.

Các đồ vật gắn vào tường cho phép sử dụng không gian linh hoạt 
hơn.

Bô trí mặt hãng cẩn phân tích kỹ càng nhu cầu của người sử 
dụng, không vì những lý do bên ngoài tác động (như sở thích của 
nmrời khác, hoặc theo mốt mà dẫn đến trang bị những đồ vật không 
phù hợp, không đáp ứng đúng công năng).

Giường ngủ nên có đầu giường tiện nghi, có thể dựa lưng. Nén 
có đèn n<ĩủ đầu e;iườn» và một tủ nhỏ để các đồ vật thường xuyên 
sử dung. Khuno ẹiưừng nên thoáng để đệm được thông hơi. Chiều 
cao thành giường nên vào khoảng 45-50 cm, để có thể ngồi lên dẻ 
dàng. Tận dụng tối đa không gian phía dưới giường làm ngăn cất 
chăn đệm (hình 4.21).

Tủ tường có thể dùng làm vách ngăn phòng tượng trưng. Chức 
năng của các ngăn cần được phân định rõ. Không nên sử dụng các 
loại tủ tường bán sẩn, có rất nhiều ngăn, nhiều chỗ nhô lên, tụt 
xuống, nhô ra thụt vào nhưng hiệu quả sử dụng rất thấp.

Tận dụng tối đa các không gian khuất như hốc tường, bên dưới 
đệm ghế sopha, dưới gầm cầu thang.

Tủ kệ bếp cần cao và có các ngăn trống cả hai mặt được dùng 
làm vách ngăn íỊĨữa không gian bếp, ăn và phòng khách. Chú ý các 
cánh cửa tủ, cửa sổ, cửa lùa ở độ cao lưng chừng khi mở ra, trẻ vô ý 
thúc đầu lên cạnh dưới của khung cánh cửa. Nên các cánh mở ra 
cần bô trí móc liên kết để ghìm giữ Tối nh í t  la các cánh mờ 
ra sát mặt tường.
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Hình 4.21. Bô trí nội thất phòníỊ n^ủ

Nếu làm phòng trẻ em, cần bố trí đổ đạc theo sở thích, thị hiếu 
và có kích thước thích hợp. Giường ngủ nên thấp, thành cao khoảng 
20 '25  cm so với mặt sàn (cộng thêm chiểu dày đệm từ 10-15 cm). 
Nếu cao hơn, phải có thành chắn bằng gỗ hoặc ống inox. Các cạnh 
nên làm vát tròn, đẽ tránh tai nạn khi va đập. Đầu giường cao. Nên 
có tấm lót (drap) bằng vật liệu chống thấm (nylon, cao su) đế ban
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im ày, tre có thổ chơi, đùa n e h ịch  tren eiườne kh ò n ạ làm  bẩn chăn 

đẹm. Trò nón có lủ dỏ chơi r iêne. H irớ im  dan cho trỏ xế p  đặt đồ 

choi theo ìừnịi  im ãn, phán loại theo dặc đ iếm  của dò chơi. Đ ố i  vó i 

trẻ lớn, phái dặt bàn học cho trỏ. Bàn phái có nẹãn kéo để sách vở, 

In iyộ n . Đ è n  hàn nên có chân bắt vào m ặt bàn tì ánh đổ vỡ.

M s ắ c  phòng (rỏ cni phủi sinh độníi, nhiều mảng màu nhưng 
khônc nòn quá loò loẹt, nhiều chi tiết, uây sự huìig phấn thái quá 
cho trỏ.

Có thể làm níĩăn kéo dưới gầm giường để tận đun" không gian. 
Nạăn kéo có bánh xc. Khóna làm tủ cao quá l ,2m để trẻ khồníỊ 
phai lcơ trèo khi lấv dồ ờ nsăn trôn cao. Có thô dùng loại tủ vải cư 
độntì \’à nhiều màu sác.

/ .  Đ ó /iiỊ mới toàn bộ

" Đo <ũ;'iy vừa chân" bao giờ cũno là công việc vất vả nhưng thú 
vị nhất. Bạn ncn thiết kế một cách chi tiết không gian trong nhà, 
hình dunc xem nhữno đồ vật nào cần ở  đàu và đặt đóng cho thích 
hợp. Việc thiết kế nội thất chi tiết sẽ giúp bạn có được ngôi nhà 
dẹp: các íỉian phòim thiết k ế  hoàn chính, uổng bộ, tuân thủ các 
nguyên lắc niv thuật, đổng thời tiết kiệm chi phí.

Phonạ cách bài trí nội thất hiện đại là sự tan dụng tối đa không 
íỊĨan, k h ô n "  đế thừa phí d iện tích. T ất cà  các  đô vật phải được thiết 

kế phù hợp với tầm vóc của chủ nhân, điều kiện của căn phòng và 
đáp ỨI1" tốt còno năng sử dụng. Nên tận dụng tối đa những không 
gian trôn cao neang tầm ngưc. Tủ kệ có thể dược đặt theo kícho  c? . • • •

thước ticu chuẩn (mociun hoá) có thể tổ hợp theo các hình khối 
khác nhau và thuận tiện thay đổi vị trí. Hãy liệt kê ra một danh sách 
chị t iếrc. '  vạt dụnq mà bạn sẽ để tron" tủ và bố trí các ngăn cho 
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th íc h  hợp, vừa phái đó khỏne bị qua nhieu k h ô n g  c ia n  trố n ^  T h ỏ n e  

thườim, tủ co ch iổ u  sâu 0,4 111 cho các nsiăn sách vở, tạp chí; 0,6 m 

ch o  n ^ãn  quán áo. T r ấ n  nha có chiêu cao dưới 3 m , ncn làm  hệ 

th ố n s  tủ sát tran, tiết k iệ m  tối đa khonq <ùan. Đ ó n g  lo ạ i hộc tủ di 

d ộ n g , làm  tharm trèo lên lấv (V các Iiuan trên cao. Phần thấp sát sàn 

đổ g ià y  dép, phần oịCra từ 0,3 n ì trở lên 1,8 m  để và treo áo quấn. 

Phán tròn cùnu để nón, mũ, va li, vật dụnq cỡ lớn như chăn đệm, 
quạt ít sử d ụ n q  lìànc niíàv.

T ủ  dầu s iư ừ n a d anu trở Ihùnh một vạt d ụ n g  quen thuộc bởi nó 

thuAn tiộn cho n hiều  chức nãim , Iam cho k h ỏ n £  gian sinh hoạt» * c  C/ c* *

quanh c h iế c  eiơờne H í  11 trơ nén tiện nghi và thoải m ái hcm- N ó  có 

thể là nơi để vài q u y c n  sách, báo daniỊ xem , một vài chai nước, hay 

ỉọ thuốc thườn ẹ dùng, đồmI hổ, tranlì ảnh, v.v... Tủ đầu siườne; còn 
dược sử clụnụ đổ đặt chiếc clòn đọc sách dèm. Kiểu dáng của nó cán 
phù họ p với k iể u  dánc; c iư òniỊ n<ỊÚ, nhưnẹ nôn tận dụng kh ô n c g ian 

chia làm nhiều nqãn kéo tăns; tối đa khả nang sử dụng.

2. Tận (lụn%

K h ô n g  phải lú c  nào ta cũnụ co tnổ bỏ hết tất cả  đổ đạc đã sử 

dụng, đổ đóng mới toàn bộ. VI vậy, phải nghiên cứu phương án tận 
dụng nhữns  đồ dạc đa có, và đóng thein mơf số sao cho phù hợp với 
n g ô i n h à  m ới.

N g u y ê n  tắc củ a  v iệ c  tận dụng này là phải sắp xếp đồng bộ. V í  clụ 

nhữ ng đồ đạc k iể u  cổ  truyền (sập, tủ thờ, bàn g h ế  cổ, đôn) phải 

được x c p  cù nq  Ironq một phòng. K h ô n g  g ì tỏ ra thiếu hiểu biết 

bằng việc sắp xếp các đồ có các r^uồn gốc, xuất xứ khác nhau 
trong c ù n g  m ột chỗ. L à m  như v ậy, bạn đã b iế n  căn nhà thành viộn 

bảo tàng, hoặc một nha kho chứa đồ.
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D. BỐ TRÍ NGOẠI THÂT

I. CÂY XANH

Đối với những ngôi nhà có đất đai rộng rãi, nên có vườn nhỏ 
(hoặc sân) phía trước và vườn rộng phía sau nhà. Trong điểu kiện 
khí hậu nóng ẩm, cây xanh là một trong những biện pháp tốt đế cải 
thiện môi trường sinh hoạt.

Cây xanh là một biện pháp chống nóng các mặt tường hữu hiệu. 
Khi các tia nắng mặt trời rọi vào lớp lá cây, hầu như năng lượng 
được lá cây hấp thụ. Cách bố trí tốt nhất là trồng các cây leo giàn, 
và cho leo theo một bức tường lưới thép thẳng đúng, song song với 
mặt tường, cách mặt tường một khoảng nhỏ đê lá cây không làm 
ẩm tường, đồng thời tạo một khoảne, khône khí lưu thông ở giữa. 
Không trồng các cây to, cây lá dày gần cửa sổ, để khỏi cản trở 
luồng không khí lưu thông.

Ở nơi điều kiện đất đai chật chội, cũng nên cố  gắng bố  trí các 
giàn hoa, chậu cây cảnh. Cây xanh tạo sự thoải mái cho con người 
cư ngụ, đồng thời cải thiện bầu không khí trong nhà.

Trong khu vệ sinh, nếu rộng rãi và có cửa sổ, cũng nên đổ cây 
xanh tạo cảm giác mát mẻ, biến không gian vệ sinh thực sự trở 
thành nơi thư giãn.

Hãy tạo các đường uốn khúc cho khu vườn để làm tăng cảm giác 
sinh động và cảm giác đường đi lối lại như rộng rãi hơn.

Không nên trải nhựa hay đổ bê tông toàn bộ diện tích sân. Hãy 
tận dụng tối đa để trồng cây, làm vườn cảnh, chỉ để lại lối đi cần 
thiết. Nếu không trồng cây, đổ đất trồng cỏ cũng có tác dụng tương 
tự. Cỏ gừng, cỏ Nhật là loại cỏ tạo nền cho vườn cảnh. Lối đi có thể 
làm từ đá thiên nhiên hoặc đá giả từ bê tông.
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Tường rào thấp, thưa thoáng, nếu cán hảo vệ làm giàn thép đế 
dây leo bám, tăng thêm tính thơ mộng. Các loại hoa giây, hoàng 
anh, dâm bụt, tigon, thiên lý, dạ hương, trầu rất thích hợp để leo 
giàn. Màu xanh của lá, màu sắc của hoa, đan xen hoà quyện tạo 
cảm giác tươi mát dễ chịu và làm nhẹ nhõm đi cái khô cứng của 
bức tường và rào sắt.

Cây xanh là một yếu tố quan trọng góp phán cải thiện tích cực 
cánh quan môi trường, làm cho bầu không khí đuực thanh lọc, tươi 
mát và làm đẹp không gian nội thất. Tuy nhiên, việc đưa cây cảnh 
vào trong nhà cũng cần nghiên cứu sao cho phù hợp (hình 4.22)

Cây xanh cần hai điều kiện tối cần thiết là ánh sáng và khí trời. Gích 
cửa sổ 2 m, cường độ ánh sáng chi còn hằng 1/4 so với tại cửa sổ.

Hình 4.22. Phòni> bếp có cây xanh
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Nếu dặt cây cảnh quá xa nguồn sáng, cây sẽ nhanh chóng héo úa. 
Tuy nhiên, có nhũng loại cây ưa bóng râm, lại không sống được nếu 
đặt gần nsuồn sáng quá mạnh (hình 4.23).

Tuỳ từng loại cây ưa nước hay không để có chế độ tưới thích 
hợp. Tuy nhiên đa số các loại cây cảnh trồng chậu là loại ít chịu 
nước. Cần tưới nước cho thấm đều qua đất tơi xốp, rồi thoát nhanh 
xuống đĩa hứng ở đáy chậu. Sau ít phút, đổ hết các đĩa này, lau khô 
cho sạch đất. Đáy chậu nên bố trí ít sỏi, để lỗ thoát nước không bao 
giờ bị nghẽn tắc. Muốn đất tơi xốp nên trộn ít vỏ lạc, trấu, mùn cưa.

Không dùng nước quá lạnh tưới cây. Nước máy có nhiều clo, 
nên đổ vào thùng để qua đêm mới sử dụng. Không nên dùng nước 
lấy trực tiếp từ đường ống cấp nước của thành phố.

II. BỐ TRÍ VƯỜN NƯỚC

Khéo léo thiết kế  những dòng suối, những mặt hồ xinh đẹp cộ 
thể tạo nên cảm giác thơ mộng cho cả khu vườn, thậm chí có thể tạo
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cảm giác thay đổi khône í ian  khu vườn. Những ám thanh chảy róc 
rách làm tâm hổn con nqười thôm thư thái, mát me hơn. Bên những 
dòng nước nhàn tao ấy, trồng vài khóm trúc, tluiy trúc, hay dương 
liễu phản chiếu xuống nước, điểm nét thơ mộng.

Một vị trí nào đó có thổ làm hổ nước và đặt môt vòi phun nưó'c 
nhỏ. Có thể từ trên tường, vòi nước đổ xuống theo kiểu thác xuống 
hồ. Một hồ nước nhỏ cũn" đem đến tác dưng giám nhiệt độ khôns 
khí. Nêu diện tích hẹp mà bạn lại muốn co vườn nước, hãy đặt vườn 
ở vị trí sảnh. Cầu dãn lên bậc thềm có thổ làm bằng đá, hay gỗ uốn 
cong trên mặt nước trồim các loại khoai mòn, trạng nguyên, scn 
nước, hoa súng. Một vài tảng đá nổi lên, lay động vài bụi dương xỉ, 
trúc cảnh, dọc mùnẹ. Tất cả tạo nên khunq cảnh hoan" sơ gần íỊŨi, 
hài hoà với thiên nhiên.

Độ sâu trung hình của vườn mrớc là 0,7 đến 1,2 m. Cần hết sức 
chú ý khi xây dựng vườn nước cạnh món" nhà. Phải có biện pháp 
chống thấm tốt. Tốt nhất là xây bể gạch, tườns trát vữa xi mănq như 
bể nước ngầm. Phía trên có thê lát đá vién, hoặc ốp gạch trang trí. 
Bể phải có hệ thống xả thay nước, hoặc dùng máy lọc. Phun thuốc 
muỗi định kỳ. Nếu có bùn đọng, phải nạo vét để ngăn chặn ấu trùng 
muỗi phát triển. Nuôi cá cảnh cũng là biện pháp tốt để diệt bọ gậỹ 
va cân bằng sinh thái trong vườn.
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C hương 5 

N H Ữ N G  K IẾ N  T H Ứ C  VỂ Q U Ả N  LÝ

A. GIÁM SÁT THI CỘNG

Giám sát thi công là hoạt động thường xuyên và liên tục tại hiện 
trường của chủ đầu tư (hoặc người đại diện chủ đầu tư) để quán lý 
khối lượng và chất lượng các công tác xây lắp của nhà thầu, theo 
hợp đồng kinh tế và thiết kế kỹ thuật thi công.

Không phải chủ dầu tư nào cũng có hiểu biết về xảy dựng, 
nhimg thường tiết kiệm khoản chi phí thuê người giám sát thi công. 
Vì vậy chất lượng công trình thường được khoán trắng cho chủ thầu 
về mặt kỹ thuật, cho nên không tránh khỏi sự làm ẩu, thiếu trách 
nhiệm. Do đó nên có người đại diện chủ đầu tư, nắm được kỹ thuật 
thi công và các quy phạm đảm bảo kỹ thuật để giám sát thường 
xuyên trên hiện trường, nhất là các hạng mục quan trọng như đổ bê 
tông móng, cột, sàn, thang và mái.

Khi thi công, người thi công không nên tự ý thay đổi đối với 
những kết cấu chính của công trình, nhất là các kết cấu chịu lực. 
Trường hợp cần phải thay đối, do vị trí thực tê có thay đổi, hoặc do 
điều kiện thi công khó khăn, hay do nguyên nhân gì khác, thì nên 
báo cho người thiết kế đến đê sửa chữa.

Khi thi công bê tông, sau khi dỡ cốp pha, nếu gặp bê mặt bê tông 
bị rỗ, phải giữ nguyên hiện trạng để mời người chịu trách nhiệm kỹ 
thuật đến xử lý. Không để công nhàn lấy vữa xi mãng trát kín V! có 
thể không đảm bảo quy phạm kỹ thuật.
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1. Giai đoạn chuẩn bị thi công

- Kiểm tra vật liệu ờ hiện trường, không cho phép đưa vật liệu 
không phù hợp tiêu chuẩn vể chất lượng và quy cách vào sử dụng 
tại công trình.

- Kiểm tra thiết bị, không cho phép sử dụng thiết bị không phù 
hợp.

2. Giai đoạn thực hiện xây lắp

-Theo dõi, giám sát thường xuyên công tác thi công xây dựng và 
lắp đặt thiết bị.

- Kiểm tra biện pháp thi công, theo dõi tiến độ, biện pháp an 
toàn lao động mà nhà thâu đé xuất.

- Kiểm tra xác nhận vể khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc.

- Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những phát sinh 
trong thi công.

- Thực hiện nghiệm thu các công tác xây lắp. Lập biên bản 
nghiệm thu các hạng mục.

- Phát hiện những bộ phận, hạng mục công trình có các hiện 
tượng giảm chất lượng ngay trong quá trình thi công.

3. Giai đoạn hoàn thành xây dựng công trình

- Kiểm tra việc lập hồ sơ hoàn công theo đúng thực tế thi công.

- Lập biên bản nghiệm thu công trình .

Người giám sát thi công nên lập nhật ký công trình để theo dõi 
tiến độ, thi công, chất lượng của từng hạng mục để có cơ sở báo cáo 
với chủ đầu tư và dẫn chứng trước nhà thầu.

I. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG
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II. TRÁCH NHIỆM CUA TÁC GIẢ THIẾT KẾ

Khi bàn ” iao hồ sơ thiết kế côn ỉ; liình. người thiết kế có trách 
nhiệm e.iải thích tài liệu thiết kế công trình cho chủ đầu tư, nhà thầu 
xây dựng đổ quản lý và thi cỏns theo đúníí yêu cầu thiết kế.

T r o n ẹ  q u á  t r ìn h  thi c ỏ n s .  n<ạrời th iế t  k ế  c ũ n s  c ầ n  i h c o  dõ i ,  ph ố i  

họp giải quyết các vướna; mắc, thay đổi phát sinh để có giải pháp bổ 
sune thiết kế  phù họp. Khi cỏ yêu cầu của chủ đầu tư, nmrời thiết 
kế kiếm tra và tham ụia nghiệm thu các bước chuyển tiếp oiai đoạn 
thi côn", các kết cấu hạns mục cỏn Sĩ trình quan trọn 2 .

Tuy nhiên, cần hiếu rõ chế dộ giám sát của ncười thiết kế là 
khôn" thường xuvên, khôn” có trách nhiệm của người iỉiám sát thi 
công.

III. N G H I Ệ M  T H U  C Ồ N G  TRÌNH

Việc rmhiệm thu coim trình phải dược tiến hành từng đợt, ngay 
sau khi làm xonu nliững khối lirợng CÒI1ỈÍ trình khuất (ví dụ móng 
và các cỏn” trình ncầm; các kết cấu chịu lực). Sau khi níỉhiệm thu, 
nhữnsỊ vấn đề cần phái sửa chữa, phải được tiến hành ngay trước khi 
thực hiện các hạna mục tiếp theo của công trình.

Nội íliuii> biên hàn Iiglìiẹm thu

CôníỊ trình: (tên chủ đầu tư)

Hạng mục côn" trình: (phần móng, phần khung, thân nhà v.v...)

Đ'n điếm xay dựng: (số nhà, đường phố)

Tôn công tác nghiệm thu:

Thời gian nghiệm thu:

Các bên tham íỊĨa nqhiệm thu:o  o

Chủ đầu tư:
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Giám sát kỹ thuật:

Nhà thầu xây lắp:

Các bên đã tiến hành:

1. Xein xét các hồ sơ, tài liệu sau:

Hồ sơ tài liệu thiết kế:

Các tài liệu kiểm tra chất lượng đã lập (nếu có)

2. K iể m  tra tại hiện trường:

Nhận xét về chất lượng:

Thời gian thi công: Thời gian bắt đầu/Thời gian hoàn thành:

Chất lượng thi công:

3. Những thay đổi so với thiết kế:

4. Kết luận:

Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để triển khai các 
công việc tiếp theo

Yêu cầu và thời gian tiến hành sửa chữa các khiếm khuyết.

Các bên tham gia nghiệm thu ký téII.

Chủ đẩu tư/ Nhà thầu xây lắp/ Giám sát kỹ thuật/ Người thiết kế

IV. GIẢI QUYẾT sựcố THI CÔNG
Trong khi xây dụng nhà, việc không ai muốn nhưng có thể xảy 

ra và phái đương đầu với nó là sự cố thi công và tai nạn. Khi xảy ra 
sự cố, phái giải quyết theo trình tự sau:

- Khẩn cấp cứu chữa người bị nạn (nếu có).

- Có biện pháp ngăn chặn sự cô tiếp tục xảy ra, đồng thời với 
việc bảo vệ hiện trường sự cố.
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- Có thể phải báo vói các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải 
q u y ế t  t r o n 2 c á c  t r ư ờ n g  h ợ p  n g h iê m  t r ọ n g .

Sau đó, phải tiến hành lập hồ sơ sự cố, gồm có:

- Biên bản kiểm tra hiện trường khi sự cố  đã xảy ra.

- Kết quả đo, vẽ hiện trạng sự cố (nếu cần, có thể quay phim, 
chụp ảnh) trong đó cần đặc biệt lưu ý đến các bộ phân, chi tiết kết 
cấu chịu lực quan trọng, các vết nứt gãy, các hiện tượrig lún sụt; kết 
quả thí nehiệm các mẩu vật để xác định chất lượng vật liệu, kết cấu 
của công trình, nhằm xác định nguyên nhân của sự cố. Sau khi lập 
hổ sơ sự cố, nhà thấu xay dựng hoặc chủ đầu tư mới tiến hành thu 
dọn, xoá bỏ hiện trường.

Có ba trường hợp xảy ra khi có sự cố công trình là:

1. Nhũn" sự cố nhẹ, không ảnh hưởng đến kết cấu, không cần xử 
lý ngay mà có thể để các bước sau.

2. Những sự cố cần sửa chữa ngay phải được sửa chữa để khống 
ảnh hưởng đến kết cấu.

3. Những sự cố vi phạm nghiêm trọng chất lượng công trình, 
không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp thiết kế, phải được phá đỡ 
trước khi tiếp tục tiến hành thi công.

V. GIÁM SÁT KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tnrớc klìi bắt đầu xây móng, người giám sát phải kiểm tra xem 
hố móng có được chống đỡ chắc chắn không. Nếu có hiện tượng 
sắp sụt lở, thì phải chữa lại trước khi tiến hành xây. Vật liệu đưa 
xuống hố móng không được đổ bừa bãi mà phải xếp cẩn thận, 
không cản trở quá trình thi công.

Trong quá tiình thi công phải luốn kiểm tra các thanh chống đỡ, 
nhất là sau những khi mưa, bão.
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Viêc thi cỏim sửa chữa hoãc ạia cớ các bức tường cu của tầng 
dưới, xây móng tườnq phải được kicin tra kỹ thuật chật chẽ. Nếu 
phát hiện có biến đạno ờ nhĩrns bức tườnẹ đó, cần phải đình chi 
công việc để củng cố cônq trình và xử lý những nơuyên nhân gày 
biến dạng rồi mới tiếp ụr. thi công.

Khi nghỉ việc không được để dụng cụ, vật liệu dùng dở dang trên 
tường đang xây, trên sàn cône tác hoặc giàn giáo. Tron<1 mùa mưa, 
việc vận chuyển vật liệu cần phải được chia ra hai công đoạn: trên 
giàn giáo và dưới đất, để người dưới đất khôn" mansí theo bùn đất 
lên sàn công tác.

Bao xi mãng khỏnỉỉ được chồng cao quá 2 in, chĩ được chồng 10 
bao một, phải để cách tườns từ 0.6 đốn 1,0 m và phải cách sàn ít 
nhất 0,2 m.

Khi dùng ván đê bắc cầu lén xuống, phải đóng gỗ ngang làm 
bậc, không được để phẳrm lỳ, qây nguy hiểm khi mans vác nặng. 
Không dùng ván mục, ván phải dày ít nhất 4 cm.

Kỉii làm đêm, phải có đầy đủ ánh sáng treo cao ở đường đi lại, 
càu thang lên xuống và nơi đổ bê tông.

KI ông được ngồi trên hai mép cốp pha dể đổ bê tông, đầm bê 
long: phải đứng trên giáo để làm việc. Trong khi đang đổ bê tông, 
cần c rn người qua lại phía dưới.

Khi làm việc VỚI máy trộn, không đưọc u^ng tay hay xẻng để lấy 
bê tôug trong lúc máy vận hành. Chỉ có người công nhân chuyên 
môn mới đươc vận hành máy. Không để các loại xe vận chuyển vật 
liệu cnạy trên dây điện.

Khi tháo dỡ cốp pha, phải cấm ngườ' qua lại bên dưới. Cốp pha 
tháo Aong phải nnố đinh, không được lc.0 từ trên cao AUống. Không
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được đứng dưới m ảnh cốp pha đang tháo, dù là mảnh nhỏ. Chỗ 
đứng để thao tác phải chắc chắn, không đứng trên thang hay tựa 
vào cột.

B. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT TƯ

I. NỘI DUNG C ơ  BẢN

Định mức sử dụng vật tư là định mức kinh tế kỹ thuật nhằm xác 
dinh inírc sử dụng cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công để 
hoàn thành rnột khối lượng công tác xây lắp nào đó. Thường lấy 
đon vị là l m 1 tường gạch, ỉ HI3 bê tông, 1 rrr lát gạch, l m 2 mái nhà 
từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc quá trình xây lắp. Việc thiết lập 
định mức vật tư này là do quá trình nghiên cứu các công tác xây lắp 
điển hình ở nước ta, dựa vào điều kiện thực tế  về trang bị kỹ thuật 
công nghệ, đúc kết và đưa ra tiêu chuẩn. Định mức vật tư được xác 
định hằng mức hao phí vật liệu, mức hao phí lao động và máy thi 
công.

1. M ức hao phí vậ í liệu

Là số lượng vật liệu chính, phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận 
riêng rẽ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành 
khối lượng công tác xây lấp.

2. Mức hao phí lao động

Là số  ngày công của công nhàn thực hiện khối lượng công tác 
xãy lắp. Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ kể 
cả công tác chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường.

3. Mức hao phí m áy thi công

Là số  ca sử dụng máy thi còng trực tiếp phục vạ xây lắp công 
trình.
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II. ĐỊNH MỨC CỤ : HỂ

1. Cóng tác đào món" băng

Thành plìần công việc:

- Đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

'  Xúc đất đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10 m. 

Nhún công: Thợ bậc 2/7. Đơn vị tính: công/m 3

Kích thước Cấp đất
móng (sâu) I II III IV

< 1 m 0,56 0,82 1,24 1,93

< 2 m 0,62 0,88 1,31 2,00

2. Công tác đáp đất

Thành phấn công việc:

- Đắp đất nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đống tại nơi 
đắp trong phạm vi 10 m.

- San, xăm vằm, tưới nước và đầm đất, đảm bảo đúng yêu cáu kỹ 
thuẠt.

Nhún công: Thợ bậc 3/7. Đơn vị tính: công/m3

Cấp đất

I 1 II III IV

0,51 0,60 0,67 0,67

245



3. C ông  tác xảy tường

Thành ph ần  côỉìiỊ việc:

- C h u ẩ n  bị ,  b ắ c  và  t h á o  d ỡ  g i à n  g iá o  x ây .

- T r ô n  vữa x â y  b ả o  đ ả m  đ ú n g  y ê u  c ầ u  k ỹ  thuậ t ,  vậ t  l iệu  vận  

c h u y ể n  ironí* p h ạ m  vi 3 0  m .

Đ ơ n  vị t ính  c h o  l n r  tư ờ n g ,  c ó  c h i ề u  c a o  d ư ớ i  4  m.

Vâí tư Đơn vị Tường 110 Tườnơ 220

Gạch V iên 650 55u

Vữa m-1 0,23 0,29

Cãv chốns Cây 0.5 0.5

Gỗ ván nr' 0,003 0.003

Nhàn cỏnơ Cổng 2,41 1,92

4. C á p  phối vữa

Xi ỈÌÌŨỈÌV p  3 0 0 :o

C h o  l m '  vữa  xi m ã n g  c á t  v àn g :

Vật tư
Đơn

vị

Mác vữa

25 50 75 100 125 150

X i mãng PC kg 101 182 257 328 384 435

Cát vàng m 3 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9

Xi m ủng p .  4 0 0 :

C h o  i n r '  vữa  xi m ă n g  c á t  v àn g :
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Vật tư Đơn vị
M ác  vữa

25 50 75 100 125 150

Xi măng PC kg 79 146 217 303 326 358

Cát vàng m 3 1,4 1,2 Ị 1,1 1,0 1,0 1,0

5. Công tác bê tông

Thùnlĩ phần công việc:

Chuẩn bị, sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển  vật liệu trong 
phạm vị 30 m. sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ côị/ Dha, đà giáo, cầu 
công tác, đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

5.1 Bê tông gach vỡ 

Đơn vị tính cho 1 m 3 bê tông.

V ật tư Đơn vị Khối lượng

G ạch  vỡ m 3 0,5

Vữa m 3 0,9

N hân  công Công 1,17

5.2 Bê tông m óng bè, m óng băng

Áp dụng với móng có chiều rộng đáy móng < 250. Đơn vị tính 
cho 1 m 3 bê tông.

V ật tư Đ ơn vị Khối lượng

V ữ a  bê tông m 3 1,0

G ỗ  ván m 3 0,02

Nhân công Công 2,1
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5.3 Bê tôn g  cột, dầm, sàn 

Đơn vị tính cho 1 m 1 bê tông.

Vật tư Đơn vị Cột
........  .........

D ầm Sàn

Vữa bê tông m 3 1,0 1,0 1,0

Gỗ ván m 3 0,1 0,1 0,1

Đinh kg 1,1 1,0 0,5

N hân  cô n g Công 8,1 * 6,2 4,5

*Riêng đối với cột tròn, nhân công là 11,8

5.4 Cấp p h ô i vật liệu bê tóng

Tính cho 1 m 3 vữa bê tông cát vàng, đá dăm kích thước 1x2 cm, 
mác bê tông 200

Vật tư Đơn vị X M  PC.30 X M  PC 4 0

Xi m ăn g m 3 325 :83

Cát vàng m 3 0,4 1 4

Đ á  dăm m 3 0,8 ),8

6. Ván khuôn

Gỗ làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ phải sử dụng luín chuyển 
7 lần bình quân cho các loại gỗ, cho các loại kết cấu bê tmg, bình 
quân từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 15 % X) với lần 
đầu.

Gỗ chống ván khuôn và gỗ làm giàn giáo phải sử cụng luân 
chuyển 10 lần, từ lần thứ 2 trở đi, mỗi lần được bù hao hụ 10 % so 
với lần đầu.
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Định mức vật liệu dùng làm ván khuôn, cây chống, giàn giáo đổ 
bê tông tại chỗ. Đơn vị tính cho 1 nr  bê tông. Gỗ ván khuôn dày 
3cin, c£y chống đường kính 10 cm.

C ôlg  việc Tên vật tư đơn vị 1 Số lượng

Ván khuôn các 
loạ m óng

Gỗ ván khuôn rrr 2,5

G ỗ  đà nẹp m 3 0,01

Đinh 5cm kg 0,3

G ỗ  chống m 3 0,07

Ván Lhuôn cột

G ổ  ván khuôn m 3 10,3

Gổ đà nẹp m 3 0,07

Đinh 5cm kg 1,1

G ỗ  chống m 3 0,3

V án  k iuôn  dầm

G ỗ ván khuôn m 2 7,0

G ỗ  đà nẹp m 3 0,06

Đinh 5cm kg 1,0

G ỗ  chống m ’ 0,4

V án  khuôn sàn

G ỗ ván khuôn rrr 11.8

Gỗ đà  nẹp m 3 0,06

Đinh  5cm kg 0,9

G ỗ  chống m 3 0,5

V án  khuôn cầu 

b a n g

G ỗ ván khuôn
->

m 9,7

G ỗ đà, chống m 3 0.4

Đinh  5cm kg 1,1

Đinh đ ỉa  p  10 Cái 42
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7. Công tác hoàn thiện

7.1. C ông tác trá t tường

TÌìùììÌì plìần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m, trộn vữa trát 
theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Trát vữa xi măng.

Đơn vị tính cho 1 rrr tường trát (1 mặt tường). Tường có chiều 
cao dưới 4 m, độ dày lớp vữa 1,5 cm.

Vật tư Đ ơn  vị Tường Trụ,  cột Xà, dầm ,  trần

Vữa m 3 0,017 0 ,018 0,018

Nhân  công Công 0,14 0,5 0,3

7.2. Công tác ốp gạch đá

Thành phản công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m, trộn vữa trát 
lót, ốp gạch, đá, lau mạch, đánh bóng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính cho 1 m 2 tường ốp (1 mặt tường). Tường có chiều 
cao dưới 4 m.

/ ì'

7.2.1 Op gạch men sứ  15 X 15 cm

V ật tư Đ ơn vị Tường Trụ,  cột

Vữa m 3 0,015 0,015

G ạch Viên 45 45

Xi m ăn g  trắng kg 0 ,24 0,24

N hân  công Công 0,67 1,0
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rỊ

7.2.2 Op đá câm thạch, hoa cư ơ ỉìiỊ

Đá có kích thước 20 X  20 hoặc 30 X  30 cm.

Vật tư Đon vị Tường Trụ, cột

Vữa m 3 0,032 0,032

Đá Viên 25 11

Xi mãng trắng kg 0,35 0,35

Nhân công Công 1,46 2,03

7.3. Láng granito cầu thang, nén sàn

Vạt tư 1 Đon vị
.......... .

thang sàn

Đá tráng kg 12 16,5

Bột đá kg 5,6 9,5

Bôt màu kg 0,07 0,1

Xi mãng trắng kg 5,7 9,5

Nhân công Công 1,46 2,03

7.4. Lát gạch hoa xi măng 20  X  20 Ctrl

Vạt tư Đơn vị 20 X  20 3 0 x 3 0

Gạch Viên 25 11,5

Vữa m 3 0,02 0,02

Xi màng kg 0,2 0,12

N hân  công Công 0,17 0,17
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7.5. L á t đá  cẩm  thạch, hoa cương

Đá có kích thước 20 X  20 hoặc 30 x30 cm

Vật tư Đơn vị 2 0 x 2 0 30:30

Gạch Viên 25 1,5

Vữa m3 0,02 0,)2

XM trắng kg 0,5 C5

Nhân cồng Công 0,5 C4

7.6. Làm  trần bằng tấm  trần thạch cao hay trần nhựa 

Kích thước tấm trần 50 x50 cm. Đơn vị tính: 1 m2.

Thành phần Đơn vị Thạch cao Niựa

Gỗ xẻ m3 0,02 002

Thép góc kg 2,5

Tấm trần kg 4.0 '.0

Nẹp gỗ m <.0

Nhân công Công 0,5 C4

c .  QUYẾT TOÁN

''Lùm ruộng tìù va, lùm nhà thì tốn"

Từ xa xưa, ông cha ta đã đúc kết như vậy và câu đó vẫi còn giá 
trị cho đến hiện tại. Một công trình dù lớn nhỏ bao giờ cũrg có phát 
sinh. Phát sinh do nhiều nguyên nhân:

- Do khâu thiết kế, tính dự toán chưa lường hết được chiphí.

- Do vật liệu loại đắt tiền, do thi công gặp phải điều kiện kió khăn.

- Do tăng thêm hoặc thay đổi cấu trúc trong quá trình th công.
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- Do sự thiếu hiểu biết của chủ đẩu tư.

Trong nhiều nguyên nhân kể trên thì nguyên nhân chả quan về
phía chủ đầu tư là có thể khắc phục được. Nếu người chủ nhà nắm 
vững các kiến thức về xây dựns, có thể giảm bót được đáng kể các 
chi phí không nên có.

Giới hạn chi phí phát sinh theo lý thuyết là 5 %, là con số chấp 
nhận được. Nhưng những phát sinh cao hơn, tới 30 -50 % dễ gây 
tâm trạng mệt mỏi, chán nản và nghi kỵ.

I. LÀM SAO ĐỂ GIẢM T ố i  ĐA PHÁT SINH

Không nên để xảy ra tình trạng không có thiết kế, hoặc vừa thiết 
kế vừa thi công. Thời gian suy nghĩ gấp rút vội vã khiến cả chủ nhà 
và người kiến trúc sư không kịp nhìn nhận tình hình, suy nghĩ, cân 
nhắc. Rất có thể dẫn đến việc đang làm thì thay đổi, khiến thi công 
đình trệ, lãng phí nguyên vật liệu và tài chính. Chủ nhà, người thiết 
kế  và nhà thầu thi công phải thảo luận kỹ trước khi bắt đầu thi công 
về các hạng mục phải làm, những vật liệu sẽ sử dụng, giá cả, chủng
loại và điều kiện cung cấp.

Hợp đồng thi công phải hết sức chặt chẽ và lường trước một số 
công việc phát sinlì. Hợp đồng phải bao gồm các điéu khoán về an 
toàn lao động.

Không nên để đên khi xong hoàn toàn mới quyết toán công 
trình, vì có  thể có rất nhiều điều giữa chủ đầu tư và chủ thầu không 
thống nhất được số liệu và cách tính toán. Nên chia làm 3 đợt: sau 
thi công móng, than và hoàn thiện. Việc quyết toán từng phần phải 
tiến hành sau khi đã nghiệm thu hạng mục đó. Khói lượng nào là 
phát sinh cần phải được thống nhất trước khi tiến hành hạng mục 
tiếp theo.

253



Quyết toán toàn bộ trên cơ sở hợp đồng đã ký kết. Nếu có sự 
thay đổi, cần bàn bạc và tham khảo ý kiến của nhũng người có 
chuyên môn nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

II. BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

Công trình xây dựng chỉ được bàn giao hẳn cho người sử dụng 
khí đã xây lắp hoàn chỉnh theo thiết k ế  và nghiệm thu đạt yêu cầu 
chất lượng. Khi bàn giao công trình, bên thi công phải tiến hành 
dọn dẹp vệ sinh mặt bằng, phải giao ca hồ sơ hoàn thành công trình 
và nhữn^; vấn đề có liên quan đến công trình được bàn giao. Sau khi 
bàn giao công trình, người xây dựng phải thanh lý hoặc di chuyển 
hết tài sản của mình ra khỏi khu vực xây dựng công trình và trả lại 
đất mượn hoạc thuê tạm để phục vu cho thi công. Hoạt động xây 
dựng được coi ià kết thúc khi công trình đã bàn giao cho chủ đầu tư, 
tuy nhiên, nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng được châm dứt hoàn 
toàn khi hết thời hạn bảo hành công trình.

D. BẢO T R Ì DUY TU NGÔI NHÀ

Trong quá trình sử dung, có rất nhiều điều khiến bạn phải quan 
tâm, tránh cho ngôi nhà không bị xuống cấp. Một yếu tố quan trọng 
là giữ gìn vệ sinh môi trường. Có rất nhiều yếu tố nguy hại cần phải 
loại bỏ hoặc phòng tránh là:

- Rác bẩn tích tụ trong các góc cạnh, nhất là những vị trí khuất. 
Mạng nhện, côn trùng cũng là những tác nhân gây ô nhiễm.

- Người đi ra ngoài kni trở vào nhà, mang theo lượng bụi bẩn qua 
giày dép, áo quần. Bụi bay trong không khí đọng lại trong nhà.

- Các đồ dùng bằng len, thảm, chiếu lâu ngày không phơi giặt là 
hang ổ tích tụ vi trùng.
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- Những dồ dùng đóng bằng các loại nhựa tổng hợp tự bốc hơi và 
các hoá chất độc hại.

- Những lớp sơn hào nhoáng, các chất tẩy rủa cũng thoát ra các 
nguồn hơi độc.

Cuộc sống ngày càng văn minh, càng nhiều trang thiết bị tiện 
nghi thì tính chất vật lý của không khí càng bị biến đổi nhiều. 
Không khí trong phòng bị ô nhiễm do các sản phẩm cháy không hết 
khí và các nhiên liệu rắn. Các mùi khó chịu bốc ra từ các vật liệu 
chất dẻo của đồ đạc nội thất do công nghệ sản xuất ra chúng không 
được kiểm soát chặt chẽ, hoặc do sự phân huỷ bụi hữu cơ có thể gây 
những phán ứng bất lợi cho cơ thể con người.

Sau đây đề cập đến một số công tác bảo trì cơ bản:

I. BẢO TRÌ SÀN GỖ

Sàn gỗ phải được bảo dưỡng bằng cách đánh bóng. Dừng máy đánh 
bóng sàn trước hết bằng ráp thô, sau đánh lại lần nữa bằng hạt mịn.

II. BẢO TRÌ SÀN GẠCH HOA XI MẢNG

Để bảo trì sàn gạch hoa xi mãng có thể dùng loại sáp đánh gạch. 
Trước khi dùng, cần phải chùi rửa thật sạch mặt gạch. Các chỗ gạch 
sần sùi, rửa không sạch thì lấy giấy ráp nước loại tốt, đánh cho 
phẳng mặt rồi lau khô. Cần để qua 1 ngày cho gạch thật khô, rồi 
chà khô qua mãt gạch môt lần nữa. Sau đó lấy xãng trộn với sáp cho 
lỏng sền sệt và thoa đều một lóp mỏng lên mặt gạch. Tiếp tục lấy 
giẻ sạch khô chà mạnh va đều cho đến khi vân bóng nổi lên. Hạn 
chế  di lại cho đến khi sáp đã khỏ. Gạch đánh bóng bằng sáp có ưu 
điểm là càng lâu càng bóng láng. Nếu có dây mực ra sàn cũng dễ 
chùi sạch. Lóp mãng sáp mỏng bảo vệ bề mặt men, ngăn không cho 
các chất bẩn thãm sâu vào lớp màu.
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III. BẢO DƯỠNG NỀN LÁT ĐÁ

Các loại bụi bẩn có nguồn gốc vô cơ  và hữu cơ từ các chất thải 
cồng nghiệp hoặc đời sống tích tụ trên bề mặt hoăc trong các lỗ 
rỗng của đá là môi trường để cho vi khuẩn phát triển và phá hoại đá 
bằng chính môi trường axit của chúng tiết ra. Nước đọng trên bề 
mặt nền lát đá có thể gây ra những vết ố  hoặc gỉ sét. Vì không có 
đường thoát nên nước ngấm vào đá. Trong trường hợp đá có chứa 
muối sắt sẽ phản ứng và tạo thành sắt ba. Đá lúc đó bị ố thành màu 
nâu gỉ sét. Vì đá lát cùng một nơi có tính chất và độ rỗng như nhau 
nên có thể lan rộng thành mảng lớn khi không được xử lý kịp thời. 
Nước nhỏ giọt thường xuyên hoặc độ ẩm  cao, đặc biệt là vùug biển, 
có thể gây vệt hoen ố  màu trắng. Carbonat calcium và chlor sẽ kết 
tủa từ bầu khí quyển ẩm và có hơi muối. Độ c ứ n ơ  tự nhiên và độ 
bóng bề mặt của các loại đá vôi đặc biệt dễ bị hư hóng.

Do đó cần hết sức tránh nước đọng lâu trên sàn đá. Sàn cần có độ 
dốc phù hợp để thoát nước mặt tự nhiên tốt, đồng thời cũng can có 
biện pháp lau rửa ngay khi đánh đổ nước ra sàn. Mach vữa cân kín 
và phẳng nhẵn, không để lọt nước. K hông sử dụng đá lár nén ở 
những nơi tụ nước nhiều như hàng hiên, phòng vệ sinh.

Biện pháp ngãn chặn là florua hoá bề mặt đá, làm tãng tính 
chống thấm bằng các chất kết tủa mới sinh ra. Ngoài ra, có thê bôi 
dáu nhưa thông, paraphin và gudrông lên bề mặt vật liệu.

IV. BẢO TRÌ BÌNH NƯỚC NÓNG

Lấy lóp vôi đóng trên điện trớ 2 năm/lần bằng dung môi axit 
thích hợp. Thay thế  luôn dương cực ma-nhê. Nếu bình đun của bạn 
quá lâu so với thông thường, cũng nên thay thế dù chưa đến kỳ bảo 
dưỡng. Trường hợp máy hoạt động tốt, có nước nóng mà không 
thấy đèn đỏ thì có thể chỉ cháy riêng đèn.
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V. BAO TRI MÁY LANH

Khi sứ dụno máy lạnh, cần tuân thủ nhũng nguyên tắc cơ hán để 
tiết kiệm níỊUồn điện nãne và kéo dài tuổi thọ khi sử dung máy.

Không nên đặt nhiệt độ tron« pliòntí quá chênh lệch so với nhiệt 
độ ngoài trời, ngoài nguyên nhân sâv ánh hường sức khoe, còn làm 
ticu hao điện nãníỊ cao và hại máy. Nhiệt đô này chỉ nên chênh lệch 
ở mức 3-5°C. Nêu mức chênh này quá lớn thì máy nén phải làm 
việc lâu hơn.

Chọn tốc độ  L'ió cao sẽ làm tòa nhiệt nhanh hơn, và tiết k iệm 

điện. Hạn chế việc mừ cửa khi máy điểu hoà đans làm việc.

Máy dano sử dụns thường xuyèn. khoiiiỉ nên rút phích cắm ra 
n g o à i,  m à  s ử  d ụ n g  c ỏ ỉ i i i  tả c  h o ặ c  !U it ,'ín d ó n g  c ắ t n g u ỏ n  đ iệ n .

Đường gió ra vào của các khối tron2 nhà và ngoài trời không đưực
đổ các vật cản, như phơi quần áơ trực liếp lên máy. Làm sạch lưới 
lọc bụi của máy hằntĩ cách rửa nước xà phòng.

Kì1’ f k h ô n ỵ  để nước lọt vào máy làm hỏng phần cách
điện. Vệ sin!! r.yáy bằng vải mềm. nước ấm. Nếu đang sử dụng bị 
mất diện, hãy tăt máy, đợi 3 phút rồi mới bật máy trở lại.

VI. GIẬT THẢM

Thảm muôn sử dụng bền nên hút bui hàng ngày, 3 tháng giặt 
khô 1 lần, 6 tháng giặt ướt 1 lẩn.

Ọtiy trình giặt thảm:

- Lấy bụi từ các khe góc.

- Dùng máy cao tốc chà xuống thám, giũ bụi ra khỏi các xớ 
thảm.
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- Xịt hóa chất xuống thảm để đẩy các vết dơ lên bề mặt, và máy 
hút sạch. Dùng các loại hoá chất chuvên dụng cho các vết bẩn khác 
nhai, như: rượu, cà phé, trà. x ử  lý với nồng độ pha, thời gian và 
cách thưc hiện theo chỉ dãn.

Đối với các vết ố  nhẹ có thể dùng hoá chất phun trực tiếp vào nơi 
bị ố, sau 5 phút nhúng nước lau.

Dùng xăns thom để lau vết keo cao su (singum) bằng cách phun 
trực liếp vào chỗ dính và dùng khăn lau sạch.

VII. LAU CHÙI CỦA KÍNH 

Dụ nạ cu:

- Cây lau kính bằng cao su can nhựa;

- Nước rửa kính.

Cách lủm:

- Đổ nước vào Ihùng pha loãng;

- Nhúng cây lau vào, thoa đều lên mặt kính;

- Đẩy thanh đi lại trên mặt kính cho sạch vết bẩn. Sau đó (lùng
thanh cao su miết mạnh cho sạch nước. Để khô tự nhiên, không cần
lau lai bằns nước sach.^  .

VIII. BẢO DƯỠNG GẠCH TÀU

Để bảo vệ bề mặt của gạch, xử lý những vết sạm do nung quá 
độ, tạo độ bóng cho men gạch.

Dụng cụ:

- Hoá chất H7;

- Cây lau nhà;

- Máy chà cao tốc;
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Cách lùm:

- Pha hoá chất vào nước theo tỷ lệ 1/1.

- Dùng cây lau nhà nhúng vào nước, thấm đều trên mặt gạch.

'  Dùng máy chà chà mặt sàn.

- Dùng giẻ lau sạch hoá chất.

- Tưới hoá chất lên những vết bấn, ố nặng. Dùng giấy nhám 
chà kỹ.

'  Dùng wax (dang hoá chất có đặc tính polymer) để tạo lớp bám 
vào mặt gạch.

- Sau đó phủ 2 lóp wax có đặc tính bóng và dùng máy chà cao 
tốc đánh bóng.

Thời hạn bảo trì: từ 3 đến 6 tháng bảo trì một lấn.

IX. BẢO TRÌ TOILET

Các chất thải rắn khi lưu thông thường để lại bàn cầu những vệt 
ố  vàng. Các vết ố vàng gây nên bởi đường ống bị gỉ sét, chất sắt có 
trong nước hoặc do nước phèn.

Dùng dung dịch tẩy rửa nhà tắm và toilet xịt vào chỗ có chất 
bẩn, sau đó dùng bản chải chà bàn cầu và dội nước lại.

X. BẢO TRÌ BỂ PHỐT

Bể phốt cần phải tránh không cho nước thải sinh hoạt có nhiều 
xà phòng, chất tẩy rửa chẩy vào. Các hoá chất có tínl. kiềm sẽ tiêu 
diệt các vi sinh vật lên men trong bể, khiến cho chất thải không bị 
phân huỷ, gây tắc nghẽn bể. Khi thây nhà vệ sinh có mùi hói hoặc 
khi bệ xí có hiện tượng thoát chậm, có thể do bể phốt đã đầy chất
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thải chưa tiêu được. Cần dùng men bể phốt để tăng cường Ihả năng 
của các vi sinh vật yếm khí, có tác dụng phân huỷ chất thái thành 
nước và cặn lắng. Thời gian lưu tồn vi sinh vật trong bể tì khoảng 
5,6 tháng. Nên đổ men bể phốt định kỳ để phát triển vi íinh vật 
thường xuyên, không gây tắc nghẽn.

XI. BẢO TRÌ MÁI TÔN

Mái tôn lợp là nơi trực tiếp tiếp xúc với thiên nhiên. )ưới tác 
động .của sự ô nhiễm môi trường, đặc biệt là muối có tronggió, các 
lắng sunphur và các chất gây ô nhiễm khác, mái tôn sẽ bị gảm tuổi 
thọ. Nước mưa tự nhiên không rửa sạch hết các chất này, đcC biệt là 
bụi bẩn có trong nước mưa. Do đó cần xối nước mạnh đê ửa sạch, 
tối thiểu là 1 lần/năm vào giữa m ùa khô. Có thể pha thêm bột giặt 
vào nước để dễ dàng tẩy sạch.
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C hương 6 

P H O N G  T H U Ỷ  T R O N G  Q U A N  N IỆ M  H IỆ N  Đ Ạ I

A. P H O N G  THƯỶ VÀ NHỮNG YẾU T ố  XÁC ĐỊNH

I. NHŨNG QUAN NIỆM CHỦ YÊU

Phong thuỷ trong xây dựng là một hệ thống quan niệm nhằm 
xem xét đánh giá cảnh quan để xác định tối ưu địa điểm một công 
trình kiến trúc. Đó là nghê thuật chon đặt nền công (rình và bố cục 
công trình được truyền tụng qua nhiều thế hệ người Trung Hoa.

Thuyết phong thuỷ đã xuất hiện ờ Trung Quốc từ rất sớm, 
khoảng 3000 năm trước công nguyên. Ngay từ buổi sơ khai, các 
nhà phong thuỷ cổ đại đã đề cập đến các nguyên tác "tránh hư, 
trọng thực" trong xây dựng kiến trúc. Những luận điểm chính của 
nó vẫn còn tồn tại đến ngày nay và rất nhiều điều mang tính khoa 
học vẫn được áp dụng trong thực tiễn, ''tránh in(" tức là những điều 
cần tránh, có 5 điều cần tránh là:

- Xày nhà quá với nhu cầu sử dụng.

- Cổng bề thế hơn nhà chính.

- Sân nhà không bằng phẳng, tường rào không kín đáo.

- Giếng ăn không phù hợp

- Đất rộng, sân to mà nhà nhỏ bé.

Và "trọng thực", tức là 5 điều cần xem trọng gồm:

- Nhà vừa phải, người không đỏng.



- Nhà to, cổng nhỏ.

- Nhà nhỏ nhưng nhiều gia cầm.

- Nhà có sân rộng, tường rào cao.

- Có đường thoát nước tốt.

Xem thế đủ thấy rằng thuyết phong thủy từ xa xưa đã đề cập đến 
những vàn đề hết sức khoa học, thực tế và không phải là không còn 
giá trị trong cuộc, sống hiện đại. Nhưng trải qua nhiều thế kỷ, những 
người hành nghề mê tín dị đoan đã lợi dụng, gán thêm cho phong 
thủy những quan niệm vô căn cứ, có tính chất hù dọa. Thuyết phong 
thuỷ dần dần càng xuất hiện những sự võ đoán, xa rời thực tế, đi 
ngược lại quy luật khoa học kiến trúc. Ngày nay chúng ta nghiên 
CÍIU phong thuý trên quan điểm khoa học, những gì là yếu tố mơ hồ, 
vô càn cứ cần phải được loại bỏ.

Phong thuỷ định nghĩa "Cao nhất tliốn 17 sơn, đệ nhất tlìốìi vi 
thuỷ", có nghĩa cao hơn 1 tấc đã là núi, thấp xuống 1 tấc đã là nước. 
Ở dâu có sự tương quan, chênh mực về cao độ thì ở đó có ngay sơn 
thuy, noi cách khác là có sự vận động của Khí. Khí là năng lượng 
chính của vũ trụ.

Nếu ngôi nhà hướng ra môt địa thế đẹp thoáng mát, luồng Khí sẽ 
mang lại sinh lực. Dòng Khí luân chuyển quá nhanh sẽ gây nên sự 
xáo trộn và cảm giác tức giận, nóng nẩy hay sợ hãi. Nếu quá chậm, 
dòng Khí tù túng sẽ gây trì trệ, thiếu sinh khí, chán nản. Dòng Khí 
phải được lưu thông tốt, không để tình trạng chặn đường, hoặc dòng 
Khí chính trong nhà bị cụt, không có hướng thoát.

II. CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH

Công việc chính của người thầy địa lý phong thuỷ ngày xưa gồm 
3 còng đoạn:
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- Tầm long (thực chất là đi tìm đất)

- Điểm huyệt (chọn vị trí trung tâm để đặt cóng trình trọng điểm 
lên bên trên)

- Lập hướng ( tức xác định trục, hoặc hướng không gian chứ đạo 
của công trình)

Việc chọn đất được xác định rất kỹ. Có những nguvên tăc của 
việc chọn đất đai như "sơn tỉìiíỷ tụ hội" (các dòng nước và núi non 
đều quy tụ về) hay "chíơỉig cơ  ái hổ" (năng bên phải Bạch Hổ mà 
nhẹ bên trái Thanh Long). Bên phải cần có đất ỉà bên cao hơn, bên 
trái cần có nước là bên thấp hơn.

Người xưa cho rằng khí ngưng đọng là vì núi, khí tan là vì nước. 
Sơn thuỷ (núi sông) suy cho cùiií; đểu là khí. Thủy phải băt nguồn 
từ sơn. Nơi tận cùng của sơn, tất phải dựa vào thủy. Sơn, thúy chính 
là biểu hiện hư, thực của khí, là hai hình thức tồn tại khác nhau của 
vật chất.

Hướng Nam được coi là Chư Tước (chim Phượng Hoàng), màu 
đỏ, tượng trưng cho mùa hè, gặp nhiều may mắn. Nhà nên nhìn 
hưóng trước mặt là Tước. Hướng Tước được coi là có phong thuỷ 
đẹp khi trống, thoáng.

Hướng Bắc được coi là Hắc Quy (Rùa đen), màu đen, tượng 
trưng cho mùa đông. Luồng khí mang tính êm dịu và mát mẻ, đồng 
thời đầy bí ẩn như đặc tính của loài rùa.

Hướng Tây được coi là Bạch Hổ (Hổ trắng), màu trắng. Dòng 
Khí m ang tính hỗn loạn.

Hướng Đông được coi là Thanh Long (Rồng xanh), màu xanh. 
Dòng K hí có tính che chở, mang lại trí tuệ và sự tu dưỡng.
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BẢC 

(HẮC QUY)

ĐONG 

(THANH LONG

TÂY 

(BẠCH HỔ)

NAM 

(PHƯỢNG Ỉ-IOÀNG)

Ngôi nhà lý tưởng nằm ớ vị trí mà phía Tây có đồi thấịrđế ngăn 
chặn bớt sức mạnh của Bạch Hổ, các đồi ở hướnc; Đông (ốc thoải 
đê’ tạo hướng cho luồng Khí tốt thổi tới. Phía Nam cần ó  không 
gian thoáng đãng, bằng phẳng, có dòng suối nhỏ chảy qu.nh càng 
tốt, sẽ tạo được sự kích thích luồng sinh khí. Phía Bấc cái có núi 
cao, đề phù hợp sự nuôi dưỡng, che chở.

Đặc biệt nên quan tâm đến thuỷ cảnh "nước". Dòng nrớc đẹp 
hướng về cửa (tứ tỉn h  triều môn) chủ nhà phát tài, Dòng ìước gần 
như cắt trước cửa {cân thủy cát môn) gia đình sống khônị yên ổn. 
Dòng nước chảy thẳng vào trước cửa {ttìủy trực xung môn  điều dữ 
luôn xảy đến.

Chú ý rằng những hồ lớn, ngay sát cửa nhà dễ gây hại cho sức 
khỏe, vì những ngày mưa nắng bất thường, hơi nước ngùn Ìgụt bốc 
lên xộc thẳng vào nhà. Hồ càng lớn, nhà càng nên làm ách xa. 
Trong trường hợp phải xây nhà sát hồ lớn, nên trồng hàngcây cao 
chắn phía trước để dòng khí bớt mạnh, hạn chế cái "ỉìiiììi>" cia thuỷ.

9

Phong thuỷ cũng cho rằng làm nhà mà lấp ao hồ thì vhó giữ 
được lâu dài, dễ sinh hiểm họa. Nhìn trên góc độ khoa họ<, có thể
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thấy răng hồ nước là veii íò làm càn bảim mói trườníĩ sinh thái. Phá 
võ' sự cân bằng ấy sẽ cày ánh hướng đôn môi trường sống cửa con 
níỉười. Hơn nữa, nhà làm trên hổ ao thường có nển đất yếu, lấp. vội 
vàiiịĩ, không đúng quy trình kv llmật. xử Iv mórm không tốt dễ gây 
lún lệch, nguy hiểm cho con người.

Nhà làm gần những khu vực không tốt như nghĩa địa, hay khu 
đất hoang hóa, rác Iiroi, có nhiểu ám khí. Cấn dùng hàng cây để 
ngăn chặn hoặc xây urờnu lào cao. Trước cửa treo một tấm gương 
nhỏ hình bát giác để phàn chiếu xua đuổi tà khí.

Cây cối tươi tốt là biểu hiện vận may, nhưnẹ không nên trồng 
quá sát nhà. Đặc biệt không đê cây to án ngữ cửa sổ, ngăn càn 
luồng vượng khí vào nhà- Trường họp cây to quá gần cửa sổ, phải 
thường xuyên cắt tía làm tán cày hớt rậm rạp, không chc lấp tầm 
nhìn.

Phong thuỷ trước kia chú trọng vé các yếu tô đất đai, hình sông, 
thế núi. Nhưng giờ  đây, điều kiện đất đai càng ngày càng khan 
hiếm, không phải lúc nào cũng tìm dược vị trí thuận lợi. Do đó, 
phong thuỷ chủ yếu nhằm điều chỉnh các yếu tố nội thất, để bổ 
sung các khiếm khuyết của mảnh đất. Các yếu tỏ ngoại cảnh như 
trên đây chỉ còn đóng vai (rò thứ yếu.

III. CÁC YẾU TỐ NỘI THẤT

Phong thuỷ hiện đại là cách thức tạo điều kiện cho chúng ta có 
mối liên hệ với các mùa, vạn vật và cuộc sống tự nhiên hơn mà vẫn 
không cách ly cuộc sống hiện đại. Khi dòng Khí bị ngưng đọng, 
hãy ùm cách khuấy động bằng các vật trang trí treo như phong linh, 
cờ, các dải lụa, hay các đổ chơi của trẻ em.

Khi dòng Khí suy kiệt cần phải đưa những vật thê sống vào trong 
phòng như cây cảnh hay cá cảnh. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc cũng
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là nlũrns âm thanh đem lại cảm giác bình ổn. Sáo tre là vật trang trí 
đẹp, đồng thời là biếu tượng của những âm thanh vui vẻ, tràn đầy 
sinh khí.

Lò sưởi cũng là phương thức tạo sự chuyển động và cảm giác ấm 
áp. Về mùa hè, bạn có thê’ coi chiếc lò sưởi như là phương tiện 
thông gió qua các tầng lên cao, làm thay đổi dòng khí trong phòng, 
(hình 6.1)

Hình 6.1. Lò sưởi còn là phương tiện thông gió
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L Phòng ngủ

Phong thuỷ quan niệm vị trí phònq ngủ của chủ nhà đặc biệt tốt 
khi ở sa i  trung tâm nhà. Người chủ ở đó sẽ kiểm soát được tối đa 
vận mệnh của mình. Phòng ngủ càng gần cửa trước càng cảm thấy 
kém binh an. Điều này cũng hợp lý vì mặt trước nhà gần đường, là 
nơi nhiều yếu tố bất an như trộm cắp, bụi bặm, ô nhiễm, tiếng ồn, 
càng gần với nó thì con người càng có tâm lý bất ổn.

Trong phòng ngủ, giường nằm không nên kê đối diện với cửa sổ, 
đặc biệt :ránh nằm thẳng hàng với hai cửa đi. Chiếc giường lúc đó 
sẽ như rr.ột vật cản ngăn chặn dòng khí, khiến khí không dược lưu 
thông mà sẽ luẩn quẩn trong nhà (hình 6.2)

Không nên đặt giường n£>ủ dưới vị trí dầm. Giường cũng không 
nên đối diện với tấm gương lớn gây ảnh hưởng đến tinh thần. Tòi 
kỵ đặt hai tấm gương đối diện nhau (kiểu hiệu cắt tóc, nhà tập thể 
thao, sàn tập múa) không tạo được cảm giác phòng rộng mà còn 
gây chóng mặt, khó chịu. Giường nên đặt ở vị trí nhìn thấy cửa ra 
vào, tốt nhất là tạo với cửa một đường chéo. Điều này tạo sự thuận 
lợi cho :ầm quan sát của người nằm írên giường, không bị ảnh 
hưởng xíu bời tác động bên ngoài. Cách bố trí này cũng tránh cho 
người nằm không bị gió lùa đột ngột mỗi khi mở cửa phòng. Gầm 
giường nên sạch sẽ, không chứa các vật dụng cũ nát.

Phòng ngủ tốt không nên dừng làm nơi làm việc hay học tập. 
Nếu không tránh được, bạn hãy tìm cách che khuất một trong hai 
vị trí.

2. Phòng vệ sinh

phòng vệ sinh là nơi nước vào nhà và thoát đi, do đó phong thuỷ 
cho rằng nó tượng trưng cho sự chi tiêu, thu nhập của chủ nhà. 
Phòng vệ sinh (hoặc phòng tắm) cần phải đặt càng xa cửa chính
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Hình 6.2. Không nên kê giườmỊ đối diện với cửa sổ

càníĩ tốt. Xét trên phương diện khoa học, phòng tắm thường gây 
tiếng ôn lớn khi sử dụng (giật nước trong két xí, tắm, xối nước) sẽ 
gây bất tiện khi đặt cạnh phòng khách. Phòng vệ sinh đối diện với 
cửa ra vào, có ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ vì khi từ phòng 
tắm bước ra gặp luồng gió dễ gây cảm lạnh. Trường hợp bắt buộc 
phải để phòng tắm đối diện cửa ra vào, nên treo một bức mành 
trước cửa, để không nhìn thấy cửa trực tiếp. Trong phòng vệ sinh,
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bệ xí nên đặt vào góc khuất không nhìn thấy trực tiếp từ cứa ra vào. 
Có điều kiện, nên làm phòng xí tách riên" có tường bao che.

Bệ xí tôi kỵ đặt đối diện cửa phòníi tắm. Nếu bắt buộc phải ở vị 
trí đó, nên làm bệ tủ che khuất. Phòng tắm rộng, cũng nên để cây 
cánh đế’ tạo sự tươi mát, thoải inái (hình 6.3)

Hình 6.3. Cây cảnh trotiiỊ nhà vệ sinh
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3. Phòng bếp và phòng ăn

Bếp không nên làm cạnh phòng ngủ, dễ tạo ra thán khí ảnh 
hưởng đến sức khoẻ. Không nên để nhà đối diện nhìn thấy bếp nhà 
mình.

Phòng ãn không nên làm gần cửa ra vào chính. Phong thuỷ cho 
rằng sẽ mất hết tiền bạc và hao tổn sức khoẻ vì bếp và phòng ăn là 
nơi tượng trưng cho của cải. Trong trường hợp không thể bô trí 
khác, phải khăc phục bằng cách treo một tấm mành thưa (mành 
trúc, mành sáo) để ngăn tầm mắt người ngoài đi vào, đồng thời 
người ngồi trong vẫn quan sát được bên ngoài. Khi sắp xếp chỗ 
ngồi, người chủ nên luôn ngồi ở vị trí quay mặt ra cửa (hình 6.4).

4. Cửa

Cửa được coi như miệng của ngôi nhà, do đó thuật phong thuỷ 
hết sức coi trọng việc đặt cửa. Thông qua cửa, trên có thể tiếp thiên 
khí, dưới tiếp địa khí, đón lành, tránh dữ. Cửa nhà đón được vượng 
khí của trời, quý khí của đất sẽ mang lại phú quý cho gia chủ. Chú 
ý các cửa ra vào, cửa sổ m ở đón được hướng khí sáng sủa, rạng rỡ. 
Cửa trời không được mở ở các hướng tây nam và đông bắc là các 
hướng xấu, gió độc. Cửa chính không được làm thẳng với hướng 
thoát nước thải. Hai cửa m ở ra cùng hành lang không nên bố trí đối 
diện nhau mà phải lệch đi một chút. Cửa sổ nên m ở  ra ngoài để phù 
hợp với dòng khí lưu chuyển.

Tương quan giữa cửa chính, cửa phụ cũng cần cân nhấc. Thông 
thường, cửa phụ phải nhỏ hơn cửa chính, đặc biệt là các cửa ngách 
(cửa đi vào phía hông nhà). Nếu cửa hậu lớn hơn cửa chính, khí 
thoát đi sẽ nhiều hơn khí vào nhà, dẫn đến tổn hại cho sức khoẻ và 
tài chính. Xét trên phương diện khoa học kiến trúc, cửa hậu, cửa 
ngách mở lớn là phản thẩm mỹ, gây mất an toàn. Các cửa ngách mở
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Hình 6.4. Vách noãn lừng ììiịăn ỵiữu plìòiti’ khách và phòng chì

về hướng tây hoặc đông quá rộng sẽ làm nóng về mùa hè, hay bị 
lạnh về mùa đông. Cửa hậu mở về hướng bắc là điều tối kỵ.

Về việc bố  trí phân luồng lối đi, quan niệm phong thuỷ cho rằng 
nếu tất cả các cửa bố trí trên một trục thảng sẽ làm thất thoát vượng 
khí. Chiều dài nhà càng ngắn, các cửa càng gần nhau thì cơ may 
càng bị bỏ sót. Việc sửa chữa chỉ cần để lệch một trong số các cửa
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đó, hoặc dăl chậu cây cánlì trcn lôi đi đê Iihằm tán khí và rái cơ 
may đều khắp nhà (hình 6.5).

Xét trên phương diện khoa học, cửa chính và cửa hậu đối nhau sẽ 
tạo luồng khí chuyến vận theo dường thẳng, tạo thành luồng gió 
mạnh không có lợi cho sức khoẻ, đặc biệt là khi gió lùa.

Hình 6.5. Cây cảnh đặt dọc lối đi
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5. Giếng tròi

Trong các nhà ốne hiện nav, thườn lĩ phải bò trí khoản" "ỵiến« 
trời", tức là khoảng đất lộ thiên ở siĩra nhà để thôníĩ thoáng và lấy 
ánh sáng. Vị trí này thường được kết họp với khu cầu thang, quen 
gọi ]à "tum thang". Theo phong tìiuỷ, ỉlìiẻn tỉnh (eiẽng trời) không 
nên làm quá sâu, quá dài mà nên tạo hình vuông vức như bàn cờ. 
Không nên b ố  trí bể nước ở đây, cũng không xếp gạch đá lung tuníỊ. 
Bên trên cũng không đươc làm kín nhơ đổ mái, hay cất nhà. Xét 
thấy giếng trời là nơi cần hết sức thom: thoánu, nên hình vuông là 
hình dạng lợi nhất cho sự lưu thôns khối khí. Còn việc bô tri gọn 
gàng, vệ sinh, không dược che chắn kín ciìng là điều dẻ hiểu.

6. G óc cạnh và cột

Góc cạnh trong nhà là điổu không thè tránh khói. Góc dược coi 
là tốt nhất khi chạy vát theo hình bát giác, tao thuận lơi cho khí lưu 
chuyển. Góc lượn tròn cũng tưoYis  ̂ tự. Các góc lồi được xem là kém 
may mắn và để giảm nhẹ các nhà phong tiiủv khuycn nên đặt gương 
vào vị trí góc, để che di góc cạnh của căn phòng tạo nên hình bát 
quái, cho sinh khí lưu chuvển dễ dàn^.

Cần hết sức hạn chế việc đặt các cót vuông giữa nhà vì chúng 
ngăn trở sự lưu thông luồng khí. Nếu hăt buộc phải có nên bố trí 
gương trên bốn mặt cột tạo ảo giác côt như chìm láp đi trong nhà. 
Các cạnh gương phải ghép sát nhau không có khung.

7. Cầu thang

Nếu như ngày nay, troim nsỏi nhà hiện đại, cầu thana chiếm một 
vị trí quan trọng thì trước kia, thuật phontỉ thuỷ cũns đã có ghi nhận 
vai trò của nó. Cửa đóng nhiệm vụ dẫn khí lưu thông giữa các 
phòng theo chiều ngang thì cầu thang có vai trò dẫn khí lưu thông 
giữa các tầng theo chiều đứníỊ. Cầu thang phải sáng sủa, rộng rãi,
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thoáng khí, đi lại thoải mái. Cầu thang không nên chạy thẳrg hướng 
ra cửa chính. Quan niệm phong thuỷ cho rằng sẽ làm thất tìoát tiền 
bạc và vượng khí trong nhà. Cầu thang uốn hình cánh curg tạo sự 
mềm mại, giúp dòng khí lưu chuyển dễ dàng (hình 6.6).

H ì n h  6 .6  C ần  thang uốn lượn qìúp cỉò/ií* kh í h ú i chuyển

B. K ÍC H  THƯỚC DÙNG T R O N G  XÂY CÂT

I. THƯỚC LỖ BAN TRUNG QUỐC

Mạnh Tử trong Ly Lâu Biên có câu: "Công T ìì i tT ử  chi,cảo, bất 
d ĩ  quy củ, bất ììủììg thành phương viên". Câu đó nhằm ca njợi Công
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Thư Tử, tức Công Thư Ban, con cua Lo Chiêu Công mà người đời 
thường gọi ông là Lỗ Ban. Lỗ Ban là ÔI12 tổ của ngành kiến trúc 
Trung Quốc, người đã sáng chế  ra các công cụ để sử dụng trong 
công việc xây cất nhà. "Quy" là dụng cụ đê vẽ vòng tròn, giống như 
cái compa ngày nay, còn "củ" là cái tluróc bọt nước thăng bằng. 
Nếu không có hai thứ dụng cụ đó ncười thơ không thể nào vẽ chính 
xác hình tròn hay hình vuông được. Thước Lỗ Ban còn được sử 
dụng đến ngày nay, vì người ta tin rằns Iiếu theo các kích thước của 
thước thì sẽ đạt được vinh hoa phú quv, tránh được tai nạn. Thước 
Lỗ Ban có 2 phần riêng biệt, dùn<ĩ đế đo (lương cơ (nhà cửa) dài 
38,8 cm và đo âm trạch (mồ mả) dài 42,1) cm. Thước để đo dương 
cơ được chia làm 10 cửa (từ đinh, hai tới thát, tài) mỗi cửa đều được 
chi làm 4 cung nhỏ đều nhau (ví dụ: phước tinh, tài quảng...) còn 
thước để đo âm trach được chia làm 7 cửa ( tư tai tới hai) rồi mỗi cửa 
lại được chia thành 4 cung nhỏ (ví dụ tài đức, hừu khố, lục hợp...)-

II. CÂY THƯỚC TẦM VIỆT NAM

Ông bà ta cũng đã truyền lại mộl cây thước độc đáo có tác dụng 
gần giống như thước Lỗ Ban, được í>ọi là thước tầm. Các kích thước 
cơ bản của bộ khung sườn nhà đều được lính theo thước tầm và ghi 
dấu ngay trên thước này để làm cữ bổ mực Các ký hiệu vạch trên 
cây thước tầm gọi là "mối", ví dụ "mối thuận", ''mối đầm lò n g ' ... 
căn cứ vào tuổi và tầm vóc của chủ nhân dể tính toán làm ra cây 
thước. Do đó mỗi ngôi nhà có một kích thước khác nhau, dựa theo 
đặc điểm của chủ nhân. Đặc biệt trong tập quán sinh hoạt của cộng 
đồng người Việt xưa, cây thước tẩm còn mang một ý nghĩa pháp lý 
quan trọng, như giấy tờ trước bạ của chúns ta ngày nay. Khi mua 
bán ngôi nhà, người mua chỉ cần nhận lấy cây thước tầm sau khi trả 
tiền và việc mua bán coi như hoàn tất.

Cây thước tầm được làm bằng tre hav hóp có đường kính 5-6 cm. 
Người ta pha đôi cây hóp hay tre lấy một nưa rồi vẽ ký hiệu vào
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phía lòng máng cho dễ bắt mực và không bị cọ xát làm mất dấu 
trong quá trình sử dụng. Cây hóp này phải có ít nhất là 12 đốt và 
được chia thành 12 trực. Các trực đó là: ''kiến, trừ, mãn, bình, định,
( hấp. phú, iu>uy, thành, thụ, khai, b ể ' . Khi làm thước tầm phải tính 
sao cho đốt cuối cùng vào trực "kiến' là tốt nhất hoặc vào trực 
"kìtui". Còn các trực "phá, nguy" và "bể' là tối kỵ. Đầu cùng của rui 
mực phải ờ trên đốt cuối cùng khoảng một nửa gióng.

Việc chia cày thước tầm thành 12 trực là kết quả của sự ảnh 
hương văn hoá cổ Trung Quốc, của quan niệm về mối tương quan 
giữa con người với trái đất và vũ trụ. Các yếu tố Thiên, Địa, Nhân 
được kết hợp hài hoà với nhau (Hợp) hay đối kháng nhau (Xung) sẽ 
quyết định sự thành công hay thất bại của con người.

III. NGHI LỄ TRONG VIỆC XÂY CẤT

Ngày xưa, xây nhà được coi là công việc quan trọng của cả một 
dời ns;ưò'i, nên có rất nhiều nghi thức được tiến hành trong quá trình 
xây dựng. Việc tiến hành các lễ này như thế nào là tuỳ thuộc vào 
phong tục, tập quán, điều kiện sinh sống của chủ nhân, thời điểm 
tiến hành, v.v... Ớ đây xin giới thiệu một số lễ thông thường nhất.

L ễ  động thổ: Lễ cúng báo cho tổ tiên và thổ thần, thổ địa biết là 
chủ nhân sắp xây dựng nhà, xin được thuận lợi may mắn tiong quá 
trình xày cất. Lễ này trước đây thường do cả chủ nhà và phường thợ 
cùng tiến hành. Sau khi cúng, người chủ nhà lấy cuốc đào xới 
những nhát đầu tiên.

L ễ  phạt mộc : Lễ cúng cũng tương tự như lễ động thổ, nhưng do 
phường thợ tiến hành, chủ yếu là cúng tổ sư nghề nghiệp. Cúng 
xong, người thợ cả lấy rìu đẽo vào một cây gỗ vài nhát làm phép. 
Nếu cúng xong mà chưa khởi công chính thức thì người chu thợ lên 
cây thước tầm.

L ể  cất nóc: Lễ cúng gia tiên và thổ thần. Một người già phúc 
hậu, đông con nhiều cháu, làm ăn khá giả được chọn để đặ: cái nóc
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của gian chính giữa. Nếu tới ngày tốt đã chọn mà nhà làm chưa 
xong thì người ta làm hai cái nạng để nâng đoạn cái nóc của «ian 
giữa lên. Đoạn cái nóc này phải để nguyên cho đến khi cất nhà thì 
đặt vào vị trí của nó. Trong khi làm lễ, cái nóc được buộc hai cành lá 
thiên tuế và mấy vuông vải điều hay vóc đại hồng có vc hình bát quái.

L ễ  cài sào:  Lễ m ừng nhà đã hoàn tất được tổ chức để cúng gia 
tiên và thổ thần. G iữa buổi lễ, chủ nhân phải gác cây thước tầm 
lên bên trong đ ỉnh mái nhà tại gian giữa nơi cao nhất, trang trọng 
nhất và cũng  dễ k iểm tra, bảo vệ nhất. Chủ nhà tổ chức ăn uống 
linh đình, mời họ hàng, làng xóm đến dự. Người tới dự thường 
giúp tiền, m ừng câu đối, pháo, v.v... Nghi lễ này tương tự như ăn 
tân gia ngày nay.

L ễ  an thổ: Lễ báo cho thổ thần biết là nhà đã làm xong. Lễ này 
có gạo rang trộn với nước rắc vào bốn Ư,óc nhà, có ý báo là đất đã 
liền lại như cũ.

L ễ  động sàng: Lễ dọn vào nhà mới. Lễ này xin thổ công cho 
phép chủ nhân kê gia cụ đồ đạc vào nhà mới.

L ễ  an cư: Lễ cúng để báo cho tổ tiên và thổ thần biết là đã làm 
ăn sinh sống yên ổn trong ngôi nhà mới.

Trong các nghi lễ làm nhà của người Việt, có 2 lỗ khó bỏ qua là 
lễ phạt mộc và lễ cài sào, cũng là lễ bắt đầu và lễ kết thúc quá trình 
xây dựng m ột ngôi nhà mới. Thành ngữ " từ p h ụ t mộc tới cài sào" 
xuất phát từ công việc làm nhà này có ý nghĩa như bây giờ ta 
thường nói "từ A đến Z " , hay "chìa klìoá trao tay".

Ngoài ra, quá trình làm nhà bao gồm nhiều Cóng việc phức tạp 
khác nhau, còn có nhiều kiêng kỵ như chủ nlìân phải chọn năm hợp 
tuổi để làm nhà gặp nhiều thuận lợi. Nếu năm đỏ không hợp tuổi 
mà vẫn phải thi cồng thì chủ nhân phải mượn tuổi ủ ia  một người 
nào đó phù hợp Hoặc có những năm được gọi là kim lâu , kiêng 
không được làm nhà. Tục ngữ có câu ''lùm nhả kim lâu, không chết 
trâu cũriiỊ chết n^ưòi".
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c. NHỮNG ĐIỂU SUY NGHĨ

Ngày xưa, do cuộc sống có nhiều yếu tố bất trắc, tai họi mà con 
người chưa lường truớc được, nên đã đặt ra nhiều nghi thic để cầu 
xin các thế lực linh thiêng vô hình giúp đỡ. Nhưng ngày ray, công 
việc xây dựng đã ứng dụng nhiều biện pháp khoa học, việ; xây cất 
không còn quá khó khăn và nguy hiểm như trước. Chỉ nên coi 
những lễ đó có tính chất linh thiêng và là nét đẹp trong piong tục 
tập quán cổ truyền mà cha ông truyền lại, không nên lạm lụng vào 
những nghi thức kiêng cữ, hay phong thuỷ đó mà trở nín tự trói 
buộc mình, gây cho mình những phiền toái, bực dọc trong quá trình 
xây dựng.

Ngay cả những quan niệm về phong thủy cũng có nhểu người 
giải thích khác nhau. Có những điều đến ngày nay không còn phù 
họp, V! nhiều yếu tố như điều kiện đất đai, thói quen sinh hoạt của 
C O P người thay đổi. Chỉ nên áp dụng những quan niệm kiông trái 
ngược với quy luật khoa học, với thẩm mỹ kiến trúc. Nếp áp dụng 
được hài hoà phong thuỷ với khoa học trong việc xây dựng ngôi nhà 
bạn, tàm lý của chủ nhân thoải mái, tin tưởng* sẽ khiến ;ho công 
việc, cuộc sống gặp nhiều thuận lợi. Nhưng quá tin tưởng áp dụng 
m ù  q u á n g  n h ữ n g  q u a n  n iệ m  p h i  l ý ,  h a y  k h ô n g  c ó  c ơ  sở , Sí' là m  c h o  

con người khó chịu, khổ sở, từ đó dẫn đến nội bộ bất hoà.

Ngôi nhà là xã hội thu nhỏ, là biểu tượng của gia đình. Sígôi nhà 
phải là nơi đem lại sự tự tin, cảm giác thoải mái, an tâm sử dụng 
tiện nghi. Không thể quá lệ thuộc theo bất kỳ lý do nào Ihiến bạn 
không thấy thoải mái. Hãy để ngôi nhà bạn đúng là nơi lạn trở về 
sau một ngày làm việc mệt nhọc và bước ra, tươi tắn và sảig khoái. 
Hãy tự tin với ngôi nhà của bạn.
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C hưong 7 

N H Ữ N G  Đ IỂ U  Q U A N  T R Ọ N G

A. NHỮNG ĐIỂM CẨN CHÚ TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH 
XÂY DỤNG

Ai cũng muốn xây cho mình m ột ngôi nhà đẹp. Nhưng hiểu như 
thế nào là đẹp? Rất nhiều người cho răn« ngôi nhà đẹp hay không 
là do mạt tiền nhà quyết định. Vì thế ho ra sức đầu tư công sức và 
tiền bạc vào việc đắp điếm, phô trương cac loại vật liệu dắt tiền, hay 
các môtip trang trí góp nhặt từ các cỏn lĩ trình khác.

Nhưng thực sư những kiến trúc này không phải là kiến trúc ciiân 
chính. Kiến trúc là nghệ thuật của không gian ba chiều: chiều rộng, 
chiểu cao và chiều sâu. Ngôi nhà chỉ đẹp khi quan tâm đúng mức 
đến cả ba chiều đó của không gian. Cái đẹp cần tìm ở đây không 
phải là hình, là mảng mà là trong các khối tích và không gian. Mặt 
tiền không thể thay thế cho toàn bộ ngôi nhà.

I. GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ NHÀ

Làm tốt khâu thiết kế  có thể tiết kiệm được khá nhiều công sức 
và liền của. Cần nghiên cứu kỹ lưỡng, tỉ mỉ, tuân thủ theo những 
điều được coi là quy phạm xây dựng. Cũng'cần cân nhắc giữa việc 
tiết kiệm diện tích sử dụng với những yêu cầu thông thoáng, sừ 
dụng tiện lợi để tránh dẫn tới những bố trí bất hợp lý. Dưới đây nêu 
ra một số cách bố trí không tốt gặp phải trong một số ngôi nhà được 
xây dựng vào những năm gần đây (hình 7.1).
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Hình 7.1. Ban côm> quá dài

Khôna; nên làm ban công chạy dài, dọc theo cả toà nhà, dù điều 
kiện cho phép, vì sẽ gây:

- Tốn kém vể kinh phí.

- Hiệu quả sử dụng không cao: vì không phải lúc nào cũng ra để 
ngắm cảnh ở đây.

2 8 0



- Là nơi hứng bụi đường (hình 7.2).

Hình 7.2. Kiìỏỉỉiị nén 
hâ ĩrí nhủ vệ sinh 

ỉìììỉỉi conV

( u n g  không nèn hô trí cầu thanẹ hoặc phònu vệ sinh uốn cong 
để tạo dáng (hình 7.2), vì việc thi cỏim phức tap mà hiệu quả sử 
dụng thấp: lăp đật thiết bị, ốp gạch men sứ khó khăn, diện tích sử 
dụng bị bỏ phí.

Hình 7.3. Khônạ nên bo tri plĩòỉiị* quá íỉùi cửa di ở  ỵiữa phònq
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Cần tránh bố trí các căn phòng có chiều dài gấp đôi chều rộng 
(hình 7.3). Cửa không nên bố trí ở giữa một bức tường, gây tốn 
không gian cho cửa mở, đồng thời lối đi giữa nhà lại ngăn Ịhòng ra 
làm đôi. Các bố trí này chỉ thích hợp với phòng khách lớt, phòng 
họp cơ quan có tính chất trang trọng.

Phòng ở và các diện tích hình chữ nhật nói chung nên có cạnh 
dài bằng 1,62 lần cạnh ngắn. Tỷ lệ này được gọi là "tiết dim vàng" 
trong kiến trúc.

Không nên để tình trạng phòng không có một cửa thôn; gió và 
lấy ánh sáng nào ngoài cửa đi (hình 7.4).

Không nên dành quá nhiều diện tích cho hành lang m à các 
phòng ngủ lại nhỏ và xa phòng vệ sinh (hình 7.5).

II. TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỤNG

Trong suốt quá trình xây lắp, các đơn vị thi công trn  công 
trường phải đảm bảo không gây ô nhiễm quá giới hạn cho )hép tới

ị.

Hình 7.4. Khơig nên 
bố  trí phòng kìông 

có cửa sổ thông tioáng
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Hình 7.5. Hành larií> quá nhiều diện tích

môi trường xung quanh do xả các yếu tố độc hại như bụi, khí độc, 
tiếng ồn, thải nước, bùn, rác, vật liệu phế thải, đất cát ra khu vực 
dân cư, đường sá xung quanh.

Không gây lún, sụt, nứt đổ cho nhà cửa, công trình và hệ thống 
kỹ thuật hạ tầng xung quanh.



Khôns gây cản trở eiao thông do vi phạm lòng đường, vỉa hè. 
Không đê xảy ra sự cố cháy nổ. Việc vận chuyển vật liệu xây dựng 
phải tiến hành vào ban đêm, thường xuyên làm vệ sinh khu vực 
xung quanh công trường. Các phương tiện vận chuyển nguyên vật 
liệu, phế thải phái có thùng xe được che chắn kín và giằng buộc. 
Những khu vực nguy hiểm phải có rào chắn hoặc chc bạt kín. Việc 
vận chuyển phế thải từ trên cao xuống phải dùng ống máng, miệng 
ra của máng không cách mặt đất quá 1 IT1. Các giải pháp thi công 
phái khône  được gây rung động, ỒI1 quá mức.

I II .  S A U  K H I  H O À N  T Ấ T  P H A N  x â y  d ụ n g

Sau khi xây nhà xong, không nên vào ờ ngay. Các chất hữu co  có 
hai trong thành phấn vật liệu xây dựng chưa kịp khô hết, Rây ảnh 
hưởng đến sức khoe. Cần một thời gian tối ihiểu là 2 tuần lễ, trong 
trường hợp trời ẩm, mưa nhiều, thời gian phải lâu hơn. Khi vào ở, 
khôn” nên đóng kín cửa phòng mà phải để thông thoáng một thời 
"ian. Chú ý rằng bể mặt ngoài có thể khô nhưng bèn trong tường 
vẫn còn một độ ẩm nhất định, nhất là các lớp sơn tường, sơn cửa 
phải sau hàng tháne mới khô kiệt.

B. HÌNH DUNG NGÔI NHÀ LÝ TƯỞNG TR O N G  TƯƠNG LAI

Đ ấ t^ a i  ngày càng chật hẹp, mà con người không ngừng sinh sôi. 
Ai cũng muốn xây một ngôi nhà đẹp, bền vững, không chỉ có giá trị 
sử dụng trong đời mình mà còn cả con cháu về sau. Đê khỏi lạc hậu 
và có giá trị sử dụng lâu dài, ngôi nhà cần hiện đại và đáp ứng tốt 
các khả năng mở rộng, phát triển hay thay đổi. Vậy thì việc thử 
hình dung về một ngôi nhà trong tương lai cũng là điều bổ ích.

Xu hướng kiến trúc hiện đại ngày càng quan tâm đến việc tổ 
chức không gian có hiệu quả hơn, tiết kiệm và hợp ỉý hơn. Ngôi nhà
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sẽ bớt đi những trang trí rườm rà, những mặt tiền cầu kỳ, sảnh cuốn 
và nliữnẹ trang bị chỉ để phô trương, không liên quan mật thiết đến 
nhu cầu của người sử dụng. Ngòi nhà không còn dáng vẻ nặng nề, 
đồ đạc cũng được thiết kế gọn nhẹ, tiện nghi hơn, tập trung nhiều 
chức năng trong một thiết bị, nhằm tiết kiệm tối đa không gian.

Nhà hình ống (hay còn goi là nhà cân phố) thường được dùng để 
chỉ những lô đất có diện tích trung bình 50 - 100 m 2, có một mặt ra 
đường, có thể m ở  cửa, còn lại ba mặt kia giáp nhà. Đó là kiểu nhà 
nảy sinh do quá eo hẹp diện tích đất, ai cũng cố gắng chiếm được 
một chút mặt tiền. Kiểu nhà này sẽ không phù hợp trong tương lai, 
khi quan niệm về thẩm mỹ, và thói quen sinh hoạt được thay đổi. 
Xu Inrớng lý tưởng ở thành phố là kiểu nhà chung cư, tuy nhiên 
không phải là kiểu nhà tâp thể của những năm 60. Các căn hộ trong 
chung cư phải khép kín, rộng rãi, có ít nhất là hai hướng mở cửa. 
Tầng trệt là khu để xe chung. Mỗi chung cư có một diện tích sân 
vườn lớn, làm khu vui chơi thư giãn, có thể có bể bơi công cộng. 
Mỗi căn hộ được hưởng các dịch vụ kcm theo như bảo vệ, trông giữ 
xe. Mặt bằng mỗi căn hộ được bố trí theo 2,3 kiểu khác nhau, tuỳ 
người mua chọn lựa. Có khả năng thay đổi vị trí các tường ngăn và 
cải tạo nội thất theo ý muốn.

ở  các vùng ngoại ô, kiểu nhà biệt thự hai, ba tầng được ưa 
chuộng. Giao thông trong tương lai sẽ phát triển hơn, nên khu đô thị 
có thể mở rộng ra cách trung tâm hàng chục cây số cũng là điều có 
thể chấp nhận được.

c. VẬT LIỆU  XẢY DỤNG TR O N G  TƯƠNG LAI

Trong nhiều năm nữa, dù khoa học kỹ thuật có tiến bộ đến đâu 
thì kết cấu của ngôi nhà vẫn sẽ tương tự như ngày nay với khung bê 
tông cốt thép, tường bao xây gạch và các vật liệu tương tự. Có nhiều
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nguyên nhân để sớm khẳng định điều đó, do giá thành vật liệu, do 
tập quán sinh hoạt, do mức độ du nhập và phát triển của các vật liệu 
mới ở nước ta còn hạn chế. Tuy nhiên, các loại vật liệu hoàn thiện 
sẽ có những cải tiến đáng kể để phù hợp hơn với môi trường khí 
hậu, và bền vững hơn. Cửa sẽ được làm bằng các vật liệu gỗ ép, nhẹ 
và ít cong vênh, dễ tạo dáng. Cửa kính sẽ dày 2 lớp, có tráng lớp 
cách nhiệt ở giữa. Có thể sử dụng kính đổi màu đê đảm bảo tránh 
nóng tốt trong những giờ có nắng, nhưng lại trở nên trong suốt như 
kính thông thường vào lúc trời râm mát. Khuôn cửa được làm bằng 
nhôm định hình hoặc polyme do việc hạn chế sử dụng gỗ.

Việc sử dụng gạch xây sẽ hạn chế hơn vì tường xây gạch tuy có 
ưu điểm rẻ tiền, nhưng nặng nề và khó thay đổi. Ngoài tường bao 
xung quanh xây gạch, các bức tường ngăn trong nhà có xu hướng 
làm bằng các chất liệu mỏng, nhẹ nhưng cách âm, cách nhiệt tốt hơn, 
đồng thời dễ dàng tháo lắp để biến đổi không gian nhanh chóng. Hệ 
thống ga được sử dụng cho bếp, bình nước nóng và các thiết bị sưởi 
toàn nhà, tránh tình trạng riêng rẽ, tốn kém như hiện nay.

Nước sạch được sử dụng tiết kiệm hơn, được điều tiết một cách 
chặt chẽ hơn nhờ kỹ thuật điện tử. Các thiết bị dùng nước như bệ xí 
hay tiểu treo có 2 nấc xả: nấc tiết kiệm nước và nấc đầy đủ.

Các thiết bị chiếu sáng sẽ ngày càng thu nhỏ hon, nhưng cường 
độ sáng tăng lên rõ rệt. Ngày càng xuất hiện nhiều thiết bị điều 
chỉnh hướng sáng và độ chói sáng, màu sắc.

Các thiết bị về an toàn sẽ được phát triển như khoá bằng vi mạch 
điện tử, chỉ m ở  cửa khi nhận dạng được dấu vân tay.

Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào ngôi nhà sẽ làm giá 
thành xây dựng tăng lên, nhưng chi phí sử dụng, duy tu sẽ giảm đi 
đáng kể, đồng thời với việc tiết kiệm nguồn năng lượng.
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T À I  L IỆ U  T H A M  K H Ả O

■ Quy định quản lý chất IượiiịỊ công trình .Ví/y dựìiiị (ban hành theo 
Quyết định sô '17 / 2000/QĐ-BXD ngày 02 / s / 2000 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng)

* Quy chuẩn .xây cỉiùìiỊ Việt N am  (ban hành theo Quyết định số 
682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trường Bộ xây dựng)

■ Định mức vật tư  xây  dợm* cơ  bản. NXB Xây dựng - 1998

■ Tài liệu kỹ  thuật của các hãng sơn ICI, NIPPON, MAXCILITE

■ Tài liệu kỹ  thuật của Công ty Dây & Cáp điện Việt Nam

■ Tủi liệu kỹ thuật của Tấm thạch cao ELEPHANT

■ Tài liệu kỹ  thuật của COMPOTECH

■ Tài liệu biên soạn  của Khoa Kiến trúc. Trường Đại học Kiến trúc

■ Tạp chí Nhà dẹp  trong năm 1997 -2000.

■ Tạp chí T ư  vấn tiêu dùtìíỊ Thời báo Kinh tế Việt Nam trong năm 
1999-2000

■ Tạp chí Kiến trúc Việt Nam  - Bộ Xây àựììg (các số trong năm 
1995 - 2000)

■ Tạp chí Kiến trúc - H ội kiến trúc sư  Việt N am  (các sô trong 
năm 1992 - 2000)

■ Tạp chí Kiến trúc vù Đời sống  - Hội kiến trúc sư thành phố Hồ 
Chí Minh (các số  trong năm 1995 - 2000)

■ Tuần báo Xúy dựng - Bộ Xây dựng (các số trong năm 1999 - 
2000)
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■ Transị trí nội ĩììấỉ tlìeo quan niệm photií* ĩììỉiỷ. N X B  Xây 
dựng - 1996

■ Thiết k ể  không gian nlìù ở. NXB Trẻ - 1996

■ Nhỉlỉìg dữ  liệu của ỉì^ười lùm kiên trúc NXB Khoa học Kỹ 
thuật - 1995

■ Tlỉiết k ế  nội thất. NXB Xây dựng - 1996

■ Cẩm ỉìũỉìị' tự trang trí ỉĩhù đẹp. NXB Trẻ - 1999

■ Tu h ổ  vù c h ế  tác ĩroỉỉíỊ trang trí nội thấ t . NXB Văn h o á  Thông 
tin - 1997

■  C h iế u  SÚỈỈÍỊ tư  nhiên vù ỉỉlìủỉi tạ o  c ú c  c ô n g  trình k i ế n  trúc .  
NXB Khoa học và kỹ thuật - 1999

■ Thiết bị và phương pháp thi cỏỉìiỊ móỉiq cọc. NXB Cònỉg nhân kỹ 
thuật - 1981

■ Mầu nhà dân tự  xúy. NXB Xây dựng - 1999

* Kếí cấu gạch đá vù íịợcIi đủ cốt tlìép. NXB Khoa học Kỹ 
th u ậ t -1996

■ Kết cấu bê tông cốt thép. NXB Khoa học Kỹ thuật -19’96

* Thiết k ể  kiến trúc ở môi ĩníờỉiiỊ kìĩí Ììậu ììốỉìg ẩm. NX B Đại học 
và giáo dục chuyên nghiệp - 1991

■ V è  kỹ thuật \'ủy dựng. NXB Đại học và giáo dục chuyên nghiệp
- 1991

* Nền vù mónq. NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp - 1991

■ CôỉìiỊ túc lắp iỊlỉép và xúy ẹạclì đá. NXB khoa học  và kỹ 
thuật - 1997

■ Xcĩy dựng XIỉa và nay. NXB Khoa học Kỹ thuật ~ 1975
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■ Sách học của người thợ xúy. NXB Lao động - 1974
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